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TIỆM 1G 


QUYỀN THỨ NHẤT, TẬP HAI 


- (Chương-trình cử-nhân Luật, năm thứ nhất) 


. q Uống nước, nhớ nguồn »' 


_ — Giảng văn dùng cho các 
, sinh viên, không bán tại 
các hiệu sáeh, Ï 


— Tác ` giả: giữ bản. quyền. 
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Phê th Éhhựứ ñaŠ ‡ 


TƯ.PHÁP.SỬ 


LUẬT GIÁ ĐÌNH TRONG GỒ PHÁP: 


BÀI THỨ NHẤT ; CÁC NÉT ĐẶC BIỆT CỦA T Ư-PHÁP-SỪ 
VÀ LUẬT GIA ĐÌNH TRONG CÔ PHÁP 


ỷ——————_ 


Chúng ta đã biết trong Cỗ-luật, không phân biệt các ngành ˆ 


Công-pháp và Tư-pháp như ngày nay, 
VÌ vậy, sự phân biệt hai ngành tư-pháp- sử' và công-nhần- 
sử chỉ là một sự phân-loại theo kỹ-thuật phán-lý hiện-đại. 


Tu-pháp-sử nghiên cửn chế độ pháp lý trong ngành Tư- 
pháp cô. Khác với Công-phảp-sử nghiên cứu các định ‹ chế clúnh 
trị, Tư-pháp-sử có đối tượng nghiên cứu các định chế .trong 


cô pháp chí phối các tư nhân, không liên hệ gì đến các co quan.. 


công quyền, như giả thú, tử hệ, khế ước, thừa kế...v.v. 


Tư-phảp-sử rất quan trọng. Sở dĩ đân tộc Việt Nảm còn tồn 


tại đến ngày nay, mì ặc đầu đã chịu đựng áp lực của bao nhiêu ˆ' 


biến cố lịch sử và cuộc ngoại xân, chỉnh là, nhò các định chế 
trong ngành tư-pháJ› đẩ kiến tạo được một cơ: sở xã hội vững 
chắc mà không một thử thách nào có thệ phá tan được, ˆ 


. Trước khi; „nghiên cửu nội dung của Tu-pháp-sở uói (0big" 
„ Và của Luật gia. đình trong cỗ pháp, nói riêng, chúng ta cần 'chủ VỆ Q 
h trọng đến hai sắc (hái tông quát. Sắc thái thứ, kibe" liên hệ đến 


ti cả phạm ví Tau<pháp-sử, là sự bam hôn của hai địa hại đân- 
luật và hình-luật, Nói khác, mỗi điều đàn-lnặt được cô pháp 
qui định đen đự liện một hình phạt đề trừng phạt kế nào 
khong thần thạo điền lệ đỏ. Sắc thái thứ hai chỉ liên quan đến 


địa hạt luật gia-dình trong cô pháp, Theo quan niệm của nhà - 


lâm luật ngày Ti chỉ có những vấn đề nào được coi là quan 
hệ mại thátt đến trật tự công cảng, nghĩa lá đến nền tăng xã 
hài mỏi được ([uÏ định trong các bộ luật, l3öi với các vấn đề 
khác trong luật gia-đình, đều đo lễ giáo chí phối. Do đỏ, nguồn 
gốc Iiật gia-đình trong cô, pháp rất ĐHÉS lụp. 


Mì vậy, có hai diễmm tồng (quát tần phi Xét : 
q) Sự hàm hồn tia lnh-luật vă dàn-luật trong ? cỗ pháp, 
b) Các ngnồn gốc của luật gỉa-dình trong cồ- SP hay sự 
hàm. lộn giể: a¡ luận. lý và luật p]rip. 
Ì... Quan niệm hèm hỗn về Đên-lưệt và Hình-luật. 


Vi phạm vị luật pháp nói chưng; và phạm ví luật giía-đình 
nói riêng, chỉ bao gồm những vấn đề liên hệ đến trật tự công 


-xũ hội. mỏi khi nhà làm luật xét cần phải qui định một vấn 


đề gì, lẽ đĩ nhiên ,cin phải dự liệú ngăn ngừa các sự vi phảm 
Có thể làm thời xầy đến và làm rồi loạn trật tự' công xii hội, 
Vi lẽ ấy, mỗi điều luật đều dự liện nhữ nơ sự Irừng phạt về 


phương điện hình luật. Nói khác, [rong cồ pháp đã có by quan 


niệm hàin hỗn vẻ đân-luật và hình-luật, 


_Mặc đầu Hlình-luật thuộc về chương trình năm thứ hai, 
nhưng vì những đặc điềm nói trên của cô pháp, chủng ta cũng 
cần phải hiều so lược hệ thống: các hình phạt trong Cà hiật đề 
thấu rõ tầm mứe quan trọng của mỗi vấn đồ đã được nhà làm 
luật qui định bằng sự trừng phạt về linh sự. 


Các bộ luật Cồ của Việt Nam cũng như tất cã bộ luật Cồ, 
'ở Viễn Đông, bất luận là Cao Ly hay Nhật JBăn, cho đến thế, " 


kỹ thủ 10, đều chịn ảnh hưởng của luật Hình .Trung Hoa và 


đều chấp nhận chế độ Ñgñ Hình ; gồm có 5 hinh: phạt chính: yếu; - : 


mặc dầu kệ thời g gian có, một, vài chỉ tiết được" pạy đồi: ˆ 


T. 


#, 


í. Tội su là tội đánh roi gồm cỏ ö bạc : 10 roi, 20 roÏ,. 


ðÙ rủi, 40 roi, ð0 roi, tùy tội nặng nhẹ. 


._:, Tội trượng là tội đánh bằng gậy, gồm: có 5 bậc : 60 
trượ ng, 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng, 100 Lrượng. 


3. Tọi đồ tức là tội làm việc nặng nhọc. Theo h tiật Trung 


Hoa mà sau này bộ luật Gia Long của triểu MNựa uyên đã bắt. 


chước thì tội đồ có 5 bàe ; L nằm, FÍ năm yưổi, 2 năm, 3 năm: 
rưỡi, 3 năm ¡ mỗi bậc người can phạm phải đánh thẩm roột 


` số trượng tỳ 60 đến 109 trượng tùy theo bậc nặng nhẹ. 


Vẻ đệi đồ, bộ Luật Hồng Đức đã thay đài quan niềm của 
Trung Hoa oà qui định ba bậc. Tùy theo tội nặng nhẹ, công 
việc mả phạm nhân phải làm không giống nhau ; 


'a).Bác- thứ ,nhất : Đân óng phải làm địch đính nghĩa là 


nghĩa là công việc bếp nước trong quân đội. Bản bà thì làn 
địch phụ, nghĩa là còng việc làm vườn (viên phụ) hay công 


_ những công việc nhẹ tại các gi nôn (thuộc định), hoặc tại : 
- trại lính (quàn đỉnh), hoặc trong làug (xã đỉnh) hay khao đỉnh, 


việc vặt (thử phụ) hoặc nặng hơn; làm còng việc chăn nuôi - 


_. tâm (tang thất phụ). 


b) Pậc thứ nhì : Đàn ông phải làm ` trợng phương bữnh, 


nghĩa là lính quét đọn trong chuồng voi ; đàn bà phải làm œug. ' 


thất tụ tỷ nghĩa là đầy tở trong b + nấu cơm @), 


xa sợ v 0Ÿ Bậc thứ ba, : Đàn ông phải, làm chẳng điền bình nghĩa 
_ là linh khai thác đồn điền biên giới ;' Đân bà phải làm thưng 
thất tỳ nghĩa là đầy tớ giã gạo. : 


. $4, Tội lưu tức là tội đi đầu. 


.„ITheo luật Trung Hoa mà "bộ luật Gia Long đã chép lại, 


. “` lưư có 3. ĐẠG;, nhậm nhản TJÊỜ đầy đì xa “U00 lý, 2500 Sứ 


'g) S sở đĩ trong luật nhà Lê Sử những tội đồ lu 3 l€b đỉnh, xủy thất 


Kci "hay thung thất tỳ là vi triệu đỉnh phải nuội quân tiội -nền.ở. : 


„ mỗi bắn đoanh có những người bị tội đồ làm việc bếp nước hoặa 


- thủi họoặc- giã gạo.. thuế lộ qua, . xưa thư” BĂNG: thóc đồ nuôi : 


guần bơ: tt HS "- ..-......= 


— 


na 


và 3000 lý tủy theo tội nặng nhẹ. Ngoài ra phảm nhân trong 
mỗi trường hợp lại bị đánh thêm 100 trượng. 


Đất ới lột Iru, trong bộ Luật Hồng Đức cũng có sự sửa 
đồi, tội này cũng gồm 3 bậc tùy theo nặng nhẹ ‡ 


da) luu đÌ cận châu hay châu gần, tức là. Nghệ An, Vinh,. 


phải đánh 90 trượng, thích vào mặt 6 chỉ. 


òb) Lưu đi mgoai châu (châu ngơài) tức là Bố Chánh Xử 
(Quảng Bình), phải đánh 90 trượng, thích vào mặt 8 chữ. 


œ) Lưu đi oiễn cháu (châu xa) tức là phủ Tân Bình (Thuận 
Hỏa) bị đánh 100 trượng, thịch vào mặt 10 chữ. 


ð.— Tội tử tức là tội chết, gồm có, 3 bậc : 
a) Túi qgiảo, tức là tội thắt cô. 
b) Tội trằm, tức là tội chém đầu, Trong Iuật Hồng Đức 


đổi với những trường hợp gìa trọng thì ĐI tội kiêu tức là - 


chém bèu đầu. 


c) Tội lăng trị, ta thường gọi là tội tùng xếo vì làm chơ ` 


tội nhân chết đau đởn bằng cách xẻo từng miếng thị mỗi th, 
đánh một tiếng trống. 


Ngoài hệ thống ngũ hình mượn trong lật LÑmó Hoa, Tuật 
nhà Lê còn dự liệu một hình phạt đặc biệt gọi là 0ói bấm hay tội 


hạ trái. Trong bộ luật Hồng Đức, một số lớn các điều khoản - 
- phạt hạ 1 trật, 2 trật, 3 trật, 4 trật hay 5 trật (biếm nhất †u;, 


nhị Lư, tam tư, tứ tư hẩy ngũ tu). Trật hay tư ở đẩy có nghĩa 
là gì? a không nên nhầm tư hay trật với phầm trật của các 
quan văn hay các quan võ trong triều đình. Ngày xưa, trong 
hàng các quan văn quan võ, có 9 phầm (cửn phẩm) ; mỗi phẩm 


- lại chia làm 2 hạng; chảnh phầm và tòng phẩm. Nhưng tư hay 
. trật trong tội biếm, cỏ nghĩa là tư . phầm cách con - b2 ể 
- trước luật pháp. 


“Năm Hồng: Đức thú: hai (U41), vưa Lẻ Thánh Tông qui định 


.từ bạch đinh (nghĩa là người dân thường) “đến. Quốc Cổng. có 


2 tư hay tr ật, như sau: 


1 


Quốc Công : 24 ‡tt 


Quận Công 20 Lư 
tiầu Z5 tử 
lá 21 tư 
Tử 20 tư 
Nam 30.0 
Chánh nhất phầm 18 Lư 100 quan 
Tùng nhất phầm " ®..- 

Chảnỗ nhị phầm . 16 tư 7ð quan 
Tùng nhị phầm - 15 tư 
- Chánh tam phẩm ` 11 Lư ðU quản. 

.Tùng tam phẩm 18 Lư 
Chánh tử phẩm 12 tư 25 quau 
Tùng tử phẩm . "11 tư 
Chánh ngũ phầm 10 tre 
Tùng ngũ phầm : 9 tư 
Ghánh lục phầm - __ 8tư 
“Tùng lực phầm _. ..--': 
Chánh thất phẩm 6 tư 
Tùng thất phẩm, 5tư 
Chánh bát phầm : sn 4 tư b 
Tùng bát phầm ' 3 tư- 
` Chánh cửu phẩm — - ._.ò91ư 
Tùng cửu phầm - - 1 tư 
Bạch đỉnh (người thường) : vô tư (không có tư nào) 


° Trong luật nhà Lê, Rhủ bị nhạt biếm hay hạ trật, phạm 
nhân có thể chuộc bằng tiền ; sổ tiền chuộc cho mỗi tư hay mỗi 
trật thay đôi tủy theo phậm của đươ: ng sự. Thí dụ : quan nhất 


: phẩm phải chuộc 100 quan tiên cho mỗi trật, quạn nhị phầm 
, ` phải chuộc 75 quan, quan, tam ĐI, 50 khung thường dân 


10 quan: tiền. . 


Nhờ ở ở sự trùng phạt nặng nhé theo những] hình phạt trong ï 


hệ thống ngĩ hình hay số trật (hoặc tư) phải hạ, chúng ta có 
thê hiều rõ được nhà làm Inật đã coi vấn đề có tầm mức quan 
tr o°ự nhứữ thể nào, 

Hi... Các nguồn gốc liên hệ đền Luật gia-đình trong 
cỗ pháp hoy sự hàm hân giữa luột phóp và 
luận lỡ, ' : 

Vì quan niệm của Khồng-giảo đã chỉ phối chặt chế 'sự qui 

định của pháp luật, muốn hiều được các điền khoản của luật 
]iäng Đức cững như luật Gia Long về gia đình, ta không thê 


HD Trìng quổn khong -ngùiên cứu các kinh điển của Nho giáo. 


Nhớ sự phâu tích các tài liệu này, chúng ta sẽ rõ rằng các nghỉ 
lẻ giá thú, mà hiện nay vẫn côn Lồn tại trong xã hội Việt Nam, 
vốn đã có từ mấy ngàn năm nay và đã xây dựng một cơ sở 
vững bên cho định chế gia đình trong lịch sử, Song các tục lệ 


— tủa ia cũng không phải hoàn toàn bắt chước phong tục của 


Ytàn, Chúng ta đã nhận chân thấy các nghỉ lễ của ta, qua luật 


pháp cũng như qua tục lệ,đã phản chiếu một sử thích hợp 
tuyệt điệu các giáo điền của Không-giáo với khung cảnh xã hội 
Việt Nam, kết thành một nền thuần phong mỹ tục độc đảo, mà 
đâu tộc la eó quyền hãnh điện, 


Nới tôm lại, đề nghiên cứu gia' đình trong cô pháp, cần 
sử đụng hai loại tải liệu : Các kinh điền và các bộ luật. 


A.— Các kính điển của Trung È]oa về nghi lễ. 


Loại thứ nhất là các điều gỉ chép trong. kỉnh điền của : 


Trung Hoa về ngÌủ lễ, nhất là nghỉ lễ về giá thủ, Trong loại này, 


- phải kê đến sách Chu Lễ, chương nói về Hỏn cu và sách Lễ Ký, 


thiên 4Í nói về «đòn nghao. - 


Trong sử.có chép, Nhằm Diên; "Thái thự. Gửu Chân, đưới 


niên hiện ]iến: Vũ nhà Đông Hản trước cuộc khổi nghĩa ` của. 
-hai Bà '[rưng, vào lhoảng năm 26-30 đi: đẩ đạy dân các lễ 
nghi hiếu hỷ và nhất là về giá thú. Nhâm.Điên đã khuyên các 
_ "tại thưộc đưởi quyền: phải ` trích một phần lương đủa mình để :: 

lâu củc đàn Không ý nghèo tụng có đủ Bộ GHP Bản lầm HP tủ _ 


..... 


w_~ 


theo nghỉ lễ. Trong buôi đầu tiên, các nghỉ lễ dò Nhâm Diên 
du nhập vào Việt Nam chắc đã puản ảnh tr ung thành các 1igh1 
lễ trong kinh điền Trung Hoa, không thay đồi. 


Trong các kinh điền của Ung: Hoa, CÓ bà bộ bảu về vấn 
đề Lễ, thường gọi là Tam lễ (~ ¿#) : 1) Chu lễ (ñj i6), 2) Nghĩ 
- lễ (t, đ#) và 3) Lễ kỷ (2# 36). : 

Hai bộ Chu lễ và Nghi lễ được soạn ra dưới đời Chu 
(1.123-216 trước kỷ nguyên) ; còn bộ Lễ Ký do 73 học trò của 


Không-Tử san nầy chép lại những nghỉ lễ thời xưa, hay những 
sự sửa đồi do tập quản đã mang lại trong các nghĩ lễ ấy, 


1) Sách Chu Lễ cũng gọi là Chu Quan (ñj #`) vì bàn XỀ cáo 
quan chức điền chế đòi nhà Chu. 


9) Sách Nghi Lễ. theo Tư Mã Thiên (chươ ng: Nho lâm liệt 
truyện) còn gọi là Sĩ LỄ (+ j#), vì bàn về nghỉ lễ của quan 
chức và của kể sĩ. Cững có khi bộ Nghỉ lễ được gọi là Lễ kinh 
hay gọi vấn tắt hơn là Kinh (@# ¿£ hay #). Các lễ được bản 
. đến trong bộ Nghỉ lễ là Quán (lễ đội mũ), Hòn (cưới), Tảng 
.(chòn cất), Tế v.v.. 


Các sách Chu Lễ và Nghỉ Lễ, đến đời nhả Tần, bị Ÿần- 
Thủy-Hoàng ra lệnh hủy bỏ như các sách khác của Nho-gia, 


__ Khi nhà Hán thay nhà Tần trị vì Trung-Quốc, dưởi đời 
.Hản-Cao-Tồ (206-194), t6 tướng là Tiêu-Hà sai nguời xây Thạch - 
- ừ các (6 j# &j) () đề thu thập tàng trữ các sách còn lại, 


Dưới đời Hán-Vð-Đế (140-86), người ta tìm thấy trên một 
bức tường trong nhà của Khhông-Vử 56 thiên của bộ Nghị lỗ. 
' Cũng dưởi đòi Võ-Đế, bộ Chu Quan hay Chu Lễ, bàn: về các 
phép tắc quan chế đời Chu, do Chu-Công soạn, cũng được lìm 
thấy đảng lên Hiển Vương, em của Võ-Đế. Bộ sách ấy thiếu 
mất, phần thứ sảu, liên quan đến các quan lại trong bộ Còng. 
Hiến-Vương hứa trọng thưởng cho ai tìm thấy phần thiếu 
nhưng VỎ hiệu, Sau sách được bồ khuyết bằng một TÔ HUng bàn : 
về công Việc - của các thợ thuyền đời cồ, - ĐA 


(1) Gàc x. cải Ì bồi (eb) bằng, đã (ở đười châu đả), 


- 3) Sách Lã-Ký,.đến cuối đòi Vð-Ðế, khi Cộng-Vr trong €) 
nước Lỗ phá ngồi nhà của Khồng-Tử đề xảy rộng thêm cùng 
điện nhà vua, người ta đã tỉm thấy nhiều bộ sách.cỗ như : 


Thượng-thư (2) tức là Rinh-Thu, Lẻ-Eỷ, Luàn-ngữ và Hiếu- -. 


linh; viết theo lối chữ sồ. 


Tuy bộ Lễ-Ký đã tim thấy từ đời. Hàn-Võ-Đế, những vẫn, 


chưa được soạn thành sách. Lưu-Hướng (80-9 trước kỳ nguyên 


#| #2) là người đầu tiên khảo hiện các hẳn qkình tịch» cỗ (bản - 


'gỗ khắc bắn kinh cổ), xếp lại cho có thứ tự mạch lạc, và tham 
- khão thêm các sách khác (như MinhcDường, âm dương ký ; ; 


Không.-Tử tam lriền ký ; Vương thị sử thị ký ; Nhạc ký) tông ` 


hợp thành 240 thiên. bái-Đức (1 £&), soạn lại bỏ bớt hhững 
„ đoạn đài và phiền tạp, còn 8ð thiên, nhan đề là Đại Đải Ký 
` & 3À 36). Sách nảy lại được Đải Thánh (& %) soạn lại rút 


ngắn còn-đö thiên nhan đề là: Tiều Đái Ký (+ #4 32).Sách. 


'Tiêu Đải Ký đến thời kỳ cuối nhà Hản được Mã-Dung @).và 


nhất là học trỏ của Mã-Dung là Trịnh-Huyền (9 cũng gọi là 


Trịnh-Khang-Thành (127-200) truyền bá. và chủ thích. 
Sách Lã`Ký được vua Huyềên-Töng nhà Đường, miên hiệu 


. Khai-Nguyên (713-743), xếp vào loại «kinh› vả. vua ban lệnh... 


. Cho Khâm-định Lễ-ký. 


B.~ Gác tô ¡ liệu trong Cô tuột Việt-Nam. 


Ngoài các kinh điền cũ của Trung-Hoa đã ghỉ các nghi ` lẽ 
về giá thủ của người 'Tầu 'và .cũng đã có ảnh hưởng lớn đến 
tục-lệ của ta, còn cân nghiên cứu các tài liệu về: cô "mật Việt- 
Ñam còn đi lưu lại nhủ. các bộ Quốc-triều hình-luật :của nhà 
Lô, :bộ Hoàng-Việt luật-lệ của nhà Nguyễn, hoặc cáo. văn kiện 
khác lên hệ đến các vấn đề giả thủ, tủ-hệ, thân. thuộc và quyền 
người gia trưởng. Các tài liệu này được ghỉ chép tấn mác 
trong cáo sách. Hông-Đức thiện chính thư, Thiếu Nam: Duư- 


—ˆ 


(1) +%. + _ y Ai 

(2). Ÿ - : ` 
(3) 1 §lủ - ch 
{4). 3t * ha j8 „ xX 


` đỮ ĐA 


là) 


Hạ tập, Lê-triBu thiện chính, Lịch-triều hiển-chương, Đại-Nam 
hội điền v.v... 


Căn cứ vào sự qui định của hai loại tải liệu gi trên, eltũng 
†a nhận thấy quan niệm trong Côồ luật Việt TN về gia đình 
khác hẳn quan niệm ngày nay. 


Gia đình không phải chỉ gồm có khuỏn khô chật hẹp của 
tiểu gia đình là vợ chồng, con cái và nhiều lắm là cha mẹ. Gia 
đình ngày xưa, là cả một doàn thê rộng lớn, chung sống với 
nhau trong một khung ‹ cảnh rộng rẩi gồm tấy đời liên tiếp. 
Lý tưởng ` điền là năm đời còn chung sống với nhau trong 
cùng một nhà (Ngữ đại dồng -dường), dưới guyên người gia 
trưởng mà mọi con cháu đều kính phụạc tuyệt đổi, Mặc dầu 
các con cháu để trưởng thành hoặc đã làm giả thú, nhưng 
thông thường vẫn còn ở chung với cha mẹ, hoặc giả họ có 
được phép ra ở riêng chăng nữa, thì khuỏn khô đại gia đình 
cũng vẫn còn tồn tại vì về phương diện linh thầu và pháp lý 
các con cháu vẫn ở dưới quyên người gia trưởng. 


.Quan niệm đại gia đình trong cô luật đã hạn chẽ quyền của 
các người trong gia đình về phương diện năng lực cũng như 
tài sẵn ; trái lại, quyền của người gia trưởng rất rộng, Ngoài 
Ta, 'pháp luật còn đặt ra một sự đoàn kết chặt chẽ giữa các thân ` 
thuộc trong đại gia định đề duy (rì được nền tảng của đại gia 
- đình, vì đại gia định được coi là cơ số của xã hội., 


Do. đó, trong cô: luật, không những phải nghiên cứu tiểu 
gỉa đình, còn phải đành một địa vị xứng đảng cho ' các sắc thái ` 
-đặc biệt của đại gia đình. 


Thiên 1— TIỀU GIÁ ĐỊNH 
Tiiên II ĐẠI GIÁ ĐÌNH 7 ` 


Thiên 1H. — SỰ ĐIỀUƯ HÀNH của ĐẠI GIÁ blng 
và TIỀU GIA ĐÌNH 


_. 


-THIÊN THỦ NHẤT 


"TIỀU GIÁ ĐÌNH _ 


- Trong khuôn khô đại gia đình phụ hệ ngày xưa,., mỗi khi ¬ 


một người con Lrai được người gia trưởng cho phép làm giá 


thử, thì đại gia đình Ấy lại "bao gÖm: thêm một. tiều gia đình - 
trong họ nội. Người con đâu được coi như con cải trong nhà, ` 
Tiên gin định ấy gồm có hai vợ chồng và các con được- sinh để '": 


„ fA SAU nÀY.. 


Aue địch ‹ của gii thú. trong xã hội guảt xưa là sinh con . 


,đề nối đổi tông đường. Nến-vợ': không sinh con trai, chồng Me 
HN xin ly đị đề lấy vợ khác, hoặc nuỏi con muôi,. 


- Do: đó, trong khuôn, khô của tiều gia đỉnh, chúng ta -cẩii 


“nghiên cứu ba vấn đề : 

Chương ụ thứ nhất : GIÁ THỦ 
“Chươ ng thứ hai : XUẤT THÊ VÀ LY DỊ 
Chương g thứ ba : TỬ HỆ VÀ NGHĨA DƯỠNG:. 


ụ 


tự 


+ 


: 
h II IR : 


Trong Gồ-lnật không có một điều khoản nĩo định nghĩa 
hôn nhân hay giá thú. 


Vì phương điện danh 1, chương 1 của sách Lễ-Rý, nhan 
đề là Hỏn-nghĩa &Ä, tức là ý nghĩa của lề hỏn, đã viết chữ 
Hôn 3#. nïur chữ [lòn )à buôi chiều tối, vìlẻ thường cử hành 
vào lúc chiều tối (9). Sau này, chữ hôn viết thêm 2£ bên cạnh 
đề phân biệt hai chữ: 4# hón là cưới vợ và # hỏn là chiều tối, 


Ghữ, nhân 3# chỉ nhà người về, hay người cla chừng, và 


: 8V rộng có nghĩa là lấy chồng. 


Chữ thú X§ có ngiữa là ly vợ, và chữ giá 4g có nghĩa 
là con gái về nhà chồng. . k 


Như v ậy hai đanh từ hòn nhàn hay giá thú là những đanh 
từ tồng quát, áp đụng được cho ca hai bên vợc chồng lấy nhau, 
Ngược hkử, đanh từ hỏn thú chỉ áp dụng riêug cho người đàn 


..ðng lấy vợ ,É). 


Sẻ: đĩ trong cô pháp nhà làm luật định nghĩa giá thú, vì 
Không giáo đã thấm nhuần sâu rộng các tầng lớp xã "hội khiến 
quan niệm về giả tủ đàiú rõ trong trí óe€ mọi người, ở đầu 
thiên Fiỏn nghĩa, sách Lễ Ký đã viết: eNHòn lề giả THỐNG hợp 
nhị tính chỉ ĐIỂM; thượng ỦY sự lön miều, nhỉ hạ 'đi kẽ đậu thể 


(x) Trịnh Khang Thành : : '- &.#y ⁄ §W@ ÿ Mỹ : R 9 lộ 
"ấn 4 A)- TẢ. 

-R. 2)..Về phương diện này, Luật gia đình 2;z-rọ 50 trước đây đã dùng nhầm ' 
- đanh: từ-hôn thủ trong khi quy định về giá thú. Sắc luật 23-7106 đã 
_trắnh được sự nhầm này, uà chương II đã chấp nhận nhan đề; DH MhPe 


đã, cố quân tứ trọng chi» (2) nghĩa là diễ lồn tương hợp sự giao 
hiểu giữa hai họ, trên đề thờ. phụng tÖ tiên trong tông miến 
(túc nhà thờ họ), dưới đề kế truyền giòng đối đời sản, vì vậy 
hôn lễ được nguư¿i quân tử trọng». 

Định nghĩa này rất quan hệ vì nên rổ quan niệm thöi xưa 
về giá thú. Vốn là uiột sự kết hợp, giao hiến giữa hai họ, giá 
-_ thủ đã dành cho bậc tôn trưởng trong hai họ, raà trong Cồ-luật 
gọi là Chủ hôu, một vai trò đặc biệt. Vị chủ hôn phải lo liệu 
hôn nhân cho các con cháu với mục đích thốa mãn trước hết 
quyền lợi vĩnh cửu trong họ. Quyền lợi ấy đã được ghi mình 
bạch trong định nghĩa trên: trong hiệu tại, giá thú có trục đích 
tiếp tục sự thè cúng trong tông miếu ; trong trương lai,. giá thú 
có mục đích sinh con đề lế truyền lậu thế và cũng dà đề lưu 
truyền sự thờ phụng các bậc tiền nhân. : 


Chính vì giá thủ được đặt trên nền tỉng của đại gia đình Và 
của sự nối đãi lông đường, mà vai trò cũng z như sự trngø thuận 


của hai trai gái lấy nhau đã bị nghỉ lề cửng nÌur Gồ uật đề - 
chìm đắm hầu như lẩng quên trong khối.các quyền lợi tối: 


trọng của đại gia đình, Vì vậy, tục ngữ. của ta đã có câu : Cha 
mẹ đặt. đâu con ngồi đấy. Quan niệm cồ về giá thủ cũng giải 


thích cho ta hiều tại sao tự ngàn xưa, trong gia đình Việt Nam, 


ai cũng mong sớm có con, và nhất.là con trai, vì sự phụng tự 
như ta sẽ rõ, được lưu tr nyền từ đời này qua đời khác bằng 
giòng con chắu trưởng nam và nếu chẳng nay người vợ không 
có con, Gỗ-luật cho phép mười chồng được bổ vợ, lấy vợ khác 


cho khỏi tuyệt tự, Có thể nói rằng tục .đa thê cũng nhưasự qui _ 


định trong Cô-luật-về ]y hôn đã bắt nguồn ở quan niệm coi giá 
thủ như sự giao hiếu liên minh giữa hai họ, đề sinh con. nối 
đổi phụng sự tỒ tiên. 


... 


Quan niệm này đẩ được Mạnh-T& giải thích* một cách điền 
hình và mượn trường hợp vua TU lấy con gải vuả. NGHIÊn 
làm thí dụ :: 


_ qBất hiểu cỏ ba điền ; h Hồng ba điền Ấy, võ hậu, nghĩ, là - 


“,.... 


Đ 


không có nối rõi là tội lòn nhất. Ông Thuấn (lấy con gái vua 
Nghiêu) cưới vợ mà chẳng trùnh trước với cha mẹ xin phép 
chẳng qua vi lẽ vỏ hậu. Cho nẻn người quân tử nghĩ rằng tủy 
ông Thuấn không cáo trình trước nhưng cũng coi như đã cảo 
` trình rồi.» ().- 


Đề biện minh trường họp đặc biệt của vua Thuần lấy vợ 
mà không xin phép chạ mạ, Mạnh-Tử đã viện dẫn: quyền lợi 
đụi gia đình, cho rằng hành động như vậy là phù hợp với những 
quyều lợi thiết yếu ấy và do đó vua Thuấn được,coi như đã 
xin phép cha mọ. Sự thật, số đï vụa Thuấn không xin phép ehù 
mẹ, vì ở trong một hoàn cảnh đặc biệt: cha thì đầu, mẹ ghế 
thì ác độc ; nếu xin phép thì chắc cha không cho ; nhưng nếu 
tuyệt tự vô hậu, theo Mạnh Tử cũng lại là tội đại bất hiến, k 
vậy, hành động của vua Thuấn được Mạnh Tử coi là hợp lẽ.` 


Quan niệm của Không-giáo có được nhà làm luật Việt Nam 
chấp nhận Lrong cô pháp không ? Đề giải quyết vấn đề này;' ' 
cần phải nghiên củu vấn đề.về hai PHÚơhg điện : : 


Phân chương ki Sự kết lập giá thú. ˆ 
- Phân. chương 2 ::Hiệu lực của giả thú. 


4 


: . 


ẹ _ấạnä- Tử, chương Lụ lâu thượng, 26, Mạnh-Tử viết + xBất Biểu 
hữu tam, 0ô hậu 0í đại Thuấn bất củo nhỉ thủ, tị tâ hậu giả.. Quân 

__ tử dĩ ĐỈ do cáo chờ, Ä † dì : zt# 4 # ? #& fÊ 8 'k¿ # 
_#fÐ # @ml 3 s4 1L l,. 2 l † s* Â TÀ $ sc. (Theo Kinh ` 


KH bả điều bất “hiếu là ; 1— Làn điều bậy khiến nhục đến Cha te. . ˆ 


— NWhù nghèo, mà không chật làm quan đà nHỗi cha mẹ già jếu, - 
HỆ — Vồ hậu, mà XMạnh Tử coi là trường hợp bất hiểu nặng nhất là 


Ks ' không, cưởi tự sinh con, đề uuệc tự, không có con cháu nối rõi _?ùng X 
kẻ sự. tồ tiên.) - 


+ 


!.. CẦU HỘI, 
T— Ngũ hình gồm những hình phạt gì ? .. 
v— Tôi hiểm trong luật Hồng Đức được qui định nhu thể- “nào T 


2— Các. kinh điền nào của Trung Tĩoa được cai nht ngưồn gốc luật 
gia đình trong cồ pháp ? 


_4— Các tài liệu cồ luật về gia đình Việt Na phải tầm kiếm trong 
các sách nào ? 


.1— TIỀU LUẬN. 


- Quan niệm hàm hỗn giữa hình luật à dân luật uà giữa luật pháp 
tà.luân lý trong cồ pháp nót làng SE: tà luật gia đình cồ. của TM Nam 
nói riêng, 


._ (CHỦ Ý : Đề tài này gầm hai điềm. đã tớ phân tích" trọng bài 
„ thứ nhất). ' 


Ũ 


.“ 


'Ủ., 


| BÀI THỨ HAI : GIÁ THÚ ĐIỀU KIỆN NỘI DUNG ị 
| ĐO QUYỀN LỢI CỦA ĐẠT CIA ĐÌH 


PHẦN CHƯƠNG THỦ NHẤT 
"SỰ KẾT LẬP GIÁ THỦ 


Trong phân chương này, lìn lượt sẽ bản tới : 
1.— Các điều kiện về nội dung giá thủ : 

2,— Hình thức giá thú. ` 

3.— Các chế tài vẻ điền kiện giả thủ, 

4— Dằng chứng giá thủ, 


. TIẾT THÚ NHẤT 
_ĐiỀU KIÊN VỀ Nội DỤNG GIÁ TH 


Trong Gô-luật Việt Nam, giá thủ được quan tiệm như một 
việc lên. hệ đến nền tẳng cla đại gia đình hơn là đến Hều 
gìa đình mà hại bên nam nữ thành lập sau khi lấy nhau. VÌ 

Vậy, các điều kiện về giá thủ được qui dịnh: trong Gồ luật với 
. một tỉnh thần khác hẳn ngày nay, Những điều kiện quan trọng 
nhất là những điều kiện mà nhà: làm luật đặt ra vì lợi ích gia 
“đình. Trái lại, các điều kiện liên hệ đến bẩn thâ¡ của hai bên 
nam nữ, kề cả sự ưng thuận của họ, ' chỉ giữ một. địa vị thứ 


yếu mà thôi. $ 


.PHÂN TIẾT THÚ NHẤT: 


- CÁC' ĐIỀU.KIỆN GIÁ THỨ DO' QUYỀN LỢI 
T.~,.  ,CỬA ĐẠI GIÁ ĐÌNH 


W1 lợi Ích của đại gia đình, giả thú chỉ có thể được 'kết 


1? | 


lập nếu có cha rnẹ hay một người tôn thuộc (nghĩa là bà con 
đứng hàng trên) đứng chủ hôn, 

Ngoài ra, giá thú không thể được cử hành 

— giữa bà con thân thích, : 

— trong khi cha mẹ có tang, 

— trong khi cha mẹ bị giam tù, 

— nếu lthông tôn trọng trật tự thê thiếp. 


Lần lượt,5 điều kiện trên đây sẽ được đề cập tới ThÌn 
phân tiết này. 


- ĐOẠN THỨ NHẤT. ¬ `"... 


bu ƯNG THUẬN .CỦA. CHÀ, “MẸ VÀ VAI TRÒ c CửA Mi 
SÀNG NGƯỜI CHỦ HỒN : 


“Tp [rong cô. luật, vì giá thủ liên hệ đến đại: gia đình; nữ tho hinh 
. giò cũng phải được cha -mẹ hạy: một người,bà con bề: đrên (tốn ?, 
thuộc) đứng ra làni: «chủ, hộnò, Vai trò. nguờichủ hôn. xất Phá Và 
tập ; không nhữhg-irng thuận giá; -tiủ,: cáo bậc: k cồn' ng 3 TRO 

1o liệu mọi Việp trơng thôn NHẾM, j... - vế m. , s. ‡ 


Người chủ hôn: Tà ai, và .căn: cứ vào tu, nhân. não ð người." 
chủ hôn quyết định, sự giá thủ? . ` 1... 


Ti, — Ai làm chữ “hôn ‡ Sự: qui định. trong: luật. Hồng Đức” 
. 'VồỒ Gia Long không giống nhau: "....-.... 


` S: — Luật “Hồng. Đức:. 


Trong bộ Quốc Triều hình TẠP Tini bộ „luật nở" Thợ Rệ : 
. đanh từ chủ hồn, trực ĐH: h3 Nà Nib 4 nói, . ph một n, SIIỆn 
- khoản, hào, ˆ-. : so Đ. # và 


ˆ Theo" điều 314. Tuật Hồng cà, h Pham, iiết hồŠ mà _không : 
đến: sinh lễ đến: nhà" cha:mẹ, để - "thánh vợ cñồng/a A :oẦu hợp "- 
Ba su là ăn Š với -nhau sầu thả,* khồng' đúng =1ễ} thì, phải bạ: . 
„ một: »ậc, và TN: lệ Aang, hến cất Già? tiền dạ: chờu han He} CAN. 


% 


_” eon gải phải phạt 50 xoi. Nếu cha mẹ chết, sinh lễ lễ hay tiền 
„ tạ phải nộp cho tôn' nhân hoặc "hương, chỉnh (nhà chủ te. E OHOD. 
trong làng). 


Điều 314 này cũng được ghi chép trong Hồng Đức Thiện 
chính thư, dưới một hình thức mỉnh bạch hơn và nhờ đá ta 
liểu rõ người tôn nhân có thể là ai : «Việc giả thú phải làm tại 
nhà cha mẹ ; nếu cha mẹ chết cả rồi, làm tại nhà anh em hay 
tôn tộc ; nếu không.có anh em, tôn tộc, thì tới nhà Hương _ 
trưởng đề gả chồng, đón rễ.» (1) ˆ, 


Trong bản dịch bộ Hình-LmẬt của ông Cao~N äi-Quang do 
trường Luật xuất bắn, danh từ tôn nhân được dịch là người. 


trưởng họ, còn đanh từ tôn tộc thì không được dịch. Nhưng có. - 
. thê hiểu được cùng. một nghĩa là bà.con bề. trên rong họ (nghĩa Lẻ 


của chữ tôn điì ca TS 


Như VẬY, trong trường hợp không còn cha mẹ, ta đã thấy. 
nhà làm luật đề ch tôn nhân, bay tôn tộc, thay thể cha mẹ 
trong việc sinh lễ và ưng thuận giả thú. Mặc đầu danh từ qchủ: -: 
"hông không được: nhà làm luật nói tới, nhưng qua. điềun-314 2c 


.. Hồng Đức, có thê nói rằng chả mẹ hoặc riếu không còn “cha: Sêng 
Bộ mẹ, người Lòn. nhân, hay. tôm lộc cung là bà con bề , giữ. - - 
„— VũÌ chủ hôn. v. êt : : 


Thực vậy; đanh tử chủ hồn. những” phải ˆ không Si "biết S\ 


- tới, đười triều Lê. Danh từ này đã được nhắc tới trong Hồng ˆ- 


. Đức thiện chính thư, đoạn ' 111 nỏi về cưới chạy tang quả hạn : 


qÑếu quan viên.xä trưởng, (làiig hay. giấp người con gái) lến --”" 
: lút nhận lề nộp .cheo, hoặc là đám cưởi không có chủ hôn, mÀ '`.z 


:' nhận lễ nộp cheo của nhà trai, th đều bị khép vào tội: «nông 
-_,pháp» (không tôn trọng pháp, luật). Danh từ chủ hôn cũng được 
„ nói tới trong một điều khảo của. T liên Nam, dữ Hạ tập bọc định 


tụ về tuôi giá 'thú (hạ dẫn): ĐI cáo À j-.§/” số AI” Vì o 


: ca Ỷ 8.— Luật Gia tong. = The, N- ¬ 
dt Trang; bộ luật Gia: Tống dạnh từ hú, R Voi để được nhấ - CN 


kẻ 4U Q1 Y “ 


® ng Đức Thiện chính, thuy đoại 21, Nà Ì LÊ _ h 


__ Tế NI} tu 


làm luật minh thị đụng tốt. Biều lệ thứ nhất của điều 91 luật 
Gia Long, „6örnn đề là ¿Hòn nhân» đã nhấn mạnh vai trô của 
tigười ch hôn, và chỉ định ai là chủ hôn. xtáRU việc hôn nhân 
cửa con trai và con gái, người chủ hôn bao giờ cũng là ông bả, 
chí mẹ, Nếu không có ông bà cha mẹ, người ¿hán thuộc khác 


đứng chủ hôn. Nếu chồng chết, mẹ đã fd‡ giá và đem con gái 


\nình ở vời chồng sau, việc hôn nhân của con gái sẽ do. người 
¿ne đứng chủ. hôn. » : 


Điền 199 ŒG.L., đã mình định trách nhiệm quan trọng của. 


gười ehủ hòn: Nến giá thú phí pháp do ông hà, eha mẹ, chư bác, 
sò si, anh ehi bên nội, hay ông bà bên ngoại đứng chủ hôn, người 
chi hònhị trừng phạt, hai bèn nam nữ không bị tội. Nếu người 
chủ hồn là những người thân. thhộc khảe như những thân thuộc 


ở hàng dưới, hay trẻ hơn hoặc các tỏn thuộc xa hơn, người. chả . 


khôn bị | IHYNE phạt nhìn chính phạm và hai bên nam nữ như tòng 
phạm và đước giản một bậc. Nếu giá thú đọ hai bên nam nữ 
tự quyết định, họ sẽ bị eoilà chinh phạm và người chủ hôn là 
tỏng phạm được giảm một bậc, Nến người con trai và con gái 


bì người chủ hòn cưỡng bách và giả thú không do hai bèn nam ˆ 
8 


`. 


nữ định, nÌnr trong trường hợp con trai đưới 20 tuôi và con 


gái còn ở nhà (tuy "họ Không bị cưởng bách), riêng người chủ 


hôn phải tội, còn hai bên nam nữ không bị tội. 


Chủ thích điều này, nhà làm luật. Gia Long đã phân tích 
- các lý do của sự qui định nói trên: «Àlỗi k]ủ trai gái kết hôn, 
thế nào cũng cần có một người điều khiền và định: đoạt mọi 
việc.-đứng ra làm chủ hôn. Người ấy. thường là ông bà đối với 
các châu, cha mẹ đối với các cón, chủ bá. cò dị đối với cáo 
cháu, anh chị đối với các 81, ông bà ngoại đối với các cháu 
ngoại. l.A những bậc tôn tr tưởng tất được tỏn trọng, các bậc 
ấy cổ ny qu yên để điều khiền và định đoạt với tư cách chủ hồn 


và các người ty ấu không thẻ nào trái lành, Vì vậy, chỉ riêng 


người chủ hôn bị lội, mà hai bèn nam nữ không bị trừng 


phạt, Nhi người chủ hôn. là bà con thân thhộc xa, kề cả, 


khi giảrthúủ đo lỗi của hai bên nam nữ tự ở quyết. định trái 
luật, người chủ hôn vi Ấn: còn chị trách nhiệm, 


Xem như Vậy, quan niệm của Gò luật 'söi giá thủ là một: K 


` Vỹ vỀn đệ v2 " sẽ ` - 


ÂM 


sự giao biểu giữa bai họ, đẩ đặt người chủ hôn vào miộ( dịa 
vị quan trọng. 


WÍ.— Tiêu chuốn quyết dính na thuộa giá † 
° Trong sự quyết định trng thuận giá thủy người chỉ hôa 
căn cứ vào tiêu chuẩn nào ? Tiêu “chư ìn nảy cũng phải tìm 
trìng phạm vi quyền lợi của đại gia đinh, như Hồng-Đức 
Thiện chính thư đã ghi rõ, trong khoản 1⁄57; @$hi bản tĩnh 
đến việc hôn nhân, trước hết phải xét tính bạnh người con gái 
và tính hạnh người cha, củag là gia pháp nhà cha 0ẹ nguời 
cơn gái ấy, chờ nẻn ham mộ cài phá quý ca nhà ñy, Nẹu 


người con gái mà liền, bày giờ nghèo hèu, liệt đầu ngày sau -` 


không giầu sạng ? Nếu )à người "huy bày giờ giìu sang, biết 
đâu ngày sau không nghèo Khô ? Nên nhớ ràng con đâu quan 
hệ cho sự thịnh su trong giá đính. Nếu cũ[ vì lam mộ sự giầu 
sang nhất thời mà lấy vợ cho con, người vợ ấy khong khối cày 
cải giầu sang của mủnh mù khinh chồng và kiểu ngạo với cha 
mẹ, thành cải Lính kiêu cắng và ghen tuởng, đề sài sự lo cho 
_ ngày mai, biết thể nào là cùng ‹ cực 1 Dù cho có vì tải sản của vợ 
mà trổ nên -giầu, nhờ cái thể nhà vợ mà thành s San; đề cho 
chị khí nỏ đê hèẻn (như cơn chỏ, con ngựa); há chẳng thẹn 
mình lắm thay !...» (9 


Tục-ngữ của ta cũng GỎ câu: «Lấy vợ kén tông, lấy chöug 
- kẻn giống», clng cùng một ỷ nghĩa. Song nhà làm luật trên 
đây chỉ đề cập. đến tiêu: chuẩn kén đâu' biền mà không nới đến 
sự kén rẻ, điền ấy cũng để hiểu : rong phạu: vỉ đại gia đình 


của phụ-hò-chế «đầu là con, rẻ là khách, Người. con dân - 


phẩi sống trong gia dình nhà chồng, như con cải trong mà ; 
đo đô nhà làm luật vỈú cui việc kèn tli0fi "gưỜI GUU đản «tan 


hệ cho sự thịnh suy trong gia đình», inà không (ở. cập đến vấn? 


đề kén rẻ. 


. Đứng ra “điều khiễn giả thủ, nếu bội hỏn, nghĩa là nếu đã 
ï “Rửa gả con, gải, - tồi dồi ý thôi không gã, hoặc, gả cho người 


ˆ:{1) Hồng Dức. “Thiện cuính, thư, traứg 9ö (bản dịch của Trường Luật 
”  Baigon 1959).. ˆ 


j1, _- 


khác, người chủ hôn cũng bị tội (điều 315 HĐ; 94 GL; 
dẫn). Nói tóm lại, giá thủ là một việc quan trọng đổi với vn 
định hơn là đối với bai bèn nam nữ, Tuy nhiên, trong cô luật 
cũng qui định cả những điều kiện mà các người này phải thôa 
mãn trong giả-thủ. 


ĐOẠN THỨ, HẠI 
HAI VỢ-CHỒNG KHÔNG PHẢI LÀ THẤN-THÍCH 


Trên khinh điện tuân thường. đạo lý, cũng như vi lý đo”. 
sức khốc và tương lai của giống nỏi, nền luật pháp nào cũng 


cấm đoán giá-thú giữa các thân thích, chỉ khác TUẠN, trong chỉ 
tiết cấm-đoản các cấp bậc thân sơ mà thôi. 


Theo quan niệm của Không-giáo, trong luật Trung-Hoa, 


cũng như trong luật Việt-Nam, các sự cấm đoán rất nghiêm ` 


khắc. Về vấn-đề nầy sách Lẫ-Ký (chương Lã-khúc), phân biệt 


thê (vợ cả) và thiếp (vợ. lẽ), Vợ cả phải lấy người khác họ ; còn . 


vợ lẽ hay thiếp khi mua, nến không biết họ, thì phải bói rùn 
'(Thủ-thê bất thủ đồng tính ; cố mãi thiếp bất tri kỳ tính tắc bổe 
chỉ). (Q Như vậy, sự cẩm đoán rất rộng rằi, bao trùm tất-cả 
các người cùng một họ. Tuy nhiên, đối với việc lấy thiếp 
trong thực fế, vì các người thiếp không cần chọn kỹ lưởng 


trong các gia đình môn đăng hộ đối như người - vợ cả (hảy' : 


thê) nên trong trường hợp. không biết rõ họ của người thiếp, 


theo tục Trung Hoa, sự cấm đoán làm giá thủ _trong họ một . -ˆ 
.“phần nào có thể được.nhân nhượng bằng cách bỏi toán đề xem 


việc giá thủ có nến cử 'hành hay không. 
_= Sự cấm đoán trong luật . Hồng Đức.. —giá thứ 
hi loại. 


Điều 819 luật Hồng Đức qui định : Chư thú cô di tỷ muội 
x kế. nữ cập thân thích, phí loại giả, tịnh phông đi. gian luận 6 


_- 
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Theo bản địch bộ Quốc triều Hình-Luật đo trường THật Saigon - 


xuất bản năm 1956, điều này dược dịch như sau : «lấy con 
gái riêng (tức là con chồng) của cỏ đì, chị emì, cùng là thân 
thích, tức là giá thú trải nhàn đạo đều luận theo tội gian thông. 
Nhưng thiết tưởng đạnh từ «kế nữ» ở dày cũng chỉ là một túc 
tử như các danh từ cò-di, tỷ-muỏi và thân thích da đá, điều 
319 luật Hồng Đức đúng lý phải dịch như sau. : Phàm lã y cổ, 
đì, chị, em, kế nữ (túc là on riêng của vợ), cùng thản thích, 
tức là giá thú TP loại, đều Tuậu theo tột gian thong? (9, 


Trong Thiên Nau: du bạ tập số ghí một lệ năm thử tư 
Quang- Thuận (1467) dưới nhan đề: giá thủ. nùi loại lệ : cPhàm 
cùng họ đồng tông trong ngũ phục (nghĩa là bà con phải đề 
tang nhau), cùng là đồng tòng đã xa mà không phẩi đề tang; và 
con cô con cậu, đỏi con dì đà, hoặc là tôn ty khòng tương đối, 
'đều cấm khòng được lấy nhau. Nếu là chảu cô, cháu cận, cháu 
đì, cháu đà th không cấm. Lấy cỏ đì, chị em, kế nữ, cùng 
thân thích là giá Hư phi loại, đều khép vào tòi thông gian, 
(Quang-Thuận tứ niên : giả thủ phi loại lệ. Nhất bản tòn ngũ 
phục, tính bản tòn kỳ viền nhỉ vỏ phục, hệ đồng tỉnh, tỉnh 
cữu cô chỉ tử, lưỡng di chỉ tử, cao hạ bất tương đối, tịnh cấm. 
Nhược cò cữu chỉ tôn, lưỡng di chỉ tôn bất c®ết, Thủ cô đi 
.tÿ muội kế nữ cập thân thícheahi loại giả, tịnh đĩ gian luận), 
So điều 319 của bộ luật Hồng Đức và điều lệ này, ta thấy điều 
.819 chỉ là một hình thức rút ngắn của điều lệ Quang Thuậu về 
«giá thủ phi Ioai». và bản địch-của trường luật đã vn sai Ý 
của nhà làm' luật, : 


M: giả. thủ phi loại, trong Hồng Đức thiện chính thư; đoạn 


_280, cũng ghí một tài liệu hữu ícH khác làm sáng tỏ thêm.vấn. 


" 


đề : đÑhất giả thủ phí loại : Trưởng ấu hữu luàn, pháp thuật ' 


. tiền vưong chỉ điền, tôn ty hữu tự, lễ tuân mỉnh lịnh chỉ điều. 
- Thử quốc pháp chỉ chiêu thủy, điệc. lưu truyền ư hậu thế, 


Nguyễn Mỗ tham tâm phú quỷ, kết phát phu thẻ, giả. thủ: phỉ 


.. loại chỉ điều, định tọa lưu luận. Thượng hạ bất khả tương ' 


() Giá thú phí loạïn không phải là giá thủ trải nhân, đạo. Giá thủ phí 
loại là giả thủ kết hợp bai người không được xếp vào củng một 
::loại (vi lý do có liên.hệ thân X32 


` ;28-- 


phối, nghị trượng bát thập. \ ' luật thì hành, quốc triều Bất 
khử.» lịch : gứ tÌủ không niết: cũng loại hay cùng lửa : trưởng 
u plưi có luàn thưởng, bậc tiền vương đã nèn ra pháp điền, 
lồn ty phi có trật tự, trong sách lễ dữ có mình lệnh. Đỏ là 
phép nước rõ rằng đề lưu truyền hậu thế, Nguyễn Mỗ tham 
tâm giàu sang, trong việc kết lóc xe tơ, øợ 3i lại phạm ảo 
điều giá thì phí loqi, nảu khảp sáo tội hìu, Các bà con lần tỷ 
không [hề lu nhan, nên nghị lội tám chục trượng. Phải y luật 
mà thị hành, nhà nước không thê tha thủ». 


+ Pài liên này, chỉ là một bẩn án nhưng đã tổ cho ‡a rõ là 
sác giá Qiá philoạt gồm một cách bao quảt những giá trú giữa 


s1c thân th,ch, Bi” theo nghĩa rộng, bất luận giữa hàng trên, 


làng dưới hay bầy vii ngàng hàng. 


Trong Hồng Đức Thiên chỉnh thư, đoạn 277, còn ghi một 
t3j liệu cấm đoán các người cùng họ lấy, uhau (đồng' tỉnh 


ví hòn). lây cũng là một bấn án cũ, nên văn thức cũng gần 
gữ0ng ti liệu trêu : DỊ tính vi hôn, khả phủ? tiên-vương chỉ 


điển : dong-tong tương-phổi, quai-vi mình-lịnh chỉ- điều. TT hú 


quốc-pháp eld chiến-thùy, điệc lưu-truyền hạậu-thế. Nguyễn Mỗ 
bất cố diễn-chương, phi-vi quốc pháp bắt-tuàn f(rưởng ấu chỉ 
tự, mãi ví cìm thủ "I1 tâm ; đï dong cốt nhục chỉ thân, nhỉ (ác 
cắt đa chỉ loại, tọa trượng bắt thận chỉ tội, dĩ đam đồ luận 
-c€bi điều, Xinật thi-hãnh, quốe-triêu nghị chiều phân đị». Dịch : 
ủi bên nam nữ lấy nhan phải khác, họ, đó là điền phán. của 


tiền vương phải nẻi theo, Cùng họ mà tươngphối, là trái. 


mini lệnh của luật pháp. Phép nước đã rổ ràng, phải lưu 
truyện hận thế. Ngnyễn-Mõ không theo điển chương cồ, làm 
{rải phép hư tóc; không noi trật tự trưởng fu trong họ, khác nào 
lòng đa cầm th; đem tình cốt nhục đồi ] làm tình vợ chồng. Vậy 


khép vào tội trượng tảm chục và xử phạt lội đồ. X TẠP thị“ 


: hành, cì đòi bên phải ly địx. 


Với] bản ăn này, người tà tự hỏi trong luật phẩp nhà Lê cỏ 


điền luật não cấm đoán một cách đông quát giả thú giữa các 


. người đồng tính như. trong sách LỄ-ký không k 


Khảo cứu trong quyên T Thiên nam .âư hạip,e chúng ta be/ 


-ửag "`. . Kế là 


ụ 


4 


. Œ) 3# ñ 4š 4 dÈ # z hết ^ P2 _ lự 94. 24 ác đồ ;ó 


' li 


một lệnh nu Hồng-Đức thử 5 (112 nhúi đề : kCGnn đồng tính 
tí hôn lânha : cÑhất phầm đồng tính ví hỏn giả, rượng lạ 
thập,ly-dị» (Phàm cùng họ nà kết hòn, bị tối 60 trượng : vợ" 
chồng, phải Iy-đj). 

Như vậy, thủng ÍáL phái kết luận rằng luật nhà Lẻ, đã dự 
liệu nguyên tắc tông quát cấm người củng Thọ (đồng Huún) không 
được lấy nhau, ¿Đồng tính» ở đây, phải hiều là hkhòng nung 
củng đội một họ mà cón thờ chung một òng, tö; vì Vậy; 
bản án ghí trong Hồng-Đúc Thiện chính thư mới nói tới trật tự 
trẻu dưới vá nh ruột tụt ! : 


Sự oẩm đoán giá thú gia các người cùng họ cũng được quủ 
định troug luặt nhà Đường trong một 'điều nhan đề là, «Đồng - 
tỉnh vi hỏn» : «Chư đồng tinh vị hỏn giả, các đổ nhị niên; ty ma -- 
dĩ thượng, đĩ gian luận» ; Phàm đồng tính mà kết hôn, bị tội đồ „ 


- liai năm; nếu thân thuộc phải đề tang ty ma (3 tháng) trẻ lên, 


lấy nhau bị khép vào tội giun thông» () 


so sánh hai điều khoản nói trên của, lưật Hồng-Đức và Iật 
nhà Đường về sự cẩm đoán hón nhân giữa các người trong họ, 


. có thê nhận thấy, hai sự qui định gần tương tự vẻ phương diên 


nội dung lẫn cả hình Lhức. 


. 


li.— Sự căm đoán trong luật Gia Long. 


"Sự nghiệm cẩm nầy còu được qui định một cách tỷ mỹ VÀ, 


ì nghiêm khắc hơn trong luật nhà Thanh, mà Juật Gia Long đã, 


chép lại ngu yên văn trong các điều 100,` 101 và 103. s. s 


Điều 100 : Gid thủ giữa Những người đồng tính (eùng họ) : 
«Phàm những người đồng tính lấy nhau, thi bị tội GỠ trượng, và 
phải. ly dị. Tuy nhiện, trong ]ời dẫn giảhđiều luật nà y¿ nhà: lành ; 
luật Gia Long cỏ nói rõ nều tuy cùng họ: nhưng thòng. cùng 
phái hệ (nhược đồng tảnh, nhỉ nguyên bất đồng phải hệ. giả ˆ 


_ thì không áp dụng luật này. Lời dẫn- giải này, do nhà làm, luật 


triểu Ñguyên thêm vào, khòng có trong bộ. luật của nhà Thành, 


` 


_ thì sự cẤm;đoán các giả thủ giữa các người đồng tỉnh một cách 


Tuy nhiên, theo các bắn án được ghỉ go trong bộ Trung Hoa, 


bao quát cũng không được đân .gian ở trong nước Tầu thi bành ; 
vì . Vậy trong thực tế, cng chỉ cẤm đoán sự kết hôn giữa các 
người đồng tỉnh và đồng phái, nghĩa là cùng ông tô mà thôi. 


' Điu 101 : Giá thủ giữa người. trong họ bậc trên bà bậc 
dười ( tôn-fg) : 


. — Phàm người họ ngoại còn có tang lấy nhau; Hay là lấy" 


. chị em gải cùng mẹ khác cha ; chồng sau với con gái chồng 


trước ; mà lấy nhau, đều :lấy luật về bà côn thông gian mà xử ` 


tội (tội thỏng gian đồ ba năm). 
_ + — Những người cỏ họ ngoại, bậc trên hay bắc - đưới, đều 


không được lấy nhau, hễ trái luật thì phải tội 100 trượ ng. 


- — Chị em gái con cô, 'con cậu, đỏi con dì, lấy nhau thì ghải 
.80 trượng và ly dị. Như-vậy đến hàng chán cỏ, chảu cậu, chảu 


i _đ, giá thủ khòng bị cẩm đoán nữa. Tục ngữ có càu : «Cháu cậu 
si _ mà lấy chảu cô, thóe lủa đầy bồ, Tủa má Hhh: ta.» hay VnU đài 


- con đi, xù-xì lấy nhau.'  - 


' Phàm lấy người bả con trong họ đồng tông “không, cộn đề lạng . - 
::'nhau nữa, hay là lấy, pợ của RgMút Đ& con ñ › thị, bên trai, bên 
- 'gái đều phải trượng 100.- 


Nhược bằng lấy vợ nguòi cùng dòng họ Guyế 8. ng hay. 


- — Con gải con trai chồng trước với chồng sau lấy lẫn nhau 
- „+ thì theo luật anh em chị em gải cùng mẹ khác cha lấy lấn nhau» 


mà xử tội đồ 3 năm và bắt ly đị.' 
Điều 102 : Lấy pợ cả pả :bợ. lö của ' bà con lân, Dự nh: 


: là vợ cậu, vợ chán gọi mình là cậu đều phải lội đồ. 1- nắm, lấy 


tớ Vu 9955 Am. 


vợ người trong họ đã bị rẫy hay là đã, cải giả rồi, làm.vợ cả 


- - „hay vợ lẻ, đền phải 8Ø trượng. C8 Kuở bà con t  g- còn 
Hi tạng. thi không kê). : 
x+' Nhược bằng lấy. vợ lẽ của cha, 'ông hay là bắc, gái thím, 


k th không cử đã bị rẫy, hay đã cải giá rồi, đều xử tội trắm.:-: 
.Lấy:chị ,jâu hay là em đâu, không củ“ là bị rẫy hay đã cải 


"1 giá, đều bị xử giảo, lấy làm vợ lẽ thì, giảm bo = An 
r _ c1 " : 


_ bẻ n ` "tạ k2 .. - \ h-... VÀ: T9 AE và 


I, 


Lấy cô, chắn, chị em cùng đồng họ, đề tang nhau 3 tháng 
trổ lên, cũng đều theo luật thông gian mà xử - '(tội đồ 3 năm 
- đến giáo). 


(Nội dung của khoản: cuối cùng này giống nội, tưng: của . 
điều 318 luật Hồng Đúc, và như vậy càng chứng tổ bẩn dịch 
điều 319 Hồng Đức trong quyển Quốc: triều 'Hình-Luật do 
trường luật Saigon xuất bắn khòng được đủng nghĩa nhừ đã 
vạch rõ ở trên). 


ĐOẠN. THỨ Ba 
GIÁ THỦ. KHÔNG ĐƯỢC CỬ HÀNH TRONG LÚC" CƯ TÁNG 


Có JồNg mà làm ( giá (hủ là bất hiếu, pÌ oậu luật Hồng Đức Đả 
tuáật Gia PHÙ đều câm đoán. 


lạ— kuội Hồng Đức. 


Trong bộ luật Hồng Đức, -điều 317 chỉ cấm làm giá t thú khi : 
. có tang cha mẹ hay tang chồng, phạm vào điều này phải tội đố, 
người biết đương sự cư tang mà vẫn thông: gia thì -phải hạ ba - 
trật và vợ chồng mới cưới phải ly đị, 


Fuy nhiên, trong Hồng Đức thiện chính thư, cỏ chép Lrong 
- đoạn 111, một điều lệ, niện hiệu Hồng Đức thứ 25 (1494). cho 
phép cưới chí tang; không ¡ cữ là (ang nặng hay nhẹ (), Phải ` 
chẳng giá thủ còn bị cấm đoản trong một số trường hợp lang 
chế khác mà điều 317 Hồng Đức không dự liệu? Hiện nay không 
tìm thấy tài liệu nào Irong pháp chế 1Rð Lê đề soi sảng vấn đề. 
Dẫu sao, theo lệ cưởi. chạy tang nói trên, dlrong ngay hôm 
E người thân thuộc chết, còn mong đợi may ra người ấy sống lại, 
vì vậy cho phép giá thủ được cử hành, gọi.là cưới chạy tang. 
Nếu người chết đến ba ngày, đã khảm. liệm röi, ai, cũng bảo là 
chết hẳn, thì không được cứ hành cưới chạy tang. nữa. -Trải 
LP Bật ,BàY,, sẽ phải khép VÀO. Tc 'rút ngắn. tinh phúc dùy Š 


„8 Khinh _— đẳng ng, 


tang nặng nhẹ mà luận tội, nễu quan viên xÑ trưởng trong 
làng hay giáp ất lén lút nhận lễ nộp choo, hoặc: là đảm cưới 


thông có chủ hỏn,: mà nhận lễ nộp cheo của nhà trai, thì đều. 


bị khép vào tội trồng pháp (hỏng tôn Lrọng quốc-pháp). Quan 
viên bị tội biểm, *ã-tr uởng bị tội trượng, chức sắc .hão mục 


trong làng coi là thủ mưu, bị tội đồ làm khao-đỉnh, Nến qÌ , 


khòng ti tình, thì không phải tô, 


.H,— kuậš Bia tonz: 
Trong bộ luật Gia-Long,, điều 98 phân biệt hai trường hợp : 


a) Đang có tang ba nằm, nghĩa là tang cha mẹ hay lạng 
„chồng, mà lấy vợ hay lấy chồng thi phải phạt 100 trượng ;. .lấy 
_ vợ lẽ phải phát -80 trượng. Trong tất cả các trường SP trên vợ 


_ chồng phải Iy-dị. 
b) Đang có tang một năm, mà làin giả-thủ, thì phải phạt ö0..: 


trượng,, nhưng không phải ly đì.- 


Trong tất cá các trường hợp, khỏng những' MO chồng bị tội, — 


mà người chủ :hỏn : ;dng: phải phạt, nhưng tội giảm 5 5 bậc. 


Trong luật Gia-Long không qui định trường hợp cưởi chạy 


tang, nhưng tục lệ Ga j 'vẫn được lưu truyền từ di Lê trong ï 


kiện chúng ữ, 


Su 


ĐOẠN THỦ TƯ , 


Giá,TRÚ KHÔNG ĐƯỢC CỬ HÀNH KHI CHA MẸ BỊ: -GIAM TỪ, 


:Có tạng r mà lâm giá thủ thì bất Hiếu;.hbgtg khi chả mẹ bị 
giam Khệ con châu cũng ch, xót thương không. thể kết khôn: được, 


\. ` ĐC * 
- Xí 


¬ L— luận Hồng Đức. ` &= _ `. .~ 


- Điều 318 Hồ ồng Đức qui: . định tằng : CTrong khi ông bà " 
„' giam cầm tù tội, mả'. vá "chồng cưới vợ: thi phải hạ -ha trật; hai: 
vợ chồng .phải ly-dp. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là sự cấm NưnSEC l 


trà 38: _ tu. 


t 


F HIẾU) 


này không có tính cách tuyệt đối; vì vậy ông bà bị giam cầm' 


có thê cho phép cón chấu làm giá thú được, qNếu có phép 

của ðòng bà, el# được làm lễ thành hôn mà không được bầy ra 
'cỗ bàn ăn uống ; trái luật, phải bạ một trật» (điều. 318 
đoạn cuổi). 


Về sự qui định này, nhà làm luật Hồng-Đúc đã tham- 
chước trong luật nhà Đường : «Chư tồ phụ-mẫu, phụ- mẫu bị 


tù cấu, nhỉ giá-thứ giả, tử -tội đồ nhất niên bản ; lưu, tội giảm, 


nhất đẳng ; đồ, 'tội trượng nhất bách. (Tô phụ- mẫu, phu- miẫu, 


mệnÏt-gid, vật luận) aPhàm ông bà cha mẹ phải lử tội, (con - 


châu) bị tội đồ một nănr rười ; nếu ông bà cha mẹ bị lội lưu 
tì con châu được giảm tội một bậc ; nếu ông bà cha mẹ hị lội 


đồ, con châu bị lội 100 trượng. Gếu ông bà cha mẹ cho PHếp" 


thì không mui tội)». 


lì.— Luật Gia Long. 


Điều 99 luật: Gia-Long đã chép đứng _nguÿ‡ên-văn của luật 
nhà Thanh: «Cúc con châu kết-hôn trong” khi ông bà cha mẹ 


bị giìm cầm về ( (tệ thì phải phạt 80 trượng.' Nếu lấy lẽ hay 
lấy vợ lẽ, thì tội giảm "ha? bậc», Điềm' khác nhất "với luật nhà 


Lẻ, là Tuật Gia-Long, ngoài hình phạt nói trên, không bắt vợ 
chồng phải ly-dị. ` : 


Ngoài ra, luật Giỉa-Long cũng nhự luật Hồng-Đúc, thừa 


nhậu cho ông bà cha mẹ b† giam cầm được quyền \ 'eho phép. 


eon cháu làm giá-thú, nhưng “không được ăn tổng, nếu không, - 


cũng phải tội 80 trượng. 


"Theo văn-tự điều 99 luật Gia-Long,' tiệc gia tu chỉ bị cấm 
đoán nếu ông bà cha mẹ bị giam cầm vì một tử tội. ong giải 


thích điều này, một lời chú thích trong bộ luật nhà "Thanh cho l 


biết là thí-dụ- chỉ có tính-cách - chỉ dẫn ; nhà làm luật đã kể 


- trưởng hợp 'nặng nhất làm thídụ, song nếu cha mẹ:bị giam.. 


cẵm về tội lưu hay lội đồ, các sự kết-hộn cũng bị cầm chỉ. 


Nói tóm lại, sự qui định của hai bộ luật, Hồng Đức và Gia SỆ: 


° Long cũng tương tự như nhau về vấn đề cấm giá “thủ trong Làn, 
'eha mẹ Bị giam tù. -. -, mm. .- 


-BOẠN THỨ NĂM. 
PHẢI TÔN TRỌNG TRẬT TỰ THÊ THIẾP 


Vì mục đích lưu truyền việc phụng sự tô tiên, cồ-luật đã 
khuyến khich chế độ đa thê; một gia BI 0 cỏ nhiều con dược 
coi như một gia đình "phúc đức: h 


Tuy nhiên, đề giữ trật tự trong đại gia đình, “trật tự phải : 
được tôn trọng giữa rigười vợ cả hay vợ chính (thường gọi. là - 
chính, thất) và các vợ lẽ (thường gọi là thử thấu, và nàng hầu - 
thường gọi là thiếp). Một đôi. khi người ta cũng gọi :VỢ _ là 
+ ĐIẾP, và nàng hầu là thứ thiếp. khá đu cự 


-_ Rhi đñ eó-vợ' cả rồi, mời có thê lấy vợ lẽ hoặc nâng đần.. 


. Khi vợ cả -chết, mới đồ thê: lấy Mà khác, gọi là +ế thất... 


"Nếu vợ cả không có con, cô-luật cho phép: "được y. đi Ko 


lấy người vợ cả khác, (xem chương : xuất thê và ly: dị: : hạ, đẫn).. 


Tin trung, không. thể lấy vợ: -cẩy nến ` giá :thú: chiến: “thất: 
: "hiện: hữu chưa được đoạn tidu. .Nhi bàn đến tử hệ {các “ton);, 
ta sẼ rõ người con cả của vợ chính có nghĩa vụ: phụng, Sự, đồ, 
TP và gọi là đích tử. - HN độ 


- Quần niệm này: -đo Không giáo mà có và đã được? tcác.. :nhà - 
N làm Inật ở Trung-Họa cũng nhụ ở -Yiệt-Nam qui ¿ định mình Đạth, 
+ tuật Hồng Đức. 


Trong bộ luật Hồng-Bức, điều 300 nh, liểu xẵng ly thiếp - 
_làm vợ cả sẽ phải tội, vì yêu nàng: hầu (thiếp) mà thờ G ơ yết. vợ: 
dễ, phải tội biếm. hải có vợ thưa mới bị tội. . TIẾP: 


- Về vấn đề. dây, luật nhà Đường: phân biệt x rổ há Thờng s": 
“Mỹ, 4rong hai điều luật khác biệt. lễ ) Tiết củ vi 2) 


Pa _ ~ cm 


- 1) Điều ciữu thê cán, thủy: tối vợ di) lại tớ vợ cả jáeš 
«Chư “hữu thê cánh thú, thế, giả, ; đồ, nhất niên; mữ gia' giảm ) nhất ' 


% 


ử 
Sẽ j 


N 


đẳng» (9+ Đã có vợ cả, lại lấy vợ cả khác, bị tội đồ một năm ; 
đối với nhà gái, tội giản một bậc. 


2) Điều «Dï thê vi thiếp» : «Chư dì thê ví thiếp, đĩ tỳ vỉ 
thê giả, đồ nhị niên ; dĩ thiếp cập dung nữ vi thê, đï tỳ vi thiếp 
giả, đồ nhất niên bán, cáo ùoàn chính chí ): Phàm lấy vợ 
cả làm Jẽ, hay lấy tỳ (nàng-hâu) làm vợ cả thì bị tội đồ hai 
năm. Lấy thiếp hay ngưởi làm thuê làm vợ cả, hay lấy tỷ làm 
vợ lẽ, thừ bị tội đồ ruột nắm rưỡi. Tất cả những người 'trên. 
phải hoàn lại địa vị cũ». 


So sánh luật nhà ko với luật Hồng Đúc ta nhận thấy 
, nhà làm luật triều [Lê đã thừa nhận cho người chồng một qui 
chế rộng rãi hơn. Không những hình phạt tương đối hẹ hơn, 
nếu chồng ,không tôn ty trật tự thê PHP còn cần. người vợ đứng 
thưa, quan mới xét xử, 


' . bà * 


Lì ~.Euật Gia Long. — lộ T ni 


. Trong luật Gia Long, điều 9ö nhan đề: The thiếp thất tựa 
"án trải trật tự vợ cả, vợ lẽ) đã đúc: kết” cả :hai ` trường hợp 
Tiên : cBem vợ cả làm thành vợ: lẽ, sẽ phải” phạt 100 trụ ượng. .- 
Khi vợ cả cón F sống, lấy vợ lẽ làm vợ cả, phải phạt 90” Trượng 
và phải sửa đôi lại, Đã có vợ cả mà lấy vợ cả 4 nữa cũng "phải 
=.phạt 90 trượng, và phải ly dị vợ sau». 


_ Chủ thích điều: này, nhà làm luật triều Nguyễn ' đã giải 
- thích rõ sự phân biệt giữa người vợ cả (thê) và người vợ ]§ . 
:+ hiếp) như sau : eÑgười vợ: cả ngang' hàng với chồng. Trái - ' 


- lại người. vợ lề chỉ được tiếp, nhận' trong gia đình. chồng..Đem . 


xơ èấ xuống hàng vợ lä hay ngược lại, tức là lầm lẫn: quỷ và 
# điện. Khi.đã có vợ cẢ Lú lấy thêm vợ cả khác, người đàn ông 
đã phổi hợp hai.đòi lửa, trải lại đạo nghĩa, - vì lu ý phải, phạt 
_ trượng. và giá thú sau phải ly địa. 
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rong sự gui định của, bộ luật Gia Long, ta thấy. nhà 
làm luật triều Nguyễn đã chịu ảnh hưởng rõ rệt.của luật Tiung 
Họa ÿ vì vậy, hình phạt năng hơn và clng không có điều kiện 
bắt buộc chính r người vợ phải đứng thưa người ¡ chồng đã không 
by Nọng trật tự thả KHSP, : vã 


XÁC SÁU HỘI, 
— 4i. ng làm chủ hôn NA giá nh, nổ Sự" qui XÃ tủa ` -hật 
Hồng Đức ? v ĐC đói SG , Ko Sà X“c 

w ta. 

2.— Theo luật Giá Tong, ai lầm chủ hôn nừ trách nhiện. của Thế 
hôn được quỈ định nhữ thể nào ? .. gu c 

3— Sự tưng thuận. của người c chủ hôn được: quyết định theo, tiểu: ¬ 
„ chuần. nào,? ĐA 


T _ ` Giá thứ phỉ bhạu, trong luật Hồng E Đứ, & là giá diiu như. dể ¡hy P 


5— Gửá thú giữa ' thân thuộc bị cẩm đoán như thế k trinệ lột 
' _ Gia Long ? : - 


' đ. — ` Sự cấm đoán giá. thủ trong thời kỳ cư tang. được "dai, lung 

:.'"' nh thể nào trong luật Hồng Đức? ˆ Tà tua 

l _= Trong sự “cẩm đoán giá thủ vì cự ' tang, lưật Gia Tong đã; 
__ "phân biệt đại tang từ 'các, tang khác như thổ nào ? 


8. — . Giá thú bị cẩm đoán bếp thế Nếu trong tết hà Tê và nhà. 
_ Nguẫn -trong khi ông bà của. mỳ KỆ cầm tà Ÿ : : 


09.—~ Sự gui định của. _ bổ nhà lê khác lật - nhà Đường: Thự đế v 
V.` + ' nềo ĐỀ sự tôn trọng trật tự thê thiếp, ? 


r v .. TỦ Về 
? . ta 
- 


0.—- Vấn đồ tê thiếp “trật tự ` được . qui “định _ng thế nào no 
„ luật. Gia Long ? ` ¬ hệ) ¬ 


tl._ TIỂU LUẬN. 


1.— Vai trò chủ hữn trong giá thú. (Chú ý: đồ tài này gồm các 
` . câu hãi từ 1 đến 3). : 


2—— Cúc sự cấm đoán giá thú*liên hệ lấn các thân thaệc, 
( CHỦ Ý: Đồ tài này gồm ba đoạn : ` 
. aj Cấm đoán giá thú trong thân thích 
T $y $ 4 , 
"AI N .ðJ Cấm: đoán giá thủ 0ì cư tang 
vị Cấm đoán giá thú uì ông bà cha mẹ b} cầm tù). 
t * ... “ 
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LỢ1 CỦA HAI VỢ CHÒNG 


| BÀI THỨ BA: ĐIỀU KIÊN NỘI DUNG DO QUYỀN 


PH ÂN TIẾT THỦ -HÀI 
CÁC ĐIỀU KIỆN GIÁ THỨ DO QUYỀN LỢI 
CỦA HAI VỢ CHỒNG 


Vi giá thú là một định chế nhằm mục đích nối röivà lưu 

truyền sự phụng sự tô tiên, nên các điều kiện liên hệ đến sự 
_ bảo vệ quyền lợi cá nhân của hai vợ chồng đã bị liệt vào hăng 
_ thứ yến, tr ái hẳn với tính thần đân-luật ngày ¡ tìay, 


| - Về phương diện nảy, sự : qui định trong Cũ-luật liên hệ đến 
bốn vấn đề : : `". 


-— Sự ưng thuận của hai vợ chồng. 
— Tuôi của hai vợ chồng. 

: — Điều kiện về bẵn thê và gia cảnh của hai vợ chồng. 
— Các sự tạp cấm. 


Ộ _ BOẠN THỨ NHẤT 
. SỰ ƯNG THUẬN CỦA HAI VỢ CHÔNG:. 


Sự ng thuận của hai vợ chồng không được nhà Tàm Mật : 

_ qui định minh thị trong Cồ-luật, đúng nhún. tục ngữ cha mẹ đặt 
đâu con ngồi đấy. Tuy: nhiên, cũng có một số trường hợp đặc 
biệt, mả sự ưng thuận của ai bên nam nữ cũng được chủ . 
' trọng đến. na : ` .« 


_'§.~ Nguyễn tắc cha mẹ đột đầu con ngồi đầy. 1. 


Có lẽ vị hôn nhân được coi đà liên quản. đến. đại 


: \ 
nhiều hơn là việc †rãrn năm của hai vợ chồng, nên vấn đề tưng 


. thuận của hai bên nam nữ kết hôn không được đề cập đến trong 
. một điền nào trong luật Hồng-Đức. Cả trong hai quyền Hồng- 


Đức Thiện chính thư và .Thiên-Nam dư hạ tập, cũng không có 
một tài liệu nào liên hệ đến vấn đề này. 


Trong lật Gia-Long, nhà làm luật cũng không Lrực Bếp qui 
dịnh về điểm nói trên, song có một vải điều kuoản khác tỏ 
xẵng sự ưng thuận của hai bên nam nữ, mặc đầu không phải là 
vấn đề chính yếu, cũng vẫn được coi là một điều kiện mặc - 
nhiên của giá thú. Nói khác, khi người cbúủ bên đã ưng thuận 
việc hộn nhân th hai vợ chồng sắp cưới cũng mặc nhiên trng 
thuận khỏng phản đổi, đúng vỏi quan niệm : «Cha mẹ đặt đâu. 


con ngồi đấy»; 


Hai bên nam nữ không bao giờ phải minh thị phát hiều sự 
ưng thuận trong giá thủ. 


Khi nghiền cứu về sự ưng thuận của cha mẹ và vai trỏ của 
người chủ hôn, ta đã rõ là vì phải tuân lệnh người tôn trưởng 
nên hai bên nam nữ thường không bị tội trong trường hợp giá 
thủ trải với pháp luật, chỉ riêng có người chñ. hôn bị tội mà 
thôi (điều 109 luật Gia-Long). Điễm đặc biệt đáng chú ỷ hơn 
nữa là theo điều 109 Gia-Long này, nếu người con trat'chưa tỏi 
20 tuôi và người con gải còn ở nhà; thì dầu: họ không vì bị 


l ` cưỡng bách .. mà tuân lệnh người chủ hôn làm giá thú trái 


luật, họ cũng không bị tội. Về vấu đề này,. giải pháp của điều 
109 Gia-Long - khác hẳn đânluật Việt Nam hiện tại bắt 
nguồn ở đân-luật Tây phương và đồng thời nêu vô 'IY- 
quyền rất lớn. của các bậc tôn trưởng trong xã hội cỗ ở Đông 

phượng. Trong đdận-luật hiện đại, lòng úy kính; nghĩa là sự sợ 


".:,hãi đo lỏng tòn kính cha mẹ, không được coi là một sự cưỡng 
-bách: (contrainte) .và không thê coi là một sự hà-h làm mất 


hiệu lực của sự ưng thuận, .7rđi lựú, theo điều 19. luật Gia-Lon ợ 


` nếu :Đì úự kinh mẻ tuân lệnh cha mẹ làm hôn nhân trái luật, 
c TS HE người: cort không phải tội, chỉ người chủ hôn bị tội. Nói: 
- '¡ Khác, điều 109 này gián tiếp đã coi sự ưng thuận của người 
:' son như không có, hay nói cho đúng hơn, đã bị hà-tì và do đó 
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.vô hiện, vi vậy, mã người con không có trách nhiệm trước 
ĐÐ luật... : 


__Y!.~ Biệt lộ về sự "ưng thuận cửa vợ chồng. 


Cỏ hai trường hợp đặc biệt mà sự ưng thuận cña vợ chồng 
'được nhà làn luật chủ ý tới, 


. Ñ.— Trường hợp giá thứ đo nam nữ quyết định vì chỉ còn 
bà con xa. , Mác "5Ä... 

Điều 109 ©.f.. này, trà liệu một trường hợp đặc biệt trong 
đó người con đã thù một vai trò tích cực, tổ rồ sự ưng thuận 
'của mình. Khi người chủ hôn không là bậc tôn trưởng như 
cha ' mẹ, -Ông ln; chủ bác, : anh chị, hay ông bà ngoại, rến 
giá thủ đo chính hai bên nam nữt quyết định, n1ĩững: người này 
8ể bị coi là chính phạm và nhờ chủ hôn chỉ, LdA. “òng phạm, - 
tội được giảm một bậc. : 


: Sự thực, các khoắn nói trên 'của \ điền 109. qL không phải 
-chÏ cỏ riêng trong luật nhà Thanh và do nhà làm 'lưật triều 
Nguyễn đẩ. chép lại: Trong bộ luật nhà Đường, các điều khoản. 
ấy cũng đã qui định trong chương HộHôn : @Chw giá thủ vĩ 
Inật, tồ phụ mẫn, phụ mẫu chủ hôn giả, độc tọa chủ. hôn, nhược 
cơ thân tôn trưởng chủ hôn giả, chủ hôn vi thử; nam nữ ví 
- tông, Dư thần chủ hôn giả, sự đo chữ hôn, chủ hôn vì thủ, 
nam nữ vi tòng, sự do nan: nữ, nam nữ vì thủ, 'chủ hôn vi tòng. 
Kỳ nam nữ bị bức nhược, nam niên thập bát đĩ hạ,:cập lại thất ` 
chỉ nữ, điệc chủ hôn độc tọa.» @) Nghĩa là : Về giá thứ trải 
lnật, nếu ông bà, cha mẹ làna chủ hôn tiêng. ngư ờt chủ hôn bị 
tội, nếu những bậc tôn trưởng phải đề tang một năm lăm chủ 
hôn, thì ngưòi chủ hôn là chánh phạm, nam nữ'là tộng phạm. .x 


: 

- Khi các người thân thnộc khác làm chủ hôn, nêu việc đo người 
chủ hỏn định, người chủ hỏn là chánh phạm, nam nữ là tòng 
phạm. Nếu việe do hai bên p:ưn nữ định, thì nam nữ là chánh 
phạm, chủ hỏn là lông phạm. ï Nêu nam nữ hị cưỡng bủt như 
' khi con trai còn đưới 18 tuổi, con gái còn ở nhà thì cũng chỉ 
riêng người chủ hòn hị tàïn. 


Quyền Đường-luật Só-Nghị, bàn về trường họp ủy kinh 
trong hộ luật nhà: Đường như san : «Khi luật nói nam nữ bị 
bức là trường bợp người chủ hôn lấy uy quyền hay ny lực khiến 
nanr nữ mất fự do lý trí. Mặc đầu họ là trưởng nam (con frai 
đã lớn) và quả nữ (người con gái góa bụa) cũng đều khỏug bị 
bắt lội. Nếu là con trai đưới 18 tuôi cùng. con gải còu ở nhà, 

- thì người chủ hôn-bị tội, năm nữ: không bị tội». (1). Hiền nhiên 
nhà luật cô ở Đóng phương đẩ coi trường hợp ủy kính như 
một sự cưỡng bách, làm tất hết tự sp định đoạt của hai bên 

nam nữ. 


ti. —— Trường hợp xa nhà. 


Trong. luật Gia-Long điều 94, đơạn cuöi còn nêu một trường 
P8 giả thú đo người con kết lập-được coi là cỏ giả trị, mặc đầu 
ông có sự ưng thuận của cha mnẹ ha 8y tỏn thuộc. Nếu một 
người t ấu là quan chức hay: buôn bán làm ăn +a nhà, đã tự 
Ú làm giả thủ, mà rong khi ấy ở nhà ông bà cha mẹ chủ bác, 
- @ô.ruột, anh chị không tay biết lại làm hòn nhàn khác trong ` 
khi người ấy vắng mặt, thì hỏn nhân nảo làm Irước sẽ có giả trị: 
. Ñhưyvậy, trong dường hợp. hôn nhân: đo ñgười ty ấu làm trước, 
sự ưng thuận của người này được nhà làm lInật cóng, nhận đặc 
, biệt có giá trị hơn sự chọn lựa cửa 'nguòi đôn trưởng đã làm 
. sau khi ấy, ˆ : 
Điều này, cũng đã được đự liệu trong luật nhả Đường 
«Chư ty fu, tại ngoại, tỏn trưởng hậu vi định “hòn, như ty ấn tự 
-- thú thê đĩ thành 'giá, hộn như 'pháp, vị thành gá, dòng tỏn tr tưởng, 
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' vi.giả trượng nhất bách.» () Nghĩa là : Phàm ty ẩu ổ ngoài (xa 
nhà); tôn trưởng sau đó định hón, nếu người ty ấu tự mình: 
cưới vợ, việc cưởi xin đã xong, thì được coi là hợp pháp, nếu. 
việc chưa xong thì phải theo người tôn trưởng. 'Trái phép, phải 
phạt 100 trượng». 


Trong quyền Đường-luật Sở-Nghị bàn về điều này, có định 
nghĩa hai chữ tôn trưởng : &€Tôn tr ưởng, vị tô phụ mẫu, phụ 
mẫu cập bá thúc phụ mẫu, cỏ, huynh, tỷ». Tỏn trưởng là ông, 

- bà, cha mẹ, báe, chú, cô, anh chị.ruột €). : 


Trong luật triều Lê, không qui định trường hợp này như: 
luật nhà Đường, điềm này cũng đủ tổ rằng nhà làm luật thời 
đỏ đã cân nhắc kỹ lưỡng mỗi điều khoản nên theo hay nên bỏ 

. trong nền pháp-chế của nhà ĐT HE. 


` Nói tóm lại, trong Cô-Iuật, sự ttng Jun, của hai vợ chồng 

coi là một điều kiện - -thiết yếu cho hỏn nhân về phương diện 

này, chúng ta nhận thấy, một sự đị biệt giữa luật Hồng Đúc, 

không có một điều khoản nào nói tởi một cách trực tiếp hay, 

giản tiếp vấn đề vợ chồng phải ứng thuận giả thủ. Tráilại, luật 
_. Gia-Long, chép theo luật Mãn Thanh, đã đừ liệu hai trường bợp -. 

đặc biệt trong đó hai vợ chồng cỏ thề tự quyết, định việc hôn, . 

nhân (hoặc vì người đứng chủ hỏn là bả con xa, hoặc vì hai: 

bên. nam nữ làm giá thú xa bn : : 


Nöi khác, duyền của, cha mẹ hày của -người tôn-trưởng: : Ạ 
trong sự quyết định. giá thú cho'con chán, có một sắc thái. =Ậ 
tuyệt.đối trong Bờ nhà Lê hơn là trong luật nhà Nguyễn. „ nh 


„ (Œ). "... > 3 VY TU vi ñ *# + An : 

¬ ...x.......A.  . ẽ. ẽ..—.. 

° ýzJ ` Theo Hồng Đức Thiện Chính Thư (đoạn 254), hgười chủ hôn P P 
.Cha Tre, hoặc anh em: nếu _#hông có cha mnẹ. Nến không có anh cớ 
người thử liên có thề là một người tôn nhân khác. Nh' uậy không 
nên nhầm Tân- hai danh từ. tôn nhân mà tôn: môn. xà nhân ° cũ 
có ngiũe là: một người rong: cọc. _ = si 


n 

bã 
. kh 
= 
" 


"¡8 


"ĐOẠN THỦ HAI 
'ĐIỀU-KIỆN TUÔI CỦA: HAI VỢ CHỒNG 


Về sự qui định tuôi của hai vợ chồng, nhà làm luật triều 
è đã tỏ ra một kÃ thuật ,pháp lý dộc đảo, hỏng bắt chước . 
Trung-Hoa, -trong I ghi nhà, là¡u luật triều Nguyễn, vì bắt chước 


quả nỏ lệ bộ luật của Mãn Thanh nẻn đã khỏng. gu định về 
vấn đề HàYy. „ 
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> 


x 


l lờ Tuồi giá-thó trong lột nhà Lô. 


Trong bộ luật Mồng Đức không có điều nảo qui định về: 
tuôi của hai bên nam nữ muốn lấy nhau. Phải chăng nhà làm 
luật đời Lè đề 'vấn đề này được hoàn Loàn tự: đo chó hai họ 
quyết định ? Sự thực, vấn đồ phức tạp hơn. Trồng một bản văn 
còn gi chép trong sách Thiên-nam dự-lía- rIập; nhan đề là «Hồng~ 
Đức hôn-giá lễ-nghù có qui định về lễ nghị-hòn (tức là lễ 
chạm mặt) : «Con trai từ 18 tuôi, con gói. từ f6 tuồi trổ lên, 
mới cỏ thê được thành hón : ngoài ra hai bèn trai gái và người 
chủ hôn (là cha mẹ hay người trưởng tộc) phải không Có tang 
#ừ một năm trổ lên». (ï (Nam tử niên thập' bát đĩ thượng, nữ tử- 
niên thập lục dï thượng, thân cập chủ-hỏn vị — phụ-mẫu hoặc , 
tộc-nhân chỉ-trưởng, —vỏ cơ đỉ thượng táng, nãi khả thành-hôn). 


Sự qui định về tuôi của hai bên nam nữ trên này là một 
điều viêng biệt của luật Việt -Nam, không có trong luật Trung- 
Hoa. Điễm này chủng tỏ rằng nhà -làuni luật, triều. Lê. đã biết 


- thích ứng cáo _nghỉ lễ của Không-giáo cho: hợp. với tình trạng 
- x8 hội và quyền lợi của dàn tộc, vừa trảnh nạn tảo-hòn, vùa 


không z nhất thiết gò bỏ theo 'huô khô cố~đỉnh của lễ giáo : 
Trung-Hoa. Thực vẬY, trong luật nhà Đường không cỏ điều não 


: qui định về tuôi của hai. bèn nam nữ, Nhưng nếu xét về nghị. 

: lễ trong kinh điền, của Tầu, thì théo Lễ-Rÿ : Nhân nhị thập 
viết 'NHtượt ¿ quản, tam thập viết tràng hữu thấu () : người ta 

ˆ ,90 tuội côn yếu nhược, đến tuôi § ấy, thì làm lễ đội mũ ; đếu 


..@) x~.^ mg IẾ 2 šê XIỆn: `. d + (Lễ_ký Ciasng : 


80 tuôi thi trắng kiện, có, gia-thẩt. Như vậy, tuồi lập gia đình: 
có thề là trong khoảng 20 đến 30 tuổi. 'Trong một đoạn khác, 
sách Lễ-ký lại chép.: eNÑam tử nhị “thập quản nhỉ tự (9. Con. 
trai đến hai mươi tuôi làm lễ dội mũ và lấy tên chữ.. 


'Về phần con ,gái, đến tuôi cưới, thì làm lễ cài trâm và lấy, 
lên chữ: «Nữ tử hứa giá kê nhỉ tự». (2 Nhưng đến tuôi nào 
thi làm lễ này ? Sách Lễ h tỷ giải-quyết miỉnh-thị vấn đề: «Ñữ tử 
thập hữu ngữ niên nhì kê, nhị thập nhị giá :» #) con gái đến 
1ố tuổi làm lễ cài trâm và 20 tnôi thì gã chồng. 


Song nhà làm luật triều Lê không theo đúng những hạng 
tuỗi trên cña Tyung Hoa. Gó lề một phần cắn;cứ vào mối quan 
lâm lo liện cho các gia định sớm có người phụ trách việc 
phụng tự trong tổng miếu, một phần muốn trảnh nạn tắo-hôn, 
nén (uồi 18 đã được ấn-định chợ con trai, và tuổi 16 chó con 

gài, trong việc hồn nhân. Nếu so sánh với tôi được ấn-định 
trong bộ ki Luật Pháp là 18 tuổi cho con trai, và 1ö tuôi 
cho con gái, ta sẽ rõ là quan điềm cồ luật Việt Nam rất hợp- 
lý. Cũng nên nhấn mạnh rằng hiện nay Sắc-luật 23-7-1964 
qui định về giá-thú, tử-hệ cng chấp-nhận hai hạng \ tuôi 18 VÀ : 
16 nói trên, phải chăng nhà làm luật {91 đã trở về với giải 
pháp cồ truyền về vấn đề tuôi giá thú % " 


Hl,~ Tuổi giá thú trong lưật Gie hong. . : 
Về vấn đề tuổi giá thủ, trong - hộ luật Gia Long: ' không có 
điền khoản nào giải quyết minh thị. Riêng có điềm lệ thứ hai 


của điền 04 G.L. chỉ nói qua là về «việc hôn nhân của nam nữ 
có tuôi đã định», nhưng khỏng ghị rõ tuôi làm giá-thú là bao 


. nhiêu. .Trong các lòi chủ thích điền 94 @Œ.L.. nhà làm luật triều 


Nguyễn cũng không đề cập đến vấn đề nảy 


Vẫn trong điều-lệ nói trên, nhà làm tua cấm the «chỉ phức | 


` II Il 


giao hôm» (9Q nghĩa Tà tục hai họ hứa hôn, khi các coa côn trong 
thời kỳ bào-thai trong bụng mẹ. Theo điều lệ này, chỏn-nhân 
của những trẻ còn là bào thai, chưa sinh ra đời, giao-ước vỏi 
nhau bằng cách cắt vạt áo đẳng trước đề làm bằng chứng, đều: .. 
bị cấm». Sự thực, đây là một: điều chép lại của luật nhà Thanh. 
Tục nảy ở bên ta không có, tuy rằng một đòi khi, giữa: các 
gìa-đình thâu-thiết, cũng giao kết vời nhau sẽ cho hai trẻ lấy 
nhau, nếu sau này một bên sinh con trai, và một bèn äỉnh con 
gái, nhưng chỉ là sự giao kết miệng, khỏng chỉ bụng mà-cũng 
khỏng vắt vạt áo làn: bằng. Ì 


ˆ "Tuy nhiên, cũng phải công nhận rằng trong xả hội cô của 
ta, mãi đến thời kỳ gần đây, vẫn có lục tảo hỏn, tục ấy được. 
phản chiếu rỡ ràng qua tục ngữ : « thập tam, nah: thập lục». 
Tuôi 13 con. gái và tuôi 16 fuồi cho con trai, đủ theo đúng tục 
ngữ, cũng quả sớny để lập gỉa đình. , -„, "».... 


` 


Giải thte điều 94 Iật Gia-Long, lúật gia Phílastre-đã viết 
một cách sai lầm rằng : Theo Einh-lễ, tuồi cưới xin của con 
trai là 16 tuôi và con gái là 1l tuồi..3ự thật, vấn đề tuồi trong 
kinh điền cũ của Trung-Hoa phức tạp hơn nhiều, như chúng 
ta có thê nhận thấy rõ qua những đoạn văn trích trọng Lễ-ký ˆ -: 
đã được: nhắc tới. Dầu sao, lời chú thích của Philastre đã ảnh: ' -. 
hưởng đến bộ Dân-luật Giản-yếu 1883, vì trong bộ luật này, #L 
hạn tuôi giá thú đã được ấn định là 16 tuôi cho con.trai bà 14. 
tuôi cho-con' gải. xử. 2 vàn 


" _ĐOẠN THỦ BA, ` Ẻ XỐ sẽ 
._'ĐIỀU KIỆN VỀ BẢN THÊ VÀ GIÁ CẢNH CỦA HAI VỢ CHỒNG › 


_Trong giá thủ, dù xét trên phương điện. quyền lợi đại gia` ¬ 

-đình, hay phương diện quyền lợi cá nhân của hai vợ chồng CÁC” ˆ 
- điều kiện về bản thê và gia cảnh của hại vợ-chồng cũng. rất quan--'.... 
trọng. Tuy nhiên, về phương điện nảy, - nhà làm luật triểu Lẻ”. , 2) 
š- đã có miột quan niệm khác hẳn luật Trung-Hoa luật Gia Long: 


%.e 


. b 


`) 


-GHỉ púc giao liên + chỉ bụng nà giao kết lồn niên dt I. ‡ đẾ “ó. 


Trong bộ luật Hồng-Đức vấn đề TẾT được đề, cập. đến - 
trong một điều khoản nào cả. “Tại sao có sự đị' biệt 
như vậy ì - 


¬= Luật Hồng-Đức không qui định về điều kì ện gia cảnh . 
về. bản thể, - vẺ `. 


Trong ] luật nhà: Đường, „khi qui định: về trường, hợp, hối... 
hôn (nghĩa là đã, hứa. gã con mà đồi lòi không gã nữa, _"gàŸ 


_ nay ta ,gọÌ. trường hợp nấy ] lÀ. bội hồn),. nhà. làm luật ,cô của... 


Trung-Hoa có đề cập đến vấn đề thề cách của hai bên nam nữ: 
«Chỉ hứa giả nữ, đï bảo hòn thư. cập hữu tư ước, — (ước vị . 
tiên trỉ phu nhân, lão ấu tật tàn, dưỡng thủ chỉ loại), .— — nhỉ, 

_ chiếp hối giả, trượng lục” thập; — (nam gia tự .hối già. bất: độa, -. 
bất truy sinh tài).» () : Phàm” đã hủa gấ con gái và đã trả lời:. 
hỏn thư, củng có tư tước, — (ước nghĩa.là biết trước. thân - ' 
phận người chồng như già: trẻ, tàn tật, con -nuôi con thủ,. hay 
các điềm khảc cùng một loại) — mà bổng. nhiên thôi không 
gã, phải phạt 60 trượng. (Nếu: nhà trai tự hối hôn, thì g. 
"không phải phạt, không, bị trụy hoàn đồ sinh tài), : 


Như vậy, nếu. nhà gải Không, biết 1ổ. các điều, “rên về “bần 
thê cùng gia cảnh của người: 'con trai, thì tất nhiên hối hôn" 
không phải tội. Nói khác, nếu nhà trai giấu nhà gái về: những". : 
điều này, thì sự rng-thuận - của nhà gái coi. như bị hà-t. -. 
"Trường hợp này có thể coi như sự lầm lẫn về bản thề (errenr 
“snbstantielle, mà Biện ' nay; dân luật của Pháp và dân Inật 
:Việt-Nam không chấp nhận; nhưng trải lại đã được dân: luật ' 
Đức, đàn n Thụy-sï: và dân quật Nhật-Bản thừa nhận 6 


- Ngoài Tủ, trong. luật nhà ˆ Đường, côn có một điền khoẩn 
_` định  Ng- hợp Điêng, mạo», Không những kh Í bè : 


-Ø) 8 ĐÈ + tin 4 _.a x0 ĐỀN (CB 4 4E, 
CA  Âh 1À Š độc MÔ SE 4 V5 l3) sa. . 
`, #®#-'.ñ dd # #. XI dể Hồ ổ 2 &oAt tẠ 
. @): Vử-uăn-Mẫu Việt-Natt' Dân-luật. lược khảo canh ỉ Gia phe ứ, 8n 
, th g luật lược giảng. ` vn tội : „ v ng So 
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các sự lừa đối, điều uày còn bao gömc cá. trường hợp «Iráo lổn 


tương đương với trường bợp lầm lẫn về ngưởi này vỏi người 
kía trong đàn-luật.của Âu-Mỹ hiện tại : «Chư ví hỏn, nhỉ 'nữ 
gia võng. mạo giả, đờ nhất nièn, nam gia vỡng nuạo giả, gia 
nhất đẳng, vị thành giả y bản ước, đĩ thành giả ly chỉ» : « cTrang 
việc hôn nhân, mà nhà gái lừa mạo, phạt một năm lội đồ, nếu 


nhà trai lừa mạo, tội tăng một bậc, nếu giá thú chưa tbành,. . 


phải theo đúng bẳn tư ước đã có trước, nếu giá thủ đã thành, 
sẽ cho ly dị.» () 


Tuy nhiên, trong luật nhà Lê, hai trường hợp lầm lẫn về 
bắn thể và về người không được quy định, mặc đầu nhà làm 
luật, trong bộ luật Hồng-Đức, cũng trừng phạt sự bội hỏn trong 
điều 315 : «Chư giá nữ đĩ thụ sinh tài (vị tien, kim, ngân, chư tửu 
đẳng vật), nhỉ chiếp chỉ giả, trượng bát thập» : Phàm gả con gái 
đã nhận đồ sinh lễ (như tiền lụa, vàng bạc; lợn, rượu các thức). 
mà lại thỏi không gả nữa thì phạt 60 trượng. So sánh điều này 
với điều luật nhà Đường qui định cùng một trường ø hợp: đa thấy 
lối hành văn và cả một số đanh từ tương tự : «Chư giả nữ... 
nhị chiếp chỉ giả... trượng bát thập». Các điểm này chứng tổ 


rằng nhà làm luật thời Hồng-Đức. đã nghiên cứu rõ luật nhà -: : 


Đường và còn đặt hình phạt nặng hơn nữa : 80 trượng thay vì 


'60 trượng, nhưng đã cố ÿ không nỏi đến các sự lừa đối về 


các điều kiện bản thể, giả cảnh hay sự võng mạo. Phải chăng ˆ 
là. luật Hồng-Đức , đã không chấp: nhận những sự nhầm lẫn 


rằng trong việc hôn nhâa tha hồ lừa :đối như tục-dao của luật. - 


"” gia Loyseh: .€n -matière đe maIiage, trompe qui peut ?» Chúng - 


ta không tỉn như vậy, vỉ: trong Không-giáo, chữ .tỉh rất: quan 


này Và có một quan điềm tương tự như Cô-luật của Pháp, coi. › 


v3 
và 


trọng. Nếu vì lề nhà gải phải giữ tròn tín nghĩa, không thê hối ˆ : 


“hôn, mà: nhà. lắm luật Hồng-Đức đã tầng hình phạt nặng hon “ 

- luật nhả Đường, thì tự nhiên, cũng D) tin nụ nghĩa, nhà trdi. không _ 
..... thệ lửa dối nhà gái trong uiệc cưới :vin nề nhiễng điều kiến 1a - 

h cảnh hay. bằn ko sả đỉï nhà làm tuật 3232 kuà định uẫn đế Bo, 


này là rì không phù hợp uới thuần phong mỹ tục của nạ Vị 
các sự võng mạo trong giá thú rất hiểm, nên nhà lắm. luật không 
cần phải đặt ra hình phát. Hơn nữa, trong xã hội cỗ ¡ của fa, 
cho đến một thời kỳ gần đây, các việc giá thủ giữa hai họ 
thường được kết lập ngay trong thôn xã, "hay trong những làng 
-lân cận, do đỏ, các gia đình cửa đương SỰ tường. quen Biết, - 
nhau. Chinh cũng vì lễ ấy, mà về một phương điện khác mà ' 
chúng †a sẽ bàn đến khi nghiên cứu về hình thức của giá thú - 
không ` cần phải làm; ti ước hay hòn thư để ghỉ rõ những điều, 
Kiện bản thể và gia cảnh như trong luật Tr nnụ-Hoa. 


#:— Sự) qui định trong. luật Gia-keng về bản thể va 
.gia cảnh... , ". 


"Độ luật Gia Láng trong, điều 9Í, đã theo đúng: ghyến “lăn 
duật nhà Thanh; qui định - gặn giống Inật -nhà Đường: «Phàm... 
trong việc hôn nhân, hai bên nam nữ tản tật; trưởng: ấu, con 
nuôi, con thứ, các điểm này, hai họ phẩi biết rổ tảng đề quyết 
định một cách tri Hnh. Nếu hai bên thỏa thuận sẽ lập một tờ”. 
hòn thư hay một tư ước, nếu nhà gái đã nhận gả con và lập ¿ 
hòn thư hay đã có tư trỏẻ, mà bỗng nhiên đôi ÿ, thì phải: phạt - 

.Đ0 roi. Tuy khỏng có hòn: thư hay tư trớc, những nếu 'đã nhận 
đồ sinh lễ (mà thay đôi ý) thì cũng đồng tội.» 


. Điền 91G.L. này cũng qui định rõ hơn về trường hợp: võng 


mạo của luật nhà Đường : «Nếu nhà gải mạo lửa (võng mạo) - 
§8 phải .phạt:80 -trượng. Võng mạo là Khi người con gái cỏ làn. -- 
tật,:nhà. gái -bảo chị 'hay, em rạ đề xem mặt “thay, röi-khi cuối _ 


lạt gã “người. có tàn tật, đồ sinh lễ sẽ phải truy hoàn. Nếu nhà _ 
Bay võng. mạo; sẽ phải. phạt; tăng ø niột, bậc. Võng mạo ¿đổi. .với 
nhà traf là lập' :hôn thư cho con chính. mà:-làm giá thủ cho con. 
.nuôi,, hoặc giả. con;trai cố làn - tật, bảo người anh Hay, người... 
“ei thaÿ, thế ra xem mặt, rồi làm giá thủ cho người làn tật, các : 
đồ sinh Jễ, nhà: gái không phải hoàn lại, „s  ¿ b 


cÌTröng IuậÈ nhà Đường; cũng như luật nhà Thanh xế THẬP - 
Ôi: Lưnc: nếu giá thủ chựa thành, sẽ ,theo.y,như bỏn thư mg 
}ư móc cũ, nếu / giá thú đã thành rồi sẽ bắt ly, TIẾP 


„lột điểm, cẩn ' được. nhấn, mạnh, là: các “hà tì của sự Hng 


h II IÍ 


thuận ong Hr Pưt(J hợ p tĐồn// mạo hiều theo nghĩa rộng, nghĩa 


là bao gồm cÃ hai trường hợp tráo hôn oà lầm lẫn bân (HẼ, chỉ 


tiên hệ đến sự ứng thuận của cha mẹ hay: nói cho rễ, hon: của 
người chủ hồn. Vì vậy, trong luật cũng chỉ nói đến sự vồng 
mạo của nhà trai hay sủa nùä gái, chứ không nói đến thái độ 
của chính hai đương sự xấp lấy nhau. Hình phạt trong luật cũng 


. chỉ được trù liện đồi với người chủ hôn mà thỏi. 


Đặc điềm nảy đã mang lại thêm một bằng chứng khác về, 
quan niệm của Gồ-luật về giá thú, như ta đã phân tích ở (rên, 
Do đó, kề cả những trường hợp nhà làm luật trong cô pháp 
qui định về các điều hiện giả thủ có sắc thái cá nhân như cáo 
vấn đề liên hệ đến bản thê và gia cảnh của hai vợ chồng, nhà 
làm luật cñng không quên đặt sự qui' định sời: trong khuôn khô. 
của đại gia đìúh. 


ĐOẠN THỨ TƯ _. ï 
CÁC BIỀU-TẠP CẤM TRONG GIÁ, THỦ : 
“Mặc dầu nhà làu luật, dưới triều Lê hay dưới triều Nguyễn: 


cỏn dự liệu một số điều cấm đoàn giá thú, Hiên. liên hệ đến một 
vải .trường hợp cá nhân, nhưng thiết tưởng cũng cần phải tiêu - 


rỡ rằng các sự cấm đoán này bắt nguồn ở các: mối quan tâm về 
ĐhƯỜng diện, đạo đức hay chính trƑ hơn là bảo kê cá: hk 


“Thí dụ: „ ¬ "..... 
a) Không thê lấy con gái noi Anh lân quan đề "tránh sự 


lạm đụng quyền thế cưỡng : bách giá thủ (đ. 316 HĐ, đ.183 G12, 


điều 334 HĐ:còn đặc biệt cấm các quan ty làm việc ở noi biên 
trấn được kết hòn cùng những người tù trưởng thộ dân, trải 
luật phải tội đồ và ly đị,. Sự cẩm đoán này nhằm mục, đích - 


- tránh. những ` sự phần loạn đo các quan làm việc ở biên thuy. 
- kết thân với các tà trưởng hay khu lang đề gây ki thế tại địa : 
phương "họ cai trị. : : sả 


b) Quan lại và các con châu không được: Tấy đàn. bã côn N 
* %& 


`: ` ,gii, hát. xướng 4đ. 323 HÐ).: Ẫ sa 


N., SH Đề, 38 o, được _ vợ -góa của ty q. Đụ củ) 


ủ) Nitxõ được lấy 'đàn bà phạm -tội, trốn trắnh saw khi 
..việc đã. phát giác (d., 388 HĐ, 104 GL). 
: 6) Các sư, nam và đạo sĩ không được lấy vợ SI8: 1968 G1) 
: (nếu không phải phạt §8 trượng và hoàn tục). 


-, không thê lấy nhau (đ. 107 GL). (9 ' 
Phẩp chiếu một tồ chức xã hội chìm hẳu tròng đï vãng, 


:: cảnh lịch sử của tấu-chế. 
im 


1.—=- cau Hồi. 


„— T'heo Cô tật; rong giá thủ, hai hân nam nữ'` có j săn mình _ _ 


_ phát biều sự tưng thuận không ? 


—" rang trường hợp hai bên nan nữ" chỉ tòn bà ¿ con xa, họ có thề l 


quyết định giá thứ không ? ` 


— Trong trường hợp hai bên nam nữ lâm ănxa nhà, họ có đề 


` : quyết định giá thủ không ?_ 


— Luật nhà „Là qui định tuầi giá thú. có giống tuật, đÊ. của ' Tông : 


The không ? ; 
ˆ #— Tuật Gia Tang qui định trôi giá thủ nh thể nào í Ẫ 
: - 6 Sự qui định cốt ` - "điều kiện. uẻ bản thế hai vợ. chồng, trong bậc 
' .nhà Tê, ° 


- #— Tôi Uõng-mgo liên hệ đến: ấn: đồ g 9 ong "giá v12 Tháo luật 


AT -_ Gia Tang ? —. 
> „0 — Các điều tp c cẩm trong giá thú,: 


HỊ— _nu LUẬN : 


— Sự: trng thuận của hai ”ợ chồng , giá uy “h0, s sự 
- :cñq luật, nhà Tế tà. nhà Nguyễn. „ _-. : 


-C luật. Đc P9 cm - An 


,_ „ ƒ) Các người lương gia và các người hạ tiện GIRD, các nô Di 


những điều cấm đoán này chỉ có thể (nan niệm, được trong bối 


'— Các điều kiện pề tồi " =à : Bên. tñÈ. của hai: 'Đợ, pclồng trong _x “k 


`, vã nội dung: `. 


lI lì 


BÀI THỨ TƯ : HNH THỨC VÀ BẰNG CHỨNG GIÁ THÚ | 


_ TIẾT. THỨ. HAI 
HÌNH THỨC GIÁ THÚ 


Theo quan niệm (rong cỗ pháp, mặc đầu giá thủ chỉ được 
coi như -thành tựu, một khi các nghỉ lề hôn nhân đẩ được: cứ - 


hành chu tất, song luật. Hồng-Đức cũng như luật Gia-Long đã 


chú trọng đặc biệt đến sự hứa giá thú. Nhà làm luật đã thừa „ 


nhận cho sự đính hôn một hiệu lực cưỡng hành, đặt trên cắn 
bản sự thành tín giữa hai họ. : 


Ngoài 'ra, đề cho giả thủ khỏi quả tốn kém, nhà làm, Inật 
- còn quan tầm ẩn định cả số lễ vật nhiều it tùy theo địa vị xã 


hội cả nhân của các đương sự, 
ÒDo đó, trong tiết này sẽ bàn đến ba vấn đề : 
“4 Sự hứa giả thú hay đỉnh hôn... . ¬- 
-.2.— (Các nghỉ lễ giá thú. - ..... 
8.— Các lễ vật trong giả thú 


ĐOẠN THỨ NHẤT. 
_' -§V HỨA GIÁ-THÚ HAY BÍNH-HÔN 


.Gồ-phắp. cũng tôn trọng chữ tín như quan niệm Khồng' : 1ã 
"giáo ; lẽ:tự nhiên, sự hứagiá-thủ có giả-trị trước.pháp luật: - - ¿ 


'và sự hối hồn hay bội-húa :giá-thủ là một hành vị. phạm-phäp, ,'`: 4 
_—_ Luy nhiên, muốn có giả-trị cưỡng-hành; sự hủa giá-thú Bay: : -ˆ Ì 
_..đinh-hôn ;eững phải thỏa mãn một ' số điều:kiện về hìnhthúc - 


vê Vợ 
-—————--- 


Ì~_Ắ Hình-thức sự đỉnh. hõn. 


Và phươnig điện hình thức, sự qui định. của Tatât-Hồng- 
Đức trọng về nghỉ thức, nên chỉ coi có 'đính hôn sảu khi đã. 
nạp đủ đồ sinh lễ elto nhà gái. Trái lại, luật Œia-Long đã chép 


ph theo luật Mãn-Thanh và dự liện những hình thức mà Ông Ệ 


thường đân chúng không áp đụng. 


¬-- 


Ai — Hình thức sự đính hôn trong luật Hông:Đức. 


'Tmất Hồng-bức trong điều 315, đã thừa nhận giá. trị ‹ của 
sự hứa hôn, một khi sự hứa hôn n ày đã được thực hiện một , 
cách trọng thề dưới hình Đi lỄ nạp-chung, nghĩa x một 
, SEN nhà gải đã nhận đồ sính lễ, : 


. rong: “điều luật kẻ trên. nhà làm ' mật Hồng-Đức. đã. đổ. Ta F 
. có. tỉnh thần. độc lập; không câu nệ bắt chước các điều khoản . 
của luật nhà Đường, khi sự qùy định ấ Ấy không phù::hợp với 
tục lệ của ta, " 


Về. vấn đề hứa giá = luật Liệu Đường đã giải. quyết. 
như sau ¿ 


«Chư hứa gi.nữ, dĩ bá do hôn thư, cập hữu tư VN tóc b¿ bệ 
"tiền trí. phu thân, lẩo ấu tật tàn, dưỡng thứ chỉ loại), nhỉ chiếp 
nôi giả, trượng lục thập. Nam gia fự hối giả bất tọa — Tuy vô: 
hứa hôn chỉ thư, đản thụ sinh tài điệc, thị (sính tại vô đa thiên 
chỉ hạn, tửu thực giả phi, đĩ tài vật vi tửn thực ,giả,;:: dĩ. đồng - 
- sinh tài) — “Nhược cảnh hứa tha nhân giả, trượng nhất bách, xẻ 


_+ đi thánh giả, đồ nhất niên bản, hận thủ giả trí tình; giảm nhất: 


` đẳng, nữ truy. quy tiều phu. 'Tiền phu bất thư, hoàn. biện bàn ẢN 
- hậu s. hôn koới pháp. m 


HÀ, S22 bách Š, L7 8 C8 408 6 À8 
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“hửa giá thu. 


«Phàm hửa gã con gái, đã có phúc báo hòn (hư, hay có tr 
trớc (ước là đã biết rõ thân phậr# người chồng già trễ, tàn (ạt, 
con nuỏi hay con vợ thử) mà bỗng nhiên hối hôn, thỉ bị Lội 60 
trượng, Nếu nhà trai hứa hôn, thì không bắt tội (nhà gà). Tuy: 
không có thư hứa hôn, nhưng đã nhận đồ sinh 1ã thì cñững như 
vậy (về đồ ainh lễ nay siuh iài, Không sö hạn định nhiền Íl; 
Khi và đồ ăn không kê là sinh tài, nhưng nếu lấy tải vật 
nghĩa là nhận tiền đề làm sở phí rượu và đồ ăn, thì cũng kề là 


. sinh tài).— Nếu lại hứa gả con gái cho người khảe, thì bị "tội 


100 trượng, nếu giá thú đã thành, thì bị tội đồ mật năuh rưỡi. 
Người lấy sau nếu tri tình cũng bị tội, nhưng được giảm một 
bậc. Người con gải phải theo pgười chồng tr tước, nếu chồng, 
trước không lấy nữa, (nhà, gái) phải hoàn lại sinh tài và người 

chồng. sảu, Niợt lấy theo luật.» 


Theo điều này, sự hứa giả thú ở Trung Hoa chỉ có giá trị 
trước pháp Hmật, nếu như đã được cụ thể hỏa bằng một văn thư 
phúc đáp lại hôn thư cña nhà trai, hoặc bằng một lờ tư ước kết 
luận giữa hai họ 4rong đó ghi rõ các điền liên hệ đến bản thê, 
tuôi và gia cảnh của người con trai, 


,Tuy ' khống có các văn thư hay tư ước nói trên, nếu nhà gái 
đã nhận sính tài, thì cũng cöoi như vậy, Nói khác, sự nhận sinh 
tài, đối với nhà làm luật, chỉ là một hình thức thứ yến của.sự 


Trong luật Hồng-Đức, { tái lại, nhà làm luật không bằng cử 
vào văn thư mà cắn củ vào sự nhận đồ sinh lễ, nghĩa là vào: 
tính cách long. frọng của sự hửa giá thủ của :hai họ hơn là sự 
cam kết đơn thuần của hai người chữ hôn. Sự qui định này vừa 
phù hợp với phong tục và tập quận của nước ta, không có 


' những tr ước và bôn thư như ở Trung-Hoa, vừa nêu rõ tính 


cách hệ trọng của sính lễ đối với hai họ, Khòng thê chỉ là hơn 
tư.ởc.hoặc một sự thỏa hợp giữa hai người chỗ hòn, sinh lễ 


_phải có tính cách long trọng, với sự cáo-tồ trước từ đường hai 


họ; theo nghỉ thức mà nhà làm luật đã qui định rö rệt. Tài liệu 
..gHồnig-Đức hôn-giá: lễ-nghi» trong quyền 7 Thiên-Nam dư hạ tập, 

_ MÃ tà sẽ bàn: đến trong đoạn sau.về nghỉ lễ giá thú, là một bản 
. văn quf giá, tiêu biểu sắc thải dân tộc, khác. hẳn tất cả các bộ. 7 
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laặt của Tran ð-Hoa, hãy ï nhữ nợ bộ mật cŠ của các nước khảo 


đã chịu ảnh hưởng của luật, nhà Đường như Cao Ly Và 
Nhật Bản. ì 


B8 — Hình thức sự đính hàn trong luật Gia-Loag. 


Sự quy định cña luật G n-[ong đã bắt chước. lnật Mã m-Thanh 
về bai điềm : 


_, — Sự cấm đoán chỉ phúc giao hôn. 


3.— Tình thức đính hôn bã ing hôn thứ, tư trớc hay sự nội? 
ginh tài, 


1.—. Sự cấm đoán chỉ phúc giao hôn. 


Ghúng ta đã biết, bộ Inật Gia-T.ong, trong điều lệ thứ hai 
của điều 93, đã bit chước luật nhà Thanh, không thừa nhận giá 
trị của sự hứa hỏuw của cha mẹ, khi hai đứa trẻ chỉ lÀ bào thai 
trong bụng mẹ. Sự «©ll phúc giao hôm» và tục cắt vạt áo giao. 
clio nhan đề làm bằng chứng đều bị cấm. Ngoài ra, sự hứa ˆ 
miệng, khi, hai trẻ côn. là bào thai, cũng không cỏ giá trị, theo 
tỉnh thần của điều lệ nói trên, : 


Trong luật Hồng Đức không có điều nào đề cập đến vấn đề 
đề «chi phúc giao hỏn». Điều này cũng dề hiều vì đây cũng là 
một tục lệ của Trung Hoa, không được dân ta 6Ó) nên nhà 
làm luật triều Lê khổng cần quy định; : 


— Hlnh thức định hỏón "bằng phúc th hân' thư trr trúc, 
hay sựt nộp sinh lát, 


R) Trong hộ luật. Gia- Long, nhà làm luật triều Nguyễn. 
đã không biết bảo tồn eö tục và đã chép, đủng nguyên văn luật 
Mẫn Thanh, lrong điều 94 mà chứng tà đã phân tích khi nghiên . 
cứu về cáo điền: kiện liên hệ đến bẵn- thể và gia.cảnh cña hai. - 
bên nam nữ, Điều 91 này, cũng như luật hả Đường, đã đề cập ' 


đển những. hôy thứ: và tư ước đã được kỷ kết giữa bài họ. Cũng. ˆ- 


như.lnật nh: Đường, điều 91 định rằng : :Mạt, khi các văn thư .` 


trên đẩ được . kết, mguời -ciú hôn nhàng, thể. đôi tý kiến, gÃ son". sử 


cho thời khác, trái Hiật bì phạt 50 roi. Nếu không có văn thư 
trên, như đã có nộp sinh tài, trường hợp cũng được coi như 
vậy. Nhược bằng lại gả chồng khác, "nếu chưa thành hôn, thì 
người chủ nhà gái phải phạt:70 trượng, rếu đã (hành hôu, thì 
phải phạt 80-trượng. 


Nếu nhà trai tri tình thì đồng tội, đồ sinh lễ bị sung công, 
nếu không tri tình thì không phải tội, cho phép truy đòi đồ 
sinh lễ lại và người con gái phải về nhà chồng trước. Nếu chồng 

` trước không bằng lòng thì, được đòi lại gấp hai các đồ sinh lễ 
và người con gái được theo chồng sau. 


Đối với nhà trai, khi đã hỗi ai làm vợ, mà hối lại, tội cũng 
như thế, và không được đòi các đồ sinh iễ, (Nếu chưa thành. 


hôn thì xử phải lấy người HỘI trước, đã thành hỏn.thì cho lấy 
người hỏi sau). 


- Gon trai hay con gái phạm tội thông gian hay trộm cấp thì 
không áp dụng luật uày, nghĩa là có bãi hôn mà tà bậc bị 
trừng phạt. 


Nói tóm lại, vấn đề sinh lễ, điều 94 G.L. cũng TT luật nhà 
Thanh, đã chịu ảnh hưởng rỡ rệt của luật: nhà Đường và chỉ 


khác luật nhà Đường trong sự ấn định chỉ tiết các hình phạt 
nặng nhẹ mà thôi, 


._ Ghúng ta hãy tạm gác vấn đề hiệu lực của 'sự đinh hôn mà 
chủng ta sẽ bàn đến. Về phượng điện hình thức, sự đỉnh hòn, ` 
theo.sự qui định của điều 94 Œ.L. cũng như lưật nhà Đường có 

. thề có một trong hai hình thức sau : 


1.— Phúc báo hôn thư hay tư ước nghĩa là giấy tờ nói rõ 
điều kiện về gia cảnh và bản thề của hai bên sắp lấy nhau, - 


2.— Hoặc nếu không có cáo loại giấy nói Sàn thì sự nộp 
- sinh tài là đủ. : 


bi LR B "Điều kiện - về nội dụng © của .sự đính hôn. 


_Tảnng tất nhà Lê cũng như nhà _Nguyễn KHÔNG có điều v6 


dt: ‡ 
4.....? 
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Ẫ tin 
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khoản não nưnh thị qui định về các điền kiện. nội đụng của sự 
đính hôn. 


Song chúng ta đẩ rổ vai trỏ quan trọng của người chủ 
hôn lrong giá thủ, và vì lễ ấy, sự dinh bón phải được người 
chủ hôn ưng thuận. Điều này được phẩn chiếu một cách gián 
tiếp trong điều. 314 của luật Hồng Đức: «Pham kết hôn, 
mà không đem sính lễ đến nhà cha mẹ nhà gái, (nếểu'eha mẹ 
“chết, thì phải đem đến.nhà người (tôn, nhân hoặc-nhà hương 
chính) () mà ăn ởvới nhau cầu thả (Irong luật .đùng danh từ 
cầu hợp), Lhì phải hạ một trật và nộp liền tạ cho cha mẹ, tùy 
theo sang hèn. T§ếu cha mẹ chết cả, thí nộp cho hương chỉnh. 
Người cón gái phải phạt 0 roi, 


LẼ” đĩ nhiên, trong luật Gia Eong, mặc đầu nhà làm luật 
không nói rõ, nhưng sự đính hôn. cũng phải được .người chủ 
hôn ưng thuận, 


. Chính vì lễ sự đỉnh hôn đo người chủ hôn quyết định, nên 

trong Lrường hợp hối hôn, nghĩa là không tôn trọng sự hửa giả 
thủ, trong trường họp thông thường: chỉ viêng người chủ hón 
phải chị. trách nhiệm và hình phạt. : 


lÍl,— Hiệu lực sự đính hôn. ¬ SN (13 


Hiệu lực cửa sự đính hôn đã được n tiện trong luật Hồng 
Đức cũng nhị t trong Iuật ` Gia Long. : " No 


- 


, 


A. — - Hiệu lực của sự đính hôn bong luật Hồng Đức. 


Điều 315 Hồng Đức „ở qui định sự chế tài về hat trường : 


`, hợp hối hôn: n 


— Nếu nhà trai đã có sinh lễ rồi, mà không làm lễ cưới 
nữa, "mì phải phạt 80 trượng: và mất đồ sinh. lã. .. 


b.— Nếu nhà gái hối hôn, đồi ý không muốn gÄ nữ Ta, “m hai 
phải phạt 80. trượng: Nếu nhà gái: lại 'đem gã con €ho người Ẵ 


^^ q6 CO 
(1) Hương ehfủh nbư Lỷ trưởng ngày nấy. : 


khác và đã thành hôn xong rồi (hì phải tội đồ làm khao đính. 
Người chồng sau tri tình mà lấy thi phải tội đồ; nếu không trí 
nh thì không phải tội. Còn người con gái tì phải gã cho ` 
người hỏi trước; nếu người hỏi trước không lấy nữa thì phải 
hoàn trả đồ sính lễ gấp hai. Trong trường họp ấy, người con 
gái được gả cho người hỗi sau. : 

Tuy -nhiên,. theo điền 329 luật Hồng Đức, sự hứa giá thủ 
được tiêu hủy nếu một trong bai bên nain nữ sắp cưới bị ác-tật 
hay phạm tội, Ác tật túc là bệnh phong hải, Theo quan niệm 
của Rhồng giáo, người mắc áo tật không thê thừa hành củc sự 
phụng tự trong họ; vì vậy, nhà làm luật co bãi hôn. Phạm tội 
là tố ra tư cách không ý xứng đáng làm chủ gia đình, do đỏ sự 
bài: hôn cũng được. chấp nhận. 


` Nếu người con trải bị ác tật hay phạm tội, hoặc phá đẳng 
gỉa sản, người con gái được xin - phép quan trả lại đồ sinh lễ, - 
Nếu người con -gái bị ác tật hay phạm tội thì không phải trả 
đồ sinh lễ; trải luật, phải phạt 80 trượng. 


Tuy nhà-làm luật kuòng đề cập đến vấn đề, nhưng lễ đĩ 
. nhiên, nền một bèn nam nữ mệnh một, lời hứa giả thủ đương 
nhiên bị tiêu hủy. Theo thuần phong mỹ tục của ta, trong những 
- trường hợp bất hạnh này, hai họ vẫn thường tiếp tục giao hiến, 
Nếu người con gái chết, nhà gái thường tự ý đem trả lỗ vật 
cho nhà trai ; về phần nhà trai, tuy seu này lập gia ch khác; „ 
nhưng kinh trọng giáo hiểu với, nhà gái. 


“` = Hiệu, lực của sự đính-hôn trong luật Gia-Long 


, _ 8m - Trong +r ường hợp hối hôn, các hình phạt của luật Gia 
Long nhẹ hơn luật Rồng-Đúc. ¿ 


. Nếu nhà -gải đồi ý kiến không gáắ cou gái nữa cho người 

"đã đính hôn thì người chủ "hòn bị. ,phạt 50 roi. Nếu đem con gã 

-. eo. người khác, thì bịphạt 70 trượng trong trường hợp giả 

- thủ chưa thành. Nếu giả thú thành vỐi, thì người chủ hôn phải. 
"phạt 80 trượng; người con gái phải về ở với chồng trước. Nếu 

"người. chồng trước không bằng. lòng, thì được đòi gấp hai tiền 

, sinh Tễ và ngưôi con gái được theo chồng sau, * : 


B8. 


Đổi với nhà trai của già thủ san (nghĩn là người chủ hón) 
nếu họ tri tình thì cũng đồng tội; nếu không trì tình thì không 
bị tội, 
— Đồ sinh lễ trong giả thủ thứ hai, bị sung công. 


Trong trường hợp nhà trai đôi ỷ Kiến san khi đính hôn 
thỉ hình phạt căng như trên, và ngoài ra khỏng được truy đồi 
sáu đồ aÍnh lỗ đã nộp. cho nhà gái, 


§.— Điều 94 luật GL, còn theo đúng Iuật nhà Thanh, qui định : 
trường hợp ngày nghĩnh hôn chưa tới mà nhà trải, mặc đầu - 
đ(có sửdh lễ, đến cưỡng bách đón đâu, hay trường hợp đã đến 
puay nghỉnh-hón, mà nhà gái từ chối. Trong cả hai lrường 
hự ) cáo người chủ.hỏu vì phạm luật pháp phải: bị phạt năm 
". tỏi. (rong luật mhà Lê không qui định các THWNG 
hợp này). ' 


Ngoài ra, theo điều lệ thử hai của điều 108 luật .GL, vết né 


nhà trai đề quá 5 nữn không cưới, sau khi đã làm sính lễ, 
nhà gái được xin phép quan cấp: giấy cho kết hỏn với người - 
khác, Nói khảc, luật nhà Nguyễn đã ấn định thời -hạn tôi da" 


của thôi kỳ đính hỏn là 5 năm, Văn đồ Ki cũng không. được " ủà . 


quí định trong luật Hồng. Đức. 


Đề kết luận, ta:có thê nói rằng mặc .đầu nền, pháp mật 
triều Nguyễn vì bắt: chước luật nhà Thanh, nên đã chấp nhận - 


những hình thức về sự hứa giá thú . không được tc lệ' thừa: - 


.' nhật nhì hôn đu và tư trớc, song qua nền luật pháp-của -hai - 
- triều 'Lê vả triều Nguyễn "hiện lực của sựhứa giá tHh' vẫn . 
không thay đồi. Hiệu lực đã được phản chiếu (rong câu lịc ngữ : 
€Trai chè vợ, của đồ xuống. sông: ; gái chê chồng của một' 
trả hai», . -. : 


` 


_ BOẠN THỨ THAI ".... 


NGHI- LỄ GIÁ.THÚ - nn Vi , Tp 


sang Gộ-luật của 48 -hật, nhà Ngôi thong _ -hh.. ° vÀ ẹ 


mỉnh bạch các nghỉ lỗ về giả-thủ trừ một vải đạo dụ chỉ thị 
tỉnh giảm các khoản chỉ phí về hôn lễ và sinh. lễ, 


Trái lại, đười triều Lê, vua Lê-thánh-Fông đã giữ trọng 


. đến sự qui định hình thúc giá-thủ. Theo một tài liệu chép trong 
Thiên-Nam Du-hạ tập, nhan đề là «Rồng-Đức hôn-giả lỗ-nghin, 


.nghì lã về giá thủ ngày nay, đại đề, đều là các nghỉ; lễ đã được 
qui định từ thời Hồng-Đùc: Tài tiệu, näy không những dự trừ 
"các lễ trong giá-thú côn ấn định cả các ngịch số lễ-vật cho 
từng giai cấp xã hội đề khỏi gây miầm loạn, 

Luật nhà Lê đã đự liệu bốu lễ trong giá thú. 


t) Lễ nghị hón (ngày nay người ta gọ[ là lễ chạm mặt hay - 


lễ đạm ; đạm lá ướm hồi, nhưng cũng.có thê đo chữ chạm đọc 
biển ra), Con trai tuôi tử 18, con gái tuôi từ 16 trổ lên, — nam 
uữ và người chủ hôn (tức là cha mẹ hay trưởng tộc) không có- 
tang từ một năm trở lẻn, — mới được thành hòn, Trước tiên, 


phải nhè bà mổi đi lại ngỏ ỷ, dợi nhà gải nhận lời, mới định. 


được sự hỏn nhấn, 
_b) Lễ định: thân (tục gọi là 1ã vấn dánh), 


- Nhà trai làm lễ cáo tô tại nhà từ đường, nếu không ‹ cỏ từ 
đường, làm lễ cáo tô tại nhà hượng hỏa, rồi đem đủ lễ vật vấn 
_đanh đến nhà gái. Chủ nhân nhà gái ru đón chào, rồi cùng chảo 
mhaư mà: đi vắo,. sau đem lễ vật, khẩn ở từ đường, làm lễ 
' chạm niặt hay lạy. Nhà gái đặt cố bàu thếÊ nhà trai, TH trở về 


nhà, nhà trai lại làm lễ gảo, tŠ nà từ. đườ nữ, 


_. =) Lễ điãp etll: (tụe gọi là lễ hành) x4IBf, Hay lệ TÃ đồ 
-oườij, Trước ngày lễ, đợi bã mai đến nhà gái trở về nói lại sự 
đồng ÿ..Đền ngày lễ, nhà trai đem đủ đồ sinh lẻ đến nhà gái, 
. giống .nhừ nghỉ lễ địt ñh thân. . ` 


-Ò) Lễ thân nghi (hay nghỉnh: hồn, tục gọi là lễ đón dân), 
Ngày. hồm cưỡi, chủ nhân nhà trai làm lễ cáo tồ tại từ đường, 
rồi đưa chén rượu cho con uống, trước khi đi đón đâu, mà bảo 


rằng : : @đi đòn nội tướng của con, đề gánh vác việc tôn đường tn,, 


cùng bảo nhau giữ chữ. -kính, nỗi mãi nếp nhà». (Vũng nghênh 


: nh tướng, thừa nữÄ tôn sự; ; miễn. xuất hữu lính, . nhược tác.. 


* 
+" 


ph) 


v trưa 


litut thường, Người eon trai thua: «Vàng con chỉ sợ không - 


khám nồi, không đảm quên mệnh lạnh của cha.» (Nam viết : 
Nặc, duy khủng bất cam, bất cảm vong mệnh). 


Chủ rễ đến nhà gái, đợi ở nhà khách. Chủ nhân nhà gái. 
làm !ä cáo tô ở từ đường, rồi cũng đưa chén rượu cho con gải. 
maả bảo rằng : «Con hãy kính cần, gìn giữ sớm tối không được, 
trái mệnh-lệnh của bố mẹ chồng !» () Ale cũng khuyên con 

gắi bảo rằng : «G6 gắng kính SẪN, sớm tối khóng được trải đạo 
làm đàn, làm vợ» @). 


Me Hẫn con gải ra ; chú rẻ đi trước cô đân, Về đến nhà, 
su có tiầu vào, Chủ nhân ra đón đàu làm lề đđiện nhạn», @ 
#0 đâu và chú rể cùng nhau làm lễ bai lạy. Kế vào bàn ăn 
nông. Ghủ nhân thiết khách ; mỗi người khách đền được tíng 
quả (vóc nhiễu hay lụa mầu). Ngày hôm sau, đậy sớm cô dâu 
vào yết kiến bố mẹ chồng. Ba ngày, chủ nhân đưa cô đâu vào 
lạy nhà thè, Hỏm san nữa, chủ rê đến yết kiến nhà cha - 
+ VỢ. ` : ' 


_ "Trong lễ nghỉnh hòn, khi họ nhà trai đi đón đâu đến ngõ 
nhà gái, qhường người làng đem đày ra chăng, đỏi tiền «lan 
nhai» (tiền chặn ngõ ‡J f? 4). Nếu nhà trai không chịu nộp 
tiền, họ sẽ cắt đây, khiến cho cuộc hỏn nhàn theo ý họ, sẽ ủi 
đến chỗ chia ly. Đối vời họ nhà trai không ổ cùng làng với họ 
nhà gái, về tiền lan nhai, nhiều khi phải HỘP, màt - sổ tiền.lớn. 


b Đề tránh các sự hà lạm trong việc thu tiền lan nhai; bản «47. 


điều giáo hóa cửa ' vua -Lê-huyền-Tông». bạn bánh niên hiện 
Cánh-trị nguyên niên (1062) đã dự liệu trong điều 44 : «Vô luận 
(nhà tra) ô ở làng mình hay ỗ ổ-làng khác, đền cho phép thu tiền 
lan-nha#i là mọt quan tiền cồ và một vỏ rượn, Quan viên và binh 
linh ở xu thôn nhà gà, khỏng được viện cở là lấy chồng ở 
làng khảc mà đòi tiền “lan-nhak» quá hạn VÀ ciiền. TH 2H § 
° tiêu ( # 39 (9. | 


` (1) Kinh chủ, giới chỉ, tức dạ tô u¿ cữu c6 chỉ mệnh.. sẽ 

._ (2) Miễn cậi, kinh chỉ, túc đạ" Đô i nÃï khuê môn chỉ-]ễ, Ý nh 
(3) ‡$k i8 Trong lễ điện nhạn, đồ lễ thường là một con. hưng —.. 

_ (4) là triều chiếu-lành Mặt chính trang 297: ly : 


¬¬ 


F II ) 


Lầu dần, tục thu liền lan-nhai đã trở thành trẻ lệ nộp. 
“Cheo, Giá thú chỉ được. làng công nhậu, nếu nhà (trai đã nộp 
cheo ở công sở làng nhà gủi. “Tục ngữ thường nói : «Cưới 
không cheo như kéo nghèo Rhông móc», để (Ô rằng tiểu kuòng 
nộp cheo, giá thủ Ruong được nhìn nhận là hợp “thực. Theo 
U.B.C.V.A.L (giải đáp cầu hỏi 139) chéo có thê nộp bằng tiến ; ` 
cũng có khi nộp bằng đồ vật như một đôi chiều, đôi mâm đồng, 
bốn màu gỗ son, một con gà luộc, một mâm XÔI, ìrầu, can, 
rượu V.V... 


Khi còn gái chứa boang, làng bất nộp một sã tiền sbeo gọi 
là qehed ngọn có» đề tổ rũng sinh ngay tỉnh đã bị cưỡng 
hiếp ; tiền cheo này thường nộp, khi (thấy có mang (cở bầu), 
đề khối bị các nhà chức trách trong làng đòi hồi, (giải đáp câu 
hỏi 132 (9. 


(1) Tục" cheo ngọn cổ biện cỏn thì hành Hại ít nhiều nơi. 


Tại hai làng Phú-Í(hê và Hoàng-Nghĩa thuậc Tỉnh Thanh- Hỗöa có tục 
cheo ngọn cổ cho con gái làng vào tuôi 17, 18, Hai làng nói Lrên là 
làng buôn bản, con gái làng thướng phải đi xa dăm ba ngày mới : 
.trở về làng. ĐỀ ngăn ngừa sự chửa hoang, lệ hai làng nỏi trên đã 
ngả vạ rất ¿ nặng, nhưng trừ el:o những cô gái đã nộp chco ngọn cổ. 
Cheo như thế nghĩa là cheo trước .khi agười con -gải chót lỡ đại: 
, đột, Từ khi đã cheo như thế người con gái được đầu làng coÏ như - 
„ một nguời đàn bà đã có chồng, tuy ` rằng thực tế chưa lấy ai Cũng”. 
kề từ ngày đó, người con gải -làng đi buôn bản xa không ai đị nghị - 


- nữa, và có quyền lấy chồng ở một nơi xa thuận tiện . chơ sự bườn ‹- 


bán :của mình, không cần phải uập cheo một lần nha. Và có. chót 
dại làng nước cũng không ngã Vạ gì CÁ. —. ˆ 


: Tại làng Lai Hạ Trung tục gọi là Bông, phủ Khoải Qhâu, nh Hưng 
- Yên, cũng, có lục cheo ngọn có, nhưng theo một ÿ nghĩa khác, 


: — heo, ngọn cổ là cheo mà người con dâi nộp cho làng. dễ “trong thời 
-- kỳ có lang có thể đi lấy chồng được mà không bị làng. bắt 'vạ. hải _ 
. tội, Tục cheo ngọn cổ, trảnh cho người con ›gái đấm: tuội : lấy chồng 
1 hay đã hơi muộn tuồi thổi phải và -lửa L Hiệt "hạn quá đài ren, B 
_ tang chế, ` 54 lN 


- Có thuyết nói rằng, sở đÍg gọi là cheo: -nin cỏ vì cnếon cổ» tượng: 
: LönỚG - cáo mỗ tuÃ TA. tóc, 


TIẾT THỨ BA 
„CÁC SỰ CHẾ TÀI VỀ BIỀU KIÊN GIÁ-THỦ _ 


“Trên nguyên tắc trong đân-Inật hiện tạ, khi một chiến thư. 


pháp luật khỏng hội đủ các điều kiện do luật qui định; chứng 


thư ấy sẽ vô biện và các đương sự cỏ thê xin tiêu hủy được. 


Tuy nhiên giả thứ lá một chứng -thư đặc biệt quan trọng đối với 


vợ chồng con cải, cũng như đổi với gia đình. xã hột, Do: "đỏ, . 
nhà làm luật đã giới hạn những trường hợ P. có thê xin tiêu hủy ˆ 


giá thủ vả phân "biệt: 1) các trường hợp cấm chỉ ' đơn thường 
(empôchemenfs simplemeut p£ohibilifs) không làm cho giá thả 


._ VỎ hiệu;,2) các Ír ường hợp vô: hiện (nulites) chế tài những SỰ. 


5 xâm phạm vào các điều kiện thiết yến cửa giá thủ.” 


Gó thề nói rắng, nhà. lâm luật Việt Nam Ironữ cỗ "pháp. cng 


-' đã chủ trọng đến vấn đề này và cũng đã dự liệu Ehhngs sự chế 
tài nặng nhẹ khác nhau, : 


Về phương điện này, các sự chế li trong, Cô-luật có thê . 


.oha1 làm hai 'bậo : TH 
_1— Trường hợp cấm đoán không tiên: bấy ý giả ta) TQ 
-3.- —:Trường hợp giá Bán bị phân đị. ¬ 


1. _ 'Trường ợp sắm đoền khổng tiêu  hữy giá thức: - = | 


*Ngày nay: người tử xếp các ,trường' hợp. này, vào. loại: ẤM. 


chỉ đơn thường. Trong các sự: cấm -đoán, đơn thường: này, cựu 


tuật 'chỉ phạt tr tượng hãy phạt: TOÏ, tùy trường ‹hợp TẾ, nhẹ, 


. còn giá thú không bị tiêu. hủy. , 


.__ Thí dụ : 1) #Phéeo điều 316 Hồng Đức, cáo quan ty ở; chấn - „ Ko 
- ; ngoài mà lấy đàn bà con gái trong hạt mình cai trị¿ „tủ phải TẠI 


"phạt; :70 trượng. “hạ bà bậc và bãi chức. 7 ` 


Ni c3), Theo điều 9Í Gia-Long đối với giá thủ đượế củ: ` 


- trong khi eư: đang öÄg bà hay "thân thuộc không phải là cha mỹ 


nhà làm luật cũng chỉ dự Re hình phạt 80 trượng, không s} :bẮt: đc Tà 


NuÀi dịu - _ _ b 


_>...` Q} ương chnh ni 1ý trưởng shÿ có, 


"H1 


3) Theo điều 90 Gia-l, Ong uếu ng la, cha bịtp, đang phải 
gÏam tù mà con châu làn: giá thú thì phải BỘ trượng, nếu ông 
bà cha mẹ thuận cho, thì không phải lội, nhưng khi cười jhông 
được làm cỗ bản linh đình. 


4) Đặc biệt nhất đả trường hựp xoăn hờn ngla là khi hai 
hận trai gái sống chug với nhau như vợ chồng, một cách cầu: 
thả, không cử hành ogbi lễ theo luật lệ, Theo điều 3I{ Đ, 
người con trai bị lại hạ một bác, phẩi nộp tiên tạ cho cha mẹ 
nhà gái tùy gia đình sang hèn. Nếu cha mẹ người con gái, đều - 
chết, thì phải nộp tiền tạ cho tôn shân lay hương chính (), 
Người con gái phải phạt 50 roi. Sự nộp tiễn tạ này hi một. chế 
tả địc biệt có táo dụng điều chữủt đình trạng cầu hợp, thành 
một giá. thú hựp pihẩp,, 'Ờ đây, ta thấy rõ rệt chủ wnhà làm luật 
tmmuốn hạn chế những trường hợp tiêu hủy giá thủ, và hơn nữa 

"'cho phép điều ch? nhỉ những tỉnh rạng khỏng xúc phạm nặng nề . 
vào luật lệ hay nghỉ lề giả thú. 


Giải pháp nảy thật độc đáo và tỏ rõ rằng nhà lâm luật 
triều Lê chỉ dự liền, trong trưởng hợp. cầu bợp, những sự chế 
tài nhẹ nhất (con trai bị hạ một bạc, con gái bị 50 rõ) và củp 
nộp liền tạ đề cho hợp 3 nghĩa, 


ll.—= Trường hợp gió thú bị phôn dị. 


“Trong các trường hợp mã hai bên trai gái, "hay mỏi cùo đúng 
hơn các người chữ hôn hai bèn đã vì phạm. nghiềm trọng vào sự . 
qui định của luật lệ, nhà làm luật trong c pháp không công nhận: 


sự. hữu hiệu của các giả thủ đã được cũ bành.. Tuy nhiện; khác : 
- với dâm luật hiện : đại dự liệu sự tiêu -‹hầy: cáo Ygiả thú bất... 


hợp pháp với hiệu lực hồi tố, oi các giá thú ấy như "không" 
hề bao giờ có trong quả khứ, cũng như: trong tương lai, khỏng - 
- thể phát xuất được một hiệu lực gì, Œồ-luật Việt-Nam đã chấp. 
'nhận một giải pháp sát thực tế hơn và chỉ bằt-hai vợ chồng 
_ phải «phân dị», nghĩa lá phải ly dị. Nói: khác, trong Côồ-luật - 
. các Hiệu lực của mòt.giá thú bất ,họp. pháp vần được tồn tại, 


màn trì E AM. 4" khứ "Sự dảng đị chỉ ĐẠT s sinh, kiệt lực: ° trong. ì 


„vẻ „ = by v_ Qiun TA 


so)” 


. 


se — Đến chứng sự cử hành hôn lễ v và nộp: 'cheo.: SẺ củ 


tương lài mà thôi. Như vậy; sự tiêu hủy giá-(hú trong Cô-luật F 
đã được hoàn toàn .đồng ng với THềng SẸP ly hôn về phương ˆ 


: diện hiện, lực. 


Điềm đáng chú ý là: giải pháp này cũng được chấp nhận 
trong - :hai bộ.Dân luật Bắc 1931, Bộ Dàn luật Trang 1936-39 và 
gần đây trong bộ Tân Dân luật 1972. )"hải chăng quan niệm này . 


_' đã phần chiếu một ảnh hưởng của Gỗ-luật đối với các nhà lập 


Sư nÀi liện đại ? 
TIẾT THỨ TƯ 
- BẰNG. CHỨNG, GIÁ THỦ 


- Trong Gỗ- “Niật Việt Ngin, không có: việc khai bảo ' gá há 


_ đề vào sŠ hộ-tịch. như ở TT: âÿ-phương và dân luật hiện tại. Tuy _ 


nhiên; trong các vụ kiện, khi cần phải đẫn chứng sự đính hỏn 
hay giả-thú, người ta thường căn-củ. trước hết vào sự kiện các 
lễ nghỉ đã được 'củ-hành long tròng theo tục lệ. Mặc đầu không 


được niêm yết hay loan bảo, sự đỉnh “hôn cũng như giá-thủ „- 
‹gồm có nhiều nghỉ lễ trọng thê, có bà cơn trong hai họ chứng: 
:kiến và tham dự, riên sự dẫn Chúng bà DU nø hỏng Có, điển. gì 


khó ldššn. 


Đối với sự-đính tôn, bằng. chứng thường, là sự nạp -sính 


b. lễ rong thề theo: hghỉ l. 


. Đối với giả- thú, vấn đề phức tạp hơn, vài cần. “ph được: 


` 'xét về ba phương điện. 


Ề a) Sự cử hành hôn lễ và nộp cheo.. 


b) Chứng cở bằng văn ni như phúc "báo hôn thự hay hộ 
tớ,” + Š Vị 
Si 2@- Chứng cớ sự sống chung như \ vợ: shồnđ”. : H 


:L8 đï nhiên, các đ⁄ớng SỰ Có thê viện dẫn nhân thứng. của 


dc người đã tham dự lễ 'cười đề chứng minh. giả thủ: ng: s 


ngoài ra họ cũng só thê đân chứng đã nộp Liên lan nhai hay: 
tiên cheo. : 


Mặc dầu trong hai bộ luật Iồng-Đức và Gia-Long không 
có một điều khuảu nào tinh-thị qui- -định sự nộp Liền aheo, - 
nhưng tạo-lễ dội, cheo đã có từ lâu ở nước ta, Sự nộp cheo cho 
các hương-chúc làng nhà gái được coÏ nÌĩr sự cổng-nhận: chỉnh . 
thức cuộc hôn nhân đối với các nhà chức rách địa-phương. . 

- Khi nhận tiền cheo, các hương chức thường cấp phải lai làm - 
bằng. Nếu không có phải lai, có thẻ đẫn chứng sự nộp: cheo 
bằng các nhân chứng đš nhậu tiều chọẹo bay đã chứng kiến sự 
nộp “chèo. 


Trong quyền qQuốc-triều khám-Lụng điều lệ», có hai: điều 
"khoản nói zỏ về bằng-chứng phải viện dẫn về giả, thủ, l 


_ Trong lệ thử nhất, nhau-đồề skhám-tụng thông lệ», điều 

18 dự liệu rằng: «Khi các tụng nhân đệ đơn thưa hiện về việc 
giả thủ, nếu chưa có nạp "sinh lễ, hay chưa nộp Hồn lan nhai, 
các nha-môn không được chấp nhận đơn kiện và xét xửo, Như 
vậy, điều này đã mặc nhiên chấp nhận haï điều : 


aø— Giá-trị của sự hứa hôn khi đã nạp sinh-1ễ. 


-b— Giá-trị của b0 khi đã nạp tiền lan-nhai tức là.” 
tiền cheo. : l l 


Trong lệ thứ 25 nhan đề «giá-thú tụng lệ», điều thử nhất 
còn qui-định mỉnh-bạch hơn về vấn đề dẫn chứng gì á-thú : " 
Trong các vụ kiện về hôn-nhân, khi đã làm lễ vấu-đanh.và .nập 
"đồ sinh lề, giá-thú được coi như ấn-định xong-xuôi, nếu nhà ` 
_gãi đem con mình gả cho người khảc,- nhà trai tỏ thể đầu-đơn 
kiện xin quan xé(-xử. Nhựng nếu giá-thú chưa được xong và 

. mới chỉ cổ các sự mối manh qua lại, và biếu bản đồ lặt-vặt 
thường-lệ như trần, can, gà, rượu v.v... thì không thê nói là sự 
bội hứa giá-thú đề đi kiện, Nếu các nha-mỏn không xẻt-kỹ mà - ' 
chấp nhận đơn kiện trong những tr tưrờng-hợp này - đệ sau này, ^. 
. xử rằng việc khòng đáng kiện; hay xử bất công, bị đơn có thể“ 
cchống-án. SG - xét ra có sự Oan, ức ° quan xử-án sẽ: bị phạt», 


Điều này cũng chứng mỉnh rũng sự đính hến chỉ coi nhữ Nước 


cữ hành klú sinh lễ. được mập trọng thê () 


Ìl.~ Dẫn chứng bằng phúc báo hôn ft hay tư ước. 


Trong luật Gia-Long, nhà làu: Tuậi' đã chép đứng. nguyên 
văn của nhà Thanh về vấn đề pphủe báo hỏn-Hầìnr hay tư ước 


mà chủng ta đã bàn đến khi nghiên-cứu về sinh-lễ. Nhưng sự 
- thực, tục-lễ này không được dàn gian SE nên bằng chứng : 


B HAY chỉ cỏ tính-cách 1j-thuyết. 


t— Đẫn. 'SÑ08 bằng sự sống chưng nuư vợ chồng. . 


. Nưựăằn ở với nhan như vợ chồng có đủ đề tạo, nên bằng 
' chứng hỏn-nhân trước cồ-luật không ? Theo ÿ kiến : của một 
vài lHẬt: gia «sự đích, tình eững được coi là chứng-có của 'Hôn 
nhân, Thịi người ăn ở với. nhau lữ vợ chồng; được; người 
ngoài đối đãi như hai vợ chồng, người vợ được gọi theo tên 


và chức lước của chồng, vợ để phụng TH cha mẹ chồng,. 
đã giúp-đổ anh em nhà chồng, đại-khái đấy là những, sự kiện 


s chứng mình là: cổ sự đích tình 6. 


Sự thực, vấn-đề phủe-tạp và tế-nhị hon. Ý-kiến trên đây 
hiền-nhiên đã chịu ảnh“hưởng của đân-lnật Tây-phương - về 
quan-nyệm chấp-hitu thân-trạng của ' vợ: chồng: chính-thức 


ˆ: (Possessioi đ*éta{ đ*épôux ]ézitime), căn-cứ dào ba 'yếu-tố cồ.. 


tđiền mượn: trong" eö-luật La Mã ; cách vợ chồng gọi nhau (no- 


'men),. cách vợ ' chồng đốixxử với nhau (ruetatns), Sử: được xã- : 


.‹hội và gia đình công ¡ nhận. Œ ama). 


ˆ Quan niệm của cô luật Việt Nam. nghiêm khắc hơn; không 
coi rằng sự chấp hữu thân: trạng có thề đem lại-bằng -chứng 
giá thủ, Chỉ có các nghỉ-lễ. giá thú.. với tính: cách. loñg-trọng 


: ' (thượng dẫn). ¬"_. DI 
Ề @ Nguyễn Toại:: đền: nhần trong luật #ửa Tạp n thai tố 
Đại Học , thế số 2 trang ?ð, 1"... 


: 


Š cctini 


VẢ t sự Kao nhận của thân thuộc và hơi ° mữa của tô tiên,. trước ' 


m Xem các điền “kiện về ' “bình thức và nội dang, đùa Sử tỉnh Hô8. l 


„“ 


' [II ' 


bản thờ từ đường, mối là báog chứng của sự thành bón: vì ta 
không nên quên rone đích phụng tự của bón nhân trong Cò-luẬt: 

Yì vậy, điền 314 luật Hồng-Đức đã trừng phạt những trai 
gải nào đã ccầu-heg», nghĩa là ăn ở với nhau cần thể không 
làm sinh lễ và giả thú họp pháp, như ta đã biết, người con trai 
phải hạ một trật và phải nộp liền lạ cha ¡nc nhà gái tày theo 
gia thế sang hèn. Mếu cha mẹ nhà gái chết cả, thì tiền tạ 
phải nộp cho người tônnhân hai hương chính, Người -con 
gái phải phạt 50 roi. Nói khác, khi hai người ăn ở với nhan 
như vợ chồng mnà không có cưới xin, luật liöng Đức bắt phải 
điều-chỉnh tình trạng bằng cách nộp tiêu lạ. Ñộp Hến tạ cũng. 


như nộp sinh lễ ở nhà người con gái iuới là bằng chứng về ˆ 


sự gia đình chấp hhận hôn nhân. : § 


Trong luật Gia Long, nhà làm luật không đề cập đến vấn ` 


đề này một cách trực Hiếp, Nhưng ta đã biết, theo các điều 
94và 109 luật Gia Long, giá thú bao giờ cũng phải được cứ 


hành long trọng, do một người chủ hòn quyết dịnh và điều. 


khiển ; nến giá thủ vi pháp, người chủ hôn sẽ phải chịn 
trách nhiệm. : : 


Trong trường hợp ăn ở với nhau không có cử hành giá». 
thứ theo nghỉ lễ và không nộp cheo theo tục lệ, hai bên trai gái: 
không được coi là vợ chồng, cÌlủ là nhân tình theo nhan», 
Tục ngữ thường có câu «già nhân ngãi non vợ chồng» đề chỉ 
một tỉnh trạng mà xã-hội không quí Lrọng. l : 


Về vấn đề dẫn chứng giá thú bằng chấp hữn thân trạng, 
Ú.B.C.V.A.L. cũng có một quan niệm sai lạc. Sau khi đã ư . 
nhận là giá thú phải làm theo nghỉ lễ (giải đáp điều 133), U.B.C,: 
Ý.A,L đã công nhận-mmỉnh thị là «sự ăn ở với nhau lâu đài 
không phải là một bằng chứng giá thú. Sự cần -hợp bao giờ 
vũng không được lăn thành, và trong nhiều làng -còn bắt: phạt 


vạ hai bèn trai gải, Ghỉ những cặp nào tuy không cưới xin- 

nhưng ăn ở với nhau đã lâu, và nhất là đã có coh mới không. 
phải chế trách», (giải đáp câu hỏi.131). Tuy nhiên, 'U,B.C:V.A.L 
đã bị ảnh hưởng của câu hỏi 135 : «Giá: thú éó : thể dẫn 'chứng ậ 


. 


bằng sự chấp hữn thân trạng không ?» và đã trả lòi «Túc lệ -- 


, 


chấp nhận sự chấp hữu thân trạng như một sự suy đoằn giá- 
tìủ, nếu không có .bằng -chứng khác». (). Ý niệm chấp hữu 
. thân trạng vốn chỉ có trông cồ 'luậi La-MRÑ và Mật pháp Tây 
Phương ý niệm ấy hoàn toàn xa lạ với tục lệ cô Iuật Đông - 
Phương. Hiền nhiên, là trong lời giải đáp 135 nói trên, U,B.C.V, 

AẢ, đi bị vău từ của câu hỏi Ñy làm sai lạc ý nghĩ. Đáng lẽ, 

để biết rổ nội đùng của tục lệ cũ và không để cho U.B.C.V. Ñ v2 
chịn ảnh hưởng của luật pháp Tây. phường, câu hỏi trên phảẩi 
đặt dưới hình: thức sau : «Giá :thủ được dẫn chứng theo. thê.. 
thức nào, nến không có bằng chứng là đã làm theo. nghị. lễ ?» 
Đây là một khuyết điềm lớn trong phương pháp" sưu tầm te~ 
lệ của U.B.C.V.A.L. @) 


"a-: 
tủ) LIỆU 4 HẢO ¬ cứ: 


'kỄ VẬT TRONG GIÁ THỦ 


Ngoài các chỉ-tiết lễ¬nghi, sách .Hồng-Đũc Thiện Ghính 


" còn cho ta biết rổ các đồ vật đẫn cưới trong việc. hôn-nhân 


, nhiều Ít, Lày theo: phẩm-trật và gia cảnh : 
bơi Việc cưới xin ỡ các mm quan-chữc 
.A.— Đồ lễ khan mặt 


` Gác bậc công-hần. bử ghan nhất phầm - Dốn Hấm đoạn, bốn 
tim lụn, hai‹con đê; bai cọn lợn, hai con gà, 1nười vò. TƯỢN, _ 
mười bốn mâu enu. tươi, murời 'bốn mâm trầu Không, - hay ` 
trầu 1ã: A- 


ˆŒ), Question' T86: Le marlage, ` pent- _ ÊLre ñrouvẻ par 1a possóssion 
°.t + dđ9ếtat ? — Avis du comitẻ : ,qLa eouttune, admet la pösSession 

` đ'état corhme te DF ésomplion đu niariage Ầ 'đêfagE, de” tòuL6s, 
¬ , Ruttes preuves?, Và : 
@). Vũ văn Mẫu - .Đân-Iuật TT tr, “tÐi, _Đăn luật, “khái Thận - 
c  ĐE/286.) Đi CC cội S SP: m cỢ . 


¬ 


Nhà nhị phầm : Đai tần đoạn, tai íấm lụa,một con đề, 
_ một con lợn; tâm vò rượn, tám nắm can Lươi, sáu mânn trần 
tươi hay trầu lá. 


Nhà tam, tứ phầm : Một tấm đoạn, mội tấn lụa, ruột con. 
đê, một con lợn, sâu pâm cau tươi, sảu mâm trầu không hay 
tru lá. 

- Nhà ngũ, lạc phầm : Một tấm doạn ; một tẩm lụa, một eon 
- đê, một con lợn, bốn vò rượu, bốn mâm cau tơi bốn mâm 
trầu không hay tr ầu lá. 


Nhà thấu, bái phầm : ° Hai EẨm Tạa mâu (màu sẵe), một con. 
đê, một con lợn, ba vò rượu, ba xuâr cau tươi, Ì ba mâu trần lá. 


Nhà cửu phầm : Một tấm lqa mản, một con đô, một con 
lợn, bq vò TƯỢU,, hai mâm trầu. lá. 


B— Đà lễ dẫn cưới. 


Các bậc quan công-hầu Uä_ gian nhất phầm: mười tấm 

ñ : đoạn, mười tấm lụa, mười lạng vàng, mười lạng bạc, năm chục 

Š ca quan tiền, một đới xuyến vàng, gương sơi tủy dụng, một chiếc: 

hộp bạc, một chiếc hộp sừng, một chiếc hộp dựng phần sáp, 

Ù mười con đê; mười con lợn, mười lắm vỏ rượu, ba mươi ` 

. chiếc bảnh chưng, hai mươi.mâm cau tươi, hai mươi mâm trầu 
lá, một tấm đoạn khai bồn (thông hiều là 8Ì). 


R . Nhữ nhị phầm : : sảu tấm đoạn, sảu tấm lụa, bốn lạng vàng, 
. mười lạng bạc; tiền ba mươi quan, một đôi xuyến vàng, 1nột 
đôi vòng kiềng, một chiếc hộp son, gương soi tùy đụng, một 
chiếc hộp bạc,. một chiếc hộp phẩn. Sắp, sâu con đệ, SẮN, con 
lợn, mười lắm vò rượu, hai mươi chiếc bánh chư nợ, mời lắm 
xnâm cau tưới, Mười, lăm mâm trần lá, một Em tlồ0D khai bồn, 


- Nhà tang, tức phẩm : z bốn tấm đoạn, bốn tấm lụa, hai lạng 
zayVàng; "tám lạng bạc, một hộp sơn, gương šoi tùy dụng, một 
ĐÓ hộp: sừng, một hộp phấn sắp, bốn con để, một con lợn, hai 
- — _x "mươi về rượu, hi mươi chiếc bánh chưng, mkừời mâm cau 

_ _tưol, Imười mâm trầu lá, một tân lụa màu, Đ : 


-Nhà lẩu, .bát phầm : ' một tấm đoạn, một tấn lụa, hui mươi 


quan tiền, một đôi xuyến hạc, một đôi vòng bạc, một chiếc 


hộp sơn, gương soi tùy đụng, một chiếc hộp ngà, một hộp đựng, 


phấn sáp, bốn con đẻ, hai conlợn, mười vò rượu, sảu mâm 
cau tươi, sáu mâm rầu lá, một tấm lụa màu. : : 


hả cầu phẩm : hai tấm lụa màn, mười quan tiền, một 
xuyếp hao, một đôi vòng bạc, một hộp son, gương soi tùy 
đụng, mát chiếc hộp ngà, một hộp đựng phấn sắp, hai con đê; 
hai con lợn, mười vô rượu, sắn mâun cau troi.. - 

£.— tïù lề đón dâu. - 

Jdiệo công, hầu pà quan nhất phầm : một tấm đoạn, 


*ừ nụuũữ tàn trổ uống : một tấm lụa màu. 


HH. t‡êu cưỡ 1.xản ở dân-gian. 


A.—- Đa lã vấn-danh. 


Nhà giàn : một tấm lụa Hền: một com lợn, mười vò rượn, 
. hai mâm cau trơi, ha‡† mâm trầu lả. : 


“ Nhà buữi thường "(con nhà nghèo tùy nghỉ) : Suy bộ con n lợn, 
hai vò' rượu, một mâm-cau tr o1, một mâm trần lá, 


— Đồ lẽ đãn cưới. 


` Nhà giàu. : hai tấm lụa mầu, mười qủan tiền, một đôi. - 


xuyến bạc, một chiếc hộp sơn, gương soi tùy dụng, một chiếc - 


- hộp ngà, một chiếc hộp đựng phấn súp, N con lợn, mười vò 
xượu, sáu mâm can tươi, sắ mâm trầu lả. ' 


Nhà thường (con. nhà nghèo tùy nghỉ) : một tấm lụa n 


tiền năm quản (ñoặc ba quan), một đôi vòng bạc, một chiếc „ 
hộp sơn, gương soi tùy dụng, hai: coh lợn, tám vò rượn, bốn - 


- mâm cau tươi; bốn mắm trần ¬ 
C.— Đồ lễ đến đầu? *, TT. Ôn cv. 
Nhà giản : : Mật. tím lụa NNG : hộ 

Nhà u20: ly, dưng. : 


“ ¬ sat: th» 


Trong, bộ uật Gia-Long không có một điều kboản nào qui 
định về nghỉ thức giá-thu. Song trong dân gian vấu theo các 
nghi lễ Hội nhân đã được gỉ chép trong Hồng-Đúc Thiện chính 
_ thư, và ngày nay các lệ ấy, tựu. trung vẫn còn, tny đồ. dược 
tỉnh giảm và thường ì vái lại làu ba lễ : lễ chụu tuặt, !Š ăn hỏi 


. và lễ cưới, 


-_ Tuy nhiên, để đân chúng khỏi tiêu phi hoặc thách cưới : 
- quá nhiều tròng việc hôn nhân, nhà làm. luật triều Nguyễn, 
cng đã phẩLấn định số ngạch các lễ vật. 


Một: đạo dạ năm Gia-T.ong thứ ba (1804) đã qui định rằng 
các lễ vật trong giá-thú phẩt tương đương với Lư lực của gia 
, đình, Nhà gái không thê bắt buộc hả trai túng thiếu phải ký. 

văn tự nợ hay cầm cỡ ruộng đất, Tiền cheo cũng không thề. 
được thâu quả luật. Nếu người con gái chủa hoang, người ấy 
phải nộp 30 quan tiền, và cba hay "HÀ nguời ấy, chỉ: nộp ba . 
quan HIỀH. "-.. 


Một đạo dụ bau hành nău Tự Đức thứ 8 (1885) đã ấn định 
các lễ tùy theo phầna-tước nhà trai, song sự qui định đơn 'giản 
hơn thời Hồng-Đức : Đối với con trai các quan tam phầm đ _ 
thượng : tấm lửa; thịt trâu, bò, lợn tùy nghủ. 


Đối với các con tr: tù tử phầm trở xuỐng : 4 tấm lụa, thịt 
trâu, bò, lợn tùy nghĩ. : : : 


_ Đối với cáo con thườn, ng dân : 2 tấm lụa, “: lợn và trần. 
cau tùy nghỉ. KhẺ 


_,Không aÏ cỏ thể vượt qua các hạn-định ghỉ- trên ; tuy 
nhiên nến không có đủ tu-lo, khỏng bắt buộc phải theo thê 
lệ này. Tục bắt nhà trai phải ký văn tự nợ hay cu cố ruộng 
._ đất phải cấm triệt-đề. Kế nào, ngày dẫn cưới hay, đón đâu, : 

. dùng những nghỉ lễ trái phép, (như. không có phẩm tước mà 


sai dùng ¡ võng, lọng, nghỉ tượng...) sẽ bị nghiêm trị. 


Nói tóm lại, luật pháp củữg “như: tục lệ, đã qui: định Trhìh : s" 


thức giả thủ rất trọng thể, tiệo tính thần tác kinh điễn cñ của ' 
_ Tần, Nhân dịp cử hành các. nghỉ lễ hÀy, do chủng còn thường lề 


đua nhan khóe giầu sang đối với bằng hữu thân thuộc ;vì vậy 
dưới triều Lê cflng như triều Nguyễn, nhà làm luật đầ phải 
nhiền lần ban hành các luật lệ cẤm các sự xa r; hoặc dùng 
nghì trượng trái phép, 


D 


l.~ CÂU HÔI : 


1— Hình thúc lỗ đính hôn trong luật tầng Đức, khắc với sự, 


qui định của Tnật nhà Đường nh thế nào ? 
2.— °ự' cẩm đoán chỉ phúc tiao. hôn trong luật Gia động: 


3— Sự qui định manh thức dính nhấn bằng phúc báo hân thứ, tư 
tước, hay sự nộp sinh tài trong bộ luật Gia Tong, 


` đ— Điền kiện 0ề nồi dụng của sự đỉnh hồn, 
ố.— Thệu lực của sự đính hôn trong luật nhà Tê uà nhà Nguyễn, 
6,— Nghỉ lễ giá thú, theo luật nhà Lễ, gầm có những lễ gì ? 


— “Các trường hạp cấm đoán Sáy trong Cò luệt Äling đem lại sự 
tiêu hủy giá thủ P - 


&,— Trong trường hợp giá 'ghú b‡ hủy bỏ, Miện lực của” mm s gHÁ) đị 


bắt đầu từ ngày nào ? 

g.— Dẫn chứng giá thú bằng cách nào ? 

T0.— Cú thề dẫn chứng s+ thú bằng sự XŒ° chưng như ”ợ chồng 
_ không ? ? 


` 


H.— tiêu LUẬN : 


° #— Điều kiện và liệu luật của sự. đính hôn trong cà luật. - hR, 
(Chú ý : Để này gồm, các câu hồi từ z7 đến 6.) - 


— Nghi lễ giá thú à $ự dẫn chứng ' giá thú trong Cồ tệp - 
ly ác n =- bài hạ. “ gồm các cẩn hài : Š T0, trên co 


PHÂN CHƯƠNG THỦ HAI - 
ˆ' NIỆU LỰC CỦA GIÁ THỦ ¡ 
CÁC NGHĨA-VỤ PHU-PHỤ. 


Hiệu lực của giá thủ đó thể được nghiên cửu về hai „ 


phương diện : 


1. Các, nghĩa vụ phu phụ giữa bai vợ chồng : 
_& Chế độ tài sắn cúa hai vợ chồng hay chế độ Hot sắn; 


“Trong phân chương nảy, chỉ bàn: đến nghĩa. vụ. phu phụ. 


.Chế độ hôn sẵn sẽ được phân tích trong một phần khác vì 


thuộc vào. chương, viên năm thứ ba cử nhân, 


Trong khuôn kh phụ hệ chế, IÁ thủ lẽ đi nhiên. đành.. 
cho người. chồng trách nhiệm và các ›aiVuiÔn. lợi của người gia 
trưởng, hay chủ g gia đình, Theo quan “niệm Không giáo, người 
phụ nữ kiều mẫu không những phải có đủ tử đức (công, dung, 
ngôn, hạnh), còn biết tồn trọng nguyên tắc tam tòng.: eTại gia -, 
tổng phụ xuất.giá tông như, phu tử tòng tử» (ở nhà theo chà, 
lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con). 


Tuy nhièn, người đàn bà Việt Nam một khi bước chân 


' về nhà chồng, không phẩi hoàn -toàn lệ thuộc vào chồng và . - 
. mất hết quyền lợi. Quy chế phảp lý của bguời vợ. trong gia - 
- đình Việt Ñam thật là tế nhị, khiến các luật gia. Tây phương , 


thường không hiểu ,thấu được. và đã đưa: TH những -kết luận : 
sai lầm. - ` h 


_ Không hiển ¡ rõ. tỉnh thần đặc biệt của cô luật Việt Bí Nam 


dÄ dãnh cho người vợ và người mẹ một địa vị xủng đáng 
trong ; gìa đình; "nhiều luật gia ngoại quốc, vì bị huyền hoặc 
trước văn thức mạnh mẽ và độc đáo của nguyên [ắc tam tòng, 

đã trẻng lầm rằng người phụ nữ Việt Nam bị đạo đức và tục-, 
lệ kiểm tóa lrong vòng một trạng thải vỏ năng lực vĩnh cửu vì 

quốt đời lúc nào cũng phải lạ Tộc vào cha, vào chồng hoặc 
vào.con, Ghính quan niệm sai lầm này đẩ khiến ba bộ Dàn 
luật Bắc 1931, Dàn luật Trung 1936-39 và Dân luật giản yếu 
1883 đã du nhập vào trong địa hạt pháp luật cận khm lý thuyết 
löi thời của, Tây phương. coi người đàu hà cỏ chồng như mẤt. 
hết năng lực đâu sự, làm việc gì củu# phải có phép của chồng 
_, mới hữu hiệu. 


¿ 


Sự thực, tổ, chức gia đình ở nước ta, mặc. dầu theo phụ . 
hệ chế, đã dành cho người vợ một địa vị quan trọng, ngang 
hàng với người chồng, và tạo lập cho cả hai vợ chồng những 
nghĩa vụ hoặc tương hỗ, hoặc riêng biệt 6ho môi người, đề ` 
giữ.vững nền tắng của gia đình. : 


Những nghĩa vụ này không được xác định trong cá bộ _ 

luật cỗ của ta một.cách mỉnh thị ; điều ấy cũng dễ hiểu vì tình - 
-thần Không giáo, qua bao nhiêu thế kỷ, đã thẩm nhuần các 

tìng lớp xã hội một cách sâu rộng, và làm cho mọi người đều 
. thấn.hiều nghĩa vụ của minh trong gia đình. Thêm vào sự giáo 

huấn này, tục lạ cỗ truyền là kim-chÏ-nam luôn luôn chỉ dẫn, 

con đường phải noi theo đề làm tròn các nghĩa vụ phụ, phủ, ' 

mặc đầu trong luật không hề nhắc tới. Nhà - làm luật chỉ. can 
'thiệp khi nào có những sự vi phạm vào các nghĩa vụ ấy. Nói A- 

khác, khi đề cập tới các nghĩa vụ này dưới hình thức trừng 

phạt các sự vì phạm, nhà làm luật cũng mặc nhiên công nhận 


những nghĩa vụ phủ phụạ đo Không giáo và tục lệ cồtruyền M- 

đặt ra như : nghĩa vụ ;đồng cữ, nghĩa vụ phê. trợ nghĩa: vụ - . 

trung” "hành, nghĩa vụ lổng phu: Xư “`... Si 
vẻ 


Mặc sđầïu hầu hết các nghĩa vụ _ trên cũng ¿ được Tuật Ai 

pháp hiện đại nhìn nhận, những các.nghĩa vụ ấy có nhiều sắc _- 
- — thái đặc biệt trong cò LẬP Lầu lượt tr ong phân chương H ' 
` DƯ đến : - HN. : 


_“.. na LÊ ca 


Z. =Ắ...A..1.1.. 


đàn bàn. 


— Nghỉa-vụu đồng-cư, 
— Nghĩa-vu phù-trọ; 
— Nghĩa-vu trung thành, 


— Nghĩa-vụ «tòng-phu». 


_— BOẠN THỦ NHẤT 
NGHĨA-VỤ BỒNG-CƯ_ˆ 


._ ÑưhŸa-vu đồng~c œ ty có tính củếi tương-hỗ, nhưng quan 
trọng hơn đối vởi người vợ, vì theo phụ-hệ-chế, người vự phải 
về ở nhà chồng. Như người ta thường nói, khi xuất giá, người 
đàn bà ròi nhà mình và nhập vào giá đình chồng. SO0ng ' một 
đôi khí, nguyên tắc này cũng có một trừ lệ : đó là trường hợp 
bắt rễ hay ở gửi tê. : 


Tần lượt, chúng ta sẽ xét hai khía cạnh của vấn đồ : nghĩa 
vụ đồng cư và tục ở gửi rề. 

A. —Nghia vụ đồng cư đối với vợ chồng trong trường hợp 
thông thường. 


' Sau lễ nghỉnh hôn ` đón dậu, nguồi đàn bà phải về: 
ở vỏi chồng, hay, nói cho đúng hơn,' 'trong gia đình nhà chồng, 


- vì trong xã hội cồ, vợ chồng thường vẫn sống chung với cha - 


mẹ trong khuôn khô đại gia đình. NHưng đù cha mẹ chồng 


' cho phép vợ chồng mới cưới ra ở riêng, cũng không hề có vẫn - 


đề khỏ khăn về chuyện chọn ew' sở liồn nhân như trong Dân" 


ˆ luật của Âu-Mỹ. Ghỗ ở bao giỏ- cũng do chồng chọn, Theo. điều 


thử sáu trong 24. điền giáo hóa của vua Lê-T hánh-Tô òn, đđàn bà 
Có, lỗi mà cha mẹ chồng và nhả chồng đã Lrừng trị thì nên - phải 
sửa mình đôi lỗi, không được tự liện là đi làm hư mất mết 


Điều thứ- mười trong cáo 'điều giáo hỏa Ấy: còn bất cha 


' mẹ vợ phẩï'chịu. trách nhiệm về-hành vi của con gái mặc đầu 
. về, nhà: Đà “tà đàn bà Le Cá chồng, không được 


- 


cậy cha mẹ phú quý mà khinh chồng, nếu khỏng như thế, thị 
bắt tội đến cha mẹ», 


L£ đĩ nhiêu, với quan niệm ấy, nhà iảm luật đã dự liệu 
ihfng hình phạt nghiêm khắc đối uói người đàn bà đã bố nhà- 
chồng ra đi. Theo điều '321.HĐ : Vợ hoặc thiếp thiện tiện bỏ 
hà chồng đi, phải tội đồ làm xuy thất tỳ : bổ đi mà lấy chồng 
rh:ác, -phải tội đi làm hung thất tỳ, người vợ và gia sấu phải ˆ 
trả về chồng cũ. Người lấy sau, trí tình mà cứ "Tẩy thì phải 
tội đồ ; không trí tình không phải tội». 


Luật Gia-Long, trong điều 108, cũng Jruät: người đàn bà 
trỏn nhà chồng 100 trượng : nếu nhân (rốn mà cải giá, phải 
tội giảo giam hận, Ciiép theo đúng nguyêu văn luật nhà Thanh, 
điều {08 Gia Long côu định rằng người chồng có quyền thy 
ý gả hay bản nguời vợ đã bô phà cho người kháe, Không phù 
hợp với phong tục của ta, sự qui định tày chỉ là một điều 
khoắn riêng biệt trong cồ luật Mần-Thanh mà bộ luật Giá-Long 
đä chép lại mà thôi, 


Tuy nhiên, không phải chỉ riêng. có người bọ: phíi tôn trọng - 
ttJhTa pụự đồng cư, Nghĩa pụ này cũng giảng buộc cả người 


chồng. Theo điều 306 HĐ : -@Phàm chồng đã bỏ lửng vợ õ tháng '. ˆ 


. không đi lại vợ được trình với quan sở tại và xã quan làm 
chứng : người chồng sẽ bị mất vợ (thất kỷ thẻ). Nếu vợ đã 
€ỏ con, tì cho hạn nuột nấm, Nếu người .chồng vì việc quan 
phải đi xa, không ä áp dụng luật này», Như vậy, nhà làm quật: : 
Hồng-Đác đã trừng ĐONN rất nghiệm _khắc người chồng về tội 
bỏ phế gia đình. : 


Lệ 2 árong điều. 108 Gia-Lọng dự điện rằng nếu người 
chồng mít tichì hoặc bố trốn ba.năñ không về, người vợ được 
phép trình quan xin phép cãi HIÁ Thy vợ không phải hoàn =n SA 
l Các 'đồ.sinh đã. b ¬ 


Nói tóm }ại, nghĩa vụ đồng cử. đi. phát sinh ra- An Mi 
riêng Điệt đổi với c. hai Mu chồng; HA, ai được xâm phạm cà 
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người pậ hay (thứ thiếp. Cáo người này có được. ở cùng lrong 
gia đình với người vợ cả không ? Trong luật Mồng-thúc ; cũng 
nhw {rong Trật Gia-Long khỏng có điều nào qui đ định vấn đề 
này trực tiếp, Tuy rèn cả liai bộ luật đều trừng nhạt trường 
Sợp qtxê tiếp thất tự», nghĩa là làm rối loạn trật tự giữa vợ 
cả và vợ lề. Những diều khoản liên quan đến sự ví phạm vào 
trật tự này đã gián tiếp xác nhàn là vợ cả và vợ. lẽ cùng ở 
chung một nhà : và đó cïng là giải pháp phù Hợp với quan 
niệm gia đình theo phụ hệ chế. Họn nửa; trong lời chữ thích 
điều 96 Gia-Long, nhà làm luật triều Nguyễn để định rõ địa. vi 
trên dưới của vợ cả, vợ lẽ trong gía định. €Thê giả, iỀ đủ», 
ngưởi vợ cả ngang hàng với người chồng: «thiếp giả, liếp 
đẩ, tiện hữu phản» : người vợ lẽ là người được tiếp nhận 
trong gia đình, có thân phận tiện kém 1). Đây cũng thêm một 
bằng chứng nữa đề chứng tỏ người,vợ lề cùng ở chung với 
người vợ cả. 


Tuy nhiên, theo tực lệ, nếu khi có sự bất hôa giữa vợ cả 


và vợ lể, người :vợ lé có thê được chồng cho ở riêng, nhưng, 
bàn thờ tô tiên bao giờ cũng đề ở trong gia đình, noi vợ cả ở „ 
với chồng, và có lẽ vì vậy, đã cỏ những đạnh. từ chính - tt, thứ 


thất đề phân biệt nơi vợ cả và vợ lẽ ở. 


# 


B.— Tục bắt rẻ. 


Trên đây, chúng, ta đã nỏi là the (tan niệm phụ hệ chế. 


người vợ phải về ở 'nhả chồng. Tuỷỳ nhiền, frong vài trường 
hộp đặc Biệt, tr ong xã hội cô của ta cũng "cỏ te gửi rễ hay 


mẹ vợ thường đề con rễ về ở chung trỏng non phụng dưỡng 
thay cón trai. Một đôi khi, nhà gái cũng bắt ở gửi rẻ trong một 
thời gian đề cho có thêm người làm, mặc đầu con gái . không 


phải là con một. “Kại một :vải nơi cỏ tục ở- gửi rề- để thay: cho ` | 


việc nộp. sinh lễ, nẻn nhà: vợ bắt phải lâm rễ trong Ít làu. . 


h Sự thực, tục này bắt nguồn ở cỗ- tục .Trụng Hoa-.-và ` 
„ được ra số Ít giả đình trong nước › bất chước. Văn Ki hợp Š k 


`... 


@ . $& # _ Mu, # LỆ Ẻ 


bắt - 


rẻ. Khi cha mẹ.vợ khỏng có con trai, chỉ có một con gái, "cha - ` 


gửi rễ thường bị người ta đàm tiễn, nhất là chàng rễ: nghèo 
mà người ta chê cười cho rằng vì tham giàu mà lấy Vợ. .. 
Trong lịch sứ, 'Trung-Hoa, người ở gửi rề đầu tiên ' có lẽ, 
ˆlà vua Thuẩn, lấy con gái vua Nghiên, 20.000 năm trưởê kỷ 
nguyên (1). Tục gửi rễ có.lễ khả: được thông dụng - trong xã - 
"hội Trung-Hoa, dưới nhiều hình thức mà lạ còn thấy tồn 


tại trong luật Mãn-Thanh, và sau này bộ bật. Ga 1òng đã 
chép đại, : § 


“Riếng luật: nhà. Tả coi. lục . gửi rề trái. bớt. pÄong Tực 


_~ cña †a. "Theb một lệnh chén trong 'Hồng-Đúe "Thiện chính.thư : 


Nếu nhà trai đã theo lễ cưới, đứa đủ đồ sinh lễ, thì đến 


'ngày nghênh hôn (đón đâu) phải cho con gái về, nhà chồng ° 


không được cố 8iữ tục cñ, bắt ức người con trai phải ở, rẻ ˆ 
: _ hết ba. năm mới. cho éon 'gãi, về nhà chồng. Đó là tục lệ phải 
.;ở rê.-của nhà Tần, không được noi: theo, trải lệnh. này sẽ ` 
"chiếu luật trị tội» ('). Lệnh nầy đã vạch rõ cho da biết 
„một. điều rất qui: đỏ là thời hợn ở gửi rề thường là, 
.,ba nằm, PS Tin 


ˆ, Trái: lại, Iuậi Gia-Long đã guỉ định nhiều trường hợp ở 
-gỗi TẾ. nhữ luật Mãần"Thanh.. “Người con rễ, ` trong: trường hợp 
„này gọi là chuế-tế 4# 4t (chuế = = cải bướu ở cô ; tổ = con Tế ; 
ỷ muốn nỏi con rễ sống bám vào nhà vọ). 


ạ) Trường hợp. thông thường nhất là sự - đnhiêu tế, đưỡng. „. 


"..` ()được qui định :Ér ong , lệnh , 3 "điều, 91 GL -Khi cha mẹ. 


z ớ "nhà vợ không cỏ con trai, "thường mời chàng rề' ở gửi để 


¬ 


-trông, non tuôi già. Tuy nhiên, trong bất luật trường hợp nào, 


„ người rề cng. "khổng. thê được chọn làm lập tự: Khi cha mệ vợ. 


-chết, người tộc. trưởng bên nhà vợ phải chọn người - thừa. tự 
_ "đề phụng tự như. luật định; : 


chị: TƯỜNG, lợp, SH SE) lên ;Ó 1Á người. rề nghề được 


TH n2 
:,) Xem đoạn nói ñi tề sự tưng ¡thuận củø cha Trẹ trong giá hủ Ldinyi dẫn. 
(2z) tầng-Đức T1 hiện-chính- thư, đoạn 100, {Tang 47. "...Ắ.. 
x2)-44:# šŠ- 3 (mời rề đề trong nom biệc: Tn lão), `“. - 


bẾP Đón ]Z.....ẽx6.... 
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chà mẹ vợ nười nhứ còn nuôi cũng được gui định trong lệ ở 
điều 76 GỊ.. Nếu người gửi rẻ được bố mẹ vợ' quí lrọng thì 
người nào dược lập tự khong thể đuồi người nghĩa tế đi được 
và người này cũng được hướng một phin gia lài. : 


ˆ " h # ` hà #g. NA , Là . 
€) Trường hợp ở gũi rà thứ Da là những người rò ở làm việc 


tại nhà chà mẹ vực đề lấy công trừ vào những phí tồn- trong việc 
cưới xin mà họ không lo liệu được, 


Theo lệ 3 trong điều 94 GL. trong tÑI nà các trường hợp 
ở gửi rã, nhà vự phải nhờ người mỗi lâni;b xệt khế rớc gi rõ 
là người rễ piii [rong nom sự dưỡng lăo chà rac vợ, hoặc 
phải ở gũi rẻ trong bao nhiều năm. Nếu cha mẹ nhà trai chỉ 
có một con trai, người này không được phép gửi rễ. Dầu sao 
như điều 76 GL đã ấn định, không bao giờ có thê chọn được 
người rễ làm người lập-tự cho cha mẹ vợ. Gha vợ phải chọn 
người trong họ đề giao cho nhiệm vụ thừa-tự. NÑguời được lập 
tự và người gổi rẻ được chia nhau gia tài. Ñếu người cha vợ 


khong chọn người lập-tứ trước khi mệnh một, các lỏn thuộc 


trong gia đình. phải chọn người lập tự trong họ. 


Điều 97 GŒ.L đã qui định mỉnh thị hiệu lực của tờ khế ước 
gửi rẻ. Một khi con trai đã đến-làm rẻ tại nhà vợ, dầu lễ ðiá-thu. 


chưa được cử hành, nhà gái cũng không được g gã con gải cho. 


người ' khác, hoặc gọi người khác -đến, làm rễ. Nếu không tuân 
lệnh-sẽ, phải phạt 100 trượng, Kẻ tri-tnh: mà lấy sau cũng đồng 
tội. Người con gải phải trở về với chồng trước yà người này 
không phải ở gửi rễ nữa, được ra ở riêng. Các đồ sính-ễ. của. 
đảm cưới sau phải bị tịch thu sung công. 


Các điền khoắn (rong luật Gia-Long về khế ước ở gửi rễ 
đều mượn nguyên văn trong, luật nhà Thanh, Sự thực, ở' nước 
ta ngày trước cũng cỏ tục gửi rễ, song thèo (uc lệ, chỉ là SỰ 

. #lao ước giữa hai họ, LÔ cần phải phải làm khế ước. Vả lại 
._ những trường hựp ở gửi rề tại nhà vợ cũng hiếm, vì người con . 
.-: trai thường Jhông muốn mang tiếng phải ăn nhờ nhà .VỢN- 


» ,» Ngoài ra tròng: tục lệ của ta, cñững không có trường” hợp 
. nghĩa tế coi rễ như con nuỏi, Giải đáp. câu hỏi - 121, `UBCVAL: 
, đã.cho biết rõ.lý do tại sao người rễ không thề được nhận. làm » 


si —= =m—————— 


` on hội, Nếu thập được tư cách con nhồi, theo. UB.G.V.A 


› nguội rễ sẽ được coi như con của cha mẹ VỢ, Và rủ vậy sẽ 


là anh em đổi với vợ ; điều đỏ là một sự bại luân. Câu giải đáp 


này cũng đồng thòi.vạch rỡ lý đo tại sao người rễ khòng thê 
được lập tự. Về Điều kiện nuôi nghữa tử hay con nuôi, xem” 
chương : lập tự trong, thiên bàn về.các vấn đồ thừa kế.. 


Câu giải đáp trên đây. của U.B.G.V.A.L. -là mệt tài liệu | 


_ rất qui về tục lệ gửi rề ở Việt Nam. Không: những tục 


này không được nhà làm luật-pháp -triều Lê nhìn nhận, mà tục 


-lê cũng chỉ: chấp nhận một'cách rất dè đặt, Các trường hợp 


_- Trung Hoa nhiều. -:- : 


ở gửi rễtrong thực-tế rất hiếm ; hon nữa, tục lệ còn không . 


.chấp nhận hình thức. nghĩa lế, coi việc này như trải với luân 


thường. Xem như vậy, tục. lệ của ta aghiỏm khắc hơn luật lệ 


.ð0ẢÑ THỨ HAI 
_NGHĨA.VỤ PHÙ.TRỢ 


Tuy trong mật không ' nói tới, nhưng dgH¿Vú Tưng 


H có tỉnh cách tửơng-hỗ đối với hai vợ chồng. Với quan niệm ˆ SÀI 
'gia đình theo, phu-hệ-chế, dành trách nhiệm chủ: gia .đình cho 


- người chồng, lẽ dĩ.nhiên, ngh?á-vụ phù-ượ, trong trường hợp. 


: thông thường, do ngư ời chồng phải đẳny nướng hơn là. PA vợ. 


: Những: flz2ïNg HơP) người chồng "bả phố gia: đìnÄ bị trừng xa 
_. phạt nghiêm ngặt như 1a đã biết trong hai bộ Iuật Hồng Đức 0à 
` *Gia Xong, Không những là sự vi phạm vào ñghTa-vu đồng-cư,. 
. các sự kiện này .vị phạm. vào nghĩa vụ phù trợ, cưu mang vợ 
`" và các con trong sả đỉnh, ' 


ˆ đong œã hội cồ Điệp Nuắt Đai. T của, njtròi oợ: cùng không b 


.¬ têm phần quan trọng oề : phương - diện tường trợ giữa hai dợ _. ` 
: chồng. Trong ba trường hợp «tam bất khứ» cấm. bỗ:Vợy trường 


` hợp thứ hút đã. Thhấn mạnh" vào sự đóng, góp ” của người vợ 


_ trong gia đình : -€Tiền. bằn-tiện, hậu phú-quý3 : .Khi lấy. nhau KHÔI 
ghê, ˆ về _Sa' Vợ ; chồng. giầu s thì. -thông thề, bốc ức ` 


nhau (9; Như vậy nhà làm (nật Cả mặc nhiên công nhậu vằng 

` 
Ấr rong công việc xây dựng gia đình trên nên tắng tương trợ, phần 
của người vọ cũng ngang phần của chồng. 


iề 


buôn bán đề vó liên chí-phf nhật-dụng,. dành cho người chồng 
cơ hải tưìu tiện. ăn học, đài raài kỉnh sử, 


Trong thực iế, trong nhiền gia đình, người vợ la lâra ău 
+1- 


«Qugnh năm buôn bán ở bên sông, 
Nhói được năm con 0ới một chồng». 


Trong bài thơ bất hủ này, Trâm-iễ- -*Xương đã miều tả 


rất đúng vai trò của người vợ, nhất là về phương' diện nghĩa 


vụ phù trọ frong gia đình Việt Nam. 


ĐOẠN THỨ ĐA, 
. NGHĨA VỤ TRUNG THÀNH 


_ Trải với hai nghŸa-vụ đồng-cư và phù-Bợp dĩ phát sinh 
những nghĩa-vụ giàng buộc cả hai vợ chồng, nghỉa-v trung 
thành chỉ thúc buộc riêng có người vợ. Không những công 


hhận cho người chồng được lấy -vợ cả (thê) và vợ thứ (thiếp), Xrzg 
cö-luật- còn không hạn chế số vợ thú ; ngoài ra tục lệ còn thừa, ˆ 


nhận cho người chồng. được. lấy thêm các Hãng hầu, Ban 2 cần 
cưới xin như đối với các vợ 8. 


bu vậy, ' người chồng không phải tôn trọng nghĩa-vụ trung : - 
thành trong giả-thú, Trải lại, đối với người vợ, bất.luận 9ä vợ ' .. 


`. 


cả, vợ lẽ hay nàng hầu, sự vỉ phạm vào nghĩa vụ: rung thảnh - - - 


bị nhà, làm luật trừng trị rất nghiêm ngặt. .Trong điều 401 HĐ, 


vợ chính hay vợ thứ thông gian phải phạt tội luu,. và điều - 
sẵn phải đề cho chồng. Luật Gia Long (đ. 332) phạt người vợ.' 

- thông gian cúng gian phụ. 100 trượng. và công nhận cho người ..` 
-:ehồng, quyền được tùy ý gả hay bản vợ cho người khác, hỏNế”. : 
-vẫn ăn ử với. người vợ. bởi nhiên, nến gả bán. cho GIG phú; Ä hI 


Hỗ ve 


Na Ty Xem nhà n bố về xuất thê và ly đị, 


thì cả người chồng lẫn gian phu phải 8Ö trượng, . -nghời xợ phải : 
ly đị và trở về bắn tông (nghĩa alà về nhà eha mẹ - để) CÁC, đồ 
vật sính lễ bị tịch thu sung công. : , ` 


Ngoài sự trừng phạt về phương diện hình sử, sự thông 
- gian côn là một trong bảy “ủa cớ «thất xuẩo - đrong cồ-luật „ 
- VỀ 02 0 Kế: đân sự Á. . m" 
ĐOẠN: THỨ TƯ 
NGHĨA'VỤ <TÒNG- PHU› ` 


._ Theo Khồng giảo, người vợ bước chân về nhà chồng phải nức 


' theo chồng: cXuất:giả: tòng-phín. song nghĩa vụ: tòng phu 
- không phải đã truất đoạt người-vợ mất hết: „năng, lực pháp 'Ìý-. 
hay mất hết mọi quyên lẹ1 trong gia đình. Ý nghĩa «tông phu» ' 


chẳng qita cũng giống Ụ nghĩa theo «người giu trưởng» (cheƑ de ` 


- ÿanHIle) trong Inật Âu-Mj.: Đã lập, gia đình, thì đoàn thề gia - 
đình ấy, tất nhiên phải có một người đại điện đứng điều khiền. 
tuy qưan trọng, vai trò, của người điền .khiền không hủy bỏ 
- năng lực của người vợ. -Quản: niệm nảy cũng" được chấp, Ôn đà 
trong œ cồ-luật, đổi với người vọ:-cÃ cũng như vợ thứ. 


_ VÌ vậy, trong cỗ-luật:Việt-Nam hông có ý niệm «phụ Guyền:, 
{puissance maritale), nhưtrong cồ-luật La-Mã. Bản chất đặc biệt '- 


”.của: nghĩa vụ: tông phu cũng giải, thich.cho ta hiều địa..vị : của. -. 


: . người ÿọ trồng: gia, đình về phương. điện phụng tự k, Sự. x cấnh " 
người chồng đối xử tàn bạo; với vợ. -' : : lê 


'Lận lượt; _ Chúng ta sẽ xết hai vấn đt kế 


r1, —- Bản, chất -đặc biệt của nghĩa vụ; tốn : phu. tế ¬Ã Vy, 
*2.— Hệ quả của nghĩa vụ tòng Đh `. 


đc Đền cHất đặc bị lệt: của "nghĩa. về tầng. phụ: ' 


: ' “rong: nghĩ lẽ gÏá. thủ; Hai vợ chồng. ø phẩi cgïq0. ñqb kh tư: tolế = 
¬ vái Sài nhan, , điềm Là chứn ng tổ hai vợ ở chồng hộnng) hàng bã thản, 


: ' q) Xem nu ớy xuẩất-thê và 1y-đị (hạ đẫn).- bề 


t8 


Qhỉ riêng đổi với vợ thứ, địa vị ấy mời thấp kẻ, nguời vợ thứ 
theo tục lệ troug hôn lễ phải lay chồng, và phải lạy vợ cả tố 
ý tòng phục (U.B.G.V.A.I.. giãi đáp câu hỏi 38). 


Trong luật Gin-Long, khi chủ thích điều 96, nhà làm luật 
triều Nguyễn 48 nêu rõ địa vị của người vợ cả trong gia đình 
ngang hàng với người chồng : Thê giá tề đã, vị đữ phụ địch thê 
dã». Vợ ngang hàng vôi chồng, vợ cùng Vôi chồng là hai đối 
thể (ngang nhau) Œ. €Thê tắc xưng phu, thiếp (ắc- xưng gia 
trưởng» @) : Vợ được dùng danh từ %ehồng», thiếp. được đùng 
«gia trưở' pự› đối với chồng. Nói khác, đối với người -đàn bà cô 
chồng, cựu luật khủag đất liệu phú quyên (puissanice màritafe) 
như trong cồ-luật La-Àl hay trong luật cận đại của Pháp, coi 
người đàn bà nlúy yÊu đuối, hèu kém phải bảo vệ, và do đó coï 
họ không cỏ năug lực pháp lý. 


Trong gia đình Việt-Nam người vợ cả ngang làng với chồng.. ˆ 


Vấn đề «tòng phu» chỉ là Hệ quả cửa tô chức gïa đình phụ hệ. 
Gia đình cần phẩi có một người làn chủ đoàn thể ở Việt-Nam 
ngày xưa cũng như trong gia đình Âu-Mỹ hiện tại. Sóng trách 


- nhiệm và địa vị của người trưởng gia đình không truất đoạt ` 


năng cách pháp lý của người đàn bà. Ngay đối với: người vợ 
thức. phải gọi chồng là gia trưởng, cũng không.có vấn để phu 


: quyền, mà chỉ có vấn đề của người gia trưởng đối với các tin 


thuộc: cùng sống trong gia đình mà thôi. 


Vì người vợ cả. đã được coi ngang hàng với người chồng- 


nên người chồng không thê đảo lộn trật tự vợ cả, vợ lẽ, làm rối. 


_']oạn gia cang..Chú thích điều 96 G.L, nhan đề là «thô thiếp 
-thất tựo nhà làm luật triều Nguyễn. đã nhấn mạnh-là vợ cả - 


_ lẽ thân phận quí tiện khác nhau (quí tiện hữu phận : + #R- 


 ); làm rối loạn trật tự, không phân biệt quỷ tiện tức là ` 
«bội luân» (4†- 23), làm trái luân- “thường và thể lên nh 3#): 
_ mghĩa là hủy, bỏ mất lễ nghĩa. 


Ê) Luu vụ “ông pin, nói tônh Tại chỉ là hình thức s thông: X. 


Ks# 


_—...——— 


Lắc» chặt chẽ dưới sự điền khiền của chồng, trông cộng cuộc 
xây dựng giá đình, 


«VỀ nhà chồng, phải kinh, phải răn, chớ trái lời 'chðhg), 
Lời người niẹ khuyên cow gái trong lễ nghỉnh hôn đời Lê, - 
đúng với lòi đậy trong kinh lễ «vãng chỉ nhữ Bìa, tất kinh tất 
giới vô vi phu tử, đã tóm tắt rõ rệt yếu chất của nghĩa vụ tòng” 
phu. và cũng hoạch định r' nội dung của quyền người gia 
tr trồng trong gĩa đình 0ồ. : 


Bản chất của nghĩa vụ “tông phm đã đem lại cho. người vợ 
cũng như.người chồng nhiều nghĩa vụ đặc biệt khác, ' Mộ 
: tỈ.. — Hệ quả của nghĩa vụ .tồng phư.. 
A.— Hệ quả đối với người vợ. 'Tuy có nghĩa vu theo. chồng 
nhưng người vợ cả hài ngàng “hàng với người ¡ chồng, khác với ` 
các vợ thứ, toàn š : : 


-Sự phân biệt nói trên: bắt: nguồn ngày ở mục đích tối yến 
của giá thú trọng cô luật là phụng sự tô tiên. Người vợ cả có 
"nhiệm vụ '.giúủp người chồng trong hiện -tại cũng nhữ trơng, 
tương lai. VI XẬY, nhiệm vụ tế tự phải giao cho con trưởng - 
của người: vọ"cá là đích tử: (4ÿ +2) ; người. vợ cả cũng gọi. ˆ 
là đích. “thrệ '(+8 ÿ;}: Làm 'tối loạn trật tr.giữfa vợ cả và vợ: 
lẽ, tức là làm rối trật tự trong sự phụng sự tÖ tiên;vÌ vậy 
.. nhà lắm luật đùng danh từ sbội luân» và nhất là ¡ danh iừ qmột . 
dỗ.. s  B ý hệ _. 


- Địa vị của, người, vợ -cä . trong viện: phụng SỰ. - sEÄhg làm - 
sáng tỔ ‹vai trò, quan. trọng của người. 'VỌ cả. _trorig gia đình 
được luật pháp, lã .nghỉ và tục lệ thừa nhận, coi-như: ngang ˆ' 
hàng với chồng và THÊ Bề vì giá đhú mà ẤH D6) .năng: cách À¿ 


:pháp lý. 


Điều Này “làng hiền, -nhiền, nếu ' “8R8ï chồng chÂng: may #2+§ 
mệnh một trước, «?hu-tử tông-tử» úghyên tắc này: của hông n- 
giáo cũng không cố nghĩa lä người quả phụ mất tư cách pháp” Xà 
lý, Trái lại, tự ngàn xưa, gỉa đình phụ hệ đã đành .cho: người .. 
Mi phụ một. địa vị rất xửng đáng nếN không SẤP Ti người 


ứẻ 


qnả phụ (hay thế người chồng đồ điều khiền (ta đình với tư 
cách gia Irưởng. Theo Lễ kỷ, kì người gứ ph mất, nếu 


có con trai đẩ lập gia đình, người quả phục cùng với sự (rợ giúp 


của người con trai cả, điều khiển các công việc trong nhà. Nếu 
con còn nhỏ, công việc điều khiên với tư cách gia. tr rỗng đo 
người quả phụ suốt tình đầu nhận, Chính Yì đặc vị của người 
quả phụ quan trọng như vậy mà trong luật Hồng Đức cũng 
nhĩ trong luật Gia Long đã nghiệm phạt cóc người tôn tlruộc 


ép buộc người quả phụ cải giả. 


Theo điều 320 H.Ð và 98 G.E, khi tang chồng đã hết mà 
người vợ maốun thì tiết, nếu ;ử _a Hài phải là ông bà cha mẹ 
gìn paười qy mà ép cấi giá thị phải -giảng ba trật : giá thủ phải 
ly dị; người đàn, hà phải trả vũ nhà chồng cũ. 


Sở đĩ nhà lâm luật qui định như vậy, là vì không những 
về mặt đạo lý, Không giáo khuyên khích sự thủ tiết, mà về 
mïE pháp luật, nhà làm luật còn ö sợ có những thâu thuậc do 
sự muốn tranh giảuh địa vị-gía lr trỏng và quản trị gia tải mà 


ép người vợ cát giá... : 


6. - Hệ quả đối với người chồng. — Mặc đầu vợ cả 


và vợ thứ" phải phục tòng chồng, song người chồng cũng 


không.được đổi xứ tàn bạo với:- vợ. Sự' phục động: của người 
chồng chỉ đem lại một hậi quả la sự tàn bạo của người vợ 
đánh 'chồng bị Cô luật trừng phạt HE SỈ khác hơn là írường 


hợp người chồng đảnh vợ. 


Không được hành sử phư quyền như: trong luật La Mã, 
người chồng đối với người vợ, bft Iận là vợ cả hay vợ thứ, 
tny có qnyền rắn bảo, "nhưng, không được cỏ nhữag hành vỉ 


tàn bạo: đánh đập vợ. Theo điều 4832 HĐ:; «Gbồng đảnh vợ bị 


thương, thì phải tội-kém tội đảnh người thường ba bậc ; nếu 
đánh vợ chết, thì phải tội kém tội.ầu sát (đánh. chết người) ba bậc ; 
tiền. đền mạng được bòfra phần mười; cố ý đảnh chết thì tội 
giảm một bậc ; nến có tội mà đánh chết, thì xử khác, Đánh ` 


- vợ thử; từ" chiết thứơng (thương tích làm gẩy' xương) trở lên 
' thì. tội kém tội đảnh vợ cả hai bậc. Nếu vợ bị chồng đánh, phải - 
6Ö vợ cả hay vợ thứ đứng thưa,» mới bắt tội người chồng ; 


Đ ? 


: THỜ, hợp. vợ" bị đánh chết, bất luận. người nảo cũng đứng 


thưa được cần, Sở dĩ nhà làu luật triền Lê phân biết hai loại 
trường hợ) „» như vậy, vị không tuyển làn: rối loạn sự hóa thuận 
trong gia đùnh đề co vợ ehBbg được tự ý xét định có cầu 
phải đua việc đánh nhau đến cửa công hay không. Sự can 
thiệp vớ ý thức của người ngoài vào những mỗi bất hòa trong 
gia đình thường chỉ có thể gây thêm đồ vỡ lhơa là bàu gắn, 


[hải Gia-Lang trong điều 284 cũng trừng phạt những hành 
yi làn bạo của người chồng, theo tỉnh thần nỏi trên : nếu chồng 
đánh vợ tòa không đến chiết thương (gẫy xương). trì không ` 
phải tội ; nếu đánh vợ đến chiết thương trô lên tlì tội kéun 
tội đán: người (lutờng hai bậc: Và phải có vợ thưa, thì mới 
khén tội ngươi shồng. Nếu đành vợ chết, nguời chồng bị tội 
,giảo giau bảu. Ngoài sự trừng phạt về bình sự, trong trường 
hợp bị đánh đến chiết thương, người {ợ có quyền được xin 
ly đi, những guan xử án chỉ cho ly đị nến người chồng đồng ý. 
Nến một trong lưi người phối ngẫu không bằng lòng ly dị, giải 
pháp này không được chấp nhận và người chồng. chỉ bị phạt về 
tội đánh vợ. 


- Điều 281 G.L cũng trùng phạt người chồng đánh-vợ thứ.. 

` Trong ¡THẾ hợp chiết tương, hìnlr phạt lả tội đảnh người 

_vợ cả giầm hai bậc, nếu đánh vợ thứ chết, người chồng phải 
phạt trăm trượng và ba năm tội đồ. 


Lễ nhữ nhiên, nếu người vợ đánh chồng, hình phạt sẽ nặng 
hơn. Theo điều 481 H,Ð vợ đánh chồng phẩi lun ngoại “ châu : 
đánh chiết thương phải lưu viễn chân : điền sẵn đều phải đề 
cho chồng ; nhưng cũng phải có chồng thưa mới bắt tội. Vợ 
thứ đảnh chồng, thì tội gia thêm một bậc. Nếu đảnh chồng chết; 
thì thê hay thiếp. đều phải tội giảo ; điền sẵn trả cho con cháu 
hay người thừa tự của chồng. Như vậy, vợ đánh chồng, bất 
luận là eó chiết thương hay không đều bị tội. % \ 

,Sự qni định của điều 281 luật Gia-Long cũng theo nh” 


. thần trên : «Nếu vợ đảnh chồng, thì phải phạt 100 trượng. Nếu ˆ 
ˆ chồng muốn Ìy đị, cho phép ; nhưng phải có eHồng thưa mới 


- bắt tội: Nếu đánh chồng chiết. thưởng, phẩi .gt người thường ....., 


đánh chiết, -1 EU gia tăng | thêm ba bậc ; nếu đánh chồng tàn 
ki: bị xử giảo quyết ; ruếu, cũ ý s cảng, đị: tạ xứng so ;í ¿ đầu, 


độc chồng chết cñng xử như vậy», Đối với trường hợp vợ. thứ 
đảnh chồng, tội côn phải gia.ting thêm một bậc. 


.Đề kết luận, địa vị người chồng làm gia trưởng không có 
hậu quả làm mẩt năng lực pháp " của người vợ. Người vợ 
được coi ngang hàng với chồng, về mặt tế tự cũng nhữ đối 
với pháp luật, Tuy nhiên, tồ chức gia đình phụ hệ cũng nêu - 
ra cho người vợ nhiều nghĩa vịt đặc biệt : sự trung thành triệt 
đề đối với chồng, nghĩa vụ tông phu trong sự điều khiển gia: 
đình. Hơn nữa, kỷ Tuật của Khồng' giáo đã là nguyên nhân - 
khiến nhà làm luật đã qui định trách nhiệm vẻ hình sự đối với 
người cuồng, trong trường hợp có những sự xung, đột BÂY 
thương tích thường hay tử : thương, 


) 


l.~ CÂU HỎI : 


— NWglita 0ụ đồng cư đối 0ốt người uợ và đối mới người chồng 
trang trường hợp thông thường, 


— Ñpghia nụ phù trợ, 
4+— Sự ti phạm uàn nghĩa oụ trung thành bị luật nhà Tê: nà nhà 

Nguyễn trừng phạt nghiềm nuặt như thể nào ? 
5— Bản chất tặc: biệt của nghĩa vụ tòng nhu. 


— Hệ quà của nghĩa 0ụ tòng nhu đổi uới người 0ụ'? đổi sói 
người chồng ? ' : 


IL— TIỂU: LUẬN ¡, 
Nghĩa tụ đồng cư gỗ nợ ghĩa bự tòng nhai ¿ trong œ Lrật. 
ˆ (Chú ý: ĐỀ tài tầng hợp gồm các câu hồi T1, 2, 3 Đà 6): ` 


b 


BÀI THỨ SÂU : DUVÊN CỚ XUẤT THÊ 
VÀ PHÂN DỊ 


CHUONG THỨ HAI 
XUẤT THÊ VÀ LY DỊ 


Trong luật Hồng Đúc, ngoài điền 310 đề cập đến bầy 
trưởng hợp Xuất thê » (Hãy vợ bỏ vợ hay đề vợ), một số điều 
khoản khác như điền 322 (quan lại lấy đàn bà con gái hát 
xướng); 321 (lấy vợ góa thầy học hay của anh em); 333 (eon rễ 
mắng cha mẹ vợ phi lý) ; 33‡ (quan ty hay tù trưởng ở biên 
trấn kết hôn), đã dự liệu các người đã làm giá thú trái pháp 
luật phải «phân dịa tức là lự dự, : : 


Trong luật Gia Long; cũng phân biệt hai lửa: trường hợp 
xuất thẻ và ly đị, sờ va sổ 

Có thể nöi rằng «xuất thê» là hình thức bỏ vợ mà tục lệ 
thường gọi là rẫy vợ,sdo tự mi đơn phương của _ người chồng. 


° Trải lại, trường hợp «phân đị» hay ly đị là sự đoạn tiên 

. giá thú đo một bản án xét- xử do sự yên-cầu ` của một người 

phối ngẫu bất luận là chồng hay vợ. Nhưng ngoài hai trường 
hợp nầy, còn hình tiệc ĐH tình ly-hôn, do & sự TUỆ ÿ của. 

. hai vợ chồng. . 


Sau khi xét các đuyên-cớ ly-hôn, còn cần Phải, đề cập ¿' 
vấn-đề bác hậu quả do sự ly-hôn đem lại, : 


Do.đỏ trong, chương này sẽ bàn tới hai vấn đề 
_ Phân-tiết thứ nhất: Các .đuyên-cở Iy-hôn. vn 
Phân tiết thứ hai : (QIe è hiện lực Iy-hôn, TIM 


TIẾT THÚ NHẤT 
CÁC j1 UYÊN CỚ LY- HỒN 


+ xong Gồ luật, cáo duyên 'cớ chấm đứt giá thủ bằng sự ly 
hôn gồm ba loại : 1. — Chồng tự ý rẫy vợ hay xuất thê: 2.— hai 
vợ chồng thuận tiuh ly ôn. 3.— do sự thưa kiện, ly hòn do 
quan phản quyết, hoặc vì vợ chồng không tôn trọng ngÌĩa vụ 
phu thẻ, hoặc Vì giá thủ không đủ điều kiện, 


ĐOẠN THỦ NUẤT 
XUẤT THÊ HAY RẤY VỢ 


Luật Hồng Đức, trong điều 310 đã qui định : «Vợ cá và 
vợ lề phạra điều nghĩa tuy ệt (nghĩa lá thất xuất) ruà người 
chồng âu nhần Không bỏ thì bị biếm. ba trật, tùy theo nặng 
nhẹ. : 


Trong. liêu 24 điều giáo hóa đo vua Lê-Thánh-Tòn ban hành, 
- điều thứ bả cũng đề cập đến vấn đề «thất xuất»: «Vợ chồng 
cần kiệm làm ăn, “ân nghĩa trọn vẹn¿ duy chỉ có khi nảo người 
._ VỢ phạ am tội «thất xuất» thì mới được bỏ, chứ không được khiên 
ái, cầu dung (3 #) làm hại đến phong hóa,» 


- Tuy nhiên trong bộ luật Hồng-Đức không cỏ điều khoản nảo 
biện TỔ các trường họp thất xuất. ¬ - 


: Trải lại; trong luật Gia-Long, đ iều 108, và các lệ cùng lời 
chủ giải chinh thức của nhà làm luật tiếp theo điều nảy, đi ghỉ 
rõ các trường hợp thất xuất, và phản biệt các trường hợp này - 
với trường-hợp Buổi Chê Ái , 


: . Như vậy, đề sự trình bảy được đễ: hiểu ơn, chúng ta lầu 
. TH: sỹ xét lại vấn đề : : 


: 8— Các trường Xếp thất xuất và tam bất 1h, 


2 ÊN, ” „ be Trường hợp HphTa-tuy yệt, 


8B. 


.— Các trường hợp thất-xuất và tam bát-khứ. 
Ï.— Trường hợp thốt-xuất. 


Trong bộ Quốc-triều hình-luật hay bộ luật ilöng-Đúc 
- không có ghi rõ các trường hợp thất-xuất, những trong sách 
Hồng Đức. 'Thiện-chính-thư, đoạn- 161, (bản dịch của Trường 
Luật Sài gòn) cling giải thích rõ tàng trường hợp thất-xuất, 
Tuy nhiên, trong x tài-liện này có một say gỉ chép sai lâm, 


1, Vỏ-Lử : Không có con : kháng cò cốn là bất biến với 
tùa, vì vậy phái bồ vợ, 


4. Lấy nhau côn nghèo mà vợ tại gian tuông, không bổ 
thì bại hoại gia đạo. Có thất xuất thú hai này đã chép sal, 
đáng lẽ chỉ là ghen tuông, không vé đoạn trên: «Lấy nhan 
còn nghèo», đây là một. “đoạn văn ở trong ba trưởng họp, 
không thê bỏ được vọ': .«tan bất kl:ú» sẽ bàn đến sau. 


ở. Ác tật, vì khi có việc tẾ tự, người vợ khỏng làm được 
xỏi hay cỗ đề củng lế, 


4. Dàm đăng, không bỗ vợ thì bại hoại Đinh, 
5, Không kinh cha mẹ. : 

6. Bất hòa (không hòa thuận với anh em). 

7. Trộm cắp Qchông bồ thì vạ lây đến chồng). 


Ngoài ra, đoạn 166 của sách JHiồng Đức Thiện-chính-thư cũng ` 
ghỉ chép đúng nguyên văn của điều 310 HĐ, .hghĩa là coi các 
trường-hợp thất -xuất như nghĩa tuyệt (ân nghĩa giữa hai vợ 
chồng đã đoạn tuyệt. ˆ 


Sự qui định của luật Hồng Đúc*đã giản đị hóa sự quy 
định của luật nhà Đường. Về vấn đề này, bộ Đường luật sở 
. nghị đã phân-biệt rõ hai trường-hợp nghĩa-tuyệt và thất-xuất : 
Nếu người vợ không phạm. trường hợp thất-xuất Và các „ 
trường-hợp nghĩa-tuyệt, mà người chồng bỏ :th-bị tội đồ một 


năm rưỡi. Tuy phạm tội thất-xuất, nhưng ' người vợ ở trong. .., 
trường hợp tam-bất-khủ, mà người chồng bỏ thị phải phạt. ¬ 


- 100 trượng, Ấ vuên vợ được -về ở với, chồng 1. Nhưng đà, _ 


` 


„86 : 
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ớ trong trường hợp tam-bất-khứ, mà bị ñc tật hay phạmn-giam 
thì không áp dụng luật uày» (9. Gững theo luật nhà Đường, bẩy 
_ trường hợp thất xuất là : 


. 1. Vỏ từ : không có con (& -r}. 
2. Dâm đật: đâm đẩng (:$ #3). 
3. Bất sự cậu cô : không “ÿbtif'a sự bố mẹ chồng (# $ 
ÿ 3#). "¬ 

„ hầu thiệt: lắm nhời (w +). 

Đạo thiết : trộm cắp (& #} 

. Đố ky: ghen tuông (2ø #). 

7. Ác tật : phong hủi tá z). 


 —~ 
: 


Trong bộ luật Gia Long, sự qui định cña điều108 đã ghí 
rõ rột bầy trường-hợp thất-xuẩt; đúng theo thứ-tự và danh 
từ được dùng trong luật nhà Đường. Điều này chứng tỏ, sự 
quả-định về các trưởng hợp này đã không thay đồi trong lịch 
- sử pháp lnật của Tảu từ đời nhà Đường đến đời Thanh, trong 

gầu 10-thế Eÿ, và sau cùng lại được TH lại drong bộ luật 
Gia Long. : 


Vị trường hợp. thất-xuất đã giữ một vai: trẻ quan trồng 
trong quan-niệm cô pháp về giá-Hú; thiết tưởng cũng cần phản 
tích rõ các nguyên ì nhần xuất thê này,, 


Trong tập «Cổ Đường luật sở nghị, thích văm», đanh từ ˆ 
«thất-xuấb đã được chủ thích như sau : «Sách: Đái-Lễ nói: 


. "rằng: Nguời vợ có bảy trường-hợp có thề bố được : ba 


trường hợp không thê bỏ được. Nếu không vừa ý cha rhẹ, thì 
- bỗ, Không con thì bỏ, Dâm ô, thì bổ. Ghen tuống thì bổ. Ác tạ 


(2). Chư thê- Đồ thất xuất súy nghĩa tuyệt chỉ 6 giời Hhỉ. xuất giả, đồ 
nhất niền bắn ; ti? phạm thất xuất, hữu tạn bốt Khử nhỉ xuất chỉ 
giả, trượng nhất bách truy hoàn hợp. Nhược 2m ác. tột cập gian 
giả bất dụng thử luật. —. 

?t +k + th Ä #8 ĐK 5 ñ g mửt R8 at $ ›š# 

#2210947-9e5AiM-isibu c# IL — Ñ i6 4 4+ > 3# dt 

ä 3 Z4 3 # ® H da + : 


thì bỏ. Lắm nhời, thì bỏ. Trộm: cắp, tì bỏ. Bảy trường hợp ấy 
được giảithich như sau : không vừa ý pụ mẫu, tức là nghịch 
đức ; không con thị tuyệt tự ; đâm ô thì loạa tọce àm rối loạn 
trong nhà) ; ác tật thì không thể đângcơza cúng (ỗ Hiên ; lắm 
nhời | thì loạn thân (làm loạn trong thân thuộe) : trộm cắp thì 
phần nghĩa (trải, đạo nghĩ a).« (9.- § 


Sự thật, tất cả bảy đuyên cở (xuất thé) hay rẫy vợ trong 
cô luật Trung Hoa; cũng như trong cö-luật Việt-Nam bắt nguồn. 
ở cách tồ chức đại gia-dinh, đặt quyền lợi của đại gia-đình 
lên trên hết, 

Trong bảy duyên có ấy, €ó ð đduyêu cởi được còi như phần 
viiếu hành-vi phạm-tLộ( của ngườt vợ, Những Hili-cách phạm 
tội ở đây cũng được xét theo quan điềm của đại gia đình. 


1— Bãi kinh đồi bói cha mẹ chồng. Điều này chứng tô là 
người con trai, sau giá thủ, vẫn ở chung với cha mẹ, {rong 
khuon. khô đại gia đình. Do đó sự bất kính đốt với cha mẹ 
chồng là sự bất kính đối với người g gia trưởng, khòng thề tha 
thử được, Theo quan niệm eö của Trung tiea được phân tích 
trong Hiền Nội lắc (Quy Lắc lrong nhà), sách LỄ ký: «Me 
đần người chồng ưng thuận hgười vợ nhưng nến cha mẹ chẻ 
thì cfng bắt buộc phải bỏ». Do đỏ, người con đâu phải thờ 
cha mẹ "chồng z cho hết đạo đã được: lòng cha mẹ. chồng. 


2— Dâm đặt : Trong luật đùng đanh-tù đâm-đật đề chỉ 
'mọi hành-vị lắng lơ, đâm đng của người đàn bà. Như vậy;. 
duyên cở này rộng hơn trường-hợp ngoại tỉnh nhiền, 


_ đ— Đồ kự: Ghen tuông cũng là duyên có xuất thê vi người 
đàn ông được quyền lấy nhiều thẻ-thiếp. Sự gen tuông làm 
hại trật-tự - trong đại-gia-dinh. : l 


DEP Đa. MHỐNG `ự lắm nhời của: người vợ 'cỏ thể gieo sự 
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bãt-hòa giữa than-thuộe trong đại gia-đình. dan n¿ gòn cũng là 
một thủi-độ của người đàn hà phạm vào tứ- đức (ng: ông, 
ngôn, hạnh,) mà người dâu bà kiều mẫu phải có trong xã 
hội cô. 

ð— Sự trộm cấp tài sẵn rong mía đình nhà chồng phải coi 
là một đuyên có thất xuất, vị theo quan niệm cồ, các con sống 
trong đai-gia-dình, không ai được có tài sản, Tất cả tài sắn 
đều thuộc người gia-trườ nữ, : 


Agoài năm trường họp Lrêu, Tgượt vự còn có th&;bị rẫy 
bỏ rếu kháng Cỏ CÔN, Rộng bị ác-tật, mặc đầu hai đduyền cỏ THẬY 
không đo lỗi của người vợ. 


Tuy nhiên, Gồ-luật đá chấp nhận hai đuyên-cớ này cũng vì. 
qưyều lợi của đại-gia-dinh, cần có con trai và cầu có một 
người con dàu không bị ảc-tật đề có thể phụng sự tô tiên, 


3) Trường hợp tạm bắt kkhớ.. l 


Tuy ở trong trường-hợp thất-xuất, người vợ cũng được 
duật-pháp, đưới triều Lê, elng như dưới triều Nguyễn, bảo vệ 
nếu viện được.một trong ba trường-hợp sau, mà ngày.xữa quen : 
gọi là trường-hợp «tam bất khú» : thiện 165 Hồng Đức thiện- 
chính-thư và điều 100 Giá-Long) : 3 cái : 


: ®) Giữ canh /am niớ/ lững : (&a La = _ # Đã _ nhà 
chồng ba nắm. * Bo : 


2) Tiền bần tiện hậu nà quỷ : bi > .È #L 'Ÿ BH : Khi từ : 
nhau nghèo, về sau giảu có. . d N 


3) Hữu số thủ VÔ sở quy : (ii mí _ 4Â: fỊ # khi. My VI C 
có bà con, lúc bỏ nhau khỏng còn bả cọn dề trở về. 


Trong ba trường hợp này, người chồng không thể bỏ được. _ 
Tuy nhiên, riệng luật Gia-Long cũng cho phép người chồng . 
rẫy vợ nếu người vợ bị ác tật hay phạm gian. Nói khác,. lưật. 
Gia-Long đã NA lại sự l. định ‹ của CỀn cả Trung Hoa đã Có bó tực 
đỏi nhà Đường ; 


bô vợ, đồng hòa với trường hợp nghĩa tuyệt, mất: -hết ân nghĩa 
giữa hai vợ chồng. 


Trái lại, theo Iuật _ Gia-Long, trong tr tờng hợp thất xuất 
người chồng được quyền xét định xem có nên bỏ vợ hay không 
Luật chỉ phạt người chồng 80 trượng; khi nảo người vợ. 


không Điạn bầy trường hợp lòng mà người chồng tự liện 


TÂY vợ 


Sự thựe, ngoài 7 trường hợp trên, người chồng ¡ theo luật 
Gia-L@ng còn có thê tự ý gã bán vợ ; cho người khác - bên: hai 
trường hợp khác. ì 


_ 1P.Nếu: người vợ bỏ trốn nhà chồng, điều 108 củ sẽ bị 
phạt 100 trượng và người ng muốn gả hay ] bản vợ cho ai 


:elng được, 


2)- Nến Ngnồi vợ thông gian, điều 332 q. L cũng cho phép ˆ 


người chồng được tùy ý gả ;hay bản vợ mình cho người khác, 
.nhưng không được gả bản vợ cho gian bhu..- 


.:Theo Ú,B.C.V.A.L: (8 dải đáp cân ,170) những đuyên cớ rẫy 


vợ. trong tục lệ của ta it hơn trong cô-Iuật. -Tục lệ không thừa ˆ 
'nhận các. duyên cở rẫy vợ vì không có. con, lắm nhời, ghen 
“tuông và ác lật, Các duyên cở ở rầy vợ trong tực lệ chỉ gồm cỏ 4 


trường hợp : 
"Ð Sự bất chánh của người vợ, nghĩa là khi nào người vợ 


". khôngt trung thành, cờ bạc hoang đàng. 


:2). Ăn cắp của chồng hay cha mẹ chồng. 
8) thông kinh trọng cha mẹ chồng. ; 
z4j,Đánh đập chồng. - "¬ 

, Tuy nhiên, UĐ. €-V.Á1u cũng nhấn mạnh là sự \ Vi vợ chỉ, 


còn 'tồn tại trong đàn chúng ở thôn quê, còn phần đông những, 


' Gấp Vợ chồng bất hòa đến nha môn 'đề xin kiện xử cho. ty: đị: 


Giải đáp cẩu 15), 


B _ Trường tàn nghĩa tuyệt. 
_ Qhếp, THng vấn của. NGỦ luật Mãa-Thanjb, luật GùxLông đã 


chấp nhận sự rẩy vợ vi lý do nghĩa tuyệt. rường hợp này có - 
thể coi nặng hơn các trường hợp thất xuất, vì người chồng bắt 
buộc phải bỏ vợ. Nói khác, trường hợp nghĩa tuyệt là trường 


hợp ly hôn bắt buộc, nồu không bổ vợ, người :chồng sẽ phải 
phạt 80 trượng (điều 108 G.L.) 


Nhưng trong lất cÄ bộ luật Gia-Long khòng có điều khoản 
nào, định nghĩa rõ thế nào là đoạn tuyệt hết ản nghĩa vợ chồng. 
Tuy nhiều, trong một số điều khoản tản mát trong luật, ta có 
thể gặp một vài tỷ dụ về sự nghĩa tuyệt vi lý đo sau : 


a) Löi của người vợ : ugười vụ' mưu sái cuồng. 

b) Lỗi của người chồng : 
— Người chồng bản vợ làm nô lệ. 
— Nguời chồng bản vợ cho người khác làn.vợ. 
— Người chồng cho (huê hay cầm vợ. 


©) Lỗi cả hai vợ:chồng : 


— Người chồng đem vợ thông gian gã bán cho : 
gian phu. 


“Tuy nhiẻn cũng có những trường hợp mà: chỉnh ý niệm 
của nhà: làm luật cũng không rõ rệt, thí dụ như sự mẫu thuấn ` 
giữa hai điều 196 và 281 Gia-Long. Theo điều 281 Gia-Long 
nếu vợ đánh. chồng, Ì hay chồng đảnh vợ đến chiết thương, nh 
nghĩa vợ chồng sẽ đoạn tuyệt, như vậy đúng lý ' sự ly-dị - 
phải có tính cách bắt buộc, Tuy nhiên chủng ta đã biết, trong. 
trường hợp yợ đánh chồng, chồng có thể tùy ý bổ vọ, nhưng: 
luật không bắt buộc, Còn trong trưởng hợ p chồng đánh, vợ . 
đến chiết thương, tuy nghĩa tuyệt, Và người vợ có 'xin ly hôn, 
nhưng nếu người chồng không ưng thuận bỏ vợ, cũng không „ 
._, được phép ly hôn. Khỏng cắn cứ vào lý, nhà làm luật đã giải ˆ 
-. thích giải pháp-này, bằng tình cảm : «Ùy-dị là theo pháp luật; - 
không ly dị là theo tình. Phúp luật cũng phải thuận tình? khổng. : 
. thê theo pháp luật đề làm tồn thương .đến tỉnh vợ chồng.Vì ` ˆ 
vậy, phải tùy chồng xét có nên ly đị- hay không. -  - +' 


_Tựu trung Ỷ tiệm Rườt tuyệt phức tạp vô cùng. VN, „chinh n 


nhà làm luật eng phải xác nhận là giới hạp của ý niệm ấy không 
thề hoạch định bằng những điều khoản cố định. Phải. chăng vỉ 

vậy, mả lắm, luật Hồng Đức đã giản dị hóa pháp luật của Trung. 
Hoa bằng cách đồng hóa các trường hẹp thất xuất: cồ điền 
nói trường hợp nghĩa tuyệt ? Qui định như vày luật Hồng- 
Đúc đã thu hẹp lại nhiều những trường họp bỏ vợ cỏ tỉnh 
cách bất buộc và đó cũng là ruộf biện pháp ề bảo vệ. quyền 

, dợi cho người vợ. l 


Thực vậy, trong bộ Đường Tnật. sở nghị, có chứ thích, rõ ˆ 
ràng những †ruòng họp nghĩa. tuyệt. Những trường “họp này 
rất phức tạp và bao gồm các,trường hựp s: HH h 


1) Đánh ông bà, cha mẹ vợ (Âu thê chỉ li 1hẫu,:phụ mẫu). 


¬ 9) Giết ông bà ngoại, chủ bác và anh ©hị -‹em của vợ. (Cập 
-- sắt thẻ ngoại tồ phụ mẫu, bá thúc phụ xuâu, huynh độ, CÔ ỷ : 
. muội). : 


. 3) Ông bả, cha n HỆ hai bên, vợ chồng ; hoặc ông bà ngoại 
.. ehú bắc, auhi em, chị em nhà chồng, giết lẫn nhau, (Nhược phụ 
„thề tồ phạ mẫu, phụ mậu, ngoại tồ phụ mẫu, .bá thúc nạp mẫu 
tuỹnh đệ, cô,- tỷ muội, tự tưởng sảt). 


4) Vợ đánh chủ - cha , mẹ chồng : giết Hay 'đảnh bị 
th ông bà ngoại chồng, chủ line anh em, chị:em nhà 
: chồng (Cập thẻ âu mạ phu chỉ tồ phụ mẪu, phụ: mẫu, sát. ˆ 
.: thương Sàn ñgoại tồ phụ mẫu, bá thúc .phụ m, TR (êg) mở GÔ - ˆ 
¡ -ÿ Truội), SẺ , 
Đề nọ -B} Các “người thân thuộc nhà chồng ø phải : “đã tang n 'nha — 
" @ tháng) trổ lên, thông gían với mẹ vợ (Câo đữ Le: chị ty 
- ma, dĩ thượng nhân, nhược thẻ mẫu gian .) s. 


-;:6), vợ muốn hại chồng (Cập dục hại phu giả): . 


An: ` "Tất cÃ. các trường hợp trến, -đẫu được ân qượt vững | "gọi rl 

"` tuyệt (Tuy hội xá; giai vi nghĩa. tuyệt. Hon nữa, mặc „ 

⁄ . đầu, hgười vợ chưa cưới về nhả chồng nhưng nếu xây. -Ta, CÁC -' ˆ - 

‹ :trường hợp trên, cũng theo luật này Song Đỹ, vị nhập. min, điệp. si 
kh nh thê Ð " 


Ẻ * "... 
T4 Xu  NÀ ATEA, 212A, CC25212-540- MEN SĐLC ¬¬ ha z14« _ hố C... acc. sen. 


` Long. Ý niệm nghĩa tuyệt trong tục 


' II I8 


Thzo ÙU.B.0Q.V.A.L. RiÁI đấp cần bồi 171, trong truàng hợp 
nghĩa tuyệt, tục 16 không bắt Đuạô người chồng phải hồ vợ hay 
vọ b© chững ái xia ly: đị như các địều khoản †rome lưặt Gia» 
cũng. không có giới hạn - ° 
tõ rệt hay nhất định, Trong câu giải đáp 471L t,5Đ.G.VY.A.L. đã 
kê các thí dụ nghĩa tuyệt san : ` 


1) Chồng bỏ phế vợ. 3) Vợ thông gỉnn. 3) Vợ đính đập” 
chồng hay cho mẹ chồng. 4) Guồng dá nh đập vợ có Khương tích 
nặng. 5) Gả vợ bay cầm bán vợ cho người kbảe, 


Nái tón lại, tục lệ eliug ulmr Tnại HiÄng-lứe chỉ coi những 
trường hợp nghĩa tuyệt là cáo duyên cớ có thểJy hôn,Znhơng 
khỏòng có tính. cách bắt buộc, khác hẳn luật nhà '£ TNg: 


ĐOẠN THỨ HAI 
THUẬN-TĨNH LY.HÔN 


Trong bộ luật nhà Đường, sau khi quy định trường hợp - 
thất xuất và nghĩa-tuyệt, đã cho phép hai øợ chồng được thuận . 
tình tự hôn, nên tính tình không hòa hợp: €Ñhược phụ thà bất 
tươngan hải, nhỉ hỏa-ly giả bất tọa» : nếu vợ chồng không hài 
ý ăm ở tương đẳe mà muốn thỏa thuập ly dị, thĩ không phải, 
tội” @). Trong bộ luật: Hồng-Đức XS) có điều khoản nào nói, 
về sự thỏa thuận ly hôn. 


ì Tuy nhiên dưới triều Lẻ, một điều luật ban ñnh năm ƒ: 19% 


do Trạng-nguyên Võ-Dương-Cử soạn, đã chấp nhận sự lụ hôn Sài 
thuận tình (2). Hai vợ chồng, bất hòa thuận nguyện xin ly đị@), ˆ 


thì tờ 1y hôu tự viết lấy và ký, mà niên hiệu cùng giáp lai (9 “ 


K viết sạn hai bị khép lại làm một đề làm Đa vÐ Tò:-hợp đồng "w 


_.) 2Ä 3  d M43 ứp ẩe.BŸ .: # 
` f2) Hồng Đức Thiện Chinh: Thư, . đoạn rổ7,- 


(3/.Phu thệ bất hòa hài nhỉ nguyện giả. 


@& Giáp lại là siết chg -Øiáp ( T.) lên lai từ, giấy đề: sát với :nhau đồ, : 


„TÔI bằng, Mội từ có nửa chữ . giớp, nhúÈ tậy ]nNG ah M đấy đồi 3U 


ly hôn phải làm thành bai bản, vợ chồng mỗi người: cầm một 

bản, rồi mỗi người phản chía miột nơi. Dưới niên hiệu và ngày: 
tháng, chồng ký họ tên, vợ điểm chỉ. Nếu đương sự muốn nhờ 

người trong bọ viết thay, cũng được. Song ngoài xa hình thức 

ly hôn hằng cách bê đồng tiền, chiếc đũa: bay nhờ người ngoài 

viết hệ giấy ly hôn thì không hợp KHấp Ì đều vô hiệu, vợ chồng 

phải đoàn tụ hại. 


Trong luật Gía-Long, điều 108 đã chấp nhận thuận tình Iụ hôn 
như luật nhà Đườ ng và luật nhà Thanh. Chú thích điều này, ' 
luật Gia-Long đã nói rõ thêm : Nếu hai vợ chồng không thê - 
hòa hợp, ihế ld tuyệt tình chứ không phải tuuệt nghĩa; mặc đầu. 


' không có điều gì hắt buộc phải ly đị và làm cho - -hết ân nghĩa, 
vợ. chồng, họ có thê được phép' bỏ nhau mà. không bị phạt tội. 


- Ủụ ban cố ẩn án lệ công nhận là hình {hức thuận lình Tụ hôn 
cũng có trong tục lê, và không phẩi:bó buộc theo điều kiện hay 


. hình thứe nào (giải đáp cân hỏi 182) Câu giải đáp trên đây 


quả sơ lược và không cho ta biết rõ tập tục trong dân gian về 


_ vấn đề này. Mặc đầu khi hai vợ chồng thuận tình muốn chấm ` 


đứt các nghĩa vụ "phu phụ và. không. 'ăn ở với nhan: lãm'vợ 
chồng nữa, không cần phải hội đã điều kiện' pháp ' lý nào, 
ngoài sự đồng .ý. ly đị, nhưng ta cũng có.thê tự hỏi sự ly đị 


 'ấy bó cần một thể thức nào để làm bằng? 'chứng cho. tương lai. - 
.không hay-chỉ là một; sự..chia tay đơn giản. "Nếu giá thủ đã 


_'. đời hồi những nghỉ thức trọng thê với -sự tham: đự của các 


tương lai, 


thân: thuộc bằng hữu, thì sự ly hồn, mặc đầu dư ởi hình thức 


thuận tình, cũng khó cỏ thê chỉ là miột sự chỉa tay: âm:thầm, - 
. không có một chút.thề thức. nào đề làm bằng chứng sự ưng 


thuận ly dị và đảm bảo ,quyền lợi elio mỗi hôn. đương ¡ sự trồng 


Sự chia tay đon ' giản „chỉ. sổ thê quan - "ninh: tay đối “ị 


x với những. cặp vợ chồng. «cần hợp, - nghĩa là' đối với những 


người đã ehung sống nhữ vợ chồng nhưng không cứ hành HH: 


lo vì theo luật lệ. sàn § s1 vu... 


« Trái lại; một. khi đấ: có cười xin đàng bong: n hai SN Š 


,ciồng hoặc, vì tính: tình XiSg TT hoặc vì ‹ một -: Kong 5 cự ` an N 


0 H18 


hòa nào kbáe, kbòng muốn áo ở vớt nhau daữa và đồng tình 
trả tự do cho nhàn, hộ thường làm oới nhan một làn giấy cam 
kết như đưới triều Lẻ, Giấy cam kết này thường được bai bên 
đương sự làm tư với nhau, không có người chứng kiến, Nói cho, 
đúng hơn, giấy cau: kết Vy, trong phần đông các trường họp, 
đo người chồng tin giao cho người vợ, chứng nhận rằng người 
này có thể tự do (ái uiá, Một đôi khi ngược lại:đề tránh các 
khó khăn trong công việc lập gia đình với một người đàn bà 
khác, người chồng yên œìu vợ cấp cho một giấy chứng nhận 
trả lại tự do cho chồng được tải thú, nhất là đối với một ngưồi 
vợ: khó tínlt huy kiếm cluyyên; song cũng cô kẵi giấy tiuận ỦỨnh 
ly hỏn đều do cá hai vợ chồng kỷ kết và làm Lhành hai bản, 
mùi người giữ một bẩn làn bằng. _: 


.Gó lẽ vì hình thức của sự thuận tình ly hôn có Lhề biến 
chuyên như vậy, U.J.C.V.A.L. đã xác nhận rằng sự ly hôn 


thuận tình không đỏi bỏi điều kiện nào về hình thức cũng như 
nội :dung. : 


ĐOẠN THỨ BA, 
LY-DỊ CÓ ÁN-VĂN 


Trong cô Inật, một số điều khoản cho phép một trdng hai 
vợ chồng được xin ly đị nếu những nghĩa vụ căn bẩn ;dO giá 
_ thú phát sinh đã bị vi phạm. .. 


'§ong ngoài những trường hợp này, khi bàn về các sự chế 
tại đối với các giá thú bất hợp pháp, vì các điền kiện. pháp 
định về hòa nhân khỏng được tồn trọng, chúng ta đã rổ, nhà 
làm luật trong cỗ pháp cũng bắt buộc hai vợ chồng phải tphân : 
địa. Nói khác, các sự chế tài này cũng được đồng hóa vớily.dị, 

Đề đúc kết hai loại trường hợp trên, có thề nói rằng những 
trưởng hợp phản dị hay i dị có án nến bao gồm những trưởng 
hợp trong Äó các nghĩa nụ thiết gến:của ' hai uự chồng bị' xúc.. 


phạm 0à những trường hợp trong đó ` các điều kiện chính yếu :-. ` 


„ cửa giá thú khóng được hội đủ, 


Nói khác; các trường hợp ly đị có án văn trong cỗ Iu 


có một phạm. vị rộng rềi hơn trong đản luật hiện đại và bao 
. quả trời bg hợp ly hôuw lân cả trường hợp tiêu hủy giá thú bất 
hợp pháp. „... : =. 


A.— Ly-di vì Ví phạm. vào. nghĩ» vụ đồng-c cư và DgÖẾP vụ 

phù-trợ... 

Tuật Hồng-Đức cñng như Inật Gia-Long đã. trừng phạt 
nghiêm ' ngặt trường hợp người chồng bỏ lửng vợ, bỏ nhà ra đi 
hay bỏ trốn, Trường hợp này tương ty như tội bỗỏ.phế giả đình 
' ngày nay. Trong Iuật.Mãn-Thanh, ruả Inật Gia-Long đã chép 
lại, ý nghĩa của nhà. làm luật đã được chú thích rõ rÀng : 
«Chồng bổ: nhà ra đi là vì đã can phạm một tội L g mà bỏ trồn, 
hoặc do loạn lạc mất tung tích, hoặc đo tính nết bê: tha, nay 
đây mai đỏ,-hoặc do một duyên: cớ nào krơng Lự. Trái lại, nếu „ 
người chồng, vì làm ăn buôn bản phải đi xna hoặc đi tìm thân 
thuộc, “hoặc: vì một .đuyên cớ tương tự não khác, thì không thề ' 
coi là ngư ời fÿ bỏ trốn hay nmìiẾt lch, .đầu người ấy chỉ về nhà 

Sau nhiều năm vắng ml». 


- Trong. trường hợp người chồng đã vi phạm vàơ 'haNN vụ: 
-đồng cư và phù trợ, chúng ta đã biết, các điều 308 Hồng-Đức 

__ VÀ 108-Gia-Long cho phép người vợ được xin phép quan cải 

` BÏÁ sau'5 tháng, theo Juật Hồng-Đức, và 3 năm, theo luật Gia 
Long. Lời chủ thích của điều 108 Gia-l.ong thật là minh bạch : 
Khi người chồng bỏ trốn, người vợ không“còn noinươug lựa; 
khống: biết chồng sống chết thể náo mÀ: cững khổng hay -kỳ 

-hận người chồng.trổ về. Nếu bắt người vợ phải thủ tiết chờ đợi 

„ mẫi thực. là không hợp với nhân đạo»... 

: trong trường hợp Vợ:bổ nhà ra đi, -sự dhế: tài hghiếm 
nhặt hờn : nữa. Theo điều:.311 Hồng-Đức, nếu bổ nhà.ra đi và 

Hấy chồng khác, người. vợ" bị đồ làm thung thất tỳ giả thú làm, 

_ sau phải "phân đi, người: vợ và điền sẩn phải trả về chồng cũ. 

- Điều 108- "6L cồn dự liệu một iình phạt bK bỏ "ơn nữa : 

: „người vợ phải tội, giảo giam hậu, ` ^ ¬ĂẮ 


'B— -ty- dị: v mắng “cha mẹ vợ phí-lý. 
“Trường hợp này. chỉ được đự liệu trong. luật Mộng Đức - 
mi kết HỘ : : 


tư 


€.— ky-d‡ vì vì phạm vào các điền điện thiết vến giá-thá. 


Một số điều khoản củo luật nhà £ê đã bắt vợ chồng phải 
phân-đị nếu các điều khoản BỊ: định không được tốp trọng, ' 


' Thi đụ : 


tỳ Điều 323 F2 ; qua lại lấy dàn bà con gái hai xướng, 
2) Điều † 321 110 : lấy vợ gòa của Xây bọc hay của anh em, 
3) Điệu 334 HÐ : quan ty hay tù trưởng ở biên trấn kết hôn, 
Giải pháp phân đị này chứng tổ rằng trong cô trại, không có 
wự phân biệt giữa sự tiêu hãy giá thú vì giá thú không bội đủ 
điều kiệw và sự iÿ hôu. Nhà làm luật chỉ xì tấm: dứt hiệu lực giá 
tirú trong tương lai kê (từ ngày có bắn ún. Trái íụt, các hiệu lực 
trong guả khứ vẫn. còn không bị xóa hỏ mặc dầu giá thủ đã vị 


- phạm Vào cức- điều-liển luật định. Nai khác, vị phân đị là sự 


chế tài độc nhất âp dụng cả cho {rường hợp ly hôn và trường 
hợp giá thủ vô biệu, niên cỗ luật không cần đùng (đến Lý thuyết 
giá thú ngộ tín như trong luật Ân-MIƑ. 


Theo, U.DP.C.V,A.I, càng ngày dân gian càng có zu hướng 
xin ly đị hơn là đơn phương rấy vợ (giải đáp câu 175). Do đó 
các duyên cỡ ly hòn trong t0e lệ thường là các duyên cớ rẫy vợ 


. mà ta đã bàn đến (uải đáp cần. 15. ÑgoAt ra, người vợ còn 


được tục lệ công nhận cho quyền xin ly hôn nếu bị chồng bỏ 
phế, đánh đập hay không tôn trọng trật tự thê thiếp. 


Điềm qua các đuyên cở lý hôn nói trên, ta lhấy quyền 
lợi của người đản bà, trong vấn đề ly hôn, không được cô luật 
quan tâm đến; Người chồng có thê rầy vợ trong những trường 


. hợp thất xuất, ngoài sự can thiệp và kiãm soát của tòa' ân, Gà 


trường hợp đồng tình ly hôn, cũng không có một đấm bảo nào 
chơ người đàn bà, liên nữa, trong những trường hợp nghĩa 
tuyệt, cồ-ật còn bắt buộc người chồng phải bỏ vợ, nếu không 
bị hình phạt. Ghỉ có một số Ít, trường lợp được luật pháp công 


- nhận cho cả hai người phối n ngẫu có quyền xin ly hôn. 


Đề hiểu rõ tỉnh thần của sự gui định này; thiết tưởng phải - 


: bản đến căn bẩn của định chế ly-hôn trang cỗ pháp: Trong cựu 
-Iuật, định :chế ly hôn địt có một căn bảu khác hầu căm bần trong, 


' 
` 


g?.- 


luật Tây phương, Ở Âu-Mỹ, sự ly hỏn có thể giải thích bằng ba 
cách : Hoặc giỉ là một sự «lg hán chế làm (dioree-sanetlon) 
đem lại sự đoạn hôn trong trường hợp một người phối ngẫu 
đã can phạm vào những nghĩa vụ Lhiết yếu của hôn nhân (thông 
gìan, taa lý thậm lệ, can án về trọng tội khiến danh dự gia 
đình hị liêu tan). Hoặc giả là một sự (dụ hôn giải cứu» (dipor-. 
œ@ rem¿dle) đề chấm đút một cuộc sông chung mà hai người 
không thẻ chịu dựng, như trường hợp một người phối ngầu bị 
điên, hang hai vợ chồng tình hình xung khắc. Hoặc giả là một sự 
«l hón khẽ trúc» (diporce-eoniraf), nếu giả thủ được coi là một 
khế trớc, lẽ tự nhiên cũng có thề công nhận cho hai bên đương 
sự có quyền thỏa thuận tiêu hy khể ước ấy : dây là trường 
lợp Đmtận tình ly hôn, 


Trong cô-luật Đông phương, giải pháp khác hẳn : tất cả 
các đuyên cớ \y hôn đêu qni hướng về quan niệm trật tự thiên 
nhiền, Theo lời bình chủ trong luật nhà Thanh, đoàn thề vợ 
chồng chỉ có thề giao hòa với trật tự thiên nhiên nếu các giây 
liên lạc giữa vợ chồng được phát khởi bằng tình yêu, kết chất 
bằng nghĩa vụ và duy trì bằng lễ giáo. Thiếu một trong ba yếu 
kiện trên, trật tự thiên nhiên không còn nữa và đoàn thể vợ 
. hồng sẽ mất căn bản. Quan niệm này đã giải thích rõ rệt các. 
sự qui định trong cồö-luật về ba loại đuyên cớ ly hôn : trường ' 
-‹hợp thất xuất bắt nguồn ở-lễ giáo, trường hợp thuận tình ly 
hôn đự vào sự khiếm khuyết tình thương yêu giữa hai vợ - 
chồng và trường hợp ly hôn cưởng chế có thề giải thích -HỆng 
sự tuyệt RUN: phụ phụ. 


1— CÂU HỘI : 
T.— quất, thêu khác qphân dị hay dhy dị như thể nào ?. 
2—— Trong bảy trường hợp uhất xuấp; - năm trường hợp. nào phân - : 


chiến trách nhiệm .vủa người sợ ? Và ai King đựp n nào do 
. Lái của đại Bìa. đình bú "Xổ ?- 


.. _ .. 


ĐÀ 4 


— Các trường họtp- dam ðết khúa có hiệu lực gì P 
4e— Các trường hựp athất xuất có tính cúch bất buộc không. ? 


5.— Các trường hợp nghĩa thyêt được qui định nhự thể nào trong 
luật Gia Long ? Trang luộ: nhà Đường ? Trong tạc lệ ? 


. — Sự thuận tình lụ hôn được quí. định nhc thể nào trong luật 


nhà Lê yà trong tực lệ, dưới dời 4guyln. 
7.— Cức trường hợ, ọ Ìp đị có ăn ăn trong cồ luật, - 


ổ— Tỉnh thần qui định các duyên cớ. Ey hân ¿ Đông Phương uà 
_Tây Phương khác nhau :hš nào ? 


IL— TIỂU LUẬN : 


#— Các trường hựp thất xuất Đà các trường.hựp tan bất lâứ. _ 


.— Sự thuận thà ỳ hôn tà tường hợp [ý dị có ứn văn, 


#— Những quyền lợi đại gia đình lữ cá nh hưởng thể nào đổi 


với sự qui định các. duyên cớ Íy hôn trong cũ Inật. 


(Chú ý ; Đề tài tùng hợp đồi hồi sự suy nghĩ). Dàn bài đề nghị : 


Nhập đồ ; Sự qui định các duyên cớ ly hôn trong cồ luật rất chú 


_ trọng về quyền lợi của đại gia đình (cák hội 8). 


Đoạn T Năm trong bảy trường hợp thất xuất căn cử Đào quyền: lợi 


đại gia đình (câu hỏi hai trên đây), 


Đoạn I1, Các trường hợp nghĩa tuyệt cũng căn cứ phần lớn Sợ 
quyền lợi đại gia đình (câu hỏi 5). : 


- Đoạn III, Các trường hợp tam bất khứ Báo ky 0ọ' cũng căn cứ uào 


quyền lợi đại gia định 0ì bảo uệ người đàn bà có công 
tới nhà Siững- sat ¬- 5 


_ 
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| _ BÀI THỨ BẢY : HIỆU LỰC LY HÔN 


——————_. 


TIẾT THỨ HAI 
CÁC HIỆU LỰC LV HÔN 


Nếu trong cũ-luật, các chujên cứ lụ hôn được qui định khá 
ship đủ, trái lại, các hộu quả ly hàn không được đề cập đến 
Iron mại điều khoản nào, Có lễ nhà làm luật coi vấn đề này 
NỊ À Lự nhiên và giản, dị, mỗi nguòi phối ngẫu sau khi đã lấy 
lại tự đo của "minh được tùy. ý tải giá hay tái thủ. Và đó 
gũng là xục đích chính yếu của định chế xuất thê hay, 
phán ởđị, : 


- Nhưng sự thực, vấn đề lần 8n giản nh vậy ; vì còn 
phẩi giải quyết các vấn đề liên hệ đến hôn sẵn hay con cái, một 
khi hai vợ chồng không còn chung sống với nhau nữa, 


: . Nghiên cửn các hiệu lực của ly hôn, chúng ta sẽ nhận thấy 
rằng mặc đầu chịu ảnh hưổ ng của Không giáo, luật pháp Việt- 
Nam cũng đã tạo được sắc thái riêng biệt, phủ hợp với các tục 
l¿.tr uyền” thống. 


Lần lượt, trong tiết năế sẽ xẻt các hiệu lực ly hôn 
trong cỗ-luật Trung lon và cồ-luật Việt Nam đề tiện việc 
so sảnh, . 


ĐOẠN THỨ NHẤT. 
HIỆU LỰC LÝ HÔN TRONG cô- LUẬT. TRUNG, HOA 
Trong cồ-lnật Trung Hoa k kAN: có điều khoân., nảo giải 


. quyềt mình thị bẩn đề nầu. Giữa hai vợ: chồng,, một khi sự 
- xuất thê đã ` xẵy ra,mỗi' người. Qượn. coi sài lấy lại tự do. của 
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mình, và cỏ thể làm giả thú với người khác, khòng cỏ sự 
cần trỏ. 


Mặc đầu theo quan niệm cô, người đàn bò tihều khi tự ý 
không tái giá, song không có gì ngắn cắn họ, nếu họ muốn, Nhà 
làm luật trong bạ “thật nhà Thạnh, cũng chi gián tiếp kiuyờn 

. khích sự ở báu, mà khóng. ngăn cấm sự tái giá, trong một 
trường hợp đặc biệt: cđÑếu người vợ bị rầy bỏ. có con hay cháu 
có phẩm tước, mà ở vậy. không tải giá, thì cũng được thụ 
phòng phầm tước ấy. Nếu lái giá In không được thụ phòng. 

__ Nếu tái giá san khi đã được Um phong người đàn bà sẽ mất 

phẩm tước ấy». 


Đối vỏi lài sẵn của người vợ, cũng khỏig có điền luật nào 
nói rở. Theo tục là cô Trung-Hoa, khi người đản bà đi lấy 
chồng, cha mẹ ruột clỉ cho quần áo, đồ trang sức, các đồ đạc 
Ít giá trị.làm của hồi món, Khi cha inẹ ruột chết người con 
gái chỉ dược hưởng thừa kế trong trường hợp khong côn thân 
_nhân. nảo trong họ được lập tự. Trường hợp này rất hiểm, vì 
số người được lập tự có rất nhiều trong họ. 


Nói khác, mộ khí lấu' chồng, người đàn bá được coi như 
có người chồng gánh bác, phà trợ. Đến khi bị chồng Đỏ, người 
"đản bà lạ do gia đu bản lỏng ỹ phù trợ, Ghính vì lẽ đỏ, nếu 
người đàn bà gặp Lrường hợp chữa sở thú, VỎ sở 'quy» (Ngùĩa 
là lúc lấy chồng thì có bà con, mà khi bị rẩy bỏ thìkhỏng 
'còn. bà con đề nương tựa), thì người chồng khỏng thề. 
bỏ được, ' 


Theo tục lệ cũ của L Trưng-Hoa, 1t iếu bị chồng bỏ, người đàn 
. bà cô quyền lấy dại các đỗ đạc đã mang vỏ nhà chồng. 


-Đối với các con, theo quan niệm gia đỉnh phụ hệ chế các 
con phải ở lại với cha. Tuy nhiền, các đậu. liên hệ mẫu tử - 
"không bị sự lụ hôn đóa: bổ. Do đó. các- con cũng phải đề 
tạng. người mẹ một năm thay vĩ ba năm, nếu người 1H chết. 
Dưới đời nhà Đường, Hoàng hậu Yõ-Iắc-Thiên ùä lên ngôi, vì 
muốn bênh vực quyền lợi nữ phải. đã sửa lại Inật cũ và 
bắt con phải đề sang. ba năm đối với mẹ, mặc “đần cân cha 


mẹ đã ly nên. Những điền luật này cũng chỉ được thi hành 
trong khi Vð-tic-Thiên tvị vì. 


Sau hết, đối với bà con bên vợ hay bên chồng cũ, sự ly 
hỏn đã chấm đứt các nghĩa vụ. Do đó theo sự qui định trong 
luật, nếu một sự phạm pháp xây ra giữa một người vợ bị rẫy 
bỏ vá hà con cũ bên chồng, sự phạm pháp sẽ được xử theo các 
điều luật áp dụng cho người thường (9. 


ĐÀN THỨ HAI 
HIỆU-LỢC 1Y-HỒN TRONG CÔ-LUẬT. VÀ TỤC - LỆ VIỆT-NAM 


"s8 ng cô luật 'Việt Nam, có rất ¡L điều khiển liên hệ đến 
hiệu lực lg hỏón, song tục lệ đã lần lần kiến fqo ra một qui chế 
đặc biệi vừa phù hợp với tổ chức gia đình phụ hệ chế, vừa 
khỏng Hy, sinh hoàn toàn quyền lợi của người đàn “bà, khác 
hẳn với cổ luật Trung-Hỏa.. 


Đối với các mối tương quan giữa vợ chồng, các nghĩa 
vụ phu phụ lẽ đỉ nhiên được chấm đút vì giá thủ không cỏn nữa 
Hai bản đều có thồ đượẽ tái giá hat Ụ cẩi thí øới người khác, 
không có gì cần trở. . 


Điềm này giống cồ luật Trung Hoa. Song về hiện lực 

ly hôn đối với các con cải và đối với tài sản của, hai vợ chồng 

. tục lệ của ta đã có những sắc thái đặc biệt, khác hẳn của 
Trung-Hoa. 


Về gãn đề các con cúi, cũng như với nội vấn đề khác 
trong đân Inật số đi nhà làm luật khòng đềcập đến, là vì 
lễ nghĩa nà tục lệ thường giải quyết ồn thôa các khó khăn. Trong 
gia đình phụ.hệ, lẽ tự nhiên, các con mạng họ cha, sẽ ñ lại 
trong gia đình với cha. Theo U.B.C.V.A.L.. (giải đáp câu 177), : 
hai vợ chöng cũng có thề thỏa thuận với nhau đề gnột số eon 

ng cha, và một số he: mẹ. Tuy nhiên, 0, không phải cáo lu lá: S8 


vàn (@ \ễ niệu lựa lÿ. hôn trong Cö luật Trung Hay xem, thêm tổn ng . 
Le đivoree en Chỉne' của Wang-ise: Sìa, V  uẠ c3 sy vẽ 
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lạc mẫu tử đã bị cẮt đứt hẳn giữa các con vả người pẹ đã rời 
gìa đình. Theo tang chế được qui định trong luật Gia-Long và 
Hồn g-Đức Thiện-chính-thư (đoạn 22 và 23) đối với suất mẫu 
(người mẹ đã bị ly dị), hay đối với giá mẫn (người rnẹ đã tải 
giả), các cou vẫu phải đề tang một năm. Điều này cũng được 


xác nhận trong sâu giải đáp số 179 của U.Ù.0.V.AL. - 


Tê oẩn đỏ lài sản, ín ong tuật cũng không nói đèn, điềm này 
cũng đễ hiều, vì ngay đốivới lìe làm giá thú, nhà làm luật. 
đáng lẽ phải qui định chế độ hón sản và sự quản trị tài sẩn 
của hai vợ chồng, mà trong Iuật tuyệt nhiên khỏng có một 
điền khoắn pảo đề cập mình thị đến vấn đề đé, Giá thủ được 
cói như raột định chế có tính cách cao đẹp và trang nghiêm, 
nhằm mục đích thờ phụng tô tiên và nối đối tòng đường, chứ 
'khòng phải vì tiền tài điền sản. VI vậy, khi ly hỏn, nhà làm 
luật cũng khòng đề cập đến văn đề này. Theo tục lệ, nếu người 


_” đản bả khóng làm điều gì lỗi như trường - hợp, không có con 


mà bị ly dị, người ấy thường được đem tài sản riêng của mình 
xờ. Trải lại, nếu người ấy lầm lỗi (như trường hợp rẩy vợ 
thỏng gian) thi không được lấy lại của riêng. Tục lệ này có lẽ 
bắt nguồn` ở điều 401 Hồng-Đúc, trùng phạt nghiêm khắc 
người vợ' ngoại tình (bất luận vợ chánh hay vợ. thứ) ; người ấy 
bị phạt lội lưu, còn các điền sắn phải đề lại cho chồng. „ 


Người vợ bị bỏ có thê đem theo các nữ trang không? 
Trong ] luật cũng khỏng có điều nảo qui định mính thị, tày Lục 
lệ giải quyết. Thông thường, nhà chồng đồ cho người pợ' được 
- đem theo các tq-Irang oà quần áo, 0ẫ lại những đồ oậi này ngày 
ưa, lrong một xã hội trọng nông, cũng không đảng giá bao 
nhiều, chỈ có ruộng vườn nhà cửa mới đáng giả. 


Giải đáp cáo điều 78 và 183, U,B.C.V.A,L đã cho biết 
trong tục lệ, hậu quả của sự rẫy vợ và ly hón giống nhau, chỉ 
phân biệt tùy theo oọ' chồng,có con "hay Ụ không, 


1) Nếu có con, vợ không lấy lại của riêng đã đem về nhà 
chồng, hay các của Iiêng đã được lặng trong khi giá thú, Tất 
cả tài sản riêng của người vợ cũng vẫn họp với các tài sẵn 


: khác thành một khối chung.do người chồng quản trị, Người ề 


vợ chỉ 3 ly lại các đồ tư trang quần ảo và cáo đồ vật riêng. `. 


“108 „. 


Người chồng Xe le] thêm cho một sö 1iồn, nhiều hay-ít tùy 
theo tải sẵn riêng sự góp sức của người vợ vào công chộc 
làza ăn chưng: b_U ` ấy cũng phải thay đồi nhiều it, tùy thẹo 
ww lổi lầm của người vợ khiến phải ly ởi, Nếu hai vợ chồng . 
chia nhơu CÁC œÐ Đn cài, thì thông thường họ cũng chia nhan 
ác tài sản, : 
2) Nến hại vợ chồng không có con, người chồng hoàn Jại 
_cœho vợ các tài sẵn riêng và chia cho một phần của chung, 
hưng là một nửa những "không phải hoàn lại những tài sẵn. s 
' ñ bản trong giá luú. _.. 
Tuy nhiên, U..G.V,A.L,. cũng nhấn raanh rằng trong nhiều 
trường hợp rầy vợ, người chồng không gìao cho vợ đồ vật hay 
tiền nóng gì cả. Trái TạỈ, trong trường họp ly hôn trước các 
nha mòn quyền lợi của người đàn bà được bảo đảm hơn và 
người. này tiển được kiện, thưởng được một số tiền bồï thường ` 
hay cấp dưỡng, 


l— CẦU HỘI : 

1— Hiện ltc lự hôn Wiược gai điủa nà tả ế nào trong luật Trung 
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a) Đối tới sáp tít tải giú của người tự ? ỉ 
b)-Đối vỏi vài sắm của người vụ: L B2 ĐH, TA 
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VÀ CON TƯ 5INH. ` 
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CHƯƠNG THỨ BA 
TỬ-HỆ 


các vấn đề phụ tử hệ hay các mối trơng quan gia cha uä con 
"bốn thuậc pề pham bí tặc lệ nhiều hơn là KG 0 pháp luật 


-thành uấn. 


Sự nổi rỗi tòøg đường và phụng sự _ tiên là miệt diều. hệ 
trọng trong gia đình Iheo phụ bệ chế, Vì vậy, nhà nào. cũng 


mong sớm cọu cháu, và cảng đông con cháu, càng được cơi là - 


hưởng' nhiều phúc đức, Nhờ ở lŠ giáo và thuần phong mỹ tục, 
và cũng nhờ ở nhấp luật nghiêm trị tội thông gian, những trường 
họp ' sinh con ngoại tình rất hiểm, Hơn nữa, HronE giá đình phụ 
.hệ của ta, ugwưới chồng ngoài vợ cả, còn được quyền lấy thêm 
- vợ thứ và nàag hầu, vì vày các con sinh ra dời được; hgười 
. chồng còỏng nhận, Bất luận làcon vợ cả, con vợ thử hbay.nàng 
' hầu, đều là con chính (hức và trong 'cô-lnật THẬP UP thông 
có hạng coa ngoại: tình ' về phía người cha . 


“Giữa cñc sơn của vợ chính, vợ (hứ hay nàng hầu chỉ có 
." một sự phần biệt liên hệ đến địa vị trên dưới trong-gia đỉnh. 
Con vự chính dầu it tuôi, bao giờ cũng dược coi là anh, đối với, 
các con của vợ thứ hay của nảng hầu. Sự „phản biệt, dày ` "rất 
-_ quan bệ về phương điện tế tự, vì người con đuợẻ -ưu tiên chỉ: 
_ đỉnh. đề trong noin việc phụng sự ˆtb tiền bao.g giờ `cñng là người 


.„ tưởng nam lrong, số.các con vợ cả: Người ấy-gọi là, đieh ,.'... 


- Không có cơou trưởng 'mởi chọn?con' tả và Tung: có con: vợ cả 
- MỚI chọủ đến ' C0n:YỢ" thứ, : : 


Không được giá định có hệ thống, _šf0Hý cát bộ. cồ-luật Í 


.—_—— 


Chính vi vấn đề phụng sự tô tên là mục địch tối yếu trong 
gia đình Việt-Nam, nên nếu không sỹ con cái, người ta thường 
lập tự và nuỏi con nuôi. 


Lần lượt, chúng ta sẽ "nghiên cửu về : 
1.— Tử hệ-chính thức. 
-— Tử hệ. tư sinh, 
3.— Nghĩa đưởng. 


4ƯẺT THÚ NHẮT 
. TỬ HỆ CHÍNH THỨC 


„ Trải hẳn với luật pháp hiện. tại, cô "luật Việ- Nam không 
quan tàm đến sử xác định phụ hệ chính thức. Nói cho đúng 
hơn, qtiyền tác định phụ hệ chỉnh thức đã được nhà Tám - luật 
thừa nhận mặc thị cho người cha: tẤU cÃ các con đều là con 
chính thức, bất luận đứa trẻ ấy được sinh trong hay ngoài 
vòng giả thủ ; như vậy không thê CỎ 60n ngoại tình về phía 
. người cha. g.ủ 


Tuy nhiên, cũng có những con để hoang hay con tư sinh 
đọ một người đàn bả không có chồng sinh ra và không có ai 
thừa nhận.” Ngoài ra, nếu cơn do một người đàn bà có: chồng 
sinh ra, mả chồng, cong nhìn nhậu, thì đứa trẻ là con 
ngoại tình. ÿ— Sẽ 


_ Mặc đầu bồng gia đình tủu hệ chế, vấn đề sinh con và nhất - 
là sinh con trai rất quan trọng, song nhà làm luật không hề ˆ 
qui định sự suy đoán phụ hệ chính thức như trong dân luật 
_ hiện đại. Tục lệ đã dành cho người chồng những quyền hạn 
rất rộng rãi -về sự nhận còn hoặc khước từ phụ hệ. Trong số 
các người. con chỉnh thức, người con trai cả gọi là dịch tử, có 
một địa vị rất quan trọng về phương điện tế tự, Đo mu: có -ba 
"vấn đề cần được bàn đến: : : 


_H đo cô luật không qúi định về tử kh chính thờế, 


4 


;.. 


2.— Quyên hạn của người cha đổi với phự hệ chỉnh thức 
trong tục lệ. 


3 Yăn đề địch tử. 


"Trong cô luật Đông phương nói chung, và cô luật Việt 


Nam nỏi riêng hhỏng có một điều khoắn nào qui định về tử 
hệ chính thúc. Thái độ nảy có thê giải thích được Đšn8 hai 
lý do : 

1) Theo quan n$°ệm của Phòng giáo và tục lệ Đông phương, 
giá thủ cỡ ruạe địch sinh con đề nối rồi lòng dường. Các con 
sinh Irong giá thủ đương thiên là côn chính thức. Sự ngoại 
iinh là một tỏi nhạnt rất năng trước đạo lỳ 0à pháp luật. 


. Phạm vào nghĩ: vụ trung thành, người đản bà, như ta đã biết,. 
bị luật Hồng Đức (Điều 401) trừng phạt rất nghiè¡m ngầt. Ngoài 


ra gian phu cững bịttội rất nặng. Trong luật Gia Long cũng 
trừng phạt sự thông gian; Tuy nhiên giữa hai bộ luật Hồng 
Đức và Gia Long cũng có một sự sai biệt trong sự chế lải. 


- Theo điều 401 Hồng Đức, «Thông gian với vự. người khác 


.„ thì phải tội lưu tay Lội chết: Thông gan vời nàng hầu 


người khác, thì tội giảm một bậc. Nếu là quan to thì sẽ xử 
khác. Kê phạm tội đều phải nộp .tiền tạ như luật», Sự.trừng 
phạt nghiêm ngặt này lả một điều riêng biệt của luật nhà Lê, 
không có trong luật nhà Đường. 


Theo bộ Đường luật sở nghị, sự thông gian chỉ phải phạt , 


tội đồ một năm: ruỡi ; thóng gian với đàn bà có EXuSi thì 
phải tội đồ 2 nim (!). ' 


Trong luật Gia-Long, theo luật nhà Mãn-Thanh, lội thông , 
gian cũng bị trừng phạt nhẹ hơn trong ĐH nhà Lê, và nhẹ HN 


cả luật nhà Đường. 


Theo điền 332- Gia-Long, phảm. kẻ hòa gian (nghia 1 đà _ 


Nó), Ciư Tp giấy đồ nhất niên bán : Hữu gpn giả, đồ nhị alên KHƯƯỚNG h 
Xi tạp luậU. m 


¬-=-- 


thông gìan có sự trng thuận của người đàn bà) thì phải phạt 

80 trượng. Thông gian với người đàn bà có chồng thì phải 

phạt 90 trượng. Phạm tội điện giah (oghĩa là đụ dỗ người 

đàu bà theo mình .đi nơi khác thông gian) thì phải phạt 100. 
trượng, bất luận là hgười đản bà.có chồng hay không. ' 


So sánh cáo chế tài nghiêm khắc của bộ luật Hồng Đức 
với các hình phạt nhẹ hợn của nhà Đường và nhà Thanh, ta - 
có thể kết luận rằng nhà lập pháp -triều Iẻ đã phẩn. chiến 
- trung thực tỉnh thần gia đình Việt-Nam, trong sự cấm đoán 
triệt đề tội không gian với người. đản bà có chồng bắng cách 
treo trên đầu gian phu viễn ảnh cña: hình phạt. nặng nhất là tội - 
chết. Qui định “nhị vậy, nhà lập' pháp Hồng- Đức đã nhằm mục 
-„ địch bắt mội người phải tỏn trọng nền tảng một - gia đình đã 
:; được thành. lập. Nâm .phạm vào sự trung thành. của một người 
đàn hà có chồng, kẻ bị tội không còn đẳng sống trong Xã hội 
nữa. 


k2) Ngoài sự trừng phạt nghiêm ngặt gian phu đâm phụ về - 
: phướ n# điện hình sự, tụe lệ: có tự ngàn xưa ở Đông phương 
đã sẵn sóc việc sinh hạ các con một cách đặc biệt. Có thề coi : 
_ oÁc lục lệ Ấy. .nhữ một sự xác nhận tử hệ chính. thức đưới hình 

. thức độc đảo của nghi]ã: ` h : : 


Tuy nhiền về ` PHƯG điện này, tục lệ của ta cũng khác ( tụo 
lệ Trung-Hoa. sẻ 


: 'ở Trung-Hơa, theo sãok Lễ Kỹ thiên, Nội-lắc Do) XI - (cÁc: sẽ 
phép tíc tong gia đình), người vợ có hái đến: tháng cuối cùng ˆ 
trước,lhi sinh hạ, nằm ở trầo - phòng (phòng bên). Cho. đến 


ngày sinh, người chồng, mỗi ngày bai lầu. cho người: đởi hỏi ' 


tin. Nếu sinh con trai, "thì treo cải cũng ở' bến trải cánh cửa, 
nếu sinh con gải thì treo cái khẩn ở bên phải cảnh cửa. Đến 
` bn ngày sau thì bắt đầu bế đứa trẻ. Nếu là con trai, người {a. 
-bắn cung (tô ý nong sau này đứa trẻ có chí lớn bốn phương 
bay bồng như mũi -tên) Ó: Nếu là con gái, thỲ † không làm GÀ 


` 


— 


(1 “tử phương hồ thÏ hoặc tang kệ hồ nỉ, ` (iồ thị: Mẫi lân bằng cổ 
. hồ, “Tang Mi Cung bằng cây dầu),, : 


bị 1E 


Trong các nhà guan tước, việc sinh caa bao già cảng ]À 
một việc vui mừng được tiết tiệc. Ngoài ra. trong tát cả dân, 
gỉnn, khi đứa bé được ba tháng, người ta cất tóc cho nó đà 
một cải chồm trên hai thái dương và làm lễ trình diện đứa bẻ 
cho người cha (# 8, #£ 7). Bất Tuận gia đình giàn nghệo, lễ 
này bao giờ cũng được tồ chức trang nghiêm, liên uy gây đã chọn 
trước, hai eha mẹ đều dậy sớm; tấm rửa thay quần áo mối, 


Người vợ bế con từ trong phòng đi ra, mặt quay về phía Đông . 


Người cha một tay cñm tay phải dứa bé,' miệng bắt cuước tiếng 
nuỏi của hài nÌủ, và đặt lêu cho đứa bé (& +, 7 + # -# vẻ 
tư & +). là 


Người cha báo cho mọi người trong họ biết tên dừa côn 
và viết vào một tờ giấy : @Ñgày nổ, tháng tmỗ, tm mỔ, sinÌu 
tên mỗ» và cất giữ giấy đó. (# + :  #+ HN # ú 3 4# d 
& +). Giấy này được làm thêm hai bắn nữa, một."bẩn 
lưu miữ ở Phủ, một bảa chuyền lên đề lưu giữ ở Ghâu. 


Ñghí lễ này, một phần nào đã giải quyết được sự xác 
định và đẫn chững phụ hệ chính thức ở Trung Hoa. Nhưng 
tục lệ của ta không chấp nhận nghỉ lễ này. Mặc ' dầu ngày nay 

vẫn còn lục ăn mừng đầy thắng, luyy, đầy nămn dứa trẻ, và 
cách đây chỉ vài chục năm, vần còn lục cắt tóc cho trẻ so' ginh 


đề ehÖöu+xhoặc đề trái đào tùy theo là con trai hay con gái SÓng - 


không có lục. làm lễ tin điện đặt tên và lưu giữ giấy nu đề 
tên làm bằng, ` ` 


¬ ^.. : ^ 
M..— Quyền hạn của người chai trong tục lệ. 


Theo lời.giải đáp các cân hồi 187 và tiếp cận của ủy ban. 


Cố-vấn Án-lệ, các người con sinh trong thời kỳ giá thủ kháng kh 
người mẹ là sợ chính ha 0ợ thứ đều được coi nhịt con chính thức 
_ của n gười chồng. Những người con Ấy không bắt buộc phải dẫn 
chứng tử hệ của mình, Trong tục lệ, không phân biệt như, Dân 
luật của. I?háp, các.loqi con sinh. trong 150 ngày suư khi: làm 
giả thủ bay quá 300 ngày-khigiá thú đã đoạn tiêu hoặc - sau: 
khi người chồng đã thất: tung, Tục lệ của ta, cũng' khòng ấn định 
_ thời kỳ tối thiên: 'và thời' kỳ. tối đa, đã Lhai nghén là bao nhiêu, 


tay người ta vẫn .còng nhận HN thai nghềi thường chỉ là: 9; 


_ 
—.. 


tháng 10 ngày, 280 ngày, nhưng người ta cũng không loại trừ 
những trường hợp các trẻ sinh sau nắm. tháng .hay quá. k 
tháng thai nghén, 


a) Đối với những trễ sinh ra 7 tháng sau khi làm lễ cưới 
tuy có thể hồ nghỉ về sự đoan chính của người mẹ, nhưng 
đứa trẻ vẫn được coilà con ruột của người chồng. Nến có 
những đấu hiệu để non thì bao giờ đứa trẻ cũng được lệ: lầu 
chồng nhận VẢ đó cũng là trường hợp thông. thường. - 


Trong (ˆường hợp người chồng đl† nghị oỀ phụ hệ người ta 

. thường thử mắn, Hai.giọt mắn của chồng và của đứa bé được 

trịch lấy và khuấy trong một bát nước. Nếu hai giọt: máu 

không hòa lẫn với nhan, đứa trẻ NHÓI- được 'coi là con, của 
người chồng, . 


Trong trường hợp người vợ không đoan“ chính .a dự 
. giá thủ, thường người chồng cũng không muốn kiện cáo tr tước 
tòa án đề trãnh dư luận bàn tản. 


` Có khi một người đã luống tuôi chưa có con, lại sẵn n 
nhận làm con niÍnR đứa trễ đã được thụ ti ng khi Cưới - người 
đàn bà làn? vợ, 


bỳ Đối pới những trả sinh trong thôi kỳ người chồng đi oẳng 
hoặc thất Iung- quả 300 ngày, người chồng có thề in khước 
từ phụ hệ. Trong thực tế, người -chồng thường theo một trong 
hai thái độ sản : hoặc giả “họ im lặng về tỉnh cách bất thường. 
của sự sinh đẻ này, hoặc giả họ rẫy vợ và bỏ đứa con cho người 
vợ. Các.giải pháp trên này, theó Ủy-ban Cố-vấn Ản-lệ, thường 
đã thấy áp dụng ở Bằe trong trường hợp người - chồug đi. xa 
(hoặc sang Pháp, hoặc vào Nam) khi trổ về thấy v vợ đã sinh để - ' 
sau lúc họ ra đi quá 10 tháng. 


- Đối với các trể sinh" 'quá thời bạn 9 tháng 10  8ớ sau khi 


giả-thú bị đoạn-tiêu, người chồng hoặc gia-đình người: chồng ị 


_ "nếu người này đã mệnh một, có thề khước từ đứa trể: ấy. 
Nhưng nhiều khi, đứa trả sinh ra 12 hay 13 (háng san khi. giá. , 
thủ bị đoạn. tiêu cũng nẫn được coi là con chồng cũ 5ì để lần 
tháng : trường g hợp nà ụ, t Tục gọi r1 chủa TÊN 


Đô : 


Sau khi đã xét về sự suy doán phụ-hiệ trong tục lọ, ta cần 
phải biết xem tực lệ có gui định tố quyền khước từ pùụ hệ 
Rhỏng ? Như trên đổi nói, thường khi nảo người chồng không 
muốn nhận con vìiÌễ người vợ không đoan clúnh, người :ấy 
vẫy vợ và bỏ con cho vợ. Nếu người vợ dị-nghị tòa án sẽ 
phân xử về việc khước từ. Trong fg£e-lệ không có một. thủ-tục 
nảo 08 các 0ụ này cổ (giải đạp điều 189). 

Sự khước từ cũng có thề do người cha tuyên-hố ở trọng 
hội-đồng gia-tộc với sự hiện-diện của các hương chức, Sự 
khước lừ này không bắ(-buộc phải làm trong thòi-hạn nào cả. 
Nhiều khi sự, khước-tlừ đứ do các người Uhừa-kế của người 
chồng nêu lên, đề tranh nhau gia tải do người chiết đề lại, 

giái-đdáp điều 190). 


'Thân phận của người con bị khước từ sẽ như thế nào ? 
Người cou ấy, sẽ phải do người vợ đảm nhận. Nếu người này 


túng, thường cho đứa trẻ làn con nuôi hay làm thuê với một : 


người thân thuậc của mình hay với một nguời ngoài, Đứa 
trẻ phải theo họ mẹ. Trong trưởng hợp được làn coò0 nuôi 
lúc còn thiếu thời, thì lấy họ bố nuôi. (giải đáp 19)).. = 


Nói tóm lại, trong xã hội ta ngày trước, sổ-đï nhà,lập pháp 


không quy-định vấn-đề phụ-tử-hệ vì coi vấn -đề này như - 
thuộc trong phạm-vi gia đình và được nguồi gia trưởng ' 


tùy tình trạng xét định lấy. Trong sự qui định của tục 


lệ cũng dựa vào nguyên tắc trên dây : quyền cửa người. l 


chồng rất rộng oà không có một sự bảo đâm nào khả: đảng cho 
quyền loi của uợ ok con. Nhưng phải, nhận định rằng nhờ ở 
thuần phong mỹ tục trong xã hội và trong gian đình của taụ 
những vụ rắc rối về vấn đề phụ-tử-hệ là 'những. trường hợp 
đặc biết iL.khi xây ra: Cũng nhờ yếu tố ấy mà khuyết điềm 


về vấn đề này trong pháp luật cồ và trong tục lệ của ta không : 


¡ eó một sự quan hệ thực tế.. 


_1I⁄.— Vấn đề đích-tử.. 


_' Trong các có chính thức của vợ cả; vợ. thứ hãy BÀng hìn' ` 
việc chọn lựa một người đề nối ri việc phụng tự là quần” th J 


_ trọng nhất đối với nhà làm luật, vì chính là mục, đích thiết. 


- 
1 


.. 


... 


yếu của hôn nhân. Do đó luật Hồng Đức cũng XU hiệt Gia 
.g đã qui định minh thị vấn đề nÀY. 


_ heo điều 389 Hồng Đức : «Từ các quan đạt thần cùng 
Si quan chức cho đến bạch định (Chu ừng dàn), VỀ việc các 
con cháu phụng sự hương hỏa, thì k hông cứ tuồi lớn hay 
nhỏ, phầm trật cao thấp, phải theo lệ thường, ủy cho người 
đích tử (con trưởng của vợ cả). Nếu người dịch tử chết trưởe 
thì người cháu trưởng, nếu khỏng có người chán trưởng 
mới lấy người con thứ. : l : 


Nếu người vờ cả không có con trai kháe, HH mới chọn 
lÑy con nào hiền của vọ lố. 


Nếu người con trưởng; cháu trưởng có phế tật . -hay ] hỉ bất 
tiểu thư Hồng), không thề giữ.việc tờ cúng được-tTủ phải 
trình quan sởlại đề chọn người cơn khác thay, 


, „ Nếu trái lật thì cho người tôn. nhân (trưởng họ) được cáo tổ 
ổ' các nha môn đề tân lên ; sẽ áp dụng tòi bất hiếu hẤt mục 
trải bỏ cả điền lễ. (Lạnh năm thứ ba niên hiện Hồng Thuận 

1512). - x * ` 


Luật Gia-Long trong điều 76 nhan đề là : «Lập định tử vi 


- pháp» (lập điềh tử trái luậÐ cũng ấn định những nguyên tác. 
-ehọn đích tử tưởng tự. , 


'Vấn đề đích, tử liên hệ đến thừa kế và lập tự hơn là tử 
hệ ;-vi vậy, vấn đề này sẽ được bàn đến: khi nñgiiên cửa. về 
thừa kế và hương hỏa:; ở đây chỉ ghi vấn đề, đề rõ tỉnh thần 
của nhả lập pháp trong sự qui định về tử hệ. _'- 


nu TIẾT THỨ HAI. 
JSC TỬ HỆ TƯ SINH . : 
ˆ Trong cô Š pháp,- người chồng không những cô quyền lấy 
vợ cả và vợ,lế còn được lấy thêm nâng tần. Đối với nàng hầu, - 
nhiền khi không cần cưới.xiñ ; nếu cỏ sinh eon với nàng hầu, : 
Mớc con cũng ¡được người ' chồng nhận ]à :eon TU. thức của 


chồng. Như vậy, trong trưởng bụp nào các tế sinh ra mới coi 


. Tả các con để hoang hoặc con Lư sinh ? ` 


Là 


. bài I 

Một đứa trẻ bị coi là 0n để hoang hay con tư sinh trong 
2 trường hợp : 

1.— Khi người con gói cá thai nà không được người đàn 
Ông nào nhìn nhận. 

2.— Khi người đân bà cõ chồng mà phạm tội thông gian 
rồi sinh con. 

Đối với các con đề hơing, giải pháp. của mật nhà Lê và 
nhà Mguyền Lương tự giồng tiên vì đều hắt nguồn ở luật Trung 
Hoan, : 


l.—- Sự qui định của luật Hồng-Đức về con tr sình, 


rong bộ luật Hồng-Đức, lhông cỏ 1uột điều khoản nào 
đề cập đên phụ-hệ H~ sinh, tuy quyên thử ba của bộ luật này 
đã dành cả một chương thử ba gồm 1Ô điều đễ qui định về 
tội thong gian, sau vấn đề hộ hôn (chương thứ nhất) và điền 
sản (chương thứ hai),' Cách bố cục này kuác hẳn luật nhà, 
Đường, vì bộ Đường luật qui-định tội thông-gian cũng như các 
tội phạm vít trong chương cuối cùng nhan đề là cTạp luật». 
Dành một chương riêng Xét cho tội thông gian và địt chương 
ấy trong khuôn khỗ quy Khát bá, ngàng hàng với các chương 
hộ hôn và điền sấu, nhà lập pháp đời Hồng Đúc đã quan niệm 
tội thông gian như một trọng tội làm rối.loạn trật tự và phả 
hoại nền tẳng gia đỉnh. T tỷ nhiên, trong chương «gian thông» 
nói trên, nhà -làrn luật cũng chỉ ẩn định tội phạm của các, 
gian pbu, dâm phụ mà không đả động tới vấn đề các con - 
tư sinh. : 


- Trải Tại, trong Hồng Đức Thúện- Chinh-thư, có b ghỉ chép 
một bản án xét xử trưởug hợp một người con gái không chồng 


"mà chửa (9). Theo bản ân này, nếu sự thông gian không hất ˆ 


. được quả-tang, thì chỉ riêng người con gái có thai bị tội. Nếu 


bi bn đân ông đã bu thoát, dà có biết rõ KIỤP người ấy cũng 


ì 


(1 Hồng B. Thiên Ghính 1 hư, đoạn. 262, trang 107 và 1U9, 
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không Bị truy (6. Đứa con để ra sể gọi là cửa đăng chí tử» 
(con hoang) không thể. cùng anh chị em“được hưởng. gia lài. 


Nhân bản án này, Trạng Nguyên Lương Tuế Vinh @) có 
nghiên cần yấn đề phương điện pháp Ïÿ, và tâu lên vua xin 
ban hành lệ san về tội gian-thông. 


€túi ]uươ ng-Thế-Vinh xét trong luật có nói rằng : xét việc 
tình không dấu vết, đễ sự vu ơan ;nếu khòng phải là việc 
tiết được dường trường, thì không cổ bằng có. Nếu chỉ cung 
xưng tên người đẩ thông gian thì lòi nói không thê là bằng cớ 
đằn "không xét tội, (cận chỉ xưng mĩ đị không dâm gian giả, 
mhược kỳ thuyết vô bằng, giai vất Irận}, Nến gian phn "cố thai, 
thế là có bằng chứng về tội trạng của gian phu mà lội trạng 
của gian pÌq thì không: có bằng chúng, nên chỉ bắt wian phụ 
phải tội hòa gian. Cử các lẽ Ấy tàu lên, xin cho ban bố để 
thỉ hànd, 


Nếu là hòa gian () sẽ khép tội 80 trượng ; cỏ chồng, sẽ 
kiếp lội 90 Lrượng ; điên gian @) sẽ khép tội 100 trượng, (Nếu 
quyến rủ ra ngoài, g ioi là điêu gian) ; cưỡng gian (9) sẽ bị tội giảo ; 
cưỡng gian chưa thành thì tội trượng 100, lưu đi ?000' đặm, 
thông gian với con gái nhỏ từ 13 bồi trổ xuống, đù thuận tình - 
cũng bị khép vào tội cưỡng gian. Về sự. hòa gian, điên gian thì 
trai gàải cùng rhột tội. Những con đẻ ì thông d gian, bất luận con 
tr “ hat con ( gái, đều trách, cử gian. ph, phải thịt dư "nợ. 


Đối với gian phu, chồng. cũ cỏ quyền gả hay bán cho người 
khác. Tuy nhiên, nếu 'chồng c nnốn vẫn giữ làn vợ cũng 
được. Nếu mà gả hắn gian phụ cho gian phụ, thì gian phu vÀ, 


(1) Lương thế Vinh đồ Trạng NauyEn (BẠ nhất giáp, dể sĩ cập đệ, đệ 
nhất đanh) Rhioa Quí Mùi, niên “hiện Quang Thuận thứ 4 f1463), - 
¡ "Trong bia các tiến sĩ dựng ở Quốc tử giảm (Hà nội) ngày 15 tháng 
` #niên liiện Hồng' Đức thứ l5 {1484) có ghi Lương thế Vinh là thần 
đồng đỗ năm 33 ' tuổi, người xã Cao Hương, huyện Thiên Bản, (Xem. 
__ Lê triều Lịch Khoa tiến sĩ để đanh bi ký, Quyền 1, tràng 88)... 
(2) Hòa gian : Hai bên trai gái. thỏa thuận thông gian, `” " 
. (8) Điêu gian ; Người đàn 'ông quyến rũ người đàn bà đề thông gian, 


(4) Gưỡng x2} D : Thông h 2Ợ0 le cỏ sự thôa R02) chủ ty Si đậu vớ ` 


chồng cũ đều bị tội trượng tám chục, gian phụ phải ly đị và ˆ` 
trổ về nhả cha ruẹ đẻ, tài vật bị tịch tha sung công. Trong 


. trường hợp cưỡng gian, người đàn bả hay con gái không phải 


tội. Những người mối lái hay chứa chấp làm sơi thông gian, 


- đều bị tội kém giaa phu một bậc. Nếu, hòa giải riêng fư Yê VỤ 
: thông gian, cũng bị tội kém một bậc, Àếu icuóng bắt được quá 


tang về sự thông gian, và chỉ (cung xưng) kẻ gian thì: tòa 
không xét. Nấu gian phụ có thai, quan aử án không ' séi 
địch được gian phu, không được buộc cửn : trải điều này sẽ 
bị khép vào tội «xuất nhập nhân tội» (tha tội và buộc " 
quát phép). 


Về điều lệ đo Lương-thế-Vinh đề nghị, có hai nhận xéí: 


a) Về vấn đề con từ sinh và con ngoại tình uểu, người đản 
öng thông bị bắt quả tang tư thông với đàn bà, thì mặc đầu 
có hiết tên người ấy, cũng không thể bắt tội người ấy về tội 
hòa gian và cũng không thê trách cứ người ấy phải nuôi dưỡng 
đứa trẻ. Trải lại, chỉ riêng người đàn bà ấy phải chịu tội và 
có trách nhiện nuôi dưỡng đứa trẻ. Như vẬY, cỏ thề kết luận 
rằng cồ-Iuật không thùa nhậu cho người con tr sinh được 
quyền kiện tìm phụ hệ tư sinh đề cấp dưỡng.- ' 


Trái lại, nếu -sự thông gian bị bắt quả tang người đàn. : 
ông có trách nhiệm phải nuội dưỡng đúa trể sinh ra. Có thề ˆ 
nói rằng, - đề. trừng phạt nghiêm : ngặt sự phạm. gian, cồ-luật đã 
suy đoán phụ hệ tư sinh trên căn bản của sự phạm gian bị bắt 
đương trường... 


Lương-thế-Vinh đã nghiên cứu điều lệ này ở đâu? 'Togb 


. bản dịch bộ cHồng-Đức Thiện-chính» do HHAỀHg 'uật Saigon 


xuất bẩn không nói rồ. 
* _ Trong bộ Đường-Juật Số-nghị cũng không cỏ điều khoản 


- „ HẢO tương tự như vậy. 


Tuy nhiên, nến đọc' trong nguyên. văn, ta sẽ thấy chép như 


Ï tàu) qTư thần Lrương-thế- Vinh, án kỳ Minh luật tổa ngòn 


viết...» (9) tạn dịch : dÑny thần là Lương-thế-Vinh, xẻ! thấy: 


(1) l4 É 3# ‡ÊMt M4 $8 


trong sách sàliah~lu@f- tồa-ngôn» nỏi rằng...» đ). Như vậy, 
Tarơng-thế-Vimn đã nghiên cứu các Ynật 12 nói trên trong luật 
ñhaà Afinh. 


Tài liện ñảy tà một bằng chứng quý giá tô rõ rằng các luật 
gia triều la, không phải Shỉ nhất thiết quy chiếu vào bộ luật 
nhà Dưông, mà còn tham khảo cễ luật lệ nhà Minh nữa, (Cầng 
{rong bộ Hing-T3úe Tiiện~chinh-fhư, đoạn 105 (2) côn chép một 
Tài liệu khác ghỉ rõ là Trạng nguyên Vố-đương-Gử nắm Hồng- 
Lúc thứ 2ã (1100 cũng đã phụng chỉ vua, tra rõ điền lễ cũ: và 
tuật nhà Minh, lâu lên vna ở trước điện Rinh-thiêp mấy điều 
bà về tang phục. đề được ban hành). l 


t.— Sự qu! định của luật Gia Long về con tư sinh. 


Điều lệ đo Lưong-Thế-Vinh xin ban hành về tội phạm gian 
và về quy. chế của.eñe con tư sinh, cñng thấy ghỉ gần đúng 
HỆ thyên vn trong bộ luật cña nhà Mãn Thanh và do đó đã 
được lnật Gia Long chép lại MÓN điều 332 nhan đề là «phạm 
gia, 


Như vậy, trong lật nhà Ngnyễn, cũng như đưởi triều . 
Lẻ, trong trường hợp hàa gian¿-eon trr-sinh chì trai hay gái tiễn 
được sinh ra điều đọ người đàn ông phải nhận lấy sự nuôi nắng 
nếu hat ngưủi thông gian bị bắi quả lang. Trong trường hợp . 
khác, nến người đăn bà có chửa, thì chỉ riêng người đàn bà có 
lỗi, vì không có bằng chứng về tội lỗi của người đàn ông. —ˆ 
: Theo lài bình chủ của: nhà làm luật triều Nguyễn về điều 

832 G1. trêu này. việc thống gian, ‹ đo.vếu tỉnh, là một sự kiện. 
thường hay được giấu kín ` và cũng rất khó dẫn chứng vì không, 


{r) Minh-luật-túa-ngôn có thề dịch : Các điền trọng „ uật nhà Minh: : 
(2) Hồng-Đức Thiện-thinh-tur trang 40- Trong các bia ký tiền sĩ triều Lễ - 
đỗ dưới các đời uua TLê-Thái-Tò đến. hết đời Lê-thánh-Tông không ` 

_ thấy ghỉ tên Trạng hguyên: Võ-dương-Cử. Phải chẳng có.sự chép lầm 


(®Sem: Jê-triều lịch-khoa Tiên-s† ủ> đanh bi vá k¿ nh Gia Giáo. - ` vệ 


Đực xuất. bản Saigon Tuổr. ¬--... 


~.116.- & h đi Sh : vê SỨ Ta, si 


Có một đấu tích gì đề làm bằng chúng. Vivậy, những sự vu cáo 
về vụ nầy rất dễ, Bói Lhế, cần "phải bắt được quả tang ti sự” 
liện đỏ mới có bằng chứng. Nếu một người cú phao ngòn là 
một người đàn ông, người đàn bà nào đã pluan gian, những 
lời nói vỏ bằng cở ấy không đủ truy tố họ. Neu bắt người 
đàn bà phải khai rõ sử thưa; rất có thâ vắng người nảy ö sẽ giấu 
tên nhân tỉnh mình rnà lại vụ khai cho người mình ghét... cho 
mẻn; trọng frườỡng hợp không bắt được quủ lang, các còn fư 
sinh đù con trai hai con gái đến đo người đàn Đà phải quảa 
nhậu và cấp đưỡng. Như vậy, ngoài. trường hợp bị bắt quả 
lang, người đàn ông phạm gian không bao giờ bị truy tố. 


Nói Khả, rong cỗ laật Việt Man, sự gửi định khác hẳn 
. eð luật. La-Mã. Trong cô luật La Mi, theo Lục đao s©rediur. 
virgini parturienH», nếu người con gải chứa hoang khai tên 
. người nào đã thông gian, trụ sẽ cắn cử vào lời cung xưng đề 
xác định phụ bệ tư sinh, Trái lại, trong cồ luật Việt Nam, 
lời khai ấy hoàn toàn vô giá trị, do đó, ngoài (trường hợp 
sự thông gian bị bắL quả tang, luật pháp kiiòng cho phép đề 
tìm phụ hệ tư sinh. 


IR, 


ïc cầu Hi t 


 n T gỉ sqo trohg Cà luật Việt Nưa, nhà làm tiệt Xô 4 g1: Ủịnh tử 
hệ chính thức ? ` 


— Quyền của người cha uề uẩn đồ xác định từ hệ chỉnh thức được 
_, tục lậệchấp nhận mật cách rộng rãi nh thế nào ? 
3— Đích tử được chỉ định như thế nào và cú nhiệm nụ gì ? 
-_ 4 — Sự qui định trong luật Hồng Đức vồ con tứ sinh, - .. 


#— Sự qui định trong luật Gia Long về con từ sinh. 


si :E hp LUẬN : 


_ - Tử hệ chỉn?:. thức trang Cô liệt, - 
òò8— Tử ñệ tứ sinh trong Cồ luật, 
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BÀI THỨ CHÍN : CON NUÔỒI 


TIẾT THỨ BẢ 
GÓN NUÔI HAY DƯỠNG TỨ 


sự nghĩa dưỡng hay nuồi côn nuôi ñö mọc đích lạo nên 
ña?:*ng đây liêu lạc phụ hệ, hoán toàn giả địoh.. 

Định chế này rất thông thường ở nước ta; người fa nuôi. 

con nuôi vị lì tâm, vì nguồn lợi hay vì đị đoơnn; Vị từ tâm một 
gia đình kbá ziá thường nuôi cáo trẻ còn nhỏ tuôi mà gia đình 
túng: thiểu, nhiều khí còn cho cha mẹ đứa trẻ ấy nmiội sổ tiền, 
_ VÌ quyền lợi, người ta nuôi con nuôi đề lấy người làm khỏi 
phải trả tiền công; có khí chủ nợ cũng nhận nuôi con của: 
ngời phụ trải đề cho làm việc lấy công. trù vào -lãi số Hiền” 
cho mượn. Vĩ dị đoan, mật gia đình khá giả nhưng hay bị 
tai họa cũng thường nuôi một đứa trẻ của một gia đình đông 
_cOn, đề cho đứa trẻ gánh bớt một phần tai họa và đem lại 
cho gia đình. một chút hạnh phúc của nhà nó (câu Bết đáp 
%7 U.B,C.V.A.L). : 


V1 định chế nghĩa đưỡng có tính cách thông thường như 
vậy, nên không có. điều gỉ lạ là hai bộ luật nhà Lê và nhà 
Nguyễn đều đã qui định về vấn đề này. Tuy phiên, trong cỗ 
luật sự nựh7w dưỡng thườntg được qui. định song song 0ớt sự 
lập tự, không phân biệt rõ rệt Sự nghĩa dưỡng thì chỉ có mục 
đích nuôi một người dưỡng tử hay: con Ì nuôi thông. thường, 
côn sự lập tự thì có mục đích kén chọn một người đề nối. rồi 
tông đường và tiếp tục sự. thờ phụng tồ tiên, Do đó, -trong 
sự qui định hàrn hỗn của cồ luật, cần phân biệt rỗ sắc thái. 
vÀ hiệu lực của mỗi -định chế, Trong tiết này, chúng ta chị. 
. bàn đến vấn đề nghĩa dưỡng trong luật nhà Lê, luật nhà. 
- Nguyễn v và pH li "vấn: đề ` lập tự SẼ - được. kh: củu Đông 


PS ĐÓ " 


thơm và, - ví SƯ li. - L ”.. cả - Mr. 4 Ÿ 
„”  . .. TT — . —— ..Ềằ  ẻ. 


thiên nói về thừả kế (chương trình nữm thứ bu Cứ-nhân, xera ' 
quyền hai). 


.đ— Nghĩa dưỡng ?rong luật nhà Lễ 


Bộluật Hồng-Ð ức đã qui định sự nghĩa đưỡng trong hai điều, 
380 ,và 381. Ngoài ra trong sách Hồng-Đức Thiện-chinh-thư cũng 
. đề cập đến vân đê này trong năm đoạn : 110, 258, 267, 271 và 272. 
Tuy nhiên, sự qui định của bộ luật Hồng-Đức thì quả văn tắt, 
còn các tài liệu trong Hồng-Đúc hiện-chinh-thư, lại có nhiều 
điềm tam sao thất bản cần được biện chính. Do đở, vấn đề 
xác định lại sắc thái của định chế ngiĩa dưỡng dưới triều Lê 
rất tế nhị, nhất là các bản vấn trên này thường gui định song 
song có hai định chế nghĩa đường và lận tự. 


Â) Điều kiện về sự nghĩa dưỡng trong luật nhà Lê 


Trước hết cần xét nội dung hai điều 380 và 381 Hồng-Đúc, 
Điều 380" Hồng-Đức qui định vä ìng : «Phàm 1 làm con mĩ nội đã có 
văn tự nuôi gbỉ rỡ, sau nầy sẽ sho điền sẵn (hữu dưỡng văn 
tự trước dữ. điền sẵn (# .š. + # ‡# # w 4), nếu yẽ sau cha 
mẹ nuời chết khỏng làm chúc hết, thi điền sẵn: chia về đích ` 
tử và dưỡng tử (1)..Nếu người tòn nhân chia điền sắn không 
đúng luật thì phải phạt 50 'TöÏ hạ một bậc. Chia đúng luật là 
điền sản chia làm ba : đích tử được hai phần, dưỡng tử được 
miột phầu. Nếu không có đích tử mà đường tử ở với cha mẹ 
nuôi tử khi còn thơ ấm thì được hướng tất cá lài sản. Nếu: 
không ở với cha mẹ nuồi iừ khi. thơ ấu, thì dưỡng tử được hai 
phần và tôn nhân được một phần tài sản (). Nếu trong văn 
. tr không ghỉ rõ cho điên sẵn, không áp dụng điều nầy. 


- k— Về phương diện Rintt thức củd:nghĩa dưỡng, 
Điều 380 HD sol sảng 2 2 điềm : 


-đ) rong bẳn. dịch của trưởng Luật đit # lì SA 4 sẵn về non đẻ và 
con nuôi, Thiết Lưởng dịch như vậy không gắt nguiả nguyên văn : 
.gBiền sản phân quy địch tử cập đdưỡ nứ tửo vì địch lử không những 
là con để mà cỏn chỉ người con trưởng tam ¿09 tiếp tục phụng 
sự tô tiên như ta gã rổ, : : 

(@) Xem chú thỉch cuối trang 120, 
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a) Điều nầy đã cho La hiết zố xăng tỉnh iừe nhồi cò nuôi 
pkuổi làm bằng một pấn NHỆ mã nà làm luật Hồng Đúc gọt là 
thường ấn fự, giếng nh đuuï từ caa Dấu luật hiện tại gọi là 
kiể túc nghĩa dưỡng (). Lê dĩ nhiên, vàn tự ấy được kết lập 
giữa cha mẹ đứng nuối (duống phụ, dưỡng mẫu) và cha mẹ 
sinh ta đứa trẻ, 


h) Điền 380 HB còu cho bit rtng vần tự này có ;bš giủ rõ 
có cho con nuôi điền sửn lay không, “Dầy tieu trường hợp, 
quyền lợi người con nuôi về phương điệu thừa hệ sẽ được 
hưởng nhiều ' huy ít đối với người đích từ hay người tôn nhân, 


lÍ—- Về phương tiện trị đụng cầa nghĩa duyông, ` 
Biều 380 HĐ chỉ dấu các điềm sau : 


ta) Con nuỏi có thệ nuöi từ thuở thơ. ấu hoặc khi đã lön, 
không hạn tuôi, 


b}ỳ Có thể nuỏi thêu đường tử, mặc dầu đẩ có dịch tử. 
(trưởng na") .°S röi việc phụng Ltự trong gii đình, 


e) Trong luật chỉ dùng danh (tư Qui 0 tử», Nhưng đây là, 
một đanh từ bao quát và "E8 phải hiểu rằng người con nuôi cỏ 
thề là con trai bay con gải. _ `. 


Tị 


(2) Pháp uị : Điền sản phân tỉ tam : đích tử nhị phần, #8 g3ệp tử nhất 
' phần, Nhược vô ñÍch tử, nhỉ dưỡng từ tr ấu đồng cư tắc toàn quy 
chỉ, ẤẤu nhỉ bất đồng cu, tắc Ni dưỡng tt nhị phần, qup- tôn ˆ nhiần - 
nhất phần. ‡ tÍ : w #8 » Š =, 3ã + ^ ? 2# — ?,# 
_ #w dR f7. ứfo Xk ƒ ñ 29-18 # 6Ì 4x Nỳ st, 32 đó 2S E h UÙ) 
#} §- 7 ^ 3 lý W ^.—2+e NT 
Trong điều khuẩn nói trên, bằn địch của trường luật khi thì dịch danh - 
từ tên nhân là người trưởng họ, khí thì dịch là người qhừa tựa 
lõi dịch nầy không đúng ý của nhà làm luật. Thiết tưởng, nên giữ` 
nguyền danh từ diên nhâm .(nghiœ đen đà trưởng họ). Người dồn - 
__ nàẩn tày mỗi trường hựcp là một người Phác (hạ dẫn), s 
(3) Danh từ? khế trức "gia dưỡng địch € ở danh từ của Pháp: Conirat ẹ 
Du con ta. - 186 ST TT Ệ 


h II HÍ 


d) Người nh uuởi có thể tả một người trong họ trAY khác 
bọ (doạa 957 H.2.T.0/1), khác với người lạp tự Dao giờ cũng 
phải äi là một người trong Họ (doạn 256 H, Ð.U G7), Hoạn T10 
ILb. TCT., cóc kẻ rủ hai loại trể số Dị duợc tội lâm 
UOHD HUỎI : 


— Dù là người troug họ, bày hộ Rhác, duỗng lữ phẩt là 
zou trai hú, không thú gHếi được còn tai lrưởng củi người 
khác: Điền này đỗ hiện, vì con lái trưởng phải @ trong gii 
định đề tế tự aứt lh nN 


t 
_~ Cặt ẲFỦ ÌH bức doc, tì cô Hi: aH1ÔE Ír Ho ý tử khi thờ ấu, 


Điều 380 f1 cáo {ng được chấp Đo sách ?15ng-Đức 
Thiện-chính, dưới mài hìuh trie dài hơn, trong đoạn 270(9) 27 
«nuôi con người khác, lắc sinh thời đã có văn tự nuồi nhưng 
chưa giủ rõ cho diền sắn (trờig: tha nhân fứ, sinlL thời hữu ` 
dưỡng văn tự, vị hữu ¡ước dứ tần sản), đến lắc ốm chết,. 
chưa kịp có lời đấn lạt vao chúc thư, nhưng ma Duười con 
nuỏi quả thị từ-klú Uiè ấn nga 3à 7 Luội tớ xuông, ở. tuỗi 
trổ lên,-vẫn ở với eha nuối, đã ghứ lên vào số hộ tịch, theo làng 
hay giáp của chà nuôi (dĩ trước nhập hộ tịch, tọa phụ quản 
giáp (f3 ^ “4 #@ * 4 # Ÿÿ), cùng đối với cũa nuôi đã 
pbụng dưỡng ma chay không khảe gì con- đẻ, fheo đúng như 
pháp luật, thì các điền sản (của cha nuỏi chết đề lạ) chia làm. 
ba phần, con dịch tử hai phì ïu, con nuôi một phần, Nếu khiòng' 
có địch tử, thì tài sẵn về cả con nuôi Ê). Nếu con nuôi lúc bè” 
không cùng Ở với cha nười, thì điền sản về eon nuôi hai phần 
về tòn nhản một phần, Tòn ahản tức là anh chị em, (Tỏn nhân ˆ 
tức huynh để tỷ rauội đã). Nếu lúc cha còn sống đã cỏ làm giấy 
tờ ghì cho điền sảu, hay vỏ cúc thư dễ lại, Ủi ích tử và con 


- mướởi đều phải 1beo lệ trẻu. (Nhược đích tử, giả tử,` sinh tiền 


đĩ hữu trước đữ: điền sảu văn Iự, cập dÈbạ chúc thư g giả, tức 
như tiền), Tài liệu này đem lại cho tạ ba chỉ đầu ích lợi : 


(1) Hùng-Đức Thiện chính tàu, trang T17, 


(2) Trong . sách Hồng Đức Thiện chỉnh tư, dùng danh tt qgiả n. 
_ (M3 #): đề chỉ con nuôi ; nhưng chắc là chén nhầm ; vì ngay trong Hước” 
, set (377) lại chép danh từ dưỡng tử đề chỉ con. nuôi, 


đ— - Tỷ \ệ chía phần, điền sản giữa dưỡng tử và đích tử 
ĐẠY đưỡng tử và tỏn nhân giống như hệt tỷ lệ: của điều 3§8.H.Đ 
và xác nhận rõ ñ điềm có thệ nuôi con nuội, bất luận là, có địch 
tử hay Thông ` 


.32.— Ta hiều rỡ thèm Tẳng khi náo dưỡng” tử ở với cha 
nuỏi..tử bây tuôi trở uống, ba trôi trở lên, oà được ghỉ ảo sồ 
hộ tịch lIrong làng cha nuỏi thì được coi là ô mới cha mẹ nuôi 

.từ khi thơ ẩm, : 


3 — Tài liệu cũng' chú thích rõ tôn, nhân là các anh em - 
chị em, nhưng không nói rõ lá anh chị em của ai. Ta phải 
hiểu rằng đây là anh chị em NẠI uửa người đứng nuôi chết- 
không. ©ỏ 'oOn, : 


_-Tuy nhiên, tải liệu này cũng nêu lên một vấn. đề nan giải, 
. vì bai trường. hợp ghi trong đó lại đối nghịch với hai trường 
hợp ghỉ trong điều 380 Hồng Đức. l : 


- Theo đoạn 270 Hồng-Đức Thiện chính thư, chỉ khi-nào . 
trong vip tự nghĩa đưởng không ghi cho điền Sinh thì mới chia 
phần như tỷ lệ ghi trong luật ; trong điền 380.Hồng Đúc, thì, 
. trái lại, chỉ khi nào trong văn tự nghĩa dưỡng có ghi cho điền - 

sản thì mới áp dụng `; lệ cho. điền sản, này.. Vì Hồng-Đức 
"Thiện-chính-(ư, chỉ là một tải liệu chép tay, côn bản Quốc- 
triều Hlnh-luật mà trường luật Saigon đã cho dịch và in lại là . 
một tài:liệu in mộc bản, nên ta có: thể kết luận Tẵng trong sự 


sai biệt nói trên, chắc có sự tam 5ẠO thất: bản về phía Hồng Đức vẻ 


Thiện-chính-Uịu. Sự chép sai lạc nầy còn hiền nhiên ở cuối " 
đoạn 270 H.Đ.T.G.T..: đến lúe cha còn sống đẩ có làm giấy 
tờ :ghỉ cho điền sẳn, cùng ]à chúc thư đề hủ, đích tử và con 
' nuôi đều phải theo lệ trên); Xét trong ;Hồng-Đức Thiện-chính: - 
thư„ở trên đoạn 270; không có lệ nảo giải quyết trường hợp ._. 
này cả, như vậy rộ rệt là cỏ sự lầm lẫn Eông sách AI EDE Dho : 

Thiện chinE:. 


Bi — - Hiệu lực của sự aghia dưỡng trong luật nhà tế ` 


Hại. điều 380 HĐ và 270 HĐ.T.G.T. "không những cho ta 
biết rồ các điều . về nội dung và hình thức của -khế- 'rước 


_ 


xa.  —- Ả.. nh. “.. ... “se E 


II I 


: nghĩa dưỡng, cón ghỉ rõ quyền lợi của đưởug tử, do đó chúng 
ta phải bàa đến hiệu lực của khế ước này. 


1. Đoạn 370 H.Đ.T.G-€, cho la biết rõ là khi dưỡng tử ở 
với chà rae ngôi từ khi thơ ấu thí cũng được coi như con đề 
vì đã hưng đường mà chày cho chà uôi, do đo nếu khong có 
đích tử thì được toàn thê tài sẵn. Xó¿ khác, con, Nuôi cũng có 
tụhĩa ðụ phụtúƑ dường cha mẹ nuôi nhựt con để. Nghĩa vụ này 
cũng được xáo nhận trong đoạu 110 Hồng-Đúc Thiện-chính-thư: 
&@ýÊ làn com nội nh nào, sau khi được nuôi nẵng, đổi bên ˆ 
đều kluòng có 'sự àn hận, tự coi mình như là con đẻ, không. 
được trãi đạo tự Nện bà ẤI, láy cớ là có đại lạng phải báo hiếu 
cha chị ca bản simmÍt của đình. 


2, Ngoài ca, theo đoạn 257 H.Đ.T,C.T, đời sới cha mệ nuôi, 
người con nuôi phâi đồ lạng 3 năm, đối với bản sinh phụ mẫu 
thì tang phục giữm xnổng 1 năm, trái luật sẽ bị khép vào tội bội 
bắn bất hiển, 


ủ, Vẽ guyên thua kể, người con nuồi được hưởng gìa tài. 
đối ouỏ‡ cha mỹ nuôi, Nếu chà mẹ nuôi có con để đề làm đích tử 
thì phần củả.người con nuôi là một nửa ph của người địch tử. 
Nếu không có.đích Lử, người con nuồi được nuỏi từ, thơ ẩu 
- _. được hưởng toàn thê gia sản, và tất nhiên được coi là lập tự. 
_ Nếu không ở từ khi thơ tu với cha mẹ nuôi thì được hai phần 

gia tải, một phần gia tài giao cho tồn nhân.. 


4. Tuy nhiên, (ấi cả mối giây liên lạc giữa con nuôi 0à gia ` 
đình bản lông cũng không bị hoàn toàn đoạn tuyệt sau sự". -: 
nghĩa dưỡng. "_ 


Điều 361 Hồng~-Đức đã qui định trường hợp gia đình bản 
tòng tuyệt tự nghĩa là không cócon trai nối rồi. Trong trường 
hợp ấy, người dưỡng tử có quyền được hưởng một phần gia 
đài trong gìa đình bản tỏng bằng nửa phần của người tôn nhân. - 

, Hon nữa, nếu người dưỡng tử không được cha mẹ muôi cho - ` 
điền sẵn,' Lhì' không ảp dụng điều .381' Hồng-Đức. Như: vậy có 
thê hiểu rằng trong trường hợp đặc biệt: gày, người con. nuội- 

-„ Gó thể xin trở về gia đình cha.mẹ để đề hưởng trọn „gia: tải: ':.: 
-. Giải phán này: được ghị trong. đoạn 110 Hồng-Đức 'Thiện-chính - 


" 


"+ 


Ÿ ty _ . ' - 
` - * . * 


tÌnr : eNếu con trai trưởng Và 6 ¿on trai thứ tr ong bản tóng đều 
chết cả, không có ni urối rõi cho eha mẹ bản sinh, người dưỡng, 
tứ dược trình: bày tỉnh,sự đó cho cha mọ nuôi, ehọn người 
khác làm con trưởng, rồi người còn nuôi mới được về chịn 
tang bảo biểu cha ¡nọ sinh ta mình.» (9° ` 


. Nhưng đủ người dưỡng tử không xin trổ về bẩn tông 


qiiyên lợi thừa Tế của ø#ưới ấy đối với của mẹ để tuyệt tự. - 


củng được lăng thêm, nêu họ không được cha mẹ nuôi cho điền ˆ 


- gắn. Theo các đoạn 257 và 271 trong sách Hồng-Đúc Thiện- 


ebinh, phần người đưỡng tử trong trường hợp này chỉ phải 
giấm hai phần mười đối vời phầu của người lôn ĐHẬP, trong 
bấn tông sa 


C.— Tính cách tân kỳ của 2 luật. nhà tệ về nghĩa đưỡng. 


Nói tim ]ại, định chế nghĩa. dưỡng đã được. qui định khả 
đầy đủ trong luật nhà Lê ; SODE SỰ giải thích ngày nay gặp 
nhiệt trộ ngại vì ha] lẽ : : : 


'1) Về phường -điện kỹ thuật, hai định chế lập tự và : dưỡng 


“tử thường được nhả làm luật Sài xo) qui định hàm.hỗn: 


không phân biệt minh bạch, 


‹'9) Nạn tam sao thất bản đã gieo rất nhiều nghỉ vấn cần, 
phải giải quyết, đối với'các tài vn, của sách HồngĐức 
Thiện chính. 


() Trưởng Tiợp. trở về bản Lông khi. cha mẹ để tuyệt tự cling được dị 


liếu trong Luật nhà Thanh và sau nay ThẾP bộ luật tà Long chép 
lại (điều 76 Gia-Long hạ dẫn). . 

()- Trong đoạn.2¿? H.Đ,1G. (kảng 99 trong bản đơ Trường luật xuất 
bẵn) có một Sự chép nhầm do sự tam sao -thất bản, khiến nghĩa 
trải ngược. Trong-bản dịch REUY ồn vẫn là : +aNến ,không' cùng cha 
mẹ nuôi thị phần ruộng đất của ' cha :mẹ nuôi - : phải giảm đi hai 
phần mười:. Đảng lý doạn nảy là: cWếu không cùng ở với cha 
mẹ nuôi hay không được cha mẹ nuôi cấp 'elio điền sản, thì "phần 
của người, côn môi. nh ải giãm di tai phần.nmiòi đối với phần" của. 
người lòo nhầnđrong bẵn Lôngb, Sở dŸ biện cứng được đoạn 257 
này là nhờ có đoạn 271 11,Đ.T.C, ý nghĩa rất minh bạch. : : 


I II 


Dầu sao. nhà ná các tài Hệu Ấy, tị hiều được rõ rằng sự 


quí định của luật Höng-Đức về sự nghĩa đường hoàn toán ' 


khàe hẳn luật của nhà Đường và chủng vainh tĩnh thăn độc 


lập của nhà lập phản lở Sa „rà đã biết chống lại ảnh hưởng: 


~taoe TrÍv2 ~ 


Trnag Họa và cừug thác Hắn vi Bự GHI định tửa luật Đìa 
long mà ta sẽ sét đến, Đề trên cát tỉnh thần Mk đào củu - mật 
Wầng-Đức về nhường diện này, ướt Hrởng cầu dịch lại su 
đây hai điền khoản Trong chương Hộ Môn của bộ: Iuật nhà 
Dường liên hệ đến sự nghĩa đường, 


t 


Hà 


— Một điền thứ nhất trừng phại dưỡng lử bò cha mẹ nuôi 
ra đi: « Nếu cha mẹ nuôi khôn có côn mà dường tử bộ ra 
đi thì phải tội đồ hai năm. Hi chí mẹ nhỏi sinh cón trai 
mà cha mẹ để không có con trai, nến người con dưỡng tử 
muốn được hoàn về gia đình tình thì ebo phép v (9), 


"Trong quyền Dưỡng luật sở nghị, chú thích 'về điều này 


như sau : « Theo bộ tuật, người k hông có don đuợt phép nhôi - 


- người cùng họ (đồng tông) chiều theo 'lệ. clhièn mục tương 
đương (2). Người đã được đội on thu dưỡng mà bồng nhiều 
bỏ nhà ra đi, bị lội đồ-2 năm. Khi cha mẹ nuội sỉnh ( con Lraï 
và cha mạ đẻ khóng có con, nếu người đường tử muốn xin 
- được hoàn về bẩu tổng thì cho phép. Nếu cả hai gia dinh đều 
không có con, việc ở lray đi cũng tùy ý muốn của người con 


nuôi. Nếu cha mẹ. nuôi tửy không có con nhưng không muốn - _ - 


lưu đường người con nuôi và muốn cho hoàn về bản tông, 
cho phép chấp nhận ý của # cha mẹ ngồi» @®, .. 


(2) 3t Ÿ. #08 4k 4 9k 4n de tr mến. 


1+ + &# ¿ #4 4 jl + ch, 
(2a) Và lệ chiêu mục tương Âương, xem chương bàn 0Š ẩn đề Hương-hỏa 


và lập tự (Hạ dẫn) (Quyền hai). Theo lệ nầy, giữa người dưỡng phụ ' 


tà dưỡng tử. phải cúch nhan một đời như chú bức nuôi châu họ, 


(3) jã 1n 2 2iâ 2? th K-Ev£ 218 @ gì S Ly `. 
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cÌ — Atột điền thứ hai trừng phạt sự nuôi một người khác họ 
làm dưỡng tử : «Ñếu nuôi một người con trai khác họ (làm 
dưỡng TÊN phải tội đồ một năm. Người tưng thuận cho nuôi phải 
50 roi, Đối với các trẻ tiều nhỉ bị bỏ rơi, đưới ba tuồi, .t -tuy 
_ khác họ, cũng eho phép và theo họ mình, 


Chú thích điều này, bộ Đường luật sớ nghị viết: : sNduời 
con trai khác họ, vốn không phải là tộc loại (cùng hó), nếu 
thu đưỡng là trải phép, vì vậy phải có tội đồ 1 năni,: Người 
ưng, 'thuận. cho muội trái phép phải tội 50 roi. Nnôi con gái thì 
không phải tội. Đối với trẻ con đưới ba tuôi bị cha mẹ để ra 
bổ roi, nến không cho phép thu dưỡng, các trẻ ấy sẽ bị tuyệt 
mệnh, Vì vậy tuy là trẻ, khảo họ, những cho phép thu, dưỡng 
và chơ theo họ của cha nuôi. Nếu sau này các cha mẹ .đã bồ 
mất con, lại biết mà nhận, thì cho hoàn lại nhà cha mẹ đề, : 
-song phải nộp tiền. bồi, thường nuôi dưỡng bủ móm-()s. ˆˆˆ' 


Tiếp theo hai.. điều này, bộ luật nhà đường còn bó một 
điều khoản về vấn đề : «Lập đích tử trái lật» (Í. Ập đích tử vỉ 
pháp). Vì diều này liên quan đến vấn đề lập tự chứ không phải 
vấn đề dưỡng-tử, nên sẽ được bàn đến khi chúng ta nghiên cửu 
về thừa kế và hương hỏa.' Và cũng vì có điều "TY liên hệ đến 
việc ` lập đích tử nên có thê kết. luận xẵng hai điều Inật nói, trên 
chỉ qui định về nghĩa dưỡng 


: Căn củvào hai điều ghi trên của ` Mật nhà Đường về nghĩa l 
dưỡng, ta nhận thấy sự qui. định này khác hẳn luật Hồng-Đức 
trong văn tự cïng nhữ trong tỉnh thần. Trong sự "nghĩa dưỡng 
- chỉ cỗ thê nuôi con trai cùng họ (đồng tính) ; nếu nuôi còn trai 
khác họ sẽ bị tội. Tuy nhiên có hai trù lộ : có thê nuôi con gái 
khác họ bay! các con trai.dưới ba tuôi bị, "bộ vơi. "Sự qui định 
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của luật nhà Đường, một phần nào, côn được fiến nhận trong 
luật nhà Thanh mà luật Gia-Eong đã chép hủ. 


H — Mghfœ dưỡng trang luột nhề Nguyễn. 

irong bộ luật Qia-luoy (iểu 7 nhan đồ là (lấn đích lử 
ti phún) ciập đích tử trải luậi, người tạ có thể Tìm tưởng 
rằng điều này chỉ qui định vẻ vấn để lập tự. Nhưng sự khật 
điều 76 cũng như năm lệ tiếp cận đã qui định cả hai định chế 
lập tự và nghĩa dưỡng. k 


Trước hết chúng tà bẩy phần Hếi cáo điện khoản này 


"Theo luật nhà Nguyễn, dối với sự phía dưỡng, cô thê 
nuôi hoặc những trẻ đồng tông buặc những hò khác họ, 


Khoản thử hai của diều 76 Ö.1, định vắng : Nếu người nào. 
đã nuôi một trễ đồng tòng đã lám. con pình mà không có con 
để &irong khi ẩn cha mẹ đưa còn nhồi đó cô can trai khácy - 
thì nếu người con nôi bú cha mẹ nhỏi mà tỉ sẽ bị phạt 100 
trượng uà bắt buộc phải uề ở uới chú mẹ ngôi, Trong lrường hợp 
cha mẹ nuôi sinh.eon' trai hay cha mạ đề. của người con nôi 
không có con trai, nếu người con nuôi nuiến win phép trở 03 
nhả mình, sẽ cho», 


Điều này đã Du 6: có tử luật nhà Đường, như đã đián tích 
ở trên, : 


Người la có thê tự hỏi điền khoản này áp dụng cho những 
, Hgười được tự lập hay những người con nuôi đích đănh, May 
thay những lòi bình chú của điều khoẩn này ở trong luật đĩ 
giúp ta giải quyết vấn đề đó,: «lrong luật nói rằng nuôi 
những người con đồng tông đề làn con nình chứ không nói 
lập tự, như vậy những kế: được nuôi trong trường hẹp đó 
không bắt buộc là những trẻ phải có đủ điền kiện đề được 
lập tự». Theo lời bình chủ này, điều khoản trên đây phải 
áp dựng cho kem. ,(01 HHỘi TA — cũng nÏhư các trẻ. bước 
lập tự. 


`Theg khoản 3 diều. 76 Gia-Long Ti thề: nhữi tự "một ˆ 
Kảng con khác họ. TINH: lời bình chú, nhà: tui ch HN vững 


mang sẵn sự cấm đoằn nầy không liên quan tời sự nghĩa 
.đường thông thường có thề áp đụng cho các trễ đồng tông ;hay 
không khác hẳn sự lập tự. Và đây cïng là điềm khác biệt với 
luật nhà Đuường chỉ cho nuôi con nuôi trang họ. 


Trên nguyêu tắc những con nuôi kuóng phải đội họ của 
ngiĩa phu, trừ trường hợp được trù liện trong khoản. thứ 4 
điền 7ö và trỏng lệ thứ 5 tiếp 78: dó là trường hợp những trẻ 
sơ sinh bị Vất bố đưới 3. tuồi ; những trẻ nầy được đội họ cha - 
nuôi nhưng không thề dùng làm con lập tự mặc đầu k0 
đứng nuôi "Không có con trai, 


Các lệ thử 3 Và thứ 5 tiếp theo điền Zö luật “Gia-Long đã 
qui định các quyền thửa kế của trẻ được nghĩa dưỡng. Theo ' 
lệ thứ 3, người con lậy/ tự hay cha mẹ củn người này” không 
thề dùng mưu kế đề bắt.buộc người đã lập tự đuôi người con 
nuôi đi. “Tuy đã có con lập tr; "người con nuôi cũng được một 


Phố gia tài. 


Lệ lhử 5 trù liện rằng nếu người còn nuôi đội. một họ 
khác muốn trở về nhà mình thì không ! thê đem của cải đã thu 
nhận về nhà được. Những trẻ đưởi 3 Iuội bị vất bỏ mà được ` 
nuôi làm'con muôi cïïng: được tmột phần gia tài; người trong 
họ không thề bắt chủng trổ về bẩn tông được. Nếu vỉ muốn 
tước đoạt tài sẵn mà kiện clnintr đề) bắt trở về bẩn tông thì sẽ 
;bị trừng phạt theo lật, 


Sau khi đã phân tích -các điều khoản: trong diều! 76 Gia- 
Lông về lệ thứ 3 và thứ 5 kế tiếp điều 76 Gia-Long ‡a có thể 
có một . niệm khả rõ rệt về chế độ nghĩa dưỡng đưới triều ' 

: Điện về hai Ð HP điện điều kiện và hiện lực? . 


“AT Điau-lúệ ện nghĩa-đường trong luật Gia-Lỏng: 


“Về phươ nữ điện hình thức, luật Gia-Long không, qui định; ' 
Tin các điều kiện về nội dung nghĩa dưỡng khả rõ rệt. 

1. Khác hẳn sự lập tự bắt buộc phải chọn một người.trong 
họ đề khỏi làm rối lơạn việc phung sự tô tiên, cbể độ nghĩa 


dưỡng có thê mở rộng sự chẹn lựa người đường tử bay cón 


_ nuôi trong đảm người thân thuộc hay không. 


2.— Không cỏ điều kiện tuồi liên hệ đếu người đứng nuôi, 
bay người dưỡng tử. Dưỡng tử có {bề là trẻ sơ siui dưới ba 
tuôi, bị vất bỏ, không biết chả mẹ và không biết họ. 


3.— Tuy trong luật không nói rổ, nhưng trong trường hợp. 
thông thường khi biết rõ cha mẹ của dưỡng tử, lẽ đỉ nhiên, sự - 
NA dưỡng phải được cha mẹ đề của đứa hệ ưng thuận, Điềm 
nầy cũng là một hệ luận của điều 77 Gia-Long kế tiế p, trùng 
phạt 90 trượng và 2 mắm rưỡếi tội đồầ những trẻ nào bắt được 
con trai, con gái nhà lương thiện lạc đường mã Không nận 
quan, đề lại ở nhà ninh, bản ì clo người khảs làm. còn chân, 


_ +— Trong điều 76 Gia-I „00, chỉ dùng danh từ nghĩa Lử ; 
nhưng đầy là một danh từ bao quát, gồu cÃ còn fraj lẫn con 
gài. Nội khảc, muốu nuôi con nuôi, có thể chọn nuôi cón trai 
hay còn gái, Điễm này khác hấn với định chế lập-tự bắt phốt 
chọn con trzủ đề tiếp tục việc phụng sư trong lụa, 


B— Hiệu lực nghĩa dưỡng trong luật Gia-Loag. 


1— Người nghĩa tử không phải mang họ .của nghĩa phụ 
và nghĩa mẫu. Điềm này là một điềm lbác biệt trọng 'yến với 
định chế lập tự vi người được lập tự bao giờ cũng phải chọn 
ở trong họ. - 


2— Tuy nhiên, nếu là một kể bị vắt bổ đướởi ha tuổi 
khòng biết được họ thì người đứng nuôi cá thô eho nghĩa tử 


- đội họ của mình., Kề cả tròng trường hợp này, người nghĩn tử 


cĩng không được chọu làtt người lập tự, vì thật sụ- vấo chỉ Hà 
một người ở ngoài, không biết rõ hợ mà thôi. 


3.— Vi vẫn đội họ của bắn tông tiên người nghĩa tỳ cha 
chưa tnất hết liên lạc với gia định của mình. 


Thy đổi với cha nẹ nuôi, người ấy phải: phụng dưỡng 
không thể bổ đi được đề tổ lòng biết ơn về công nuôi tiếng, 
song trong hai trường hợp: người ấy có thể xin trổ về với cha 
mẹ đẻ : ; : 


' c ma" "--.Ä 
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a.— lhi cha mẹ nuôi đã sinh cou trai. 
b.— )hi cha mẹ để không có con trai. 


4.— Khi dưỡng tử xin trở về bản tỏng thì Mông ` được 
phép đera về nhà những tài sản đã (thu nhận ở nhà cha Inẹ 
nuôi. Điềm này chứng tỏ các dưỡng tử có thề được hưởng 
một phần gia fài của cha mẹ nuôi, nến không ròi bỏ nhà cha 
mẹ munôi, 


Trong luật Gia-Long còn dự liệu mỉnh thị là các trễ nuôi 
đưới 3 thôi được một phần gia lài và không ai trong gia đình 
cha mẹ nuôi cá th bắt buộc các trẻ ấy trở về bân Lông đề xâm 
chiếm phần gia sẵn nầy. 


HÍ.— Nghĩa dưỡng trong tục l§. 


Nến trong hai bộ luật nhà Lê và nhà “Nguyễn sự nghĩa 
dưỡng chỉ được qui định một cách đơn giản, trải lại khuyết ' 
điềm nầy đã được tục lệ hồ xung khá đầy đủ. 


Â„ — Hình thức nghĩa dưỡng trong tục lạ. 


- Theo các điền giải đáp 98 đến 124 của U.B.C.V.A.L. sự 
nghĩa dưỡng Có thêc có hai hình thức : hoặẻ làm bằng văn thứ 
hoặc chỉ ước miệng. Sự can thiệp của các hương chức không 
phải là một điều kiện cần thiết. Thường thì cả hai vợ chồng 
đều thôa. thuận về vấn đề nghĩa đưỡng. ` 


B.— Điều kiện nội dung ‹ của nghĩa ï)Shg trong tực lệ. 


Về nội dung, người nuôi con nuôi không phải chịu một Ẻ 
điều kiện nào về niên tuế, qui hồ nhiều tuôi hơn người con' 
nuôi là được. Người vợ thử cñng có thể nuôi eoh nuôi, nhưng . 
phải có sự ưng thuận của chồng và sự ưng thuận của người 
vợ cá vì người nãy được coï là mẹ tất cả những người con' 
cùng ở tr trong gia đình, Nhưng nếu người vợ thứ. ở: riêng hi, 
không cần đến SỰ 'ưng thuận của vợ cả. % 


..h. 


Mặc đầu nghĩa phụ hay p nghĩa mẫu đã có con nuôi ti vẫn : 


Có thê nuôi thêm con nuồi, mục đích thường không ngoài sự 
được cấp thèin lkhần phần công điền hay thêm nguồi làm giúp, 


Đối với người con nuồi, sự nưhĩa đưỡng cũng thông phẩi 
chịu một điều kiện nào về thôi, hay về nam nữ fuh, 


C.— Hiệu lực của nghĩa dưỡng theo tục lệ. 
Về hiệu lựa của sự nghĩa đường. cần phâu biệt 2 vấn đề : 
1) Địa vị của người con nuôi trong gia đỉnh cln mẹ nuôi, 
2) Địa ví của người con nuôi trong bẩu tông. 
a) Địa u[ của người con nuàt trong gia đình cha mẹ nuôi, 


Trên nguyên tắc, sự nghĩa dưỡng cũng có hiệp lực như tử 
hệ, về huyết thống, nhưng trong thực tế, nhiều khi các con 
nuôi không được đối đãi ngang hàng với con đề, 


Người đứng nuôi phải trợ cấp, dưỡng dục người con nuôi, 
Người cơn nuôi thường được chắ¡in nom sắn sóc nếu chính la 
cháu ruột của người đứng nuôi, nhất là châu của ngành trưởng, 
tiến người con nuôi không phải cùng inột gia đình với cha mẹ 
nôi, sự đối dãi thường có phần kém, có khi chỉ được coi 
. như người làm trong nhà. t 


: Nếu người con nuôi không -biết cha mẹ để, hoặc chamẹ `- 
-, đề đã khước từ hẳn không nhìn nhận nữa sau khi sinh, thì có. 
thê được đồi họ cha muôi. Trong các trường hợp khác, người 
ấy vẫn giữ họ cũ của mình boặc chỉ thêm họ của cha nuôi vào 
'họ của mình, 


Về phương diện thừa kế, người đứng nuôi không bắt buộc 
phải để lại một phần: đi sắn cho người con nuôi ; nhưng thường 
vẫn cho họ một phần nhỏ hơn "phần của con, đẻ, Nếu không 
có chúc thư -hay san thư, hội đồng gia tộc, lúc chỉa gia tài, 
_ vẫn có thê cho người con nuôi một phần to hay nhỏ, tùy theo 
sự ăn ở của người con nuôi đối với cha nuôi, và tùy theo tỉnh 
yêu của người cha. nuôi đối với họ. Không có quyền thừa kế. 
đối với người đứng nuôi, lề dĩ nhiên Hờ 4 con nuôi cĩng 
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không được hưởng, những quyền này đối với các trân thuộc 
của người đứng nuôi. : 


#2 phường, diện tang chế, các trẻ được làrn con muôi từ 
lúo sơ sinh chưa -đầy ba tuổi tì được đồng hóa với con đề. 
Nếu được nuôi sau khỉ quá 3 luôồi thì không phải chịu tang, 
nhưng trong thực tế, họ vẫn đề tang cha mẹ nuôi trong một 
thài giau dài ngắn tày [heo lòng khinh yêu cha mẹ nhÒi. 


Người con nuôi không có nghĩa vụ thờ tự cha mẹ nuôi 
hay tà tiên cha mẹ nuôi. (Nghĩa vụ này chỉ có trong trường 
bạp lập tự mà ở đây ta không xét tới), š 


b) Địa bị người con nHối lrong bản lỏng — Sự nghìu 
đường không làm tiên tán các dây liên lạc giữa người con nuôi 
với hầu tông, Do đỏ, có 'các hệ quả sau : người con nuôi vẫn 
giữ họ cĩ của mình và đối với cha mẹ để, vẫn cô nghĩa vụ như 
còn ở nhà, Về phương diện tang chế, họ vẫn phải đề tng chà 
rao đỗ san khi đã kín. THÉP cla mẹ nuôi. (Trong trường hợp 

. họ được lập Lự, tang cha mẹ dễ sẽ rút ngắn là một năm). 


Về phương điện thừa kế, họ vẫn giữ quyền thừa kế trong 
bắn tông và vẫn có nghĩa vụ phải thờ tự như khi còn ở nhà. 


ñ.— Sự chấm dứt nghĩa dưỡng theo tực lệ. : : 


Theo tục đệ, sự _">ghta THƯỜNG có TY chẩm bu: trong cáo 
trường hợp sau': 


Nếu người con nuôi tụ ở vỗ nghĩa, cha mẹ nuôi có thê 
đuồi về bản tông. Đề tránh những sự: lôi thỏi về sau, cha mẹ” 
nuôi thường Ikhai việc này với hương chức cũng như trong 
trưởng liọp người £on nnôi trốn đi. 


Nếu cÏÌn xnẹ Tmuôi sinh con. tranh sự , nghĩa: đưổng cũng 
không bị chấm đứt: Trong trường hợp người con nhôi trước 
được: lập tự. mÁ snn `cla ` mẹ nhồi. sinh con trai, thi. chỉ mất 
tư cách lập tự. . Họ: vẫn. được coi- là' cow .À, hước ° một phần 
gia tài, : siảg “ 


* 


Khi người con ,nưội được một phần dia tài _ cổ quyềy 
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hoàn toàn sử dạng phần đó và cỏ thể đeu tại sẩu ấy về 
nhà mình. 


L— CÂU E6 ; 


#¿— Điều kiện Rình thức của sự nghấu. tường trong luỏt nhà Ló, 
a.—— Điều kiện nội dung của sự nghĩa dường troae luật nhà Lê, 
„— Hiệu lực của. sự nghĩa dưỡng trong luật nhà Lô. 


4»— Tỉnh cách tân kỳ của luật nhà Lê so sảnh 0ới luật nhà ?Đưỳnặ 
trong sự qui định uề nghĩa dưỡng, 


se— Diều hiện 0ề nghĩa dưỡng trung luật Gia Long. 
.....6,—,Biện lực nghĩa dưỡng trang luật Gia Long. 
-y— Điều kiện nghĩa dưỡng trong tục lệ. 
SEO Điện lực nghĩa dưỡng trong tục lệ. 


lï._. TIỂU LUẬN : 


đe Các điều tiện và hiệu lực của sự đgcg dưỡng trong Tin 
nhà Lê... 


— S0 SiNŠ: sự: gui định trong luật Gia Long và trong tạc lệ vẽ các 
điều kiện 'à hiệu lực-cha sự nghĩa M62 


`: 
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BÀI THỨ MƯỜI : CÁC THÂN THUỘC TRONG 
ĐẠI GIÁ ĐÌNH 


| THIÊN THỦ HAI | 
ĐẠI GIA-.ĐÌNH 


Mật sắc thái đặc biệt của gia đình Đông-Phương nói chung 
và ở Việi-Nam nỏi riêng, là phạm vi rất rộng rãi và cách lô 
chức rẤt chặt chẽ của đại.gia đình. Không những chỉ gồm cỏ 
vợ chồng vả các con cái như các gia đình ở Tây-Phương, mà 
ta thường gọi là tiền gia đình, đại gia đình Việt-Nam bae trùm . 
từ các bậc (ồn thuộc như các cụ, các ông bà, chú bác đến cúc 
ípy thuậc như cháu, chắt, nhiều khi chỉ có họ xa. Mặc dầu thản - 
thuộc gồm nhiều thế hệ như vậy, các mỗi tương quan bả con. 
trong họ rất chặt 'chẽ, Các liên lạc giữa bà con xa gần được thắt 


- chất về mặt nghỉ lễ bằng sự để tang cho ' nhau. Nói cách khác,, 


các cấp bậc thán thuộc (ay thân đẳng) ngày xưa được tính 
theo thời gian và cách đề tang. : 

Lần lượt, trong thiên này sẽ bản về các vấn đề : 

`1) Các loại thân thuộc. 

2) Cách tỉnh cấp bậc thân thuộc bằng tng chế, 

3 bảng ki gìa uc và quy chế các thận thuậc. - 


CHƯƠNG THỦ NHẤT 
QGÁOC LOẠI THÂN THUỘC 


Tô chức đại gia đình ở Đóông-Phương đã chịu ảnh hưởng 
rất nhiều của Khồng giáo. Yề phương điện nảy, Không-Tử 
trong các sách đủ soạn ra, chỉ tim cách cũ! ng cố mội quan niệm 
pề gia đình đề xuất hiện ở TrungeHoa từ đầu: nhà Ghu ; 
quan niệm ấy nhằm mục địch gíữ uững tụ quyền oà lu Uị cho 
nhà pua. 


Năm 1134 trưởc kỷ nguyên, sau khi thâu gồm thiên hạ 
thành một mỗi, vua Vữ nhà Chu đã nghĩ cách lưu truyền vĩnh 
cửu sự nghiệp bằng cách đặt ra chế độ phong kiến. Tất cả 
đất đai ở nước Tàu thôi ấy được chia cho cáo cíứ bầu chọn 
trong đảm thân thuộc của Hoàng tộc, Chỉnh sách nhà Chu 
có thể tóm tắt đại lược như sau: «Lãnh thô ty phần chỉa, 
nhưng đân tộc vẫn họp thành một mối». Nói khác, mặc đầu 
đất cát được chia cho các chư hầu, song quyền của nhà 
vua khòng hề bị xâm phạm, vì các chư hần vốn là thân thuộc 

: của vua. 


Đề giữ : chơ nền phong kiến được vững bền, nhà vua còn 
đặt ra các qduật lệ chỉ phối các fóng hạy đại; gia đình (1). Theo 
tồ chúc nầy, trong mỗi đại gia đình hay các thân thuộc đều đội ˆ 
chuủg một họ hay tinh fóng (2) gồm các thần thuộc đồng tông, , 
Trong các thân thuộc ấy, người con trưởng của ngành eä được 
coi là người đại điện cho cả họ hay cả tông. Chức vị đại điện 

- này được: lưu truyền từ đời này sang đòi khác. bao giờ .cũng 
dỏ người cơn. trưởng trong ngành cả.. 


Về phần các con thủ, sau khi lập gia đình, họ cũng đúng 


« 


l7. 
(2) +k ® 


địa nuành: Hiứ hay bàng hệ, Vời tư cáco. đã lập nén một 
nuàuh riêng biệt, họ cũng được coi là ông tồ riêng của ngành 
này, Tuy nhiên, quá năm đòi thì các bà con, mặc dầu đồng 
tông nghĩa là cùng chung một óng 1ô, cũng không còn coi nhau 
là bà còn nữa, 


72+ nrựu yfnì lắc người con (tưởng long ngành cễ được coi 
tâ đài bíữu nha rủ táng, ngưới Ấu được iÈ quyên nhụng tự trong 
ha ứa đua TẤI ca các ngành trong họ phục (òng, Nói khác, sự 
chau hối trong: họ đã được thực hiện mà không cần nhờ đến 
mở Dựa, chỉ di ïe hỗ tọi người trong họ đền phải tô lòng thành 
trinh với ông tô chnng, 


Những mối Hên hệ giữa tô clire đại. gia đình và nền tắng 
của chế độ quản chủ phong kiến dã được sách Lễ-Nỷ giải thích 
trong đoạn cuối thiên 14 nhan đề là Đại chuyện : Thân thân, 


- số lên (Š, Tiên tù, cố kinh tông. Kinh Tóng, cố thu lộc. Thu lộc, 


tố tăng xrữều nghiềm, Tng miền nghiêm, cổ trọng mã. tẮce. (Q 
Địch : ao lòng flirừong yêu cha mẹ nên cá sự lồn khử tồ tiên, Do 
vít tần thờ tồ liên nên có sự kÌmÀh trọng người trưởng họ. Öa-sự 
kinh trọng người trưởng họ, nên có sự đoàn kết chút chẽ trong 
tọc hạ, Do sự đoàn kết trong tộc.họ, nên nhà thờ họ (lông miều) 
được lủn nghiữm, Do chỗ nhà thờ họ được tồn qghiêm, nên xã 
lễc được co lä Trọn Ợ. : : 


ậNói khúc, cũng cổ địa vĩ củn người trưởng họ, và nền TT, s.ã 
của gia đình- cũng là quốc Hà đề. giữ vững nền quân chủ 


phng kiến. 


Vi Không giáo đã cò Ảnh hưỡng sâu rộng ở Ví ệt Nam, Và - 
đườa chế độ quân chủ; quyền lợi của nhà Vua cũng không 
ngoài sự lưu truyền vĩnh cửu ngôi báu trong: giỏng họ, nộp 


' tồ chức đại gia đình của Trung Hoa cũng đã được du nhập 


vào nước l\ từ lâu. Tuy „nhiên, tục lệ Việt-Nam. cũng .đã 
đào luyện ra một dịnh chế đại gia đình cỏ Thông sắc. thái : 
đặc biệt. : : 4 : 


3) Tả... ..... .. 
4, É Œ 8° & 41L Ê SE S9 CC TT ni có 


Ũ JI lĩ 


Trong đại gia định Việt Ñam, cần phản biệt ba ïoạ( thân 
thuộc : : 


1) Cáo thân thuộc bên nội, 
2) Các thân thuòt bÊnN ã 


V/v? 2ÁxÖk ñgÐe: % 


3) Các thân thuộc hên vợ, 


BOAW THỦ NHẬT 
CÁ THÂH THUỘC BỀN MỘI HAY NỘI THÂM 


Ủy-ban Cố-vấn Án-lệ giải đáp càu hơi số 1, đã pháu bit 4 
loại thân thuộc : 


1) Các thân thuộc trong gia tóc gồm cô các bà co nhọ gần 
cùng sống An trong ruột nhà. Trong gia tộc, thường có hai 
vợ chồng và các con, 

: 3) Các thửn thuộc cửa tóc gồm có chín đời thâu-Lhhúc. 
Nếu lẩy đời mình làm gốc, thì ở trên có cha mẹ hay páu mẫu; 
trên cha mẹ có, ông bà bay tỗ pàu mẫu, trên ông hà có cụ hay 
lằng tồ phụ mẫu, trên cụ có ky bay cao tà phụ mẫu ; trên Ìcy 
cỏ cdo cao (ð ; trên cao cao tô có thu đỡ. Ở dưới đời mình thì 
có con hay đñ? ; ở dưới con thì có chấu luty tôn: ở đưới châu thì 
có chắt hoặc tẳng tôn; ở dưới chắt cỏ chút hay huyền tồn ; ở 
dưới nữa, có chít gọi chưng là niển tôn, Từ cao tỗ đến huyền 
tôn, gọi là cửu-tộc, cộng cả đời mình là 9 đời: ˆ 


ly % 1.— Cao tồ phụ mẫu : by 
: — Tũng tô phụ mẫu : cụ 
.8.— Tô phụ anẫu : ông bâ 
4.— Phụ mẫn : cha mẹ. 
_ Đời mình ; 
— Tế ; Con 
: 2.— Tôn: Cháu ` 
- „ 3,— Tẵng tôn : Chắt 
vS . é— Huyền tòn : Chút, 


Kề từ đời Cao tô trổ lên, trên bàn thờ tÒ tiên, các bài vị 
riêng sẽ bỏ đi và sự thờ cúng chỉ cử hành chung cho tất cẢ 
các vị, không thờ riêng biệt nữa. Người ta thường nói; Ngữ 
.. đại ma thần chủ nghĩa là quá 5 đời mì chôu thần chủ hay bài 
vị. Các bậc {Š tiên ổ trên ngũ đại đều thờ chung, không cỏ bài 
Vị tiếng cho mỗi bậc, 


3) Thản thuộc tông tộc hay đồng tông gồm các người thân. 
thuộc cùng thờ một òng tò, cùng đội một họ. Giá thú bị cấm 
. giữa các thân thuộc đồng tông. Tuy nhiên, giÏa các người này, - 
kề từ ngữ đại trổ đi, không phẩi đề tang nh: ah nữa, 


, #) Thân dhnộc đồng tính gồm nhiững nguời cùng đội một 
họ. Nhưng cần nhận định rằng những người này có thê không 
cùng chung rnột ông tô. Đối với pháp luật, sự thân thuộc đồng 
tỉnh không phát sinh ra hiệu lực gì về dân sự, : 


Đim quả bốn loại thân thuộc trên đây, ta nhận thấy rằng 
hai. loại trên thuộc về thân thuộc trực hệ (na direecte) nghĩa 
"là mối dày thân thuộc do huyết thống mà có. Nói một cách 
khác, trong. thân thuộc trực hệ, giữa hai đòi liêu tiếp với nhau 
có mội mỗi tượng quan phụ hệ Ni tử hệ, tức là mối tương 
quan giữa cha con, 


Hai thân thuộc đưới thuộc về thân ` bàng hệ - (ligne 
collatérale). Phàm bà con trong bảng hệ (gọi là băng thân) 


N Tn  Ện x 
)CHAUCHU `, - 
cưAaU ðAC . 


không thuộc cũng một ngành, tuy cùng là chung mội tồ ; thí dụ : 
chủ, cháu, môi người thuộc một ngành khác nhau. 


ĐOAN THỨ HAI 
CÁC THÂN THUỘC BÊN NGOẠI HAY NGOẠI THÍCH 


Qác loại thân thuộc vừa kề ở trên đã cho ta ‡ ' thức được 
khuôn khô rộng rồi của đại gia đình Việt Nam trong: .‹cð pháp. .. 


Tuy nIuèn, những loại thân thuộc này nững chỉ mới là 
thành phần chính yếu của đại gia đỉnh, Các loại thân thuộc ẩy 
thành bà con hộ nội, hay nội thân (ry 3t). 


Bản cạnh bà con bên nội, còn ngoại thích hay bà con họ 
ngoại (2]- d#). Bà con bên ngoại gồm hai hạng (hân thuộc : 


a) Hạng bà con bèn ngoại thứ nhất gồm các bà con về 


* nh 
8ễ NHộY { say tÑ đa) đế tạ (aeou, t6.) « 
b2 GÁC 2C te m2 EinÓ Ánh c kh CC EU áo kệ. Chó ÔN 


phía mẹ. Trong luật Đông é uWttong cũng như trong luật Tây 
phương, người ta.phân biệt đồng họ cha và dòng họ mẹ. Tùy 
theo người tả nhải đi ngược về phía cha hay phía mẹ để tìm 
òng tổ chung với người thân thuộc của mình, người này sẽ 
được coi là nội thân hay ngoại thích, 


Thí dụ : con của anh chị của mẹ (bác ngoại) !à anh chị em 
họ ngoại ; chân của anb. chị của mẹ (iáơ ngna1) là châu họ 
ngoại (xem đản đồ). 


b) Hạng hà con bản ngoại thứ hai gồm các thân thuộc đo 
các người đàn: bà trong họ đi lấy chồng, và sinh ra các con cháu, 
Thĩ dụ : một người chị, đi lấy chồng sinh con ; các người 


. này đối với mình là châu họ DgOẠI, khác với các con của anh 
là châu họ nội. - 


ĐOẠN THỨ BA 
_` CÁC THÂN THUỘC BÉN VỢ 


"Ngoài sự phân biết bà cou họ ngoại và họ Bếu trong gia 
đình cồ còn phân biệt bà con bên vợ. | 
"Một người đàn bà đi lấy chồng. được coi _ như con cái 
trong nhà "chồng, đúng như câu tục NgĨt: Đâu con rề khách. 


Chính vì người eon đâu được coi như con -tnột, Thuộc về 
' bên.nội, và trái lại các con gái khi lấy chồng, thuộc hoàn toàn 
.về nhà chồng và nếu eó sỉnh eon châu, cũng chỉ là thân -thuộc 
bên ngóại, cho nên ở Bắc Việt, tại nhiều làng, có những nghề 


thủ ,Công . chỉ truyền đạy cho con đân chử .không. đạy cho con 7 


gái đề giữ mãi được nghề ở trong gia SG không truyền ra' 
- họ ngoài. : 


Tuy:úhiên, người. con trai lấy vợ, mặc đần theo : "tuê ngữ 
- được- coi là khách trong gìa .đình nhà - vợ, những cũng có 
' những: mối liên hệ thân thuộc' với bà con, bên vợ, hảng trên thì 
_ là: cha mẹ vợ, ðòng bà vợ (nhiều khi cũng gọi là ống, ngoại) 
.en ông, cụ bà bên vợ v.v.. . hàng ngang vai là: anh: chị em VỌ, 
Hàng dưới là : chảắu họ bên vợ V.V.. : 


. 10: 
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Những hà eon bên vợ, ngày nay người 1a thường, gội chúng 
đưới đanh từ các nhân thuốc (all4és), nghĩa li "gìo thân thuộc 
tự hôn nhận ;aá có. Qhưng danh lừ «uhản (htuệc» là một, đanh 
từ mời, nượi cấu luật pháp Tây pIương, trong tu lệ cũ của 


ta thường gợi dÖmt nà là hà con bên vợ. 


Nói tóm lại, gia đình trong cô luật là nội dại gia đình mã 
khuôn khô hết sức rộng rỗi hao gồm : 


1— Cáo Hiần tiuộc bên nội (nội thân). 
4.— Các Han tho bên ngoại (ngoại thích). 
1. Cúo khán thuộc bên vợ. 


"trong các loại thân thuộc ấy, ©ó một mít tuần lên ty Gẽạt 
tự rất cao ; người dưới phải tôn kính các bá enn bậc trên, 


Những thân thuộc ở lrên đời ta, thì gọi lì các tồn thuộc; 
nhĩ cha mẹ, chú bác, ông bà.V.V., 


Những thân tlmộs ở dưới đời ta, Uủ gọi lá (u thuặc . như 
con châu, chỉ ñ vu, 


..Đổi với . hà con ngang hàng với nhau do cùng cha 
mẹ sinh ra, thì có lệ ír trững Ñu, ai sinh trước thì phải được 
kinh nề (rưở ng là lớn, ấu là nhỏ). Nếu là bà con khác ngành, 
thì lệ trưởng ấu áp dụng cho các bậc cha Inẹ, ông bà đã sinh 
ra các ngành đỏ, đề ở phân biệt ngành nào là ngành Irưởng ; bà 
con trong ngành trưởng bao giờ cũng có địa: vị ưu thế đối với 
bà -con trong ngành thứ. . 


Mặc đầu ắp dụng sự phản biệt lỏn thuộc và ty thuộc, cũng 
nlì nguyên tÍc trưởng ấu, người La cũng chưa ước lượng được. 
một cách đích xác cấp bậc Lhân sơ giữa bai người thân thuộc. 


"Đây là vấn đề (hân đẳng (Uñứn là bà con : đẳng là cấp bậc) 


mà chúng ta sẽ xét trong chương sau, 


- 


ï— CÂU HÔI : 


z.— Tồ chức đại gia đình È Đồng Phương nói chưng, ở Việt-Nam 
nói riêng đã chị" ảnh hưởng của tồ chức phong kiến của 
đHoàng tộc nhà Chu rhư thể nào? - - 


2— Bà cơn bên nội gồm bổn loại thân thuộc loại nào ? 
'_34— Các thân thuộc Ủên ngoại có thề nhìn nhận được bằng cách nào ? 
4e— Các thân thuộc gồm có những di ? 
_ H.— TIỂU LUẬN :. 
Các loại thân thuậc trong đại gia đình. 
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CHƯƠNG THỨ HAI 
THÂN ĐĂNG VYÀTANG PHỤC 


Theo tue lệ của ta, phàm thân thuộc ngàng hãng với nhau 
thuộc về cùng rhột đời, thường gọi là bà con bằng vai. Sự sơ 
thân của thân thuộc một đòi đối với thân thuộc đời khắc, sẽ 
lấy số đời phân cách giữa hai người làm tiêu chuẩn ; thí đụ, 
gifta chủ cháu, hay cha con, chỉ cách có một đòi, Cách tính này - 
cỏ lợi và biển lộ một cách giản đị snối thần thuộc xa gần giữa 
hai người bà con ; những lối tính ấy kbông được chuần xác, vì 
nhiều khí giữa một người chú và một người cháu họ xa, chỉ 
cách nhau một đời; trong khi mối quản hệ cha con ruột thịt 
cũng chỉ cách nhan một đời. Nói khác, lối tính bậo thân sơ 
giữa thân thuộc theo số đời không đi sát với thực tế trong mỗi 
mỗi trường hợp dị biệt. 


Một đôi khi trong các gia đình đại nho, đề phân biệt các 
bà con thuộc cùng một đời, ngưừởi -ta thường chọn một chữ 
đệm riêng cho lên tất cả các người ấy. Một. thi dụ điên hình 
là bài thơ Đế-hệ do Vua Minh-Mạng đã làm ra đề ấn định tên 
hiệu các đời vua trong Hoàng-tậc : - . 


Mliên-Hồng-Ựng-Bứu- Vĩnh 

: Bảo-Quý-Bịnh- Long-T xường : 
Hiền-Năng-Kha m-ế-Tuận : Ỷ 
Thế-Thủy -Quốc-Gia- Xương. = 


` Mỗi một chữ trong bài thơ trên đây phải dùng đ đà làn chữ 


đệnt cho tất cả: những. người trong Hoàng-tộc thuộc. về, củng” E BÀI 


một đời. Thứ tự các đời trong Hoàng-tộc như vậy sẽ do thê tự, 


cáo Nét trong bài thơ chỉ định, Thị, Nui tất cả Các coh TA vuä- ạt 


. Minh-Mạng đền lấy chữ đệm là Miên, các con của vua Thiệu- _ 
Trị đều lấy chữ đệm là Hồng, vua Thành-Thải.và vua Khải- 
Định đền là chân năm đời của vua Minh-Mạng cho nên lấy 
chữ đệm: thứ tr là Bầu, va Thành-Phái là Bữu-Lan và vua 

. Khãi-Định lạ Bữu-Đảo. ` : - 


Trong đân gian, thường định sự thân sơ". giữa các thân ˆ 
thuộc bằ ng thời hạn đề tang đài hay ngắn, theo các điền lễ giáo 
'trong đạo Không. Những điều này cũng đã được các bộ LHật 
cồ cửa Ía công nhận, Trong các bộ lnật 'Hồng-Đức Đà Gia-Long 
.*` ngay đầu bộ Inậi, có” các bẵn đồ ấn định lang. chế giữa các 
người trong họ. Thời hạn đề tang, cũng như tang phục (quần 
áo đề - tang) được ấn định mình bạch đối với. mỗi _hạng 
thàn thuộc, : . 


Sự thực, cáo bản đồ về fang chế. cũng đo, Ñ ảnh hưởng của 
các bộ luật Trung-Hoa .mà có. “Các điều khoản đui định - tang 
chế trong hai bộ sách ILễ-ký và Nghi-lÊ của Trung-Hoa, rất là 
phức tạp, ít người có thê nhỏ được hết, Mãi đến đời Tổng, *ào 
năm 1226 hai học giả Trung-Hoa là Dương-Tin-Sải.(# 3 ®) . 
và Hoàng-Mhễn-Sải (3# # '#t), sau khi nghiên cứu cặn kế các 
điều khoẩn nói trên, mời lập ra các bản đồ về tang chế đề cho 
sự tra cứu đợc giản đị, : 


Nhà lập. pháp Trung-Hoa chỉ bắt đầu sống nấu các bản 
-đồ về. tang chế, kề từ đời nhà Minh, Trong bộ luật nhà Minh- 
'các bắn đồ nầy được in lần đần tiên vào trong luật, ngay ở 
đầu sách. Ngoài ra, trong phần danh lệ có thếm nhiều điều , 
khoán cất nghĩa các sự qui định về tang chế. [mật nhà Mãn-.: 
Thanh :cïng phải chép lại :các bận đồ 'và các điều khoản về 
„tang chế trong ' phần danh lệ của bộ luật nhà Minh Đảng 
thay đồi.. : 


Trong sô-lnật Việt-Nam đã chịu ảnh hướng của các ebộ luật 
` “vung-Hoà về các vấn đề tang chế, song sự thực. ta cũng phải 


phân Ì biêt giữa hai sự qui định củá luật Hồng-Đức- và luật Gia-. ộ 


Long,.vì luật Hồng-Đứe có một sắc thái riêng biệt, trong Ehi 
luật Gia-Long chỉ chớp, lại. cáé bản đồ và sự nh: định của tất 
: nhà Xiul và nhà Thanh.” . ~ ĐÁ cần 


".. —T————... 


Lần lượt trong chương này sẽ xót về ba vấn đề : 
- T— Sự qui định tang chế trong luật Hồng-Đúc. 
1L— Sự qui định tang chế trong luật Gia-Long. 
1H.— Tỉnh thần qui định tang chế trong cồ luật. 


TIẾT THỨ NHẤT 
SỰ QUI ĐỊNH TAIG CHẾ TRONG LUẬT HỒNG ĐỨC 
"rong quyền Qauốc- Priều Flub-Luật, mà trưởng Luật Sai- 
cøn đã cho địch, có hai bản đồ về tang chế : 
1) Một bản đồ nhan đề là : Ngũ phục tồng đồ. (án đồ tỒng 
kè năm hạng tang phục (quần áo tang). 


2) Một bản. đồ nhan đề là : Bắn tông cứu (ộc ngũ phục chỉ 
đồ. (Đắn dö kê nắm hạng taug phục đối với bà con chín họ 
trong bản lông), 


Hai bắn đồ về tang chế này được in trong bộ luật Hồng- - 


-_ Đức là một bằng chứng hiển nhiên rằng' các nhà ' soạn ra bộ 
luật Hồng-Đức ngoài luật nhà Đường ' đã tham khảo cả luật 


nhả Minh, vì trong luật nhà Đường của Tầu, chưa có các bắn 
đồ về tang chế, như đã ghi ở trên, 


Tuy nhiên, nhà làm luật thời Hồng-Dức cũng không chấp 
nhận toàn thề sự qui định phức Lạp của luật phà Minh, mà sau 
này luật nhà Thanh cũng như luật Gia-Long đã chép lại nguyên 
vặn. Trong sự qui định của Trung-Hoa tó tới bẩy bản đồ, 
trong luật Hồng-Đức la chỉ thấy im bản đồ ghi ở trên, 


- Hai bản đồ này cũng bị rách anất' một .vài chỗ, Bản địch 


.. của.trường Luật, nhất là : đối với bần đồ kê tab8 phục trong 
"bà con chín họ, không tôn trọng hình thúc của, bản đồ, và 


cũng không ghi rõ những chỗ thiếu sót vì bị rách, ' nên nội 
dung không được mình bạch. Đề tiện so sánh sự qui` định của . 
luật Hồng-DÐức. với luật Trung-Hfoa mà sau này luật Gia-Long ' 


. đã chép lại, thiết thống cần phiên dịch hai bản đồ nói trên, 
- theo đúng hình thức của bộ Quốc-triều Hịnh-luật, 


MB 


l— Bản đồ thú nhất về tạng phụt trong luật Hồng-Đức, 
BẢN ĐỒ TÔNG KẾ NĂM HẠNG TANG PHỤC 
(Ngĩ phục tông đồ) ( z 7L ẩ& 8g ) 


—-rr=sesse=s=ee, 


— 


ma.” `... 


{.— Trầm thôi tai niên : tang trầm thôi ba năm, 

Áo đùng vải gai sô rất xãu mà may, không khâu 

, gấu (y dụng chỉ thô ma bố ví ehi, bất phùng hạ biên.) 

#— Tờ thôi: tang tš Khôi. 

. Tang này gồm có 4 loại: 

- (i nim) không gây (.. (9) trượng c0} 

- ,(† năm) có gây (...(9) bất trượng cơ} 

5 tháng (ngũ nguyệt) 

3 tháng (tam ñiguyêU 


: Áo dùng VẢI gaÏ. sô má may, có) thản (y dụng thô. 
ma bổ. vỉ chị phùng hạ biên.)}.. 


— 


‹— Đại công cửu nguyệt : -tang đại công, chin tháng.: 
4AO ( Ling£ vải (hơi- to) mà. nà ` 
Áo dùng vải (hơi: to) y. 
(y đụng thô thực bố vì chỉ) . : 


^~ 


- 


————_————— 


;——~——~~rmiesduee. 


—...~. 


- đị— Tiêu công ngũ nguyệt: tang tiêu công, năm tháng.. 
Áo đùng vải (hơi to) mà may. — - 
_ dụng @) thô thực bố vi th) - 2. ¿ đuYế 


B— Ty ma tam nguyệt : tang ty ma ba tháng. ¿3ê 
(Trong bản đồ thiếu mất cả một làng chữ về vải RA” 
dùng đề may ảo tang. Nhưng'cắn eứ vào hái chữ . 

- ‡y ma, ta có thê biết là áo tang làm bằng vải nhỏ mặt.) - 
“—————.- 
ạ) 'tbiến bai chữ nhất viên 7 _Nhưng có, thề: -căn: cử vào dách, on mẢ - _ 
biết được, .. âm... 1T. ...... 
`{2) Thiếu một chữ, „.. ¬"..... T ` 


"”... vn `". 


+ 
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1. ~ Hiến đề tổng kê nỡm hạng tang phục. 


Trong bẵu đồ tổng kê năm hạng tang phục (áo tang) của 
Bộ luật Hồng Đúc, nhà làm luật đã chấp nhận sự phân loại 
_ trong sách Lễ Ký của: Trung Đoa không thay . đi. Sự phân 
.loại này, ngày nay, vẫn còn tôn lại trong xã hội của ta ˆ 


#) Bậc tang thứ nhất là tang trằm thôi ba năm ; ta thường 
gọi là đại tang ba năm. Thôi là ảo tang; trắm là chém : 
trầm thôi là ảo tang. đùug đao mà chặt ở phía dưới, không viền 
gấu, tục gọi là áo sô gấu, Những người phải chịu đại tung là :. 


1.— Các can để tang cha mẹ. 
- — - Vợ và Vợ, lẽ đề tang chồng. 


Ảo đạt' Lang phải may bằng vải gai sô rất xếu, người đề » 
tang phải chống gây. 


®) Bậc tang thứ hai là thổ tầ thôi ; ño tnnp được khâu ” 
viền gấu (Tề z= bằng (gấu), và dùng vải gai sô đề may, Tề thôi 
là hạng tang đề cho các tôn thuộc "như Ông,' Bà, Cụ, ly v.v.. 


- Tề thôi gồm 4 hạng, nặng nhẹ khác nhau, tùy theo W bậc 
thân sơ đổi với người chết : : 


1.— Tề thôi trượng cờ: “tang tề thôi kội năm có. gậy,. 
2.— Tề thôi bất trượng cơ : tang lc thôi một năm không có gây 
3— Tề thôi ngũ nguyệt : .tang tờ thôi 5 6 tháng, 

'— Tè thôi tam nguyệt : tang tỀ thôi 3 tháng. 


Tại làm sao lại có gậy tang trong hai bậc trầm thôi và tề 
thôi ? Gây tang là một sự biêu Lượng lòng 4qhương xót đối với 
ngưởi chết. Người chịn tang phải chống dây; hai tay nắm lấy 
- đầu gậy và lúc đi phải khu lưng vn vào Sây, đề: tô rằng vì 
thương xót người chết nên không còu. sức đễ đi thẳng. : 


: _Giậy tìng, được chặt đài đến tin, để tổ lòng thương, khi đề 
.,_ tang cha thì gậy Lang đo bằng tre ; cha đối với con như trời 
bên: tượng tròn tức là hình tròn của L CÂY tre ; hơn hữa bốn mùa: 


“dữ v 


cây tre đền có lÁ xanh tưôi, uén gìy tảng làm bằng tre đŠ tổ 
lòng [ương xót của người cen suốt năm Irhông nguôi. š 


[Chỉ đề tang mẹ thì làrn bằng gỗ cây nưô đồng (#9). Sở dĩ làm 
bằng gỗ cây ngô đồng là vì chữ đồng (4) đồng thanh với chữ 
' đồng là cùng (#)) ; như vậy, tô vằng người cạn thương xót mẹ 
cũng ngang hàng với ehn. tậy tang bằng gỗ dồng, đầu trên vỏ 
tròn. (lượng hình rời), và đầu dưới vót vuông (tượng hình đấu). 


3) Đậc tang thức ba là tang đại công 9 tháng (đại công 
là vãi to mặÐ), ảo tang không còn làm bã ằng vải số, nhưng phải 
dùng vải tơ mặt, 


+) Bậc tang thứ tư là tang tiểu công 5 tháng (tiều công 
là vải nhỏ mặ[) ? áo tang được dùng bằng thứ vải nhỏ mặt hơn 


.đề may, 


53) Bậc tang thứ nầm là tang ty ma (ty ma là vải gai nhỏ 
mặt) áo Lang có thê đàng bằng thứ vải thường nhỏ mặt. 


Tuy nhièn, ngoài ním bậc tang nói trên, trong tục: lệ còn 
một loại tàng cho những người thân thuộc vào đời thứ năm 
(nghĩa là vào hàng con của các chút của người chết) tức là các 
chít, Các người chí không phải mặc áo tang, đây là bậc đẳn 
miền phục (9 ; bọ chỉ phải thắt trên trán một băng vải, ngày đi 
_ đưa đám. Ngày nay, thường thất băng vải màu vàng. Ngoài tigày 
_chôn cất, họ không phải - đề tang ; cho nên tiye ra, có thê nói 
rằng đẳn nuẫn nhục không phải là một. bậc tạng ứ, : 


Năm loại lang phục nói trên, đo những ai phải chín ? Nhà 
làm luật Hồng Dức đã. giải ni. vấn đề này Mi. một: bản đồ 
thứ hai. : 


ÏÍ.—— Bên đ đồ kê năm hạng tang trong bà. con. chín be 
đồng tõng. (Xem bản đồ trang L30) - : 


Dân đồ 3 này nhàn đề lã : Bắn-lông cẳ ủ-tộc sim plucol chỉí-đồ, 
lản đồ.này có thê chia làm, ba phần ; 


sứ) ä 7t há .. : AT lánh 
“1Ág - v. an. : 


' : hai Tên tắc : 


&) Giỏng' chính giữa ghỉ các lang trong rực hé, từ cáo ky 
nội đến các chủ, gồm chín đời. Nếu lấy chỉnh thầu mình làm 
gốc thì mỗi ô ở trêu, hay ở dưới, ghi rõ lang phục và thời hạn 
đề tang đối với mỗi hạng thân thuộc trong các đời nói 1 trêu, 
Thí dụ : 

__ =— Đối với cha mẹ phẩi đề đại tang trâm thỏi 3 năm, 

— Đối với su Ông, cụ bà nội, tang tề thi 5 tháng. 

— Con đảu trưởng 1 nắm v.v.: 


bỳ Bồn giòng bên phải, ghỉ các tang đối với các thân thuộc 


` bàng-hệ dân ông và vợ của cáo người äy, Chỉ dụ : 


'— Đối với chủ bác, hay thím, bác gái : tang 1 năm, 
-— Đối với cụ ông, cụ bà họ tàng 3 tháng, 


, — Đối với chú bác, hay thim họ (cháu ông, chú; Ông bác) k 
tang 3 thắng v.V.„, 


e) Bốn giỏng bên trái, ghỉ cáo Lang đối với các thân thuộc 
bảng-hệ, đàn bà, đù còn ở nhà hay đã xuất giá. “Thí đụ : 

—. Đối với chị em ruột, nếu sản ở nhà, (ygø † nắm, nến 
xuất giả tang 9 tháng. : 

— Bổivới chị em chất chủ, chất bác, nếu ở nhà, lang 3 
tháng, nếu xuất giả, không phải đề tạng Y.V.. : 


Xét:bẳn đồ trên này, cỏ thê nói rẴng nhà làm luật sà tiệt 
kệ các, .Lang đối với hai Toại: thân th uỘc, : 


' 3. Gáo tang đối với thận thuộc đản ông bên nội Sky nội 
thân. Các .LAD8 Xử được dự BIẾN ĐEEDE hàng giúu và bán hàng 


š bên phải. 


. 8 — Cáo lạng đỗ ði với thân thuộc đân bà, È ở nhà hay đã xuất 


. giá. Nếu các đàn bà còn ở nhà: thì còn là bả con bên nội. 
.. Nhưng 7 nểu'. xuất giả thì coi như con cháu bên nhà chồng, vì 
# vậy mà tang giảm đi một. bạc. "Hơn nữa, các con châu đo các 


giả thủ. này, sinh ra, sẽ là những người con chàn họ ngoai, 
- Gách ấn -định thời hạn đề tang và lạng phục đã căn cử vàu 


.4 ¬- c8 


"lậ 


4 } . 
' 1 
xã | Trưởng HH : ng 
Tới tụng Đường điệi | Điệt nữ Trường từ Đường điệt Tái xế điệt | 
diệt nữ + — nữ phụ Địệt Tiều công Ty ma ? 
` ‡ Tạ! thất : Cơ niên œ niền g. - 
là" thất tu ma] Tại thểi : Hều em nÌÊ+ Chúng tử Đường ciật ` Tái tụng 
Xuất gié : cẳng 'Xuẩi giá : Cư niên, Điệt Thế phụ 'điệt phụ 
| sũ pẫặc Xuất giả tụ maÌ—- đạt công Chúng tử Ì Đi cảng ° Tụ ma cễ phục 
H phụ: đại công | « ế ï su \ 
- Đích tân 
Đường điệt | Điệt tôn nữ | (Cơ nên 3) | Ẻ - . Đường .điệt x. 
tần nữ k Địích tôn phự Điê! tồn tân .'| . "1... 
Là Tại thất: „Ì (Đại công Ð).| ° Ti, cặng CÌ , Tư ma... SN SN 6A 
lb. lầệi : liều công Chúng tôn x Đường đi [E4 Suốệ tốc bà, 
Ụ mê ` Xuất giá : ` Đại công _ ^ h 2. `5. s. 
Xuất giá; Ì tụ mơ Chứng tên 50k tôn phụ l sợ. xẠI š 
vô pc ị Eh : 7w ma cÌG ¬ : šu18 


Điệt tăng Tầng tôn Điệt tầng 


¡ đôn nữ | (Ti¿a công 2) tôn- “Tăng điết 
ị : TA. (Ty ma 2) HN : 
Tẹt thất ; Tầng tôn xử 3 22771) " 
Ì tự me phụ Điệt tùng TvV 
| Xuất giá : (Ty ma) | „ lên thể .J _. Tự mư 
` sẽ phục - Ỉ Cô phục 3) : 
..: -| tết len] "”.ˆ... `... 


GHÚ Ý : Trong hai hản đồ này những chữ" có đấu (2, - 
"không có trong ˆ nguyên bản vi bị rách : Những chữ - : 
Ñy đượ'e thên vào 3s vào sách lễ Mý, và nội đụng - .... 
sửa hân đồ, ¬".... " : 


tp... Bắn đồ thứ hoi về tana, phục ?rong luật Hồng-Bức ".- TNN 
. Sau đây là ph;:ền â xiên bản địch bản đồ chứ hai về tang phục trong luật tiêng- Đức, : 


f 
——. ————— .. ị Cao tả | 
Ì BẢN TÔRG CỮU TỘC NGŨ PHỤC CHI ĐỒ bhụ mẫu | ì 
TẾ thôi tam 


nguyệt 


+ | xuất giá TRì "Hài ngũ 
| cô phục nguyệt Tụ mỡ 
mm. & : : 
¡ Tệt lỗ cô j Tung tồ [rẻ phụ mẫu | Bé thúc lễ | Tệc bé thúc ` 
,: {| lồ cẽ " - | phụ mẫu | iỗ phự mẫu 
ựa (ấp: LÀ ma ị Tại thất : _TÈ thôi bãi 
nãấi giá  }  tiều cống trượng cơ : ~ , 
- sỡ phục J Xuất giá tụ ly me .. Tiều sắng .Ÿy mc 
Yệcc& Íí Đường cô ' Phụ mẫu }. Bé thúc Đường: bé Ì Tộc bá tí thức 
ị : Tại Hấp: . phụ mẫu thúc, phí” phụ mẫu ; 
|Te tŠẪ1 : lự ma Tại thất : cơ niên  Ì Trềm (Àôi tam Ì .._ò | ,mễu Là 
Xuất giả : diều công Xuất giá :.!. .nễn - €c niên ‡ Tủ ma ' 
ị oê thục | Xzất giả tu ma | — đại công ị ‹ | Tiền công bỀ : tàn 
kị R : F! Ẳ, Xa 


h : Đường tỳ Tỳ muệi H Đường. | Tái tụn 
Tộc tỳ muội | Tới tụng tỷ muội L T ý hết Huynh đệ | huynh đệ húynh đệ: Tộc bơnh độ 
nyuậi "Tại tiất : sĩ tất; .. tị Cơ niên - Đại công Tiều công 
Tại HRĂI : tụ ma Tại rhốt \ đại công cơ niên tỷ _ NỆ thân ` Huynh độ Đường Tới lụng Tạc tuynh. 
Xuất giá tiều cng Xuất Xuất giá : — thê huynh đệ. huynh hệ thê| `” đề thê' . Í - 
dê phục — |Xuẩt giá: tụ mai đề, giá: đẹi công Đại cêng „ thê : Tụ ma |. Tụ ma. ,| . , sê nhục + |: 
ị Ù ———-Ä——. Mã) E ky S> E0! M536 40bico l 


+ Ù ' › 
Cháu gái con Chéu gói coi Chảu 1 

nh em, cháu| anh em, con ăng cố 
chú, chóu bác chú: .con bác bác 


Ở nhà : tụ me | Ở nhà : tiều Ở nhà : có 


Can trai trưởng Cháu trel gọ! hđo tral con | Con trai con. tài 
† nắm) ˆ_ lbằng chú bác | anh em, côn |onh em cháu 
c[Ệcn đâu trưởng | Cụ nến / nếm | Chú, con bác |chứ cháu bác|' 
Ù 


n0 TH lều củng.5 the | T: 34h 
Con troi thứ (“hớu dâu gọi Ti shư- | Ấy nơ bị 


u họ co 
2 dáng [công 3 tháng | niên I năm ! năm -_ bằng chú bác| Chứu đâu họ Tin: áu 
Xuất giá: | Xuất „giá? tự | Xuất giá : đạt | Con đâu thứ | Đại cáng Sạn cRỊ 20 DÁo chú cháu bác 
kủêng tang. Ì ma 3 thêng tông 9 thắng 


9 tháng 9 tháng 


, : Š Chẻu địch tên 
Cháu gói gọi|Cháo gới gọt| (Cơ niên 2) | phế goi sại | Cháu trai gọi 
bằng ông chúlbằng ống chú| .Chéu đều - | “Tổng bác - | Đằng ông. chú, 
ông bóc họ| ông bác | (mí h nay | Tiêu cảng Hội 
Ở nhà :Íự ma| Ở nhà : Hầu ( Chếu veei thú 5 tháng Tụ ma 3 tháng 
. 3 lháng ỗ " 4 2 E0 HÀ n Cháu dêu gọi | Cháu dâu gọi 

vhhêng  .| công 2 thẳng Đại công bằng ô HÀ bồng ông chú 
Xuất giả t Xuất giá : tụ 9 tháng - trẻ ng cÀ” ông bác họ 
khẳng tang | ma 3 lâắng | Chéu đâu thứ |T không tang 
Xềc Tụ ma 3 tháng Ì. Ù 


ma 3 thẳng 


Cháu gái gọi € | 
bằng vn chứ Chết trơi bảng tụ đủ : : 
lầu có cụ bác h h 

cụ bác ự Tản (tụ ma 3 tháng) Chết troi gọi 


' bằng cụ chú 
Ở nhà : tụ ma |. 


. Chết du gọi cụ bác họ 
` 3dhúng Chất dâu | bằng cý th | -— h 
Xuết giả : |, (Tụ ma 3 sự bác .tụ ma 3 thắng - 
không tang tháng 2} (không tang 3) : 
————ễ———` 
(Chút ?} 


_Ì Tự ma 3 tháng 
(Chút dôu 8) : : : .. 
không tang „ ` : . c x 


CHÚ Ý : „ Trong hai bản đồ này những chữ có đấu (%) 
không số tong nguyên bản vì bị rách : Những chữ 


ấy được thêm vào đựa vào sách Lễ NÝý, và nội dung 
của bắn đồ, : ï 


(Bản dịch) 


Cô hạ (chóu 
ông chú, 
.ñng Bác) 

Ở nhà : tụ ma 

3 thắng. Xuất 


|riể: khẳng tang 


Chị em họ 

chất Chủ | chéu Chủ 
chất Béc { chéu Bác 
nhà : lụ ma | Ở nẴt : tiều 


3 tháng. Xuẩt| công + thẳng 
giá khãng tang | Xuất giả : tụ 
_na 3 thắng 


Bà c2 hạ 
nhà : tự ma 
3 thắng 

xXuất giá : 

không lang 


Cô họ (con Ƒ 


ông Chữ 
.ông Bác) 
Ở nhà :  tiều 
cổng Š tháng 
Xuất gi. tụ 
ma 3 thẳng 


Chị em hẹ ị Chị em hẹ 


con Chủ 
, con Bác 
Ở nhà : Đại 


công 9Q tháng | 


Xuất giê : tiều 
cnpg Š thông 


. Cô 
" Ở nhà : 


Xuất giá : Đại 


Cụ cô họ 
nhà ; tang 
3 tháng tụ ma 
Xuất giá : 
khẳng lang 


. Bà cô 
Ở nhà : "tiều 
công $3 tháng 
Xuất giả : tự 
ma 3 thẳng 


ˆ 


cơ 
niền 7ÿ nărn 


cắng 9 tháng 


Chị em ruột 
Œ nhà: cxr 
niễn ƒ năm 
Kuẩt giứ : 
Đại công 
, Ø tháng 


| BẢN BỒ Kề ñ HẠNG TANG TRONG 8 HỌ [ 
q t : . Ky ông, 


l ky "bà nột 
Tang t? thôi 
3 thăng _, 


Cu ông 


: Cụ ' ông 
bà họ 


cụ bà nội 


Tang tự `ma 
3 thẳng" 


Tang tỀ thêi 
5 tháng 


Ông bà nội 

ông bò Bác 
Tang lễ thôi 
†? năm bhằng 


Tang liều công 
chống gậy . 


„5 tháng 


Che, mẹ _ Chú Bác, 


Đạt lang trắm thím 


dhôi ba năm | Cơ niên nếm 


Ông bà chứ | Ông bè chủ 


ông bà Bắc 
: họ 


Tang lợ rủa 
3 thẳng 


Chú Bác; 
thím họ (can: 
. Ông Chú, 
"ông Bác), 
đTiều công 
7 thàng 


Chú Bác,, 
thím họ - 
cháu ng 


chú, ông |ˆ 


Bóe) 
Ty ma‹3 thắng 


Anh :;em nọ Anh em họ, bức 7 
con Chú chỏu Chú | Ảnh em hạ: |: 
_† Anh em ruột con Bóc chớu Bác - |. chất. Chú 
Cơ niên ! năm cei Nạn 2 công, '|_ chất. Búế - 
Chính hán . 3 tháng." :T ma 3 táng h 
thân mình Í Chị em dâu CHỈ: ăn dâu Chị em dâu | Chị em dâu: 
TÌ Đại công con Chũ cháu Chủ chất Chú - 
9 tháng con Rác _ chó _ Bác - chết Bức 


Á.— Nguyên tắc thú: nhất : «thân nhãn» nghĩa là thân đối - - 
với người thân. Do đó tang trọng đại, nhất là tang đối với cha 
mẹ (đại tang 3 năn) ; tang chế sể-giảm bỏt lần với bà con xa hơn. 
Trong trực hệ cũng như: trong bàng hệ, khí mỗi đời xa thêm, 
thì tang giảm bót một bậc đến 5 đời thi không còn đề tang nhan 
nữa, Như:vậy, trên nguyên, tắc, 5 bậc tang phục tương đương 
vời 4 bậc thân thuộc ở trên hay ở đdưởi đời mình. ˆ : 


B.— Nguyên tắc thứ "hai : nguyên tắc «thân nhân» nói trên - 


cũng gia giảm, tạng: 2 trường hợp. thao các tiêu chuần -“ 
san : 


- - 1) Tùy theo người, M lá một WeUŠi: có chức trớo, đanh 
- YỌnÿ : 


72) Tùy theo cách xưng hồ” đối với người Ê Ấy; t: 


3) Tùy: theb: người chết là một người đàn bà còn ễ nhà hay” 
đã xuất giá ; ° 
4) Tùy the. người chết giả hay trẻ ; ' 


nở Tùy theo sự tương quan giữa hai người.. 


- Gáo nhuyên tẮc trên đây đã được tỏm tắt trăng sách Tễ-Kỷ 
tp: SAI : Phục thuật hữu tục : -nhất viết thân; nhị „viết tôn ; 
_ 'tam viết danh ; tứ viết xúất nhập ; ngũ viết trưởng ñ ẤN ; ' lục viết 

l tòng phục. (Chương, Đại Truyện). , 


Khảoc với luật nhà Minh và lhật:nhà, “ Thanh. Bộ Luật Hồng ' 
Đức không cho in các bẩn đồ tang chế khảe và cũng không có 
điều khoản nào giải: thích về các vấn đề nảy, - 


Tuy nhiên, trong sảch Hồng Đức Thiện diiuh¿ 40yb: 18 s đến : 


38, có ghỉ chẻp sự qui định về tang chế trong miột số. trường” ˆ 


- hợp đặc biệt không được dự liệu trọng bẩn.đồ nói trên : Như 
tang đối với kế mẫu, xuất mẫn (mẹ tải g4), -nhũ mẫn (mẹ P nuôi 


"bủ) v.V.. 


l Si đực biệt nhứt là trong “Thiên Nơn Tử: Hy Tập số inột hệ 
__ Bài thơ nhan đề: «Ñgữ phục thi, lõm tắt củo thời, hạn-ð loại..... 
.. tang đài ngắn giữa các thân thuộc. Bài thơ này" đẩ được Cụ, l 
M . Nguyễn li `. ThệP địch N26 thơ uớn bát; : li 


I li l 


MNaũ-phục-tNiư 


Tang cha, lang ruẹ, taug chồng, 

Da nằm sồi vải tô lòng xót.sa. 

Anh, em, có ruột; ông bà; 

#a là chủ, bác gần là trưởng tỏn, 

'Fang chắn ruội, tang các con, 

Với tang dân trưởng đều tròn một niên. 

"Vang chín tháng kề ra liền, 

Gùị em, eÓ ruột, xa miền Nghỉ gìa. 

'Vợ châu ruột, anh họ ta, 

Cùng tạng các cháu thầy đà «đại công». ( `; 

Bic¡ tôn thừa trọng ba đông, 

Bác họ, anh họ, «tiều Ma lậu gì ? @- 
“Tang cha mẹ vợ, cậu dì, 

Dưới thời châu, chắt, lệ vo ma» còn, @} 

Vợ chủng-tỏn, vợ điệt-tôn, - 

Gũng trong ba tháng chớ tròn tình thương, 

Con nuôi, mẹ để lấy chồng, 

Chiếu trong Kinh Lễ, không taug rành rảnh? 

(Xét Kinh Lễ, mẹ lấy chồng khác thì không phấi đề tang, 
Đối với con muỏi, xét Kinh Lễ Hình-luật và sách Gia Lễ cũng.. 


__ đều không có tung phục ; song nếu nuôi tù lúc bú mớm thị 
- không theo.lệ BH 


Phiên âm l bài Ngữ-phục. thí -: 


. Tang phục/ tam niên phụ, mẫn, phư, 
Cơ niên tô, tỷ, huynh; đệ, cô... 3x... 
Trưởng lớn phục, dữ thúc bả phục, ' LỚN 

: 7 . phi ưu đồng tử TH: ưn.. ' 


¬ () Đạt ĐT TP tang 9 thắng 
, '{9) Tiêu công ; tang õ thắng 
HIẾP lÓ)., Ty r HA : HN: 3 Tang 


Cửu nguyệt giá cô đồng tỷ nội, 
Đường huynh, điệt phụ, chủng tôn cản. 
Đích tòn thừa trọng tam niên số 

Đường bá tùng huynh ngũ nguyệt chu, 
Tam nguyệt cửu di thê phụ mẫu. 

Tăng huyền tôn tế diệc đồng phù. 
Ghũng tỏn chỉ phụ, điệt tôn phụ, ' 
Đồng thị ty ma ngĩ phục đồ. 
Thân mẫu giá phu, tỉnh đưỡng iổ.,: 
LR Kinh, luật pháp, phục câu Vỏ. 


(Án Lễ.kinh giá-mẫn vô-phụt ; hựn đưỡng tử ăn hình, luật, „ 
. gia lễ tĩnh vô phục pháp, nhược dưỡng bự CRÒNG bảo @) bất 
: lóc ‹ : . ẳ 


TIẾT H0 HAI, 
SỰ QUI BÌNH VỆ TẠNG CHẾ TR ONG LUẬT GIÁ KG 


Bộ luật Gia-Long đã chép lại ñguyễn-văn sự quỉ-định' của * 
. luật nhà Thanh và nhà Minh, không thay đồi một điềm nào. 

“Trong sự qui-định này, ngoài hai bản-đồ mà bộ luật Hồng- 
kêt đã ,chấp nhận, cỏn 6 bản đồ tang-chế lchác. : Mạ 


cà đự— - Bắn-đỡ tang- phục của người vợ cả đối với bà cön bên 
. chồng. 2s 


.— Bần-đồ tang phục: của vợ lẽ (thiếp) đối với bà con của 
người gia trưởng Œ) +: - 


8:— Bản-đồ' lang phục. của người cOn, gái đã xuất. gia; đổi : 

_ ởi ĐH) con ÉNR TH, của  HUï .. 

(1) Cưỡ nợ _ Bảo tịa để Cưỡng - = cái khăn đề Tinh trên lan cống trẻ tảng 
bảo = cải tã tủa trễ con, Dưỡng t SH hAn : trẻ nuôi từ khi còn 
- tRơ' sinh, k _ .- ` 


hơi Đổi v với ý Hạnh kí lễ, x Êj “động xưng là gia = 


1 II lũ 


4.— Bắn đồ tang phục đổi vòi bà con hộ ngoại, 


Bản đồ tang phục của người chồng đối “với bà ©o0n 
ng vợ. l 


ö.— Hắn đồ tang phục đối vời ba hạng cha, và {ám hạng Uiệ, 
la hạng cha gồm có : Kế phụ có con riêng ; kế phụ không 
Gó con riêng mà đương sự ở với ; kế phụ mà dương sự không 
ở với. Tám hạng mẹ gồm có: Từ mẫu (vợ lễ nuôi con vợ lẽ); - 

lế mẫu (vợ kế của cha) ; đích mẫu (vợ cả đối với cọn vợ lề); 
dưỡng mẫu (rae nuới) ; xuất mẫu (mẹ đã bị cha rẫy bỏ) ; giá 
mẫu (mẹ đã tải giá sau khi cha chết ; nhĩ mẫu (vợ lẽ cho 


con vợ cả bú) : thử: mẫu (vợ lẽ). 


Ngoài ra, trong bộ luật Gia-L ong cũng chép lại: nhiều 
điều khoản rất phức-lạp trong phần Danh-Lệ đề giải thích các 
loại tang-chế nói trên.) 


Vì sự qui định này hoàn toàn mượn trọng luật Trung Hoa ˆ 
không có tính cách dân tộc, và hơn nữa cững không dược dân „ 
chúng theo, nên thiết-tưởng không cần phân tích trong chỉ tiết, 


Đề kết luận, có thê nói rằng quần niệm đại gia đình gồm 
bà con cửu tộc, bao quát trong khung khô của đoàn thê gia „ 
đình một số rắt lớn thân thuộc. Giữa 'cắc. thân - thuộc ấy, cách , 
“tính thân đẳng hay sự thân- sơ chỉ căn-cứử vào tạng-chế, Quá _ 
năm đòi, thi không phải đề tang cho nhau nữa, . kê 


Gác bà con thân thuộc. sống chung với nhau tưởng mộ{ 
nhà đều phải tòng-phio quyền người giả-tr tởng, vì ta không 
nên quên rằng tồ-chức đại-gia-đình và, quyền-uy của " người .. 
gia-trưởng là hai _biện-pháp chinh-yếu cúc chế-độ quân-chủ 
phong-kiến đề giữ vững nền mỏng của xã-tÍc. 


'TIẾT THỦ BA 
„TÍNH THẦN QUI ĐỊNH TANG CHẾ: TRONG CÔ. LUẬT”, 


Theo sử ký của, Trung-Hoa . -tang chế, đã 'xiất hiện,. ở ` 


: Trang tien từ lâu tr bà Cg khi sách Lấ đư ợc SOẠn ra: S và 


ba năm để chổ cha mẹ đẩ có từ: đời - vua Nghiều (357-2261 : 
trước.kỷ-n guyên) và áo sô gai đã được đùng làm tang-phục..' 
.. dưới đời nhà Hạ (2205-1786 trước kỹ~nguyên). Nhưng mãi đến 
đời nhà hu, Tề trởng là Chu Công, em onạ Vũ sáng lập ra. 
nhà Chu, mới Lhiết định minh-bạch năm "Trang tang phục. mà 
Sau. nàu được ghỉ. chóp trong kinh điền, của Khầng-Tủ ứ, 

Lần lượt trong tiết này, chúng ta sẽ đồ cập đến ba vấn đề: 


.Í, Nguyêủ nhâu qui định tang chế ,nột cách đồng nhất.. 


9Ø; Nguyên nhân ấn định thời hạn đề Lang. : 
8. Các chế tài trong luật Hồng-Đức đổi với vấn đề tạng ¡ chế, : 


I.= Nguyên nhân dui tỉịmh fcuAg chế một cách: đồng 
_ nhất, : 


“Tại sao lễ-nghỉ: lạt 'nhất-thiết bắt-buộc mọi ' 16i0i BHẬU đề 
tàng giống nhau, từ cách bận y-phục, đến thời hạn để tang 
trong †hi tang-chế, đúng-lý, -chỉ là sự biều-lộ lòng thương xót 
của cá nhân đổi với một người thân đÑ mất, và tất-nhiên, _ phải 
phù hợp thực sự với lòng thương xót Ấy, không. thề bị. Bề, hó 
dưới một hình-thức nảo nhất định 3 sến v. 
Sự qui-định về PEDEJỆNE của Trung-Hoa bí ñ ngưền ở haï' 
lý do lịch-sử:. tà 

Lý-do thứ nhất là sự cũng-cố nền-tẳng gia-ädình) "đề giữ. 
vững xã-tắc. Cần phải dùng những lỗ-nghĩ. nghiêm-chỉnh. đề 


. các con cháu phải tôn-kính. cha mẹ không .những : rong. lúc: là 
_g”nh, thời, mà cả san khi cha mẹ đã khuất. Sự tôn-kinh - này, ` 
-bắt nguồn ở đạo hiếu, đề trả ơn cha mẹ đã có.cộng sinh thành... _' 


Dơ đố; thời hạng đề tang ba năm, theo Không-Tủ, chỉ, là. thời- ` 
_ hạn ba. năm mà cha mẹ phải bế ẫm, chăm nuôi con. lúc, mới 
sơ sinh b ớn: ¬ Ẹ : 


Xộ Ta 


.Œ) .Khồng-Tử piết + Tử sinh tạm niền, nhiên. hận "miễn, ư đit mẫu . 


"chỉ hoài, Phù tam niền chỉ tang thiên hạ chỉ đạt tang dân (chương Tam `. 


._ niỀn Đấng Tế ký). Khồòng-Tử dạy : (Trẻ sinh ra, chỉ sạn ba; năm cha'ne, - ` 


mới. khỏi phải bế ẫm. (Do- đó)- tang bq năm đề khi cha ` mẹ mất bi be c Hầu 


| xẻ tất cả thiền hạ chấp nhậm. 
.. đụ g,f 42 #, 8 L & P.2 ** *^? `". 
".. “: đề 


TQ te 


II 


Sự tôn-hinh và đề Lang chà mẹ đưa đếu bệ-quấ phải tôn 
kính các tồ trên, Quan-niệra ấy đem lại sự đoàn-kết chặt-chế - 
trong gia-dinh, trong lộc-họ vÀ rộng xa hơn nữa trong toàn 
thê xã-tc, Nói tóm lợi, nhù lập-pháp trong cô luật cũng 'nằữ 
các triếi-gia chỉ ẩn-ú đữn cảủ-nhân oà gia-đừi: đề giữ pững 
sơn-hà aữ-täc. Đo đó, oiệc (2hú-Gông thiết định năm hạng tang- 
phục cũng khong ngodt mục-lích củng-cố ngni~oàng cho mà Chu, 


- lý-do thử hai cũng 1À miột lý-đo lịch-sử, nhưng nhuốm. 
thêm sắc-thải của ruột xấ-hội thời loạn. Dưới đời Chu, đến 
thời-kỳ Xuân thu, tìni~hinh ở Trang-Hoa vò sùan rỗi loạn, và ` 
tã-nghia cũng bị chà đạp tiền-t4n, lòng người trự nên đen bạc 
đi thân-thuộc chết cũng không biết thương sót, cùng đề „ tạng. 
0o đó sách Lễ-kỷ, trong chương €fam niên vấn (Bàn về tang. 
ba năm) đã phê-hình Hnh trạng bạiluân ấy như sau : : aPhàm 
sinh ra trong khoảng trời đất, những loái có huyết khí đều 
cô năng-khiếu hiểu biết, Đã có nững-khiếu uiều biết; đền biết 
yêu đồng loại. Phàm loại điều thả to lớn, nếu con' cấi ' chẳng 
may chết, một tháng hay một mùa sau, con đực còn trở lại - 
thăm viếng, lai vắng nơi đỉ chung sống với bạn, và chỉ rời đi 
sau khi đã lượn đi lượn lại kêu gào, vật vì, không biết làm”s- 
cách øl khác nữa, Dù chỉ là con chỉm nhỏ nhự chỉm yến, 
chữm sẻ, nó cững kêu thương một lúc rồi mới chịu bay đi. 
Trong những loài 0ật sinh rí có huyết khí, không có loại náo 
có năng khiếu hiều biết bằng người. Do đá, loài người 
phải thương tiếc những người thân của nình đầ khuốt, 
cụo đến khủ chẽ không nguđi. Làm sao ta cô thề bắt chước 
được những người quen thỏi tả-dâm, mới buồi chiều đấ quên, - 
những người thân. mới chết buỗi sảng ? Bắt chước những kếấy. - 
thông bằng loại cầm thú, Làm sao họ có thề sống chung mà . 
không sinh ra loạn được?» — ¬ : 


H.—— Nguyện nhân tín định thời hạn “đỗ tang. 
Một điềm thắc mắc thử hai là tại sao thời-hạn để tang ' 


_ được ấn định là 8 tháng, 5 tháng, 4 9 tháng, 1 măm Và 2 nhữi $, ` 


Trên kia chúng ta đã rõ thời hạn đại-tang 'trâm-thôi'b 
_ năm cô nghĩa là ghi công ơn cha mẹ ba năm "bế ẩm Júc;¿s 


sính (9). Nhưng ‹ đối Vẻ thời-hạn hp tiêu- chuẪn nảo đã được 
áp-dụng ? 


4húng ta. đã rõ theo nhân-trị gy g8, tất cả cÁo hành- 
vi của cá: nhân đều dựa theo nguyên lỷ vạn vật điều hòa mới 
không gây ra sự rối loạn trong xã hội. Giữa người và vạn vật 
có Ảnh hưởng tưong hỗ mật thiết. Sự qui định ới hạn fang 


- chế cũng không thoát khỏi nguyên lý này. 


.Đề giải thieh thời hạn để tang một năm (tức là luúi lồ thôi ˆ 
để khi mẹ: mất mà còn cha), sách Lễ-ký trong chương «Tam 
viên vấ¡» đã viết : (Sau mội năm), trời đã thau ụ đồi, bốn mùa 
càng đã biến chuyền, phảm sinh trong khoảng trời. đất không 
Đật nào không “đồi mới. Do đó, đồ tang một năm là- bắt chước 
hiện Hợng của nạn. pật». (2) Những bậc tang. dưới ba- hứng 
Hương g đương pởi một mùa, 0 tháng tro: ng đương Đú† hai mù 
9 tháng trơng đương uới ba mùa được ấn định lùu Lheo bậc 
thân sơ của người đã khuất mặt. 


Tuy tang phue và thời hạn đề tang “đã được ` ấn định như ` 


. Vậy, song không phải sốt Irong thời kỳ này, các người chịu 


-tang:phải mặc quần áo fang phục, Cáo lang phục chỉ phải mặc 


Vào ngày nhập quan (tức là ngày liệm người ( chết vào quan tài), 
ngày chôn cất, ngày thử 49 san khi chết (thất, thất lai ' tần, 


nghĩa là 7 - trần sau), ngày thứ 10, và lần cuối cùng khi làm 


lễ hết lang. Trong lễ này, Áo tang được được tệp phủ ra ngoài 
các quần  ño thường. : 


Tuy nhiên; 1rong thời kỳ cư tang, ngoài dc | tang lễ kê BÁP * 


cẩm không được .ăn mặc và trang sửc 'xa xỈ, bằng. vóc lụa, ˆ 


Quần °Áø bao si cũng phải chọn màn "đen, hay màu, xám, .. 


- 4) Tn sách ch Hẳng-Đức Thi chinh the 5 đại T20, cũng chế pr nhận lãi 


điềm nầy, 


(z) Ä # nÌ 6% &,œ 4 04 6 A41 4-3 Me doc, 
2® ñ + 5 r4 X $ + ủử,. (Thiện, địa tắc dĩ hạch dĩ, tứ nw : 
-thời tắc đĩ biển lĩ, Kỳ tại thiên địa chỉ trung giả, mạc tư canh thây Hệ 
. yên, dĩ thị 4ưrựng Sở dã.) ` , : ¬ 


cY 


không được lòe loẹt, đề tỏ lòng thương xót người thân 
đã chết. : 


4l —. Ghế tài về tang chế. 


Quan niệm về tang phục của sách Lễ-ltý, đã được nhà làm 
luật thời Hồng-Đức chấp nhận trong điều 130 bộ Quốc-triều 
Hinh-luật : «Ñghe thấy tang ông bà cha mẹ và chồng mà ' giấu 
không khóe thì phẩi tội đồ làm khao đỉnh, đàn bà phải tội đồ 
làm tang thất phạ (hái đân trong nhà nuôi tầm). Trong khi cỏ 
tang mà bỏ đồ tang mặc đồ thường, vũí ehboi đàn bát thì phải 
hạ hai bậc. Nến gặp buậi đàn hát mà nghe hay: là đự những 
tiệc vui mừng đều phẩ t phạt 69 Lrượng.» 


Trong sách [ồng-Đức Thiện-chínlt, đoạn 128 ki? gùi chép 
diều 130 I.Đ. đdưởi một hình thức đầy đủ hơn. Sau khoản đầu 
về việc giấu tang ông bà cha mẹ hay tang chồng, đoạn 128 H.Đ. 
'F.G:T. còn chép thêm : «Nếu đương cỏ đại tang mà bổ áo tang 
mặc áo đẹp, quên sự thương xót mà nghe âm nhạc, cùng là dự 
tiệc vui; đàn ông phải bị tội 80 tr ượng - thịch vào trán bốn chữ, 
đồ làm lính cày ruộng (chẳng điền bình), đeo một giây xich, 
bắt đi làm việc nắng ‹ ổ Châu xa. Nếu là túng một păm (mà 
phạm lỗi kê trên), thì đàu ông bị tội 80 trượng, thích vào 
_ trản hai chữ, đồ làm linh chuồng voi (tượng phường binh); 
_ đàn bà phải phạt 50 roi, thích vào.trân hai chữ, đồ làm người 

ở-nấu cơra (xuy thất tỳ). Nếu là tang đại công (9 tháng) thì 

. đàn ông bị 80 trượng,- đồ làm khao đình, đàn bầ bị 50 roi, 
_ đồ làm đản bà hái đâu (tang thất phụ). Nếu là tang tiền-công 
(5 tháng) đàn ông bị 80 tr ượng, là quan chức thì bị đồ làm linh 
ở nha môn cáo Viện hay các Cục trong tỉnh (), nấu là đân thị, 
đồ làm lính trong xã mình @), đàn bà thì bị đánh 50 roi, nếu 
-là đâu tủ bị đồ ở bắn xứ, nếu là mạng phụ thì bị đồ làm đân 
bà làm vườn (viên phụ). Nếu là tang phục ty ma {ba tháng), 
đàn ông thì bị tội 80 trượng, đàn bà “thì bị đảnh 50 roi. 


“Theo sách Hồng- Đức “Thiện: chính, điều lệ nỏi trên được 


(1) Tức là ùạng ¿ihnóø đỉnh» 
. ky nguyên bản chép là sđô- bắn. xã. đínha Llức.là xã D Na, 


161 ` 


ban-hành đưới niầna hiệu 'Phiệu Bình (không rõ hẳu năm) nghĩa 
là dưới đòi EL¿ Thái Tông (1431-1142). Như vậy phải chăng bộ 
luật Hồng Đức; trong điều 130 nói trên, đÑ giấm bớt và giản đị 
hóa các binh phạt của đời vua Lê Thái Tâng ? (9) 

Šö sảnh nguyên văn chữ liàn của điều 139 H.Đ. với mội 
điều trong phần Danh Lệ của bộ lnật nhà Đường nhan đề là : 
Ăn phụ mẫn phu tang» (giấu tang cha mẹ hay chồng), ta nhận 
thấy hai bản văn gần giống như hệt nhan, cách bành-văn lẫn 
đanh từ, chỉ khác nhau ở hai điềm : 

a) Điều 130 HĐ, chỉ mỉnh thị chế tài đối với tang ông bà: 
cha mẹ, 9à tang chồng, Trái lại trong 1lồng Đức Thiện Chính 
thư đã chế tài cẢ các trường hợp Ehông tôn lrọug các tang 
khác: 1 năm, 9 tháng, 5 tháng hay 3 thàng. š 

Như vậy, có thề kết luận rằng điền 130 HĐ đã được soạn 
ta bằng cách châm chướe, điềuhoản nói trên của luật nhà 
Đường mà chúng tỏi trích-dịch sau đây đề tiện việc sơ sánh : 
@Nghe thấy tạng cha mẹ hay tạng chồng; mà giấu không khóc 
thì phải tội lưu đi 2000 đặm, Tang chế chưa hết, mà bỏ đồ tang 
mặc đồ thường, quên tang mà vui đàn hát, thì phải tội đồ bạ 
nằm : vuí chơi chuyện vặt (tạp hí) thì phải tội đồ một năm. 
Nếu gặp đàn.hát mà nghe hay là đự tiệc vui mừng, đều phải 
phạt 100 trượng (3)». . xài 


Ngoài các điều khoẩu ghi trên, trong bộ luật Hồng Đức 
“ng như trong Hồng-Đức Thiện-chính-thư còn chép nhiều điều. 
khoản khác liên quan đến sự tang chế, nhất là, đại-tng :. 


(1) Trong Hồng-Bức Thiện-chính-thư, đoạn 3{ cũng. chép cÁe hìn h-phật 
trong trường. hợp không tôn trọng đại tang cha mẹ, mà chơi bởi, - 
£ượu trà, trai gái, hội họp có âm nhạe, đi kiện, đánh chửi người ta, 
giấu lang lâm giá-thú ngầm hoặc vợ hay nàng hầu có thai. Hình 
phạt là 8U trượng hay đầy (lưu) đi châu xa, Có lễ trong sự chén. 


các hình phạt này có sự tam sao thất bản; vi theo điều 130 H.Đ và co. 
đoạn 128 H.Đ,f,C. khôog'` nói đến tội lưu đi viễn châu. Những dầu , 


sao, đoạn 3Í.này cũng tổ rõ rằng các con-đương có đái tang cha... 
¡nẹ phải hết sức thận trọng Không được biều lộ sự vui thừng haySỰ  : 
giận đữ, lúc sào cũng phải tổ lòng thương xót cha mẹ khuất không ' 
.. thiết gì đến việc khác - ` “. : _ : 
(2) Xem chú thích cuối trang 163. - 


Lổ 


— Người có đại tang không được cắt cử đề x xung vào lâm 
viên chấp-sự, hay bồi-tụng khi có Ế cát hưởng (nhự lễ tết, lễ 
mừng v.v...). Trải luật thì phải phạt10 quan nếu cử người có 
đề tang làm chấp-sự, và phải phạt 5 quan nếu cử người có đại 
tang làm bồi tung. Người có tang mà không nói cho biết thì 
cũng phải tội như trên (diều 109 Hồng Đức). : 


: — Đương có lung cha mẹ hay taug chồng mà lại gả chồng 
hay cưới vợ 'cho con thì phải tội đồ ; "người biết mà vẫn thông 
gia thì phải lội hạ ba trật, và đòi vợ chồng mới cưới phải ly 
đị (điều 317 Hồng Đúc). 


—- Gha mẹ chết mà nói đối là có tang người khác, không ˆ 
đề đại tang, thi phải Lội đồ làm khao- định, Nếu nói dối là công 
'bà, cha mẹ hay chồng chết đề xiu Liền, vay tiền, hay có ý dễ 
tránh việc gì, thì phải hạ ba trật. Nối đối là bác, chú thun cô 
anh em, chị em chết thì phải hạ một trật (điều 53ä H.Đ). 


Tuy nhiên; các đương sự cũng không thê nhân-địp tang 
lễ mà lạt dụng các nghỉ lễ không thuộc giai cấp của mình, 
Theo điều ¡42 bộ luật 'Hồng-Đức, - tuiểu trong những lễ tang 

táng (đề Lang, chôn cất) mà làm quá phép thì phải Lội tiáng hạ 
" bậc (tội biêm), và hủy bỏ những đồ quá, phép ấy». 


Dân làng cũng không thê, nhân. tang lễ, mà sách nhiễu 

. đương sự làm cỗ "bàn đề «trả nợ miệng», như tục lệ. thường ˆ 

. nói tới, Theo điều LẠI Hồng-Đức, (Phàm trong làng có nhà - 

có việc tang, xóm giềng đến giúp đỡ tỏ lòng thương tiếc, Tang 

. chủ tùy theo sức nhà thết đãi.: nếu theo thôi, bỉ tục cữ, sách 

''nhiễu tang chủ phải có cour rượu, thịt: CÁ, cỗ to, thì phải phạt 
-80 trượng». ; : 


Hơn + -nữa, sự đề T cũng không chờn, xúc phạm đến nhà 


& 2 7 Nếu so sánh bản chữ nhọ -của luật nhà Đường chép sau ¿u đậy, tới điền _ 
130 HDÐ, (Xem nguyền uăn tròng bộ Quốc triều hình luật), ta sẽ nhận 
thấp những sự tương tự trong danh từ 0à cách hành-păn đã ghỉ ở trên, 
¬= ?* ñl 4) # # & + &,E E4 #id- =5, & 4j 
Ý 4 #&, 4# TC ä # 5 & Eit#t(h ứ 8 ^ #) Ñ = #, 
. M d8 đt ® đh,2L #4 È đa HS, 


` an. nh 8 h6... .. 16ể ` 


“Vua, Vị vậy, diữu, BỘ Hồng Đức câu: không được cử lang ở 


trong kinh thành (rong hạn một tháng trước hay sau ngày - 
hoàng dế lần tugôi : trải luật phải phạt 50 roi, hạ mật trật. ' 


Ngoài ra, điều 145 Hồng Đức cấm đám ma đi qua bốn cửa 


'noàng thành ; trải luậi, phải phạt 50 roi, hạ một trậ. - ~ 


li 
Sự qui định nói trên của luật Hồng Đúc về tang chế đã. 
biểu lộ bốn sắc thái địc biệt cũna cồ pháp Việt Nam về vấn. 


lồ này: 


1.—- Ging nhữ trong cỗ luật cũa Trang Eoa, cỗ luật Việt 
Mau đã gui định những vấn đồ liên hệ đến cá nhân trong 
thnôn khồ của đại gia định và của quốc gia. Dến cả vấn..đề 
lang chế là vấn đề biển lậ-ình thương xót đối vớt thân nhân 
dì chết, nhà làm luật cũng qui định chặt chữ: để giữ vững tô 


piiức của đại gia đình và nhờ Hạ gìữ vững được nền tảng của Â 


xi tắc phong kiến, 


2.— Tuy nhiên, nhà làm luật Việt "Nhu "cũng -đ8 dự liện : 
những sự chế tài đề tránh những sự lệ lạm thường xảy ra trong 
nác thôn xã, về việc ăn nống linh đình nhân việc mã chay, mà ˆ 
người ta coi nhự là để trả te miệng. Những tệ lạm này thường 
đem đến tỉnh trạng nợ nần cho con chán, 


3.— Sự qui định về tăng chế với các Lang: phụe và thời hạn 
đề tang được ấn định tỷ mý trong luật đẩ: tô rằng giữa luân lý 
và pháp luật không có mội ranh giới rồ rệt. lây là một thi dụ 
điền hình của nhân-trị ehñ nghĩa, - 


4. — Đau hết, sự gui định tang chế cũng là một thí đụ điền: 
hình chứng minh rằng trong phân trị chủ nghĩa, đlẫ» được _ 
ï quan hiệm nhừ một thứ hình thức. chủ nghĩa (un forinalisme) : 
đề tạo ra một. bầu không Sa Lự nó .có hiệu lực giáo hóa con 


người.' " V.' SW ậ vu "- « 


'Y 


‡.— CÀU HỒI : 


z— Ngày xửữa, sự phân biệt thẩn đẳng trong tụt lệ được thực điện + 
bằng những cách nàa ? : : 


` ø— Năm hạng tang phục được qui định như chế nàn trong lmật 
Hồng-Đức ? 

3— Sự quá định các tang chế căn cứ pềo ai ngưyều tắc nều Ÿ 

4=— Nguyên nhân nào đã thúc định sự quí đỉnh tang chế một cúch 
- đồng nhất P ' 

5s. SịỊt lan link thời hạn đề tạng đã cẩn cứ từa tiên chuần nào ? 
ó— hề làm luật đã dự liệu các cÑŠ tài vš tang chế nh thể nào P 
ñJ— TIỀM LUẬN ; 


` 


Tung chế đà dược qui địn?. nhịp thể nản tà đã cược phù làm luật 


. chứ trụng nà thế nàa ? 


CHỦ Ý : Đề tài tây gồm có ba phần : Nhập đề (câu hỏi z), 
Stự qui định tang chế (câu hãi a đến 5), 
Các sự vhổ tài trong luật. v9 tang chế (câu hỏi 6). 


ỷ— an — 


[ BÀI THỨ MƯỜI E JAI: NGHĨA VỤ GIỮA CÁC 
THÂN THUỘC. 
CHƯƠNG THÚ BA 


KIỆU LỰC THÂN-TỘC 


QUY CHẾ PHÁP LÝ CỦA CÁC THÂN THUỘC 
: VÀ QUYỀN NGƯỜI GIA TRƯỞNG 


Đại ga dinh sinh hoạt trong một tinh thần kỷ luật chặt 
chẽ, tôn tỉ trật tự, đề nền lắng gia đình được vững ồn, đo đó 
uy quyền của người. gia trưởng rất lớn. 


. Tuy nhiên, không phải vấn đề quyền hạn của người gia ` 
drưởng đối với các thân thuộc cùng chụng sống trong đại gia 
đình chỉ được đặt ra trên bình điện đạo: lý thuần “túy, Trái ' 
'lại nhà luật đã mỉnh thị giải quyết vấn đề này về phương 
điện pháp lý, trái với nguyên tắc thỏng thường là nhà làm 
. luật Đông phương vốn không TH xen nhập vào lãnh vực của 
tư nhân, - 


. Sở đ nhà lâm luật tr ong \ cô dữ đã ấn định quyền hành: 
của người g ga. trưởng cũng như quy chế phảp lý của các thân ˆ 
thuộc, là vì vấn đề này được coi như có liên quan mật thiết ' 
đến Irảt tự chung của -xã hội,. vỉ như chúng ta dã rõ, đại gia 
đình được coi là nền mỏng của quốo gia, ngay từ Lhời kỳ quản, 
chủ -phong kiến. h _ 


"Nghiên : cửu quy chế pháp: W của các e thân thuộc - mà quyền v 


của người gia trưởng trong đại gia đình, tức đà nghiên: cứu 


hiệu lực của thân - thuộc về hai phương. ,diện hình sự Và dân ¡ sự ù hs. ¬- - 


trong cỗ lnật. II can 6i... 


SG Ì66.. 


TIẾT THỨ NHÂT 
HIỆU LỰC CỦA THÂN TỘC VỀ PHƯỢNG DIỆN HÌNH- SỰ 


Không đi sâu vào. các chỉ tiết của Ilai-luật trong cô pháp 


` 
() chúng ta. cũng cần' biết rằng về phưa ng điện hình sử 


nhà làm luật đã chú trọng. đếu hiệu lực vúa (hân tộc về ba 
phượng điện : 


a) Trách nhiệm tập ` thể của thân tộc trong một số frưởng 
hợp đặc biệt, 

b) Thản tộc là một yến tố đề có thể gia giãn hình phạt, 

c©) Xếp loại các thân: thuộc về phương điện bình sự. 


. BOẠN THỦ NHẪT 


XIÁGñ › NHIỆM TẬP THẺ CỦA THÂN TỘC TRONG MỘT sỐ 
: TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT 


Một nguyên đắc căn bẩn trong bình luật từ ngàn xưa là - 


hỉnh phạt cần củ vào trách nhiệm cá nhân của can phạm. Nói .- 


khác, vì căn phạm đã có trách nhiệm gây nèp tội phạm nên 
mới bị trừng phạt về phương diện hình sự. Những người ngoài 


cuộc khỏng liền hệ gì đến tội phạm thì không tuể hị trùng 
phạt được.. 


Tuy nhiên, trong cồ luật, nhà. đập pháp 'Trung-Hoa đo mục 
- đích muốn bảo vệ ngôi báu của nhà vụa đã. trừng. phạt “một 
cách nghiêm khắc những tệi phẩn loạu. Trong cáo trưởng hợp 
: nói trên, không những can KHANH bị lội chết, mà các thân thuộc 
._ trong gia đình về phia đản ông cũng bị tội 'tử hình ; còn 
.xvợ con thì .bị sung'còng bi, đầy tờ gái 4g) hầu tạ. Nhé củo 


" nhà quản. 


Nói khác,: dựa theo quan niệm của cồ-liẠC. Tưng Hồn, trong 
` những SẺ 0p hợp cặp NÓ nỏi trên, đã có một VY: n,nhgậm _. 


- 


„ ') Chường trình lo tì nắm lhứ Ba, 


d6 - 


thẻ bao trùm tất cổ các người thân thuộc của can phạn: củng 
bị tội. 


GIẢI pháp này cũng đã được chấp nhận trong 'sb-nật 
Việt-Nam, 


Theo điều 411 và 412 trong bộ luật Hồng-Đúc, trong những 
trường hợp mưu phản (tức là làm- loạn), mưu đại nghịch tửc 
4à phà hủy tôn miếu, sơn lắng và cũng quyết) và mưu bạn 
\tức ]A phản quốc theo giặc), không những kẻ làm phản bị tội 
chếm bên đần mà pợ con điền sẵn đều bị- tịch thu làm cũu. 
công đề làm nô tỳ cho các nhà quan. 


cong Taại Gia-lLong, các hình phạt chép nguyên vấn fheo 
luãi sädu~1 hanh, côn nghiêm khắc hơn nữa : «Phàm kế mưn 
phần hay mưu đại nghịch, hễ cùng mưu, bất luận là thủ phạm 
tông phạm, đã thi hành hoặc chưa thi hành, đều bị tội lăng 
trị, óng bà, con cháu, anh em trai ok các người ở chúng với 
chính phạm (như những người bà con họ mà không còn tang 
- Và ông ngoại, cha vợ, con rễ v.v...) mặc dầu khác họ, hay Ir ong 
củc thân đhuậc của chính phạm phải đề lạng nhau một năm, 
. như bắc chủ và các con anh em của chính phạm, ởẩ/ luận đã 
ở riêng hay chưa, và ghi đanh cùng số hộ tịch hay khác số, 16 
luầi Irở lên, không cứ -lả đốc lật hay phế tật (9) đều phải tội 
phạm cả. Con trai dưới 15 tuôi, m, con gải, vợ cả, vợ lờ, chị 
em gải và vợ cả, vợ lẽ của con chính phạm đều cấp ví nô, phạt 
làm nô tỳ đề ban cho các quan có công trạng. Của cải đều sung 
công. ' Tuy nhiên, con gái và chị em gái chính phạm đã định gả 
chồng cho người ta rồi, hoặc con chảu chính phạm đã chó 
người khác làm con nuôi, và ÿj hôn thê của chính phạm không. 
bị bắt tội.» 


Đối với lội mưu bạn (phần quốc thaÐ' 06G địch), bất luận 
là thả phạm hay tòng phạm ' đều bị xử trắm. Vợ, vợ lề} cơn 
trai hay con gái, đều, cấp. vị nỏ. làm „nô tỳ. Cha mẹ;. ông. „ chấu, 
anh em, không củ ghỉ danh. cùng số hộ tịch hay khác số, đều „ 
"phải tội lưu 3.000 3ý, còn các ÿ lữ) Say Không) bắt tội, l 


SP Phấ tật ñ k HP: tàn „tật đốc đẬT, là bị hai kê tật nộ \ vừa _ 
. vửa mũ, - "...- 


| : lïII 


Ngược lạu Lrouø eồ luật cũng có nhữag¿ lrướng Họp tua 
trách nhiệm tập thề của tất cả các thâjn thuộc trong sìa đình 
chỉ quy trách sào người gia trưởng. 


Thực vậy, theu điều thứ: hai lrong 3E điều giảo hóa bán 
hành đưới triền l/À Thánh Ta người giá trưởng tự ninh 
phải theo lễ phép đề cho cả nhà bắt chước, nến con em làm 
cản, thì bắt lội người gia {rưởng», 


Theo điều 8ä luật Hồng-Đức và 29 Gia-Long cÑếu người. 
một nhà cùng phạm lội, thì chỉ bắt tội người tỏn trưởng». 


. __ ĐƠẬN THỨ HAI . " 
THÂN TỘC LÀ MỘT YẾU TỔ BỄ GIÁ GIẢM HÌNH FHẠT: 


Vì trong. cô-phảp, pháp luật và đạo lý có một phạm vĩ - -hỗn 

. đồng, nên một số tội phạm như lội mạ ly, đã thương đã bị. 

- _ trừng phạt một cách đặc biệt nghiêm kuẩo, khi các" lội ấy do 

_ những thân thuộc ở hàng dưởi phạm. đối với cáo bậc ở bảng 
trên. Thân thuộc càng gầa thì tội càng băng, 


Trong luật Hồng-Đức và luật Gia-Long qui định rất tỉ mỉ 
từng' trường hợp riêng biệt đề thích ứng hình phạt với thân 
đẳng và lội phạm nặng nhẹ, tiết tưởng chỉ cầu đơn cử điều 
475 Hồng-Đức, cũng đủ hiều được. ý nhà làm luật trong cồ 
pháp : «Lăng mạ ông bà cha mẹ thì phẩi,tội lưu ngoại châu, 
đánh thì phải lưu đi châu xa, đánh bị thương thì phải lội giảo. . 

- — - Vi lầm lỡ mà làm chết thìphải tội lưu ngoại châu, bị thương , 
thì phải tộilàm chủng điền binh. Đánh công bả ngoại thì giảm : 
bã một bào». ` 


. Tuy nhiên, vì . quyền. hành của người gia trường: và có lẽ 
cũng vì trách nhiệm của người gia trưởng rất lớn troúg việc 
giáo huấn con cải, nẻu trách nhiệnt ; vẻ linh sự của ngừữờicgíu - 
'.' trưởng cũng được giảm bớt, Vẫn theo điều 475 Hồng Đức; «nếu... 
._. ê0n chău trải phạu: dời dạy đỗ, ruà Ông bà, cha mẹ đánh, chết,” ạ 
re z4 phải .610 đồ Ta khao TNG Bờ nng chết HH 9 đồ -có ĐPNg hất: = | 


nhọn, thì phải tội đồ làm tượng phưởng binh ; cổ ` sắt thi phải. 


tội thêm một bậc. Nếu ông, bà ngoại, mẹ địch, mẹ kế; mẹ: 
uuôi mà đánh chết eon chấu thi: phải tội thêm mộ bậc, ngộ ' 


gắt (hì đều không phải tộio. 


Ngoài ra, vì đạo hiếu, và tình đoàn kết giữa các thân thuộc, 


con chắn được phép xin chịu tội thay :cho Ông bà, -cha mẹ. 
_ nếu là tội roi hay tội trượng và được giảm một bậc. 'Điều này 
là một điều luật bặc biệt. của bộ luật Hồng Đúc, không có 
trong các bộ Thật nhà Đường và phà Thanh .và vì vậy cũng 
' không cỏ trong bộ luật Gia. tong, 


: ĐOẠN THỨ BA" 
n sỰ xếp LOẠI CÁC THÂN THUỘC VỀ HÌNH SỰ. 


Vì thân đẳng cỏ ảnh Hường đến hình phạt, nên chúng. ta 


_~ đã thấy trong, điều 475 luật Hồng Đức một 1ùi dụ cụ thề Về sự 
4 qui định rất phức tạp tr öng Cồ luật. 
`, 'Tnÿ nhiên, mỗi khi Ẩn định một hình phạt nhà làm Mật 
' không thê. nào dự liệu cho. "hết .các cấp. bậc thân đẳng, mỗi 
-hạng một hình phạt riêng biệt. 


Vì vậy, đề giản đị hóa vấn đề, luật Hồng bác (điều 4) và 


' luật Gia \ Long (điều.37)- đã chia các thấy thuộc làm mấy loại 


-_ chỉnh về phương điện hình sự, mặc đần họ không thuộê.,cùng . 


mhột loại về phương diện: lang: chế. Điều 42 trong bộ luật Hồng 


-thành bí hiểm: và Vô nghĩa lý. . : : 
: Nguyên" văn ; qChư xưng tô-phu mẫu-giả, “tap: cao - đồng. 


“ .Xưng. tôn giả, tĩng “huyền đồng. Địch-tôn thửa 4+ồ dữ _phụ-mẫu . : : 
. '. đồng, Kỳ địch, kế, tù mẫu,' nhược dưỡng: Lê dữ ` Ưng Ty ii 


Xưng (ử giả, nam hữ ng ệh Đ: 
`. tít đế ?L 4L: vế, Ÿ %8 3|, đất 3k % 
.*6*©ÐR.2- 188 TH n ớt Ì #..f1 „ 4E bến oi 


= 


$ 


" .Đức là một tròng những điền khoản khó địch nhất, Tuy tất cả . 
. các chữ trong điều/42 nàỷ đều đễ hiều, song nếu không hiểu - 
-. được ý nghĩa căn bắn của nhà làm luật, đhì bản địch - sẽ Ms: 


_. R, đổ 3§ vật ĐL #y sản 
-JÑ« Ề 


_ Dịch theo nghĩa từng chữ: «Gọi là ông bá, đồng nghĩa vời 
cụ-ky. Gọi là cháu, đồng nghĩa với chắt, chút. Chán đích tôn 
thừa ông bà, cũng như ' thừa cha mẹ. Đối với đích mầu, kế 
' mẫu, từ mẫu nuôi mình cũng như đổi với các bận thân sinh, 
Gọi là con, thì trai.gái như nhau». 


Lõi dịch theo nghĩa đen này khỏng thể làm thoát cười 
ÿ-nghĩa bao hàm trong điều-Iuật. 


Tại làm sao, điều 42 H.Ð lại đồng-hóa ông bà với cụ, ky 
cháu với chăt chút ? Trong bằn-dịch bộ Quốc-triều Hình-lnật 
do trường luật Saigon xuất-hản, ôug CGao-Nầi-Quang đã nghĩ 
rằng sự đồng-höa được thực-hiệun về phạm-vi tang chế, 


. Bắn dịch ấy như sau : «Chịu tang ông bà với cụ ky giống 
nhau, Chịu tang cháu, chắt, chút giống nhau. Chán đích tôn 
thay cho mẹ mà. đề tang ông bà cũng như chịu lang cha mẹ. 
Chịu tang dịch mẫu, kế mẫu, từ mẫu nuôi mình, cũng như 


chịu tang người thân sinh ra, ruình, Gọi là con, trai gải giống, 


nhau», 


Sự thực, nhả làm luật không đề-cập đến vẩn-đề fang-chế ' l 


trong điều này ; bằng-chứng hiền-nhiên về điềm này là theo 
bắn-đ đồ thân-thuộc củu-tộc đề tang nhau, in trong bộ luật 


Hồng-Đức, thì đồi với ông bà phải để: tang tề thỏi, không, ` ˆ 


chống gây 1 năm, đối với các cụ, phải đề tạng tề thôi 5 thắng ° : 


và đối vời ky, chỉ phải đề lang 3 tháng ; nhữ vậy không thê có : ề 


` gữ đồng hỏa về ,phương diện lang chế.. 


` 


Sự đồng- -hóa đây chỉ áp-dụng vệ phương-điện th rách nhiệm. 


hình sự đối với thân-thuộc trong gia-đỉnh. Thiết trổng điều 


43 Hồng-Đức phải dịch như sau : «Phàm trong luật khi nào ˆ 


dùng danh từ ông- bà thì gồm cả cụ ky ; dùng- danh từ chắn,. .: 


thỉ gồm cả chắt, cHút ; đích tôn đối ông bà cũng xếp:đồng 


hạng với địch-tử đối với cha mẹ. Khi trong. luật nỏi tới cha `. 


mẹ thì bao gồm cả đích mẫu, kể mẫu,- tù mẫu.đã nuôi mình. 


Khi trong luật đùng đanh lừù «tử» đề chỉ “các con một. cách tồng h 


.. quát thì bao gồm, cả, con trai lẫn con: Bái. 


.* 


ĐỤN "hết dầy: sriượn nguyên, văn s hợng lui nhà. - bùng 


"”..—————~ 


cùi luại bÖ rieug một đoạn ehú-thích ở đoạn cuối ¡ià điều 3? 
luật Gia Long đã giữ hoàn toàn nguyên-bản. Boạn cuối ấy như 
sau >4 hi trong Hnật dùng đanh-từ «tử» đề chỉ các con, thì 
gồm cÄ con trai tọn BÀI ; những Đề cúc lội duyên fọq, thì con 
gái kháng phải đồng hóa nói con trai (duyên tọa giã, nữ: bãi 
đồn) Ý'). Tội duyên lọa là những lội không đo phạm nhân làm 
ta ; phạm nhàn chịu trách-nhiệm chỉ vì Tiên lụy, do sự phạm 
tội cña kế khác, Đoạn cuối nảy bòe lộ rõ rệt ý nghỉ của nhà 
làm laật trong tất cá các khoản trên. ; 


Trong bộ Đường Mật sở nghị, đã dẫn nhiều thí đu: để làm 
sáng (ô ý-nghŸa của điền mày. Thỉ dụ : a) Trong Muật cấm đoán 
việc nhàn chia tài-sẵn làm sồ riêng (biệt tịch) khi ông hà cha 
mẹ cỏn sống. Nếu cụ ky cững còn Xó.y K2 xi. điều Tnật 
này, vì sự đồng hóa nói trên, 


h) T rong luật cẩm các con châu không được Lrải giáo lệnh 
cña ỏng bà cha. mẹ. Điều luật này cũng áp-dụng dõi vẻi cáo 
: chất, chút, không được trái giáo lệnh của cụ ky v.v. 


`) Ngoài ra trong. luật Gia Long, cỏ dẫn thi dụ về tội duyên 
- tợa : trong trường hợp lắm phần (mưu đại. nghịch), không 
những thủ phạm bị tội, mà cổ vợ con (thê tể) cũng phải tội. 
` Trong luật Gia-Long dùng chữ «tử», nhưng vì là trường hợp 
: duyên“ lội. nên con gái kbông bị bao gồm trong đánh tù: này, 
Trong lời chú thích điều 37 Œ.L. nhà làm laật đã ghi rõ : «Gon 
gái đi lấy chồng được coi hư thuộc về nhà chồng nền không 
bắt tội duyên tọa, mặc đầu là tội phần nghịch». . ˆ : 


Tiến THỨ .HAI : 
-RIỆU tực CỦA THÂN TỘC về, PHƯƠNG DIỆN DÂN sự. 


` Thôngg địa đình ` eM hộ chế, chỉ IỆNg) người gia truờng có ln, 


1 II LÍ 


chứng trong giá đình bắt luận niên tuổi và bếi hiện bọ đã có. 
giá thủ hay chưa. Ý niệtn vị thành niên hay thành ¡iên sùng 
ý-niệm thoát quyền đo giá thú đều là những ý-nïệm xa lạ trà 
cỗ luật Bông phương không biết tới. 

ĐỀ hiều rũ quyền của người gia trưởng chỉ cần phân tích 
các nghĩa vụ giảng huộc các thân thuộc ở chưng nhà. 


Những nghĩa vụ này ĐẪ(t uguồn ở quan niệm Không giio, 
mà sách Lễ Ký đã trình bầy rõ rệt về sự hạn chế quyền lụicủn. 


các con el:áu Irong gia đình vỀ hai phương diện nhân thân và 
tài sản. ộ 


w”?hụ mầu tại, bắt căm hữu kỳ thân, bầU cm tạ kỹ tài : 


Khi còn cha mẹ, con không dám có đến cả thân thầ của mình, ` 


không dám có tài sẵn riêng tư. (® #*2 4, ® TU +: Tá» 
4L 0). Hay hoặc giả : vTử phụ vẻ tỉ quá, vô tư súc, vô tư khi. 
Mất cẩm: bị giác, bất cẩn từ đứa, Người con và người vợ: của 
con không cô tài sẵn riêng, không cỗ gia súc riêng, Không đâm 


vạy mượn riêng, không ¿ dâm cho ai vật gì, (# -+‡ #x $4 1Ÿ si ẨA, 
ñ ° ® #,Ô 2 0.. 2 ft #2 2©), 1. 


ĐOẠN THỨ NHẬT 
HIỆU LỰC CỦA THÂN TỘC VỀ PHƯƠNG DIỆN TÀI SẮN. 


Theo quan niệm này, điều 378 Hồng-Đức cấm bán điền. 


sẵn trái phép (đạo mại điền sẵn) khi cha mẹ còn sống. VÌ lệnh, 

_ con trai phải phạt (0 Irượng và ba hai Lrật, con gái phẩi phạt 
50 roi-bạ một trật, Phải (trả nguyên tiền cho người mua và-diền 

- sắn được boàn lại cho cha mẹ." Những kế ty ấu (ở hàng dười 
tay ft tuồi) cùng ở với người g gia trưởng mà bản trải phép điền 
sản của người gia trưởng. cũng chịu lội như thế, . 


` Điều 378 'Hồng-Đứe tỏ rõ lả các, con cháu sống dưới quyền Ki 

Krà cha nuệ hay quyền người gia trưởng không có quyền. có lài: -: 
'sẩn, Các tải sản đều thuộc quyền sở hữu gũa người gia trưởng ˆ vi 
SIầ0, các tại sẵn ki luật gọi là bán trái | phép cdạo imRÍ» khung củ 


"`... `. 


là bản của tư hữn của ngưởi khảo (vì vậy sự.bán trái hép này 
coi như ă ăn trộm). 


Điều 82 Gia-Long càng rõ rệt : «Phàm không phải ông bà 
' eha mẹ cho phép, mà con chắn lập riêng số hộ tịch, chia gia 
sản thì phải phạt 100 trượng». Sở đĩ.con cháu không. được 
quyền phân sẳn vào sô hộ tịch, là vì tài sản ấy của ông bà, 
cha mẹ. Lời chủ thích cña nhà làm luật nhà Nguyễn về điều 82 
Gia-Long chỉ: nhắc lại cáo nguyên tắc của.sách Lễ-Kỷ : (Tồ phụ ˆ 
mẫu, phụ mẫu tại, tử tôn bất đắc hữu tư tài». Khi ông bà, cha' 
mẹ côn sống, con cháu không thê cỏ tài sẵn riêng (9). ' 


Điền 83 Gia Long cũng cấm các kế ty ấn trái lệnh người 
. tôn trưởng màả tự tiện tiêu dùng của chung Irong nhà. 


: Theo cùng một tỉnh thần bảo vệ tài sản gia: đình, điều §3 
Gia Long đã dự liện : «Phàm kẻ ty ấu không tuân lệnh người 
tôn trưởng ở chung (nghĩa là người thân thuộc ở hàng trên 
và nhiều tuồi hơn), tự tiện 'tiêu dàng của chung trong nhà nếu 
giá tài sẵn là 10 lạng bạc thì phải 20 roi, thêm mỗi 10 lạng tội 
lại nặng thêm một bậc, nhưng chỉ đến 100 trượng». 


Tời chủ giải thich chính thức của hộ luật này vạch cho tạ 
hiền thấn rổ.tư tưởng của nhà Bà) pháp : «Nếu các người ty 
ấu ở chung cùng tôn trưởng và nếu các tài sản đều đề: chung, 
việc quản trị các tải sẵn phải hoàn toàn do các người tôn trưở ng 
ˆ đâm nhiệm. Cúc người tụ ấn không thề tự Ú đắm , nhiệm 'Điệc 

quân trị hay sử: dụng được». 


Ủy Ban Cố Vấn Án L4, giải ¡ đáp câu hỏi 78, đã cho ta 'biết 
trạng thải của tục. lệ cũng ø Không khác š ở duan. Tiệc của Anh 
làm luật. : 


dViệc giám hộ các. trẻ vị.thành niên không do luật pháp hay : 
tụe lệ chế, định. Ihi người cha mất truớc, người .mẹ -góa sẽ 
"quản trị nhân thân vä tài sẩn của tất cả các con người, chồng ¬ 
.quá' oố. Nếu cha mẹ.đều mất cả, ông nội hay bà nội sẽ “đầm 
2 IETH DI việo' này. Nếu: ông nội bà nội BJNGG, côn ; na, các, : 
l €@) Vũ-văn-Mẫu, Lẹn: suẻcessions toátamenfalres en n droit Yietnaitien, 
: - Paris, 1848 tư. 8 và 96„ : `" ....- 
SA, 


- „đầu được hưởng các. .quyền-lợi : dự các: tiệc, có chỗ „- ngồi ở 
s5 chốn định: h trrnề. được hưởng phần mộng, côn l điều, = 


trổ vị thảnÍ: niên được đặt dưới uy quyền của người anh câ. 
Người anh sẽ được thay mặt người cha, nhưng phải đã thành 
niên. Nếu người anh cả còn vị thành niên, thời sẽ được thay 
bằng người chủ hay người chị cả thành niên». 


Trên nguyêi tì tầo, việc, giảm thủ các trẻ nổ côi vị thành niên: 
và việc quản trị các tài sản của chúng được giao cho người họ 
nội gần nhất, Nhiều khi cha mẹ chỉ định sẴnÐ người lrông nom 
các eon vị thành niên. : 


Thường khí các bởi không có của cha mẹ chế di dễ lạt, 
thì người thân thuộc gần nhất nhận nuôi cáe trẻ vị thành niên. 
Nếu không cởn người ¡ thân thuộc nào về bên nội, bên họ ngoại 
có thê nhận nuôi các trẻ. kộ 


Trong trường lợp người vợ góa mệnh một hay tải diả cáo con 
vợ Thứ,được đặt dưới: quyền ¡nẹ chúng.. l 


Đối với đanh từ «vị thành niên» dùng trong các lời giất 
đáp của U,B.C.V.A.L, ta không nên hiều theo nghĩa chuyên 


môn trong Dân-luật cỗ pháp. 


Danh từ này ở đây chỉ có nghĩa lä còn «it tuồi, niên thiểu : 
chử không có nghĩa đích xác lÀ chưa tới 21 tuồi. 


“Giải đáp câu hỏi 79 U.B.G.V.A.L, ghi rõ là trong tục lệ 
của ta ngày trước không ấn định rö ràng tuổi (hành niên, 


TKhi người ta nói: «Người con trai đến 20 tuổi đội khăn-: 


và người con:gái I6 tuổi cài trâm» câu này chỉ có nghĩa lá 


- chủng đã hết thời niên thiếu rồi. Các tuổi này không phải là 


tuồi thành niên của con trai hay con gái về phương diện năng 
lực dân sự. 


Sự thật đến I8 tuồi, người Hồnhg niên bắt đầu có quyền và 
có bồn phận trong]àng mạc. Tham đự vào các công việc trong 


-thôn xä,họ phải đóng sưa thuế, góp phần vào cáẻ - Nó tử vụ 


trong xã, canh gác ban đêm, chịu sưu: dịch V-V.e 


Nhưng. trải lại, người. thạnh niên "đến 18 lỗi ¿ cũng. bắt ki ỦV 


Đến đây, Ủy ban lại kết luận một Sách đụt-đè, trái ngược 
hẳn với các lời quyết-đoán trên. Í 


q€on trai dến 18 tnôi có thê coi như đã đến tồi thành- 
niên chính thắc, Con gái đã lấy chồng, ‹ đến luôi đó, cũng được 
cøi như thành-niêno. 


Nự thực, trong cầu viÄi-dâp 79, U.2.C.V.A.L. đã nhầm- 
lẫn hãi vấn đề : trách-nhiệm của người ¿ông đản về phương 
điện công-pháp và ' thân- phận các con chán trong gia đinh.về 
tr-phán. Dao qnan-niệm thiếu mình bạch ấy, lời giải đáp trên 
tất lúng-tồng, Trong khuôn-khỗ đại gia-đình Việt-Nam, cáo 
c0n "cháu luôn Tôn sống đưới quyển cha mộ hay người gia- 
trưởng, và không có quyền gì đối với tài-sẵn của gìa-đinh. 


-BOẠN. THỨ HA! . 
. HIỆU LỰC CỦA. THẢRI TỘC VỀ PHƯƠNG DIỆN NHẪN THÉN 


về phương điện nhân thân, có ba điềm eñn phải lưn ‡: 

ä): Nghĩa vụ của con châu đối với gia trưởng. 

h) Nghĩa vụ các anh em đối với nhan, 

€) Nghĩa vụ các: thân thnộc đối với nhau, 

ñ.— Các con chấu có nhiều nghĩa vụ đối với gia, trưởng : 

1. hỏng được trải giáo lệnh của ông bà cha mẹ (điều 508 
tÌb, điều 307:GE). hs, 

9. Phải ghùng. dưng ông bả`cha mẹ (đ. 500 'HĐ, đ. 307 GẮ). 

3. -Không được kiện. cáo ông bà ch mẹ -& SNU, -HB, 
ä, 308 61). _ \ 


.`4,>: Phẩi tôn trọng thời kỳ bư tang: hộhe thấy tang.ông bà' 
chả mì mà giấu không khóc, có tang cha mẹ u¡à làm giá thú, Đ 
.vui-chời ăn mặc nhữ thường. là can đội bất hiến, tội thứ, tây v 
- trong lội, thập áo t0 2Ð vả điều, 2 ng : LG 


- N8 . 


5.—-Phải ần. giấm các tội phạm của ông bả thế mẹ (điều 39 
HĐ ; đ.5I 02 


6.— Phải theo ông bà cha mẹ, nếu ông bà sha tuệ bị tội đi 
đày (lưu) (điều 14 GL). 


7— Chm thay thế cho ông bà cha mẹ lội roi hay tội 
trượng (điều 38 HĐ). : 


. ..~ Giữa các anh em, ' chị sm trong gia đình phải Số ng 
với- nhau hòa: mục. 


Trong 47 điều giáo hóa của vua Lê-Huyên-Tông bạn hànÙ 
năm Cảnh-trị nguyên-nièn (1602), điền thứ ba đạy : «Öao làm 
anh em phải cùng nhau hòa thuận. Ảnh thì yêu ern, em thì 
Einh anh, chớ nêm tranh nhau tài sản, chở uêu nghe lòi vợ Búp 
' quên mất Hình cốt nhục». 


. €.—~ Giữa các thân. thuộc trong đại gia đình, để thâu 
đẳng được nhà làm lật trong cỗ pháp coi-là gần gũi, thì không 
thể làm giá thủ với nhau được. Vềphương diện Hày, khi nghiên 
cứu về giá thú, chúng ta đã tô là quan. điềm của cồ luật rất 
nghiêm khắc. 


_ Sau hết, về phương điện thừa lế, mặc đầu theo tỉnh 
thần cỗ luật; sự thừa kế chỉlà sự nối đõi để thờ phụng tỏ tiên, 
và. chỈ riêng 'người đích tử hay (ch tón (con trai cả, hoặc 
không có con cả, thì cháu trai cẩ của ngành trưởng) được 
đảm nhiệm phận sự này, nhưng trong thực tế, thì người chết 
có tài sản, thì thường chỉ cho các con, cháu và eäe thân thuộc; 
. như chúng ta sẽ bản đến trong chương trình về thừa: kế, 


IKẾY LƯẬM VỀ ĐẠI GIÁ ĐÌnH 


"Ý nghĩ tồ chức đại gia đỉnh trong cỗ Tnật đã bất nguồn 
trong thời kỳ sơ thủy ở mục tiên cẳng "cổ nều (ẳng chế độ, quân : 
- Vượng phong kiến ; nhưng tồ chức ấy, trải qua thời gian, đã tạo. 

- ra cho các xã hội ở Đông phương nỏi chung và ở Việt Namnói „ 


xiêng, những thuần. phong mỹ tục giữa các thân thuộc, tôi ty ` 


.- trật tự và ăn ở vỏï nhau hỏa mục, trong tỉnh' thần tương thân, 
tương äi và tương trợ. : : : ' 


H7, 


Nhờ ở những mỹ tục ấy, ty sĩ hội cỗ của ta không có 
những định chế bảo hiềm xã hội, mà Tây Phương cũng mới chỉ 
có sáng kiến sau kỳ Đệ nhị Thế chiến vửa qua, đân tộc ta ngày 
trước không cần phải giải quyết vấn đề những, người già yếu 
bị bỗ rơi không người chăm nom. Trong đại gia đình, lý tướng 
là ngữ đại đồng đưởng, năm đời ở chung với nhau.Các bậc gia 
lão rất được kính trọng, trong gĩa đình cũng như ngoài xã hột, 


Vẫn biết rằng, trong chế độ đại gia đình:-Ấấy, cũng có nhiều 
điềm lỗi thời như quyền của người gia trưởng đối vỏi lài sẵn 
của các con cháu ở c]tu~ung cùng nhà ; hoặc trách nhiệm 'về hình 
_aự lan rộng đến sä những, người này một cách thái quá, trải 
với trách nhiệm cá nhân của mỗi người về phương điện hình 
luật. Những điền: thái quá này không còn được luật pháp ngày 
nay chấp thuận. 


Một mặt kháo, xnặe đần các điều kiện vật chất trong xã hội 
ngảy nay không cho phép các thân thuộc còn có thể sinh trưởng 
chung rong khuôn khô của đại gia đình, nhưng xã hội Việt 
Nam vẫn có ruẻ kiên hãnh là những mỹ tục của cỗ luật vẫn 
côn thấm nhuần các thân thnộc trọng. gia đình, 


Hơn nữa, tụy nhà lâm mật đã tôn trọng quyền lợi cá nhân - 
và đã-vạch ranh giởi rõ rệt giữa pháp luật và luần lý đề không 
quy định về những vấn đề liên hệ đến luân lý thuần tủỷ như 
.bồn phận hiếu đề hay vấn đề tang phục, những pháp chế hiện 

thời vẫn còn chịu ảnh hưởng của cồ luật về nhiều điềm liên hệ 
đến đại gia đình như vấn đề thừa kế, hương hỏa, vấn đề-cắm 
giá thủ giữa thân thuộc, vấn đề cấm con chản trên nguyên tắc 
không được kiện Ông bà, cha mẹ nếu không được Hội đồng 
gĩa tộc cho phép, 


Nói Lóm lại, tồ chức và tình thần đại gia đình' đã có một ` 


ảnh hưởng rất lớn đối với xã hội Việt. Nam. Ảnh hưởng ấy 
còn tồn tại hiện nay trong xã hội, không những đổi với cả nhân: 
mà còn đối với cả nhà: lập pháp nữa. : 


m. # 
¬. ân HT | 


I.~ GẦU HỘI. 


— Trách nhiệm Rình sụ' của cả đoàn thề gia đình đã được luật cồ 
Trang-Hoa 0à luột-cồ Việt-Nam chấp nhận trong trường lợp 
điền lành nào ? 


2.— Thân tộc là một yếu tố gia giảm hình phạt trong những ‡rường 
hợp nào ? 
: 3.—— Điều ¿2 trong bộ luột Fiồng-Đứe đã xếp các Mỹ: thân thùậộc uề.. 
. 'phương diện hình sự như thế nào ? 
— Hiệu lực: của thân tộc š phường điện tài sẵn trạng tật Hồng- 
`Đức uà Gia-bong, - 


NHE Hiệu lực của thân tộc về phương điện tài sẳn trong tục lệ đướt 
đời Iguyễn. 
6— Hiệu lực của thân tộc u9 phương diện nhân thân. 
lị.— Tiều LUẬN. 


— Hiệu lực của thân tộc nề phương điện hình sự.. 


4— Hiệu lực của thân tộc về phương diện dần Sự, ` ° 
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BÀI THỨ MƯỜI TỘT : GIÁ PHẢ —. GIÁ TRƯỞNG — 
NỘI ĐỒNG GIA TỘC. 


TT... . an sa... 


THIÊN CHỨ HÀ 


SỨ" Đi MU-HÀ NH 
GIA-ĐĨNH. 
TRONG GÒ-LUẬT 


Tuy (rong Cỗ luật không có điều khoắn nào mính thị 
-Mên hệ đến sự điều hành của đại gia đình hay của tiều gia" 
.đình, nhưng những quyên hại của người gia trưởng đã 
- được phân tích trong Thiên 1, đối :với nhân thân và tài sẩn 
của các thân thuậc cũng chung sống với nhau cho phép chúng 
ta hiền rằng, nhà làm Iuật khi nhìn nhận cho người gia . 
trưởng các quyền hạn rất lớn như vậy, đÄ khỏng muốn can ˆ 
thiệp một:.cách, tý mỷ vào sự điều hành nội hộ của đại gia 
đình cũng như- của tiều. gìa đình, để mặc cho người g gìa tr ưỡng 
tự ÿ giải quyết theo phong tục, lễ giáo. : 


Tuy nhiên, qua tre lệ, sự điều hành của gia “đình 3ybb# 
- Gồề pháp, cững đã làm nội bật ba vấn đề mà ngày. nay, Dân _ 
luật hiện tại còn chịnảnh hưởng của Cô luật. : 


Tiết L— Gia -Phả. ' ng ln bo ng .. 


: Tiãt lÍ.— Sự phân biệt Tộc Trưởng, "Tòn Trưởng xà: 
Gia Trưởng, : : 


Tiãi tH‹ — Hội Đồng gia độc. 


Si: “Sa 


TỊŠT THỨ NHẤT , 
GIÁ PHẢ 


Trong hai bộ luật Hồng-Dức và luật Gia-Eong không có 
điều khoẩn nào nói tới gia phả. Puy nhiên, trong xã hội cô 
Việt Nam, mỗi gia đỉnh đền có giữ" một quyều gia "nhấ (gia = 
nhà ; phả z= sách) đề ghi chếp các mỗi liên hệ giữa cáo thân 


. thuộc và sự nghiệp của họ. 


Giải đáp câu bồi về thân thuậc trong tực lệ, tập Ý kiến 
của Ty Ban Gó Vấn Án Lệ đã cho †a biết nội đung và ích lợi 


` của quyền gia phả : zĐã nhận rõ “dc mối Hiên hệ và cấp bảo 


thân sơ giữa bả con trong bọ, nhiều gia đinh; phất là những 
gia định vọng tộc, thường chép gia phấ. Quyền gía phả được, 
chép thành phiền bản đề phát cho mỗi chỉ nhành trong gia 
đình một bản, Sz gùì chép gia phả được giao cho ngành 
trưởng. Thông thường, thì trong mỗi chị hay, ngành trong họ, 
người. nảo được ăn hương bỗa Tủ cỏ phân -sự giữ quyền gia 
phả của ngành ãy. 

Trong quyền gia phả, ghỉ oliép tên ‹ các thân thuộc của tắt 
cả các đời mà có thể biết được. Ngoài ra, đối với mỗi người 
được ghi tên, lại chép ngày sinh, ngày chết, các chúc tước và 
sự nghiệp đối vỏi quốc gia, gia dình và làng xã, Trong quyền „ 
gia phả cïng ghỉ chép những người thần thuộc đã bị dừy, 
nghĩa là đã bị loại khỏi gia định (giải đáp càu hỏi số 1). 

“Chép gia phả cũng là một tực lệ hắt nguồn ở Trung Hoa, 

Ngay từ thời kỳ mới được (hành lập (34 trướo kỹ bguyên), 
nhà Chu đã bỗ nhiệm một cilfe quan gọi lạ Tiêu sử đề chép 
sử riêng của mỗi đôi vua, Tuy nhiên, nhữag sách, ghỉ chép 


` các sự nghiệp của mỗi triều vưa, xử khi mới SI"h: đến khi 
- băng hà, không phải là nguồn gốc rực tiếp. của cáo quyền 


gia phả được ghí chép trong các gia đình thường dàn. 
Phải đợi đến khi ngai vàng nhà Chu sụp đồ, khi đỏ các 


'_ thân thuộc trong Hoàng gia cñ muốn duy 'trì sự đoàn kết giữa ˆ 


các thân thuộc mới biến đồi. các sách ghỉ chép Uêt sử.của vua ' 


'thảnh quyền gia phả. 
_ „ Gác triều vua, trị vì sấu nhà € ;ùn tại Trúng Hoa cũng lý khuyển : 


"... 


khieh sự phồ biển việc chép gia phẩ trong dân gian, vì nhờ có 
gia ph mới biết được giòng đồi của mỏi cá nhân. Điều này rất 
cần thiết trong chế độ quân chủ, vì khi bồ nhiệm một quan 
chức, bao giờ cũng cần xét kỹ giòng đổi và gia đình, 


Cách chép gia phả đo đó mỗi ngày ruột tiến bộ và đầy đủ hơn. 


Ủy, Ban Cố Vấn Án Lệ đã tóm tẤC các đại cương về nội 
dung của gia phả trong câu giải đáp số 1, l 


Tục chép gia phả ngày nay. chỉ -côu được đuy trì ở một số 
gia đình tương đối khá íLvà đỏ lá mội điềm đảng tiếc, không 
những gia phá cụ thể hóa các giày liên liệ và tỉnh đoàn kết 
giữa các Lhâu thuộc-trong gia đình, nhưng đứng về phương 
điện sử học, nhiền khi nhờ các gia phả, mà ngày nay biết 
được khá nhiều điềm quan trọng Hền hệ THÔN những đến sự 
nghiệp và đời sống của các danh nhân mà cỏn đến cả những 
biển cố trong lịch sử mà các bộ sử chỉnh thức của Quốc sử - 
quản chỉ ghi chép vẫn tắt hoặc thiếu sót hẳn. 


Việc chép gia phả được thực hiện như thể nào ? 


Như Ủy Ban Cố Vấn Ấn Lệ đã trả lời, gia phả được làm 
thành nhiều bản, mỗi bản giao cho, một ngành và dọ người 
ăn hương hỏa nghĩa là có phận sự phụng tự trong ngành ấ ñy 
phải giữ. Bản chánh gia phả đo trưởng nam ngành trưởng giữ -. 
và phải lưu trữ ở nhà thờ họ. Trong gia phả phải ghỉ chép „ 
tất cả các việc xảy ra trong đời mỗi người thân thuộc trong 
họ : như các việc sinh, tử, giả thú Và Các sự nghiệp đã 
thực hiện. : 


Mỗi năm, các thân thuộc đều họp tại nhà thờ họ và cho 


biết những việc mới đã xảy ra trong ngành. Người trưởng tộc - - 


cho ghi chép tất cả sự kiện ấy vào trong bẩn chính của gia phả-. 


Cử-15 năm, người trưởng tộc phải hội họp các thân tộc, ˆ 
thận góp các bản gia phả của Các chỉ l2) trong họ, đề C2 uy) : 
kết lại chó khỏi thiếu sót.. “- _ 


Củ 30,năm thì gia phẩ được làm tại một lần. Nhờ sự ghỉ. š 
thép gia phẩ được THỘP. luôn bồ bẻ Ù và tải Ty sau mỗi thời 


mẻ. 6 a5. 


kỳ 30 năm, nên các gia phả là một nguồn tái Hiệu rất đầy đỏ.. 
và quỷ báu cho tất cả các thân thuộc trong gia tộc. 


Cách chép gỉa phả thường tương tự trong mợi gia đình. 


. Quyền. gia phả thường gồm có hai phầu. Phần thử nhất gồm các 


điều tồng quát nèu cao mục dịch trong họ các chỉ, nhánh, sự 
sinh hoạt của Lườớ họ và k: trường hợp đặc biệt nào thì 
bị từ bỏ v.v.. 

Phần thứ hai là phần chinh yếu ghi chép các bà con thân 
thuộc trong các đời. Trong phần này, thường có một bản đồ 
biền, dưới hình thức chử T lộn ngược, đề tóm tắt một cách cạ 
thể e các sự liên hệ phụ tử. Thị da : 


Phạm:  (šy) 

Phạm D (Cu) - 
__ Phạm Œ (Ông) 

Phạm B (Gha) - 


0— 0——— 0————0 
1 3 _- 4 5. (Các con) 
PhGip — Ph.Át PhBinh. Ph.Đinh -Ph.Mậu 


Ngoài đồ biêu này, đòi SỐN, của mỗi một thân thuộc được 
chép rẤt tường tận, Dưới tên họ mỗi người, ngoài ngày, tháng, 
năm; còn gh. cả giờ sinh và giờ. pc: Ghỏn cft = đâu cũng ' 


g9 G—~C—O—CeO 


: Ảnh chép mỉnh bạch. 
Người vợ cũng được ghỉ chép trong gia ghả đầy đà như ` ' 


tiêu và còn ghi chú. thêm về gia cảnh bèn họ vợ, 


Đối với các con, lại ghỉ rõ ai là đích tử được giữ phần 
hương hỏa, ai là con thứ hay con nuôi v.v... ` . 


. Những người con Hảo ,vÌ hư hồng bị từ, cững phải ghi: 
chép rõ trong gia phâ. ˆ : 


.. Sự chép. gia phả trong: tục lệ đã nêu cho ta thấy rỗ vai trò 


- dủa người lộc trưởng Và của Hội Đồng Gia tộc mà luật pháp 


ngày, nay cỏn chú trọng tới, 


-388, 


TIẾT THỦ HA£` 
SỰ PHÂN BIỆT TỘC TRƯỜNG, TÔN TRƯỞNG 
- VÀ GIÁ TRƯỜNNG. 


Â.— Yậc t trưởng theo nghĩa đen là uödùi trưởng họ. Giải 
đáp về văn đề nảy (câu hồi số 2), Ủy Ban Cố vấn Ấn lệ đã ghỉ 
. nhự sau : €Về phương điện thờ tự, người tộc trưởng hay người 
trưởng (ộc là người eon cháu nhiều tuổi nhất trong ngành cả. 
Người con cháu trong ngành cả được làm lộc trưởng mặc đầu 
còn chủ bác, hoặc Ông Chú, Ông Báo nội. Người tộc trưởng 
cũng có thê là một trẻ vị thành niên, 


Người lộc lrưởng được coi là người nối đổi Ông Tổ chung, 
và chỉ có phận sự thuần tủy thờ phụng. Với đanh nghĩa ã ấy, lộc 


Lrưởng được giảm thũ và quản trị phần (ải: sản hương hỏa, - 


Về mặt Dân luật. nguôi tộc trưởng không có mội phận sự 


ưỉ vẻ việc đón đổc, coi sỏo hay quản trị gia đình, [rừ trường „ 


hợp người lỏo trưởng đồng thời là người tỏn trưởng tronự họ. 


B— Người tên trường mới thật Tà rigười. -đứng đầu [rong 
họ, và thường là người hân thuộc lớn tuôồi nhất, có uy quyền 
nhất hay giàn kinh nghiệm nhất. Người tôn trưởng thường 
được chọn Iroäg ngành gần nhất Ông. Tô chung. Sự lựa chọn 
không có hình thức minh thị mà chỉ là một sự trơng thuận 
mặc thị giữa bà con cùng nđành, hay cùng họ (tùy trưởng hợp 
phải lựa - chọn pgười tỏn Irưởng trong một ngành hay trong 
toàn thề họ). Tiên chuẳn lựa chọn tôn trưởng. cñng khỏng nhất 
định như trong việc lựa chọn tộc trưởng. Trong một số gia 


đình, người ia căn cứ vào tuôi, hơn là vào chức tước địa vị - ˆ 


trọng xã lội, Trong một số gia đình khác, ngược lại, người 
-ta-trọng tước (ughĩa là chức tước) hơn trọng œŸ (túc là tuôi). 
Thông thường người ta.cắn cử cả vào tuôi, chức tưởoc, cấp 
bậc, thản thuộc, uy lín mà người tôn trưởng có trong gia định, 


Người tôn: trưởng triệu đập và chủ lọa hội đồng gia lộc. 


"và được hổi ý.kiến.về các vấn đề quản trọng trong giá đình 


- như làm giả. thú, chúc thư, Tân: chín t8. sản, PO: cất, vải SG 


tảng, V.V., -' 


¡Non 


lị" È 


Người tòp trưởng (tông coi các trẻ vị thánh niền tổ côi, 
làm cố vấn cho các người quả phụ, thay mặt các vị thành 
niên troug các vụ kiện cảo và khi các con chảu có việc phải 
kiện các cha mẹ, thì người tôn trưởng AT mặt, 


ở Nam hầ (l9; vẫn theo hy bán lê về Dệt Âm lệ, G1 phàn Sự 
ở trên lại đành cho người trưởng tộc. Nhưng ngiời trưởng 
tộc ở trong Nam chính là người tôn trưởng ở Đắc phần, và 


vai trỏ của người trưởng tộc ở trong Nam tày thuộc phần lớn . 


vào cá nhân, địa vị xã hội, và my quyên ở trong gia đình. 
€.— Gia-trướởng. — Ta cũng nên phâu biệt người tôn 
trưởng với nguòi gia trưởng. 


"Theo Úy, ban Qố vấn Án lệ, «gia» là tập thê các thân thuộc 
. đưới một nóc nhà. Người gia trưởng đứng đầu một gia đình 


đã biệt lập ở riêng nhứ vậy, ` và có trách nhiệm riêng với tư. 


_ sảnh Ấ ấy. 


Tuy Cha hay Ông vẫn có uy quyền về phương 'điện. tỉnh 
thần đối với các củn hay các cháu, nhưng chính những nguòi 


nảy mới là gia trưởng đối với gia đình riêng mả họ đã lập ra. . 


Người gia trưởng có phận sự phụng tự cha mẹ và các tô 


tiên nếu là con trưởng ngảnh trưởng, Nến chỉ là con trưởng. 
trong một ngành, thì chỉ phải phựng tự cha mẹ mà thôi, Nếu 


cha mẹ và Ông Nội còn sống, thì họ không cỏ phận sự phụng 


tự, những nghĩa vụ này do Cha Ông: “đấm nhiệm. 'Trong khi .Cha 


Ông còn sống, người gia trưởng đẻ các bậc này, - liện tất cả 
các nghì thức về hộn nhân tống Lắng. 


Người gia trưởng đôn đốc trông coi -tất cả. các vợ con; và 


' đ các anh “chị em chưa ra ở viêng.. 


Người gia trưởng có quyền từ con, khí có ö những lý do 
chính đảng, những phải đưa các lý do ấy cho các tòa án, xét 
trước. 

Đối với sự quản trị tài sản trong gia: định ở đưới. tryện 
: người gia trưởng, người nảy , có toàn. quyền. 


,.Trên đây là ý kiến. của.U.B.C:V.A.L. về địa vị và. giàn. SỰ, 


quyền hạn. cửa người gia trưởng (Câu giải đáp số 4). Tuy phiên, 7. 
`, Xét nột SE câu áp: đạp bó: HỹNE bờ từ 6n, ta nhận thấy: : 


U.B.G.V.A.L. đã chịu ảnh tiếng các hội viên là người Pháp. 
Thực vậy, trong cö-luật và tục lệ Việt-Nam, việc từ con.là một 
việc hoàn toàn thuộc qnyền hành của người gia trưởng. Khi có 
người eon bất hiếu trọng gia đình, người gia trưởng quyết định 
việ¿u này trong khuôn khô gia đình,. không phải đem ra tỏa án. 

Khi Ú.D.C.V.A.L. được thành lập vào năm 1927 đề thâu 
thập các tục lệ cũ của ta, phần đóng các hội viên đều là thầm 
phản người Pháp, hoặc các viên chức Pháp trong ngạch cai 
trị : hội viên Việt-Nam chỉ gồm vài vị quan Tồng đốc hay Tuần 
phủ (híe là Chủ Tỉnh) và một vài nhà trí thức (Ô. N tỷ. 
Phạm Quỳnh, Nguyễn văn Vĩnh). 

Tuy mục tiêu của Ủy-ban. là góp nhặt tung thực tụe lệ, 


"những ta đã: thấy hiện rõ,' qua câu giải đáp trên, xu hướng của”. 


: Ủy-bản "muốn thâu hẹp quyền hạn: của người gia trưởng trong 
việc từ côn. Đề quyền này khỏi có tỉnh cách quả: độc đoán và 
: phù. hợp với tỉnh thần, mới của pháp luật hiện tại, tôn trọng 
quyền lợi của các cá nhân trong gia đình nên U.B.G.Ÿ.A.L. đã 
thêm vào điều kiện người gia trưởng phải đưa các lý. đo từ, 
,eon' cho các tòa án xét.(rưởc xem có chính đảng hay không, 
- Ngoài điêm nói trên, nhỏ có - các câu giải đáp của D.B, 
`G.V.Ả, L, chúng ta đã có một ý kiến rõ về địa vị và quyền hành 
. ủa người | lộc  ENDE KhIÊn như của người gia trưởng, : 


TIẾT TÃ BA 
HỘI BỒNG GIÁ Tộc 


Trong việc chép gia phẩ, cũng như theo ý, kiến, của U Này 


C.VA.L. trong những việc quan trọng liên hệ đến gia đình nhứ 
giả thủ, chủc thư, phân chia tài sẵn, tống táng, cải táng v.v. 
- Hạt động gia Lộc, thường. được người Tôn tr tưởng triệu tập. 


"Trong hai bộ lưật Hồng-Đức. vả đia-Long không có. một - " : 


' điền khoản nào ấn- định minh bạch thành .phần của. hội ¡ đồng 
gia lộc. : š 
, Ủy ban Cũ vấn Án Í& trong giải đâp số 285 đã. cho biết : 


: «Thông thường Hội đồng Si độc gồm có thân Tiện bên họ . 


- .¬ `, mm. Tế 


tý 


nội gần nhất, nghĩa là các Ông Hà, các chứ bắc, cac có bạo 
dù đã đi lấy chồng, các anh chị, các anh em họ. Sự hiệu 
diện của các thân thuộc đàn bà không bắt buộc. Nếu không 


có bà con gần, thì Hội đồng gia tộc gồm những thân thuộc ` 


' xa hữnn. 


Ngày nay, theo dâu luật hiện tại, các việc sinh LÝ, giá tủ 
đều đo viên Hộ Lại gùỉ chép mình bạch trong các số hộ tịch 
theo những hình thức luật định và bắt buộc, Các chứng thư hộ 
tịchlà lối dẫn chứng duy nhất về các sự kiện nói trên ; do 
đó, Irong dâu Mật khòng bắt Đệ cáo gia đình thng giữ 
gìa phả. 


"Tuy nhiên, vẫn còn một số gia đình tiếp tục chép. gia 'phả, : 


đề đuy trì tình đoàn kết giữa các thân thuộc và nhất là đề 
_ nhở các giỗ (ky) của các bậc Tôn trưởng đã khuất bỏng. 

Ñgay trong dân luật hiện tại, khi phải dẫu chứng các liên 

hệ gia đình đối với các thân thuộc chết đã lâu, như trong các 


vụ kiện về thừa kế và hương hỏa, án lệ tuy không bắt phải - 


xuất trình gia phẩ, nhưng chấp nhận cho các người đương sự 
được xuất trình một ¿ở tóng chỉ tức là một thứ đồ biều chỉ 
rõ các thân thuộc trong họ, đề minh chứng 'liên hệ của các 
đương sự đối với người chết. Tờ tông chỉ do ba người có. tuôi 
trong họ hay trong làng lập ra và được hương chức thị thực 


(Vấn đề tông chỉ sẽ được đề cập đến trong chương trình 


đân luật). 


Tờ tông chỉ này chỉ là di tích bản đồ biểu của gia phẩ Mộc” 


trong tục lệ. - 


Ngoài ra, đân luật hiện tại cũng qui định về vai trỏ của. 
người Tộc trưởng và của Hội Đồng côi tộc. Tuy nhiên, vai.trò- 


của Tòc trưởng đã bị thu hẹp nhiều đề phù-hợp với tỉnh thần 


.của nền dân luật mới, tôn trọng quyền lợi cá nhân cña các thân - 
thuộc trong gia đỉnh, Người Tộc trưởng chỉ còn giữ vai trò đại 


_ điện cho các con cháu trong những vụ phải kiện Ông Bà,.Cha 


mẹ, vì luật pháp hiện tạivẫu muốn.-duy trì đạo, lý 'cỗ truyền : 
không muốn đề cho con chảu được trực :tiếp đưa Ông) - . 


Tnợ Fa trước Nhì Mục dù có ` do chỉnh - ĐÓ 


"`... .... 


nơ 


tối với Hải Đồng gia tộn,*tny eơ quí: này được duy trì 
trong hình thức nhưng quyền hạn đã bị thản hẹp lại để chỉ 
sòn được giao phó cho 'một nhiệm vụ mới, vốn. mượn frong 
đần laật của Tây phương. Đó là nhiệt vụ tham dự vào sự 
8iảm hộ của các trẻ vị thành niên niả cha hay mẹ đã mất, 


Dầu sao, qua sự nghiên cứu của gia đỉnh trong Gỗ luật, 
Ghủng ta cũng uhận thấy rằng sự qui định hiện đại của đân 
luật, mặc đầu Hiểm nhuần các nguyên. Lắc bảo và quyền ) lợi của ' 
cả nhân theo Tây phương, cũng chưa đoạn tuyệt hẳn với cáo 
“truyền thống của CồỒ Inật trong Những. vấn đề điền SroU 
gia đình. 


KẾT. LUẬN L3 LUẬT GIA. ĐÌNH TRONG cỡ. PHÁP 


Tuy bắt nguồn ở quan niệm _,của - Khồng ï giáo coÏ gia đình ` 
là nều tảng của quốc gia và cũng chịu Ảnh hưởng của luật 7 
nhà Đường, song Gỗ Inật Việt Nam, nhất là ở đưới triều Lê, 
đi đào luyện được một nền pháp chẽ vừa phù hụp với các tập 
tụe truyền thống của dàn dộc, vừa biên lộ một nền kỹ thuật 
tính VÌ... 


Dười- niên hiệu Hồng-Đứo, nhà lập pháp đã gui định, 
mình thị các nghỉ lễ giá thú, đánồ đắn một tiến bộ lớn đối với 
nền pháp chế của Tâu, Không còn ở trong trạng thái tục lệ 
như frong luật Trang-Hoa, các nghỉ lễ này đẩ bước qua giai 
đoạn phần: Inật thành văn. Høn nữa, sáng kiến của nhà làm 
luật thời Hồng-Đức đã tỉnh giảm một cách linh động và đã 
tuyệt: điệu ' thích ứng cáo nghỉ lễ trong hỉnh sách của "Nho 
giáo cho-phù hợp vời tình trạng xã hội và phong tục của dân 
lộc. Nhờ những đặc diềm nảy, sự qui định của triều Lê về 
. giá thú còn tồn tại đến ngày nay dưới hình thức tục lệ và trải, 
qua ban nhiều sự thăng trầm trong lịch sử mà vẫn không . 
biến đồi sắc thÁ, - `. : : Đ biên 


: Nhận: xét trên đây: cng đúng đối với "phạm vi và tồ chức 
của gia đình Việt Nam nỏi chung: Tuy những áp lực của một' 


-_ đòi sống.mỗi ngày một khó khăn và chật vật hơn đã.†hù hẹp. 
l trong thựo ,tế phạm vi gia đình cũng như số các thần. thuộc sẾ 


: chung: sống \ với nhan dưới quyền Agtời sp trưởng, sbng tan 


nợ . - ` ¬. 


". 


tiệtu của fA về gia đình và sắc mỗi tương quan giữa các tiần 
thuộc vẫn chưa lay đôi. 

. Vẫn hiết rằng quan mệm của Không giáo về gia đìuh vốa 
nhằm mục địch phục vụ chế độ qnâu chỗ phong kiến và hon 
nïta, chộc tiến hán của lịeh sử đã vạch rỗ nhiều điều lồi thời, 
song đầu sao, cững vẫu còn iuột sự bực mà không ai 6ó thể 
chối cải được: gia dình bạo giờ cũng là nềp lắng của xã hội, 

4a phải nhìn nhận rằng đối với gia đình Việt Nam mặc 
đầu các biến thiên trong thời kỷ cận đại về phương điện kinh 
tổ, xã hội, văn hóa và chinh trụ nỀn tru yền thống cũ vẫn còn 
tầu tại: sinh thần gía đình Kiện bang vấn côn, thẩm niưtằn 
sâu rộng cáo lĩng lớp đản vhúng, Nếu biết bỏ bết những diềm 
lạc hận quả đăng, tỉnh thần gia đình ấy không phải không có 
những sắc thái cao quỷ mà bất luậu xã hội nào cũng phải 
lấy làm kiêu bhãnh. ` Lộ 


l— GÂU HỎI : = 
T— Chếp gia phả là một lệ bắt nguồn tự đâu ï Hã 
'2.— Cách chép gia phả Êưục thực hiện như thể nÃo Ÿ 

,— Tộc trưởng giữ sai trò gŸ? 
LG Tân trưởng giữ. pai trò gì ? 
ấ.— Gia trưởng: giữ nai trò gì ? 
6.— Hội đồng gia tộc có tai trò gì 


in tiỀUu LUẬN : 


Ẩrong sự điều ' kành của gia lình, hãy tôm tắt các sắc đái cả: sự Tiếp 


- Rết chặt chế cúc thân. thuộc qua : 
: lẻ tật chép gia Đhấi 


") Quận hạn d của hội ng ø gia: đeo: và " _ 


.——— 


MỤC LỤC 


_TƯ-PHÁP-sử 
_LUẬT GIÁ: ĐÌNH TRONG cô- PHẬP 


"3 Qunh niệm Bi hỗn về Dân-luật và Hình luật 
= “Cáo hưng) sản liên hệ đến lnật Gia-đình trong 
: cồ pháp 


THIÊN THỨ Xuyên TIỂU GIA ĐÌNH. 
Chương l.— GIÁ THỨ : 


. Phần chương J 'Sự kết hợp giá thủ. . 
Tiết 1 : Điều kiện về nội đung giả thủ 
. — Các điều kiện giá thú do quyền lợi. 
của Đại Gia Đình. . 
-— Các điều kiện. giá thú đo quyền lợt 
~ của hai vợ chồng 
Ti! 2: Hình thứe giá thú - 
_— Sự hứa giá thủ _hay-đĩnh. hôn ' 
— Nghỉ. lễ giá thủ. 


Tiết 3: Cáo sự chế tài về điều kiến” giá thú 


CN lN hà Tiết '£* - Bằng, chứng g giá thứ 

: Tu ˆ` (Tài liệu, khăế S00) : Lễ vật tròng đá | thú, : 
- Phôn 'chương 1 “Hiệu lực của š ti thúc SG” 

c nh nàn v Nghĩa vú ".. cờ vẻ: 


V54 : 
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Chương ll.~- XUẤT 11 pá LÝ DỊ 
Tim { : Cáo duyên cớ ly hón 
—- XuẤt lhà I.iv rẫy vợ 
— Thuận tình iy hôu 
Tiết 2 : Cáo lưện lực ly hôn 
— Hiệu lực ly hân trong cỗ-luật'frung 
Hoa 
— Hiệu lực ly hôn Irong cồ-luật và tục 
lệ Việ£-Naut 


k . 
Chương WIÍ.-— 4+ HE 
“Tết 1: Tử hệ chính hức 
Tiết 2: Từ liệ tư sinh 
Tiết 3 : Cou nuội hay dưỡng tù 
— Nghĩa dưỡng trong luật nhá F.ẻ 
-— Nghĩa dưỡng trong luật nhà Tuuvễa 
— Nghĩa dưỡng trong tụo lệ ˆ 


THIÊN THỨ HAI : ĐẠI GIÁ ĐÌNH 
. Chường I.— CÁC LOẠI THÂN THUỘC 


— Các thân thuộc bên nội hay nội thân - 


_— Các thân Lhuô6 bên ngoại hạy ngoại 


thích : 


_ Các thân thuộc bên vợ 
Chươ ng ÏÌ.— THÂN ĐẲNG bà TANG PHỤC 


Tiết VÀ 2 Sự qmi định lang chế trong luật 
' Hồng- Đức 
Ti sả Sự qni định tang: chế trong luật 


: .'Gia-Long : 
Kế Tiết 3: Tỉnh thầu qui định tang chế ' 


. . trong Cô luật 
“Chương I1.— _ HIỆP. LỰC THÂN TỘC 


-# tết. Ỷ: Hiện lực của thân, s về phượng : mi 
S E d4 HT VY đc - điện, hịnh SỰ... „1 Yến 


— Trách -nhiệm tập thề của thân tộc 
trong một số trường hợp đặc biệt, 


— Thân tộc lã:một.yếun tố đề gia giảm - 


hình phạt 


— 3ự xếp loại các thân thuộc về. 


hình sự 
Ti 2: Hiệu lực của thân tộc về phương 
: điện đân sự. 
— Hiệu lực. của thân lộc về phương 
- - điện tài sẵn 
_: Hiện lực của lhân tộc về phương 
—— tiện nhân thân 

KẾT LUẬN VỀ BẠI GIA ĐÌNH 


THIÊN THỨ BA -: SỰ Điều HÀNH GIA ĐÌNH 
TRONG CỔ LUẬT: 
Tiát 1 : Gia phẩ - 


Tiết 2 2z Sự _phân biệt Tậc trưởng, Tôn 
trưởng hay Gia trưởng 
Tiát 3: Hội đồng gia tộo 
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